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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Danh mục các công việc thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa” gồm có: 

Quy trình, thủ tục thành lập trường đại học, Quy trình, thủ tục thành lập trường cao đẳng, Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học, Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ, Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, Trình tự, thủ tục cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài; cử lưu học sinh đi học và tiếp nhận lưu học sinh trở về (đối với lưu học sinh ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ), Trình tự, thủ tục cử đi học, gia hạn và tiếp nhận cán bộ thuộc Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài, Trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư, Trình tự, thủ tục, hồ sơ lập dự án xin tài trợ ODA. (Có hồ sơ chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 




                                                                   
     




 
QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC 




 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368 ngày 09 tháng 5 năm 2007 




 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 




I. Điều kiện thành lập trường 
Nhà trường được thành lập khi có đề án bảo đảm các điều kiện sau đây: 
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng. 
- Có mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô đào tạo phù hợp với định 




hướng phát triển giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo tương ứng. 
- Có hồ sơ đầy đủ theo quy định; 
- Đủ điều kiện ban đầu về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất, 




trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm chất lượng đào tạo nhằm triển khai 
đào tạo khi trường được thành lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
tài chính. Cụ thể như sau: 




a) Về đội ngũ giáo viên: 
- Từ 5 – 10 sinh viên/ 1 giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu; 
- Từ 10 – 15 sinh viên/ 1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ 




thuật và công nghệ; 
- Từ 20 – 25 sinh viên/ 1 giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã 




hội, nhân văn và kinh tế – quản trị kinh doanh. 
- Có ít nhất 50% số giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
b) Diện tích sử dụng: 6m2 diện tích học tập cho một sinh viên; Diện tích chỗ 




ở và sinh hoạt bình quân chung đạt khoảng 3 m2 cho một sinh viên. 
c) Vốn xây dựng trường: Tối thiểu 15 tỷ đồng. 
II. Hồ sơ thành lập trường 
A. Hồ sơ đề án tiền khả thi thành lập trường (dùng cho bước 1)  
Hồ sơ ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, gửi qua đường công văn. Hồ sơ xin 




thành lập trường dùng cho bước 1 gồm: 
1. Tờ trình thành lập trường (Mẫu 1). 
2. Công văn đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản (đối với trường 




công lập), hoặc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở (đối với 
trường ngoài công lập); 




3. Đề án tiền khả thi thành lập trường (Mẫu 2).  
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 Đề án tiền khả thi thành lập trường phải thuyết minh sự cần thiết thành lập 
trường, cơ sở pháp lý của việc thành lập trường, những thuận lợi và khó khăn của 
việc thành lập trường, tổ chức và hoạt động của nhà trường, tên trường, địa điểm, 
cơ quan chủ quản, chức năng nhiệm vụ, ngành nghề đào tạo, dự kiến lộ trình mở 
ngành, quy mô đào tạo của 5 năm đầu tiên và 5 năm tiếp theo, cơ cấu tổ chức của 
trường, các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, khả năng 
tài chính, các giải pháp và tiến độ thực hiện đề án.  




4. Các phụ lục kèm theo đề án gồm: 
4.1. Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của Uỷ ban 




nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở về việc giao quyền sử dụng đất lâu 
dài (tối thiểu 15 ha) để xây dựng trường. Văn bản thoả thuận giao quyền sử dụng 
đất lâu dài để xây dựng trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt 
trụ sở phải chỉ rõ địa điểm, ranh giới. 




4.2. Văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều 
kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ đề án đứng tên thành lập trường: Cam kết 
đầu tư của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); xác nhận số tiền gửi tiết 
kiệm, tài khoản của ngân hàng, giấy tờ xác nhận sở hữu nhà cửa, tài sản, quyền sử 
dụng đất của cá nhân xin thành lập trường tư thục. 




4.3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ làm Hiệu trưởng, của các thành viên 
Hội đồng quản trị (theo mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật). 




4.4. Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tham gia giảng dạy 
cho trường (Mẫu 3) kèm theo  cam kết sẽ tham gia giảng dạy của giảng viên cơ hữu 
và thỉnh giảng (Mẫu 4). 




4.5. Bản cam kết trong 10 năm xây dựng trường tương ứng với quy mô và 
ngành nghề đào tạo dự kiến. 




4.6. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
Hồ sơ thành lập trường tư thục, ngoài các văn bản trên, còn có thêm: 
4.7. Danh sách các thành viên sáng lập (Mẫu 5). 




            4.8. Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp 
vốn (Mẫu 6).  




4.9. Bản cam kết đóng góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức và ý 
kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường (Mẫu 7). 




4.10. Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ (Mẫu 8).  
4.11. Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn (Mẫu 9). 
B. Hồ sơ đề án khả thi thành lập trường (dùng cho bước 2) 
Hồ sơ đề án khả thi thành lập trường gồm:  
1. Công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định đề án khả thi 




thành lập trường. 
2. Đề án khả thi thành lập trường.  
Đề án khả thi thành lập trường, ngoài các nội dung đã trình bày tại đề án tiền 




khả thi, cần đặc biệt làm rõ các nội dung sau:  
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- Ngành nghề, quy mô đào tạo trong 5 năm đầu và 5 năm tiếp theo.  
- Các điều kiện đã được Ban Quản lý dự án xây dựng trường chuẩn bị: Số 




phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện và diện tích các phòng; 
trang thiết bị; khu thực hành; ký túc xá; khu thể thao; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 
viên; chương trình, giáo trình. 




- Các giải pháp cụ thể và lộ trình chi tiết xây dựng, phát triển trường về mọi 
mặt trong từng năm tiếp theo (về giảng viên, về đất đai và xây dựng cơ sở vật chất; 
đầu tư trang thiết bị, giải pháp về vốn). 




3. Các phụ lục kèm theo đề án khả thi 
Đề án khả thi thành lập trường đại học tư thục, ngoài 11 phụ lục ở đề án tiền 




khả thi, còn có thêm các phụ lục sau: 
3.1. Văn bản định giá về tài sản góp vốn xây dựng trường.  
3.2. Biên bản thỏa thuận góp vốn giữa các cá nhân góp vốn và xác nhận đồng 




ý với kết quả định giá của các thành viên góp vốn khác (kèm theo chữ ký) (Mẫu 
10) 




3.3. Văn bản (thủ tục) chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất 
của cá nhân cho nhà trường (Ban quản lý xây dựng trường) tại cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 




3.4.  Danh sách các cổ đông đóng góp vốn điều lệ.  
3.5. Danh sách các cổ đông.  
Hồ sơ (07 bộ) được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ). 
Trước khi gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và đào tạo, chủ đề án tự đánh giá đề án 




theo mẫu 11. 




III. Quy trình thành lập trường 
 Bước 1 
          1. Đơn vị, tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập trường (sau đây gọi chung là 
chủ đề án) gửi 04 bộ hồ sơ đề án tiền khả thi được xây dựng theo quy định tại văn 
bản này (dùng cho bước 1) về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi đối chiếu hồ sơ với 
quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng: 
 -  Nếu đề án không có trong quy hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 
trả lời chủ đề án trong vòng 10 ngày sau khi nhận hồ sơ (không tính ngày nghỉ). 
Đồng thời Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ 
Đại học và Sau Đại học, báo cáo Bộ trưởng quyết định. 
 - Nếu đề án có trong quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng, Vụ Tổ 
chức cán bộ lấy ý kiến vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Kế hoạch – Tài chính về đề 
án, tổng hợp ý kiến và có công văn trả lời chủ đề án sau 10 ngày nhận hồ sơ (không 
tính ngày nghỉ): Đề nghị chủ đề án bổ sung, chỉnh sửa đề án (nếu có); tổ chức để 
chủ đề án trình bày đề án tiền khả thi trong vòng 30 ngày sau khi nhận hồ sơ nếu hồ 
sơ đạt yêu cầu.  




2. Chủ đề án nộp 04 bộ hồ sơ đã chỉnh sửa sau khi trình bày đề án tiền khả 
thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 15 ngày tiếp theo, Vụ Tổ chức cán bộ lấy ý 
kiến vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Kế hoạch – Tài chính về đề án, tổng hợp ý kiến 















 4




các vụ. Nếu các vụ có ý kiến ủng hộ, Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo và trình lãnh đạo 
Bộ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định đồng ý về nguyên tắc 
thành lập trường.  




Sau khi có văn bản đồng ý về nguyên tắc thành lập trường của Thủ tướng 
Chính phủ, chủ đề án có nhiệm vụ: 




- Triển khai việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị, các điều 
kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên; lập Hồ sơ đề án khả 
thi thành lập trường và gửi 07 bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo.  




- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định. 
Bước 2 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) tiếp nhận Hồ sơ đề án khả 




thi, kiểm tra các điều kiện thành lập trường theo hồ sơ: Nếu các điều kiện cơ bản 
thành lập trường chưa đảm bảo, trong vòng 10 ngày có công văn yêu cầu chủ đề án 
chuẩn bị thêm; Nếu các điều kiện cơ bản thành lập trường đảm bảo, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức Hội đồng thẩm định liên Bộ trong vòng 30 ngày tiếp theo. 




2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan 
thẩm định đề án khả thi, thành phần gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 




3. Căn cứ vào ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, chủ đề án hoàn chỉnh hồ 
sơ và gửi 07 bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến của 
các đơn vị tham gia Hội đồng thẩm định (Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính). 07 ngày sau khi có ý kiến ủng hộ của các đơn vị tham gia thẩm định về 
đề án, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra 
quyết định thành lập trường. Trường hợp các đơn vị tham gia thẩm định đề nghị bổ 
sung, chỉnh sửa đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị chủ đề án thực 
hiện yêu cầu của các đơn vị. 




 Sau hai năm kể từ khi có văn bản đồng ý về nguyên tắc thành lập trường của 
Thủ tướng Chính phủ, nếu chủ đề án thành lập trường không chuẩn bị được đội ngũ 
giảng viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm chất 
lượng đào tạo ban đầu như trình bày tại đề án tiền khả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc huỷ bỏ đồng ý về nguyên tắc thành lập 
trường. 




4. Sau khi có Quyết định thành lập trường, chủ đề án thành lập trường trình 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận các thành viên của Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng (đối với các trường đại học ngoài công 
lập); Cơ quan chủ quản bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (đối với các 
trường đại học công lập). 




Hiệu trưởng thay mặt nhà trường trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
xin phép mở mã ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, phương án tuyển sinh. Chỉ sau khi 















 5




được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở mã ngành đào tạo, nhà trường 
mới tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế hiện hành. 




IV. Một số mẫu văn bản đính kèm  
TT Tên loại Ghi chú
1 Mẫu 1: Tờ trình thành lập trường  
2 Mẫu 2: Đề cương đề án   
3 Mẫu 3: Danh sách giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng   
4 Mẫu 4: Cam kết tham gia giảng dạy   
5 Mẫu 5: Danh sách các thành viên sáng lập trường  
6 Mẫu 6: Biên bản bầu người đại diện đứng tên thành lập trường 




 của các thành viên góp vốn  
 




7 Mẫu 7:  Cam kết góp vốn xây dựng trường và ý kiến đồng ý của 
người đại diện đứng tên thành lập trường 




 




8 Mẫu 8: Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ  
9 Mẫu 9: Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn  
9 Mẫu 10: Biên bản góp vốn  
10 Mẫu 11: Thủ tục chuyển tài sản cá nhân vào tài sản nhà trường 




trước khi trường đi vào hoạt động (theo quy định của nhà nước đối 
với từng loại tài sản) 




 




11 Mẫu 12: Phiếu tự đánh giá về Hồ sơ  




 
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tiếp nhận, xử lý Hồ sơ thành lập trường khi đảm 




bảo các điều kiện, thủ tục quy định theo hướng dẫn này. 
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Trình Bộ trưởng




(7 ngày)














Vụ TCCB:




Tổ chức




hội đồng




thẩm định gồm Bộ GD&ĐT, Bộ KH-ĐT,Bộ Nội vụ, B ộ Tài chính.




(tối đa trong vòng 30 ngày sau khi nhận hồ sơ)









Vụ TCCB: -Nhận Hồ sơ đề án khả thi, xử lý hồ sơ:




- Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.(10 ngày)




- Hồ sơ đạt yêu cầu: Trình Bộ trưởng báo cáo kế hoạch thẩm định.




(10 ngày)














Thủ tướng




CP xem xét




chủ trương




thành lập




Trường




(20 ngày)









Vụ TCCB:




1. Lấy ý kiến Vụ ĐH&SĐH, Vụ KHTC




2.Tổng hợp:




- Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.




- Hồ sơ  đạt yêu cầu:Báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí thời gian trình bày đề án tiền khả thi (chậm nhất 10 ngày)









Vụ TCCB:




-Nhận Hồ sơ đề án khả thi đã chỉnh sửa.




- Lấy ý kiến  các bộ, các Vụ, tổng hợp:




-Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.




- Hồ sơ đạt yêu cầu: lấy ý kiến các Vụ; Chuẩn bị tờ trình (15 ngày).









QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC









Vụ TCCB  nhận laị Hồ sơ:




- Lấy ý kiến Vụ KHTC, Vụ ĐH&SĐH, tổng hơp




-Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa




- Hồ sơ đạt yêu cầu:  Chuẩn bị tờ trình, trình  Lãnh đạo Bộ




(chậm nhất 15 ngày)



















Lãnh đạo Bộ,




Vụ TCCB,




Vụ KHTC,




Vụ ĐH&SĐ nghe




 trình bày




đề án




(tối đa trong vòng 30 ngày sau khi nhận đề án)









Vụ TCCB,




Bộ GD&ĐT:




-lấy ý kiến các Vụ, - Trả lời không có trong




quy hoạch (10 ngày);




 báo cáo Bộ trửỏng 














Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ









Lấy ý kiến vụ KH-TC, Vụ ĐH&SĐH









Báo cáo Bộ trưởng quyết dịnh
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                                                   Độc lập -Tự  do - Hạnh phúc






 QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG



(Kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5  năm  2007



                                    của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



I. Điều kiện thành lập trường:


Nhà trường được thành lập khi có đề án bảo đảm các điều kiện sau đây:



- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng.



- Có mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô giáo dục phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo tương ứng.



- Đủ điều kiện ban đầu về vốn, đất đai, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



II. Hồ sơ xin thành lập trường 



Hồ sơ (đề án tiền khả thi) cần ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc trong đề án, gửi qua đường công văn về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ). Hồ sơ xin thành lập trường gồm:



1. Tờ trình xin thành lập trường (theo mẫu số 1).



Trong Tờ trình xin thành lập trường thuyết minh tóm tắt về sự cần thiết phải thành lập trường, căn cứ pháp lý của việc thành lập, tôn chỉ mục đích của nhà trường, tên trường, nơi đặt trụ sở của trường, dự kiến ngành nghề, quy mô đào tạo của 5 năm đầu và 5 năm tiếp theo, dự kiến về đất đai, nguồn vốn, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên.



   2. Công văn ủng hộ chủ trương thành lập trường của UBND tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở.  



3. Đề án tiền khả thi thành lập trường (theo mẫu số 2).



   Đề án tiền khả thi thành lập trường phải thuyết minh sự cần thiết thành lập trường, cơ sở pháp lý của việc thành lập, những thuận lợi và khó khăn của việc thành lập trường, tổ chức và hoạt động của nhà trường: tên trường, địa điểm, Hội đồng sáng lập, chức năng nhiệm vụ, dự kiến ngành nghề đào tạo và dự kiến lộ trình mở ngành, quy mô cơ cấu tổ chức của trường và ngành nghề đào tạo của 5 năm đầu tiên và 5 năm tiếp theo; các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, khả năng tài chính và các giải pháp để thực hiện tuyển sinh và đào tạo, tiến độ thực hiện đề án. 



4. Phần phụ lục kèm theo gồm:



a. Văn bản có liên quan về hồ sơ cấp đất và văn bản đồng ý xây dựng trường của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở; 



b. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện về tài chính, tài sản và điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường (sổ gửi tiết kiệm, tài khoản, giấy tờ sở hữu đất đai, chứng thư thẩm định gía trị bất động sản, ...);



c. Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường;



d. Bản cam kết đóng góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức, có ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên xin thành lập trường.



đ. Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ.



e. Danh sách các thành viên sáng lập.



g. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ làm Hiệu trưởng, của các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật); 



h. Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng phù hợp với ngành nghề đào tạo, trong danh sách cần có các cột sau: họ và tên, năm sinh, trình độ, chuyên ngành đ​ược đào tạo, nơi đã (hoặc đang) công tác. Riêng giáo viên thỉnh giảng phải có bản cam kết của cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ quản cho phép tham gia giảng dạy tại trường ( mẫu số 3);



i. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.



Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường được xây dựng căn cứ vào Quy chế trường đại học tư thục (ban hành theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ); Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập (ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 và  Điều lệ trường cao đẳng (ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



III. Quy trình thành lập trường (theo sơ đồ tại mẫu số 3)



Bước 1. Tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập trường gửi 04 bộ hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Văn phòng Bộ (Hồ sơ ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc). Bộ Giáo dục và Đào tạo đối chiếu hồ sơ với kế hoạch thành lập các trường cao đẳng theo quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 07 ngày Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chủ đề án; tiếp theo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ tới Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và cho ý kiến nhận xét về hồ sơ trong vòng 10 ngày. Khi nhận đủ ý kiến nhận xét của các Vụ có liên quan Vụ Tổ chức cán bộ trong vòng 10 ngày sẽ làm tờ trình lãnh đạo Bộ tổ chức để chủ đề án trình bày trước các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề án tiền khả thi0).



Sau khi được các vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý và nhất trí với đề án, trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc Vụ Tổ chức cán bộ sẽ làm tờ trình để Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo xem xét, ra quyết định đồng ý về nguyên tắc việc thành lập trường. Riêng đối với các trường công lập bỏ qua công đoạn báo cáo đề án tiền khả thi.



Bước 2. Sau khi có quyết định đồng ý về nguyên tắc thành lập trường, tổ chức (cá nhân) xin thành lập trường có nhiệm vụ:



- Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Ban quản lý dự án xây dựng trường. Hồ sơ trình đề nghị công nhận Ban quản lý dự án xây dựng trường gồm: Nghị quyết của Hội đồng sáng lập trường về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng trường kèm theo Biên bản cuộc họp của các thành viên sáng lập trường bầu Ban quản lý dự án xây dựng trường, sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban quản lý dự án xây dựng trường. Khi hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo quyết định để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Ban quản lý dự án xây dựng trường.



 Ban quản lý dự án xây dựng trường triển khai việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. 



- Tuyển dụng đội ngũ giảng viên;



Sau hai năm kể từ khi có quyết định đồng ý về nguyên tắc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu cá nhân (nhóm cá nhân) hoặc tổ chức đứng tên thành lập trường không chuẩn bị được được đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo ban đầu như trình bày tại đề án tiền khả thi, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ xem xét, xử lý về việc huỷ bỏ việc thành lập trường.



- Viết đề án khả thi thành lập trường và gửi 08 bộ về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) sẽ gửi đề án tiền khả thi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, các Vụ Kế hoạch tài chính, Đại học và Sau đại học. Đề án khả thi thành lập trường, ngoài các nội dung đã trình bày tại đề án tiền khả thi, cần trình bày rõ các nội dung sau: ngành nghề đào tạo trong 5 năm đầu tiên và chương trình khung các chuyên ngành đào tạo; đặc biệt làm rõ các điều kiện đã đ​ược Ban quản lý dự  án xây dựng trường chuẩn bị về số phòng học, phòng thí nghiệm, thư​ viện, trang thiết bị, các giải pháp về giảng viên; giải pháp về đất đai và xây dựng cơ sở vật chất; giải pháp về vốn và lộ trình chi tiết về quy họach và phát triển tr​ường về mọi mặt trong những năm tiếp theo. 20 ngày từ khi nhận được đề án khả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội đồng liên bộ để thẩm định đề án khả thi.



Một số tiêu chí về đất đai, vốn và đội ngũ giảng viên như sau:



Về đất đai: 06 ha đối với trường có quy mô dưới 3000 sinh viên;





      10 ha đối với trường có quy mô 5000 sinh viên;



                   15 ha đối với trường có quy mô  trên 6000 sinh viên.



Cụ thể như sau: diện tích sử dụng nhà 9 đến 11 m2/1SV;




  Học tập 6m2/1SV; giảng đường 1,4 đến 1,5 m2/1SV; phòng thí nghiệm 1,4 đến 1,5 m2/1SV; cơ sở nghiên cứu 1,2m2/1SV; Thư viện 0,5 m2/1SV; phòng làm việc của các khoa 1m2/1SV; cán bộ quản lý 0,5 m2/1SV; ký túc xá 3 đến 5 m2/1SV.



Về vốn điều lệ: tối thiểu 15 tỷ VND.



Về đội ngũ giảng viên: 



Từ 5 đến 10 SV/1giáo viên đối với ngành năng khiếu;



          Từ 10 đến 15 SV/1giáo viên đối với ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ.



          Từ 20 đến  30 SV/1giáo viên đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn.



  Trong đó tối thiểu có 30% số giảng viên trở lên có trình độ thạc sỹ.


- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định khi các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu.



 Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đề án khả thi.



Căn cứ vào kết quả thẩm định trong vòng 15 ngày (theo mũi tên số 6) chủ đề án phải hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ), Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo công văn trình lãnh đạo Bộ xin ý kiến nhận xét chính thức của các Bộ và các Vụ trong Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan. Trong vòng 15 ngày từ khi nhận được công văn hỏi ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các Vụ Đại học và Sau đại học, Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Gíao dục và Đào tạo cho ý kiến nhận xét chính thức bằng văn bản; nếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày công văn chuyển đi, nếu Bộ GD&ĐT không nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan nói trên thì  Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo là Bộ phận thường trực Hội đồng thẩm định coi như đã được các cơ quan nói trên đồng ý. Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được ý kiến nhận xét của các Bộ, các Vụ thuộc Bộ GD&ĐT là thành viên Hội đồng thẩm định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tổng hợp ý kiến, làm tờ trình, dự thảo quyết định để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, ra quyết định thành lập trường theo thẩm quyền.



Bước 3. Sau khi có Quyết định thành lập trường cao đẳng ngoài công lập, tổ chức hoặc cá nhân xin thành lập trường trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do các thành viên sáng lập trường tổ chức bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín (ở nhiệm kỳ đầu tiên). Từ nhiệm kỳ thứ hai, 3 tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ kế tiếp theo nguyên tắc bổ phiếu kín để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận các thành viên của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng. 



Đối với các trường cao đẳng công lập, cơ quan chủ quản bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.



Hiệu trưởng thay mặt nhà trường có tờ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép được mở mã ngành đào tạo. Chỉ sau khi được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mở mã ngành đào tạo, Nhà trường mới tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế hiện hành.  






Mẫu số 1



            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG.............................



Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


· Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập trường



.................................................................................................................................



· Ngày, tháng, năm sinh, CMND, nơi thường trú, địa chỉ, điện thoại liên lạc (nếu là cá nhân)...............................................................................................................



· Nêu sự cần thiết thành lập trường...........................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


· Tên trường...............................................................................................................


· Tên giao dịch quốc tế..............................................................................................


· Địa chỉ trụ sở chính.................................................................................................


· Mục tiêu, chương trình, kế hoạch, ngành nghề và quy mô dự kiến.........................



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Khả năng về đất đai.................................................................................................



· Khả năng về tài chính..............................................................................................



· Dự kiến đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy..................................................


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



(kèm theo đề án tiền khả thi xin thành lập trường)



                                 Tổ chức hoặc cá nhân xin thành lập trường 



                                                (ký tên, ghi rõ họ tên)


     Mẫu số 2



                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                               ------------------*----------------



                                                        ............. ngày     tháng     năm 200



ĐỀ ÁN TIỀN KHẢ THI THÀNH LẬP 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG...........................................



Phần 1 Nội dung của đề án (gồm 4 chương)



Chương 1



Sự cần thiết thành lập trường cao đẳng......................



1. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương nơi đặt trụ sở của trường



1.1 Thực trạng nguồn nhân lực của địa phương;



1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực liên quan đến ngành nghề dự kiến đào tạo;



1.3 Nhân lực hiện có và nhu cầu sắp tới liên quan đến nguồn nhân lực của ngành nghề dự kiến sẽ đào tạo



2. Khái quát về đào tạo nhân lực của  ngành nghề dự kiến đào tạo



2.1
  Tổng quan về tình hình giáo dục cao đẳng



2.2  Thực trạng đào tạo của ngành nghề dự kiến đào tạo



2.3   Xu thế phát triển của hệ thống đào tạo ngoài công lập



Chương 2



Trường Cao đẳng................................................................



1. Tên trường



· Tên trường...........................



· Tên giao dịch quốc tế...........



2. Trụ sở trường



· Địa chỉ...........



· Điện thoại.........................., Fax:........................, E-mail...............



· Họ và tên người dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng..................................................................................................................................(có sơ yếu lý lịch kèm theo)



3. Chức năng, nhiệm vụ của trường



· Chức năng......................................................................................


· Nhiệm vụ........................................................................................


4. Ngành nghề, trình độ đào tạo...................................................................



..............................................................................................................................................................................................................................................



5. Quy mô đào tạo.......................................................................................



6. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của trường.....................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Chương 3



Các giải pháp thực hiện dự án



1. Quy hoạch thổng thể xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập (nêu kế hoạch cụ thể, chi tiết và thời gian hoàn thành từng hạng mục công trình);



2. Định hướng phát triển nhà trường;



3. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý;



4. Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo;



5. Các giải pháp cụ thể về tài chính;



· Nguồn vốn và vốn góp ban đầu;



· Các giải pháp huy động vốn để tăng vốn điều lệ;



· Nguồn vốn từ thu học phí;



· Vốn thu từ các nguồn khác;



· Dự kiến chi;



· Đánh giá hiệu quả.



Chương 4



Kết luận và kiến nghị



· Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội (về kinh tế, về xã hội, môi trường, về tính bền vững của đề án)



· Những kiến nghị cụ thể.



                                                                        Tổ chức hoặc cá nhân lập đề án



                                                                              (Ký tên, ghi rõ họ tên) 



Phần 2 (các phụ lục kèm theo đề án)



1. Các văn bản đồng ý về chủ trương cho phép thành lập trường của địa phương (tỉnh, thành phố sau đây gọi chung là tỉnh) nơi trường đặt trụ sở;



2. Văn bản đồng ý cấp đất cho trường của UBND tỉnh; đính kèm hồ sơ liên quan đến đất đai và cơ sở học tập, bản vẽ quy hoạch ttổng thể nhà trường;



3. Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;



4. Văn bản cam kết góp vốn của các cổ đông có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số tiền hoặc giá trị bất động sản của các cổ đông tham gia đóng góp; có ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường; đính kèm các chứng từ góp vốn và chứng thư xác định giá trị bất động sản;



5. Danh sách các thành viên sáng lập;



6. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường (cần căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng ngoài công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, nên tham khảo thêm Quy chế 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục).



7. Những văn bản liên quan đến cơ sở pháp lý về việc thành lập trường.



8. Chương trình đào tạo (căn cứ vào chương trình khung do Bộ GD&ĐT ban hành).



9. Danh sách đội ngũ giảng viên



· Đội ngũ giảng viên cơ hữu (theo mẫu ở dưới)



			TT


			Họ và Tên


			Năm sinh


			Học hàm, Học vị


			chuyên môn được đào tạo


			Nơi đã giảng dạy





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			





			4


			


			


			


			


			





			5


			


			


			


			


			





			6


			


			


			


			


			





			7


			


			


			


			


			





			8


			


			


			


			


			





			9


			


			


			


			


			





			10


			


			


			


			


			





			11


			


			


			


			


			





			12


			


			


			


			


			





			13


			


			


			


			


			





			14


			


			


			


			


			





			15


			


			


			


			


			





			16


			


			


			


			


			





			17


			


			


			


			


			





			18


			


			


			


			


			





			19


			


			


			


			


			





			20


			


			


			


			


			





			21


			


			


			


			


			





			22


			


			


			


			


			











- Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng (làm theo bản cam kết – Mẫu số 3)



 Mẫu số 3



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam




Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



                                             ............., Ngày     tháng     năm......



BẢN CAM KẾT THAM GIA GIẢNG DẠY



Nhận lời mời của Hội đồng sáng lập Trường Cao đẳng.................



Tôi là...............................................................................................



Sinh ngày.........................................................................................



Địa chỉ thường trú...........................................................................



Điện thoại........................................................................................



Học hàm, học vị..............................................................................



Trình độ chuyên môn......................................................................



Nơi đã tham gia giảng dạy..............................................................



Các môn có thể tham gia giảng dạy................................................



Đồng ý ký hợp đồng giảng dạy lâu dài cho Trường Cao đẳng...........



sau khi Trường có quyết định thành lập. Tôi cam kết thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



ý kiến của cơ quan nơi                           Người tham gia giảng dạy



đương sự đang công tác                                 (ký và ghi rõ họ tên
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Chủ









đề









án







































Trình Bộ trưởng quyết định thành lập Ban quản lý Dự án




(10 ngày)














Đề án




 không có 




trong




 quy hoạch



















Đề án




 nằm 




trong




 quy hoạch


































Văn phòng Bộ




 GD




&




ĐT


































Trình




Bộ trưởng




Quyết




định 




(10 ngày)
























Bước 1 









Bước 2 









Báo cáo Bộ trưởng quyết dịnh









Lấy ý kiến vụ KH-TC, Vụ ĐH&SĐH














Yêu cầu chỉnh sửa, bổ  sung hồ sơ









Vụ TCCB,




Bộ GD&ĐT:




-lấy ý kiến các Vụ, - Trả lời không có trong




quy hoạch (10 ngày);




 báo cáo Bộ trửỏng 



















Lãnh đạo Bộ,




Vụ TCCB,




Vụ KHTC,




Vụ ĐH&SĐ nghe




 trình bày




đề án




(tối đa trong vòng 30 ngày sau khi nhận đề án)









Vụ TCCB  nhận laị Hồ sơ:




- Lấy ý kiến Vụ KHTC, Vụ ĐH&SĐH, tổng hơp




-Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa




- Hồ sơ đạt yêu cầu:  Chuẩn bị tờ trình, trình  Lãnh đạo Bộ




(chậm nhất 10 ngày)









QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG              (MẪU SỐ 3)














 Yêu cầu chỉnh sửa, bổ  sung hồ sơ









Vụ TCCB:




-Nhận Hồ sơ đề án khả thi đã chỉnh sửa.




- Lấy ý kiến  các bộ, các Vụ, tổng hợp:




-Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.




- Hồ sơ đạt yêu cầu: lấy ý kiến các Vụ; Chuẩn bị tờ trình (15 ngày).









Vụ TCCB:




1. Lấy ý kiến Vụ ĐH&SĐH, Vụ KHTC




2.Tổng hợp:




- Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.




- Hồ sơ  đạt yêu cầu:Báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí thời gian trình bày đề án tiền khả thi (chậm nhất 10 ngày)









Vụ TCCB: -Nhận Hồ sơ đề án khả thi, xử lý hồ sơ:




- Hồ sơ không đạt, yêu cầu chỉnh sửa.(10 ngày)




- Hồ sơ đạt yêu cầu: Trình Vụ trưởng Vụ TCCB báo cáo kế hoạch thẩm định.




(10 ngày)














Vụ TCCB:




Tổ chức




hội đồng




thẩm định gồm Bộ GD&ĐT, Bộ KH-ĐT,Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.




(tối đa trong vòng 20 ngày sau khi nhận hồ sơ)







































Trình Bộ trưởng quyết định về nguyên tắc




(10 ngày)
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			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc












QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 



MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368 /QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007                                     của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



A. Quy trình đăng ký mở ngành đào tạo (phụ lục 1)


1. Tiếp nhận hồ sơ. 



Văn phòng Bộ nhận hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. Nếu hồ sơ gửi theo đường bưu điện, Văn phòng Bộ vào sổ và gửi Vụ Đại học và Sau đại học. Nếu hồ sơ chuyển đến trực tiếp, Văn phòng Bộ kiểm tra hồ sơ theo danh mục yêu cầu của Phiếu nhận hồ sơ (phụ lục 2), gửi Phiếu nhận hồ sơ cho trường và chuyển hồ sơ tới Vụ Đại học và Sau đại học.



2. Kiểm tra hồ sơ.


Vụ Đại học và Sau đại học nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký ngành đào tạo.  Nếu chất lượng của hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời gian 5 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho trường bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo quy định.




3. Thẩm định hồ sơ và khảo sát tại trường (nếu cần). 



Vụ Đại học và Sau đại học chủ trì phối hợp của Vụ Kế hoạch- Tài chính  thẩm định nội dung, chất lượng hồ sơ trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ. Trong trường hợp cần thiết, Vụ Đại học và Sau đại học tổ chức khảo sát tại trường để thẩm định về các điều kiện mở ngành đào tạo.



4. Quyết định giao mở ngành đào tạo.




Vụ Đại học và Sau đại học tổng hợp ý kiến của Vụ Kế hoạch-Tài chính sau khi thẩm định và khảo sát, nếu đủ điều kiện theo quy định, Vụ Đại học và Sau đại học trình Bộ trưởng ký quyết định giao mở ngành đào tạo. Nếu chưa đủ điều kiện,  sẽ có văn bản trả lời cơ sở đào tạo trong thời hạn 7 ngày làm việc.


Trường hợp các ý kiến thẩm định chưa thống nhất, Vụ Đại học và Sau đại học chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch- Tài chính để thống nhất và có văn bản trả lời cho trường trong thời gian 10 ngày làm việc.


B. Điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo  



1. Về đội ngũ giảng viên cơ hữu:




a) Đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo.



b) Có ít nhất 1 giảng viên trình độ tiến sĩ và 2 giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học.




c) Có ít nhất 2 giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng.




Trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có xem xét riêng.



2. Chương trình đào tạo: 



Chương trình đào tạo được phát triển từ chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được xây dựng theo phụ lục 3-mẫu 3. Nếu ngành đào tạo chưa có chương trình khung, thì chương trình đào tạo phải được xây dựng theo các quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.




3. Về cơ sở vật chất: 




a) Có đủ phòng học với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập. Có các phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, xưởng thực hành và các phần mềm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo.



b) Thư viện của trường có đủ giáo trình, tập bài giảng của môn học/học phần theo yêu cầu của ngành đào tạo.


C. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo 


1. Số lượng hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo: 2 bộ


2. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo gồm có: 


a) Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo với nội dung sau: 



- Giới thiệu về trường (năm thành lập, những ngành đã được đào tạo, quy mô sinh viên, các loại hình và các trình độ đang đào tạo).




Tên ngành đào tạo, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo (cao đẳng hay đại học). Tên ngành đào tạo phải có trong Danh mục ngành đào tạo. Nếu tên ngành chưa có trong Danh mục ngành đào tạo, cần phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học trường thông qua và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới và các chương trình để tham khảo.



- Phân tích, chứng minh cơ sở khoa học về nhu cầu nguồn nhân lực này đối với xã hội và quy mô đào tạo trong từng giai đoạn.



- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.



b) Chương trình đào tạo: xây dựng theo phụ lục 3- mẫu 3.



c) Công văn của Bộ, ngành chủ quản hoặc UBND tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý đồng ý về việc đăng ký mở  ngành đào tạo của trường./.



Phụ lục 1     QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC
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			Phô lôc 2                             Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o



-----------------





			phiÕu nhËn hå s¬ 


®¨ng ký më ngµnh ®µo t¹o Tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ §¹i häc








        Tªn tr­êng:.............................................................................................................................................................................


        Thuéc Bé, ngµnh:...................................................................................................................................


        TØnh, thµnh phè: .....................................................................................................................................


        Tªn ngµnh:..........................................................................................................    


        Tr×nh ®é cao ®¼ng hay ®¹i  häc..................................................................M· sè:..........................


        Hå s¬ gåm cã:


			1.


			Tê tr×nh ®¨ng ký më ngµnh ®µo t¹o


			(


			





			2.


			Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o theo phô lôc 3- mÉu 3


			(


			





			3.


			ý kiÕn cña Bé, ngµnh chñ qu¶n hoÆc UBND tØnh, thµnh phè


			(


			





			


			


			


			





			


			..................................................................................................................................



.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................



.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................






			


			








       Ngµy giao hå s¬:................ th¸ng............. n¨m 200.....


       Ng­êi giao hå s¬ ..............................................................................................................................................      


       Ng­êi nhËn hå s¬:..........................................................................................................................



       Ghi chó:...............................................................................................................................


           ................................................................................................................................................................................................



			Ng­êi giao hå s¬



(ký vµ ghi râ hä, tªn)






			Ngµy      th¸ng      n¨m 200



Ng­êi nhËn hå s¬



(ký vµ ghi râ hä tªn)



              








Phụ lục 3


Mẫu 3



			BỘ (hoặc UBND tỉnh, thành phố………………



Trường đại học(đại học, học viện, trường cao đẳng)
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 



(Ban hành tại Quyết định số ….  ngày …tháng….năm…của Hiệu trưởng/Giám đốc ……………………….)


Tên chương trình:



Trình độ đào tạo: (đại học, cao đẳng)




Ngành đào tạo:



Loại hình đào tạo:



1. Mục tiêu đào tạo



2. Thời gian đào tạo



3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình/tín chỉ)


4. Đối tượng tuyển sinh



5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp



6. Thang điểm



7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần):


7.1 Kiến thức giáo dục đại cương



7.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh  



7.1.2. Khoa học xã hội:



· Bắt buộc



· Tự chọn



7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật



· Bắt buộc



· Tự chọn



7.1.4. Ngoại ngữ 



7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường



· Tự chọn



· Bắt buộc



7.1.6. Giáo dục thể chất



7.1.7. Giáo dục quốc phòng 


7.2  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp



7.2.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)


7.2.2 Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)


7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có)


7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành)



· Bắt buộc



· Tự chọn



7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai)


· Bắt buộc



· Tự chọn



7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có)



7.2.5 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề)


· Bắt buộc



· Tự chọn



7.2.6 Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)


8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần


10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình (lập riêng danh sách giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng):


			STT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Văn bằng cao nhất, 



ngành đào tạo


			Môn học / học phần 



sẽ giảng dạy





			


			


			


			


			








11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập


11.1 Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính;



11.2 Thư viện;



11.3 Giáo trình, tập bài giảng


			STT


			Tên giáo trình, tập bài giảng


			Tên tác giả


			Nhà xuất bảng


			Năm  xuất bản





			


			


			


			


			








12. Hướng dẫn thực hiện chương trình


			


			HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC



(GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN)



ký tên, đóng dấu












Ghi chú: 



- Những cơ sở giáo dục đại học đã chuyển đổi phương pháp dạy và học qua các hình thức phát huy tính chủ động và tích cực của sinh viên được sử dụng tín chỉ để tính khối lượng kiến thức toàn khóa (mục 3) và khối lượng các học phần (mục 7).


- Về khối lượng lao động học tập của sinh viên 1 tín chỉ = 1,5 ĐVHT.







Thẩm định hồ sơ và khảo sát tại trường (nếu cần) trong 30 ngày




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC




cùng với :




- VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH














hồ sơ đạt yêu cầu














Kiểm tra hồ sơ




(5 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC














Nhận hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo (trong ngày)




VĂN PHÒNG BỘ














Hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trả lại trường để bổ sung














Tổng hợp ý kiến




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC














chưa đủ điều kiện














chưa thống nhất




ý kiến thẩm định














đủ điều kiện














Họp thống nhất ý kiến, có văn bản trả lời trường ( 10 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC









Trình Bộ trưởng ra Quyết định giao mở ngành đào tạo (10 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 
























Có văn bản trả lời trường




(7 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
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QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 


MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ


(Ban hành kèm theo Quyết định số  2368 /QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007



của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



A. Quy trình đăng ký mở chuyên ngành đào tạo (phụ lục1)



1. Tiếp nhận hồ sơ. 



Văn phòng Bộ nhận hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo. Nếu hồ sơ gửi theo đường bưu điện, Văn phòng Bộ vào sổ và gửi Vụ Đại học và Sau đại học. Nếu hồ sơ đã chuyển đến trực tiếp, Văn phòng Bộ kiểm tra hồ sơ theo danh mục yêu cầu của Phiếu nhận hồ sơ (phụ lục 2), gửi Phiếu nhận hồ sơ cho cơ sở đào tạo và chuyển hồ sơ  tới Vụ Đại học và Sau đại học.




2. Kiểm tra hồ sơ.


Vụ Đại học và Sau đại học nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo. Nếu chất lượng của hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời gian 5 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ sở đào tạo bổ sung chỉnh sửa hồ sơ theo quy định.



3. Thẩm định hồ sơ và khảo sát tại cơ sở đào tạo (nếu cần).



- Đối với hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Vụ Đại học và Sau đại học chủ trì phối hợp với các đơn vị: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Vụ Kế hoạch- Tài chính thẩm định nội dung, chất lượng hồ sơ trong thời gian 45 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ. 


- Đối với hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Vụ Đại học và Sau đại học chủ trì phối hợp với các đơn vị: Vụ Khoa học công nghệ, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Vụ Kế hoạch- Tài chính thẩm định nội dung, chất lượng hồ sơ trong thời gian 45 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ. 


- Trong trường hợp cần thiết, Vụ Đại học và Sau đại học tổ chức khảo sát tại cơ sở đào tạo để thẩm định về các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo.



4. Quyết định giao mở chuyên ngành đào tạo.


 Vụ Đại học và Sau đại học tổng hợp ý kiến của các đơn vị tham gia thẩm định và khảo sát, nếu đủ các điều kiện theo quy định, Vụ Đại học và Sau đại học trình Bộ trưởng ký quyết định giao mở chuyên ngành đào tạo. Nếu chưa đủ điều kiện, sẽ có văn bản trả lời cơ sở đào tạo trong thời hạn 7 ngày làm việc.


Trường hợp các ý kiến thẩm định chưa thống nhất, Vụ Đại học và Sau đại học chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để thống nhất và có văn bản trả lời cơ sở trong thời gian 10 ngày làm việc.


B. Điều kiện đăng ký mở chuyên ngành đào tạo 



I. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ



1. Cơ sở đào tạo đã đào tạo trình độ đại học ở ngành tương ứng với chuyên ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ và có ít nhất 2 khoá sinh viên đại học chính quy của ngành này đã tốt nghiệp. 



2. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên: 



Lực lượng cán bộ khoa học cơ hữu, có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh phó giáo sư trở lên của cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện sau:



a) Đảm nhận giảng dạy ít nhất 60% khối lượng của chương trình đào tạo. 



b) Có ít nhất 5 cán bộ khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:



- Có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo thạc sĩ.



- Mỗi người có ít nhất 3 công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) đã công bố trong 5 năm trở lại đây và hiện đang tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp.



- Đã tham gia đào tạo ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (giảng dạy các lớp sau đại học, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ). 



3. Về cơ sở vật chất



a) Có đủ phòng học với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập.



b) Có đủ phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm, phòng máy tính đáp ứng yêu cầu đào tạo của chuyên ngành.



c) Trong thư viện của cơ sở đào tạo có phòng đọc dành riêng cho đào tạo sau đại học. Có sách và tạp chí, thông tin tư liệu trong và ngoài nước đủ phục vụ cho đào tạo chuyên ngành đăng ký được xuất bản trong 10 năm  trở lại đây. 



4. Chương trình và kế hoạch đào tạo



a) Đã xây dựng được chương trình đào tạo thạc sĩ theo yêu cầu quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua.



b) Có đề cương chi tiết của các môn học.



c) Có dự kiến kế hoạch đào tạo chung toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cho từng năm.


II. Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ



1. Đối với các đại học, trường đại học, học viện hiện đang đào tạo trình độ thạc sĩ về chuyên ngành dự định đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ: đã đào tạo được ít nhất 3 khoá thạc sĩ trong ba năm liên tiếp ở chuyên ngành dự định đăng kí đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện về giảng viên và chương trình các môn học cần cung cấp cho nghiên cứu sinh. 



Đối với các cơ sở đào tạo tiến sĩ là viện nghiên cứu: trong chức năng của viện có nhiệm vụ nghiên cứu về lĩnh vực đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.



2. Cơ sở đào tạo đã định kì tổ chức hội thảo, hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên ngành; có tạp chí khoa học chuyên ngành riêng, thường xuyên có những trao đổi hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo.



3. Đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu của cơ sở đào tạo có ít nhất 2 giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học và 3 tiến sĩ cùng chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu sau :



a) Mỗi cán bộ khoa học cơ hữu nêu trên đều đã có ít nhất 5 công trình nghiên cứu công bố đều đặn trong 5 năm trở lại đây trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong hoặc ngoài nước; các công trình khoa học đã công bố phù hợp với chuyên ngành và hướng đào tạo nghiên cứu sinh; 



b) Đã tham gia đào tạo ở sau đại học (giảng dạy sau đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ; luận án tiến sĩ; tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án).



c) Đang tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp, các đề tài, đề án hợp tác trong nước và quốc tế. Các đề tài này phù hợp với chuyên ngành và hướng nghiên cứu dự định đăng ký đào tạo tiến sĩ của cơ sở đào tạo. 



4. Về cơ sở vật chất: 



a) Có đủ trang thiết bị, cơ sở sản xuất thử nghiệm, các phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho đào tạo tiến sĩ.



b) Thư viện của cơ sở đào tạo có phòng đọc dành riêng cho đào tạo sau đại học. Sách, tạp chí, thông tin tư liệu trong và ngoài nước đủ phục vụ cho đào tạo chuyên ngành đăng ký và được xuất bản trong 10 năm  trở lại đây.  



5. Chương trình, kế hoạch đào tạo và quản lý đào tạo



a) Đã xây dựng được chương trình đào tạo theo yêu cầu quy định trong Quy chế đào tạo tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.



b) Có danh mục các hướng nghiên cứu theo chuyên ngành đăng ký đào tạo và đã được hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo thông qua (ít nhất là cho 3 năm đầu tiên).



c) Có danh mục các đề tài nghiên cứu của chuyên ngành đăng kí và dự kiến người hướng dẫn cho từng đề tài.



d) Dự kiến kế hoạch đào tạo chung toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cho từng năm.


C. Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo 


I. Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (3 bộ hồ sơ) bao gồm: 



1. Tờ trình đăng ký mở chuyên ngành đào tạo.




2. Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ gồm các nội dung sau: 


Phần 1- Mở đầu



- Giới thiệu về cơ sở đào tạo, số khóa sinh viên đại học chính quy ngành tương ứng đã tốt nghiệp.



- Lý do đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành mới (nhu cầu đào tạo của chuyên ngành, đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của cơ sở đào tạo và các cộng tác viên ...).



Phần 2 - Mục tiêu và đối tượng đào tạo 



- Mục tiêu đào tạo: kiến thức và kỹ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp.



- Nguồn tuyển; đối tượng tuyển (điều kiện văn bằng; các môn cần bổ túc, kinh nghiệm công tác); số lượng học viên có thể tiếp nhận hàng năm.



- Các môn thi tuyển.



- Điều kiện tốt nghiệp.



Phần 3 - Khả năng đào tạo



- Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (phụ lục 3-mẫu 1), kèm theo lý lịch khoa học (phụ lục 3-mẫu 8) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người. 



- Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: Phòng thí nghiệm, phòng máy tính, cơ sở sản xuất thực nghiệm và máy móc thiết bị (phụ lục 3-mẫu 2), thư viện (tên sách, báo, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản (phụ lục 3-mẫu 3), phòng đọc của thư viện dành riêng cho học viên, phòng học. 



- Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành...). Liệt kê các đề tài cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (phụ lục 3-mẫu 4).




Phần 4 - Chương trình đào tạo



- Chương trình khung đào tạo thạc sĩ (các môn lựa chọn phải nhằm định hướng chuyên sâu rõ rệt, tạo điều kiện để người học tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ).



- Đề cương chi tiết của các môn học.



- Kế hoạch đào tạo.


II. Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (4 bộ hồ sơ) bao gồm:


1. Tờ trình đăng ký mở chuyên ngành đào tạo.



2. Quy định về đào tạo tiến sĩ của cơ sở đào tạo.



3. Đề án đăng kí mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ gồm các nội dung sau: 



Phần 1 - Mở đầu



 - Giới thiệu về cơ sở đào tạo: ngày thành lập; quá trình hình thành và phát triển; các thành tựu trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (nếu có); những chuyên ngành đã được giao đào tạo. Về khoa/bộ môn chuyên ngành sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ ở chuyên ngành đăng kí. 



- Lí do đề nghị giao nhiệm vụ (nhu cầu đào tạo của chuyên ngành trong khu vực, đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của cơ sở đào tạo...).



Phần 2 - Mục tiêu và đối tượng đào tạo 



- Kiến thức và kĩ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp. 



- Đối tượng, nguồn tuyển chọn (vị trí, nhiệm vụ công việc đang đảm nhiệm; điều kiện văn bằng; lĩnh vực chuyên môn; kinh nghiệm công tác...) 



- Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển. 



- Điều kiện tốt nghiệp.



Phần 3 - Khả năng đào tạo



- Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (phụ lục 3-mẫu 1), kèm theo lý lịch khoa học (phụ lục 3-mẫu 8) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.



- Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: Phòng thí nghiệm và máy móc thiết bị (phụ lục 3-mẫu 2), thư viện (tên sách, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản, kể cả tạp chí do cơ sở đào tạo ấn hành) (phụ lục 3-mẫu 3), phòng đọc của thư viện, phòng học, phòng sinh hoạt khoa học, phòng làm việc cho nghiên cứu sinh...



- Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng kí đào tạo do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành,...). Các đề tài cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (phụ lục 3-mẫu 4).


- Các hướng đề tài nghiên cứu nhận nghiên cứu sinh và số lượng nghiên cứu sinh (NCS) tiếp nhận hàng năm, họ tên người hướng dẫn cho từng đề tài nghiên cứu (phụ lục 3-mẫu 5). 



- Trích ngang những công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa/bộ môn chuyên môn trong 5 năm gần nhất (phụ lục 3-mẫu 6).



- Trích ngang báo cáo về các hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức kể từ khi cơ sở đào tạo bắt đầu đào tạo tiến sĩ (phụ lục 3-mẫu 7).


Phần 4 - Chương trình và kế hoạch đào tạo 



- Cơ sở đào tạo xác định danh mục các môn học của chương trình đào tạo tiến sĩ cho chuyên ngành đăng kí đào tạo. 



- Nếu đối tượng tuyển chọn vào cơ sở đào tạo là viện nghiên cứu mà chưa có bằng thạc sĩ thì viện cần lập kế hoạch cụ thể gửi nghiên cứu sinh đến trường đại học đang đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng để nghiên cứu sinh học các môn học trong chương trình cao học.



- Kế hoạch đào tạo./. 



Phụ lục 1         QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ









Đ                                                                                                    



                                                   












                                                   chưa thố



			Phô lôc 2                             Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o



-----------------





			phiÕu nhËn hå s¬ 


®¨ng ký më chuyªn ngµnh  ®µo t¹o Tr×nh ®é Th¹c sÜ vµ TiÕn sÜ








        C¬ së ®µo t¹o:.............................................................................................................................................................................


        Thuéc Bé, ngµnh:...................................................................................................................................


        TØnh, thµnh phè: .....................................................................................................................................



        Tªn chuyªn ngµnh:.............................................................................


        Tr×nh ®é th¹c sÜ hay tiÕn sÜ:............................................................          M· sç:..............................


        Hå s¬ gåm cã:


			1.


			Tê tr×nh ®¨ng ký më chuyªn ngµnh


			(


			





			2.


			§Ò ¸n ®¨ng ký më chuyªn ngµnh


			(


			





			3.


			C¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan (nÕu cã):



.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................



.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................



.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................






			(


			








       Ngµy giao hå s¬:................ th¸ng............. n¨m 200.....


       Ng­êi giao hå s¬ ..............................................................................................................................................      


       Ng­êi nhËn hå s¬:..........................................................................................................................



       Ghi chó:...............................................................................................................................


           ................................................................................................................................................................................................



			Ng­êi giao hå s¬



(ký vµ ghi râ hä, tªn)






			Ngµy      th¸ng      n¨m 200



Ng­êi nhËn hå s¬



(ký vµ ghi râ hä tªn)



              








Phụ lục 3 



CÁC MẪU KÊ KHAI ĐĂNG KÍ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ.


Mẫu 1:  Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo



			Số TT


			Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại


			Chức danh, năm phong


			Trình độ, nước, năm tốt nghiệp


			Chuyên ngành


			Tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (năm, CSĐT)


			Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








Mẫu 2:  Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo


			Số TT


			Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục đích sử dụng


			Nước sản xuất, năm sản xuất


			Số lượng





			


			


			


			





			


			


			


			








Mẫu 3: Thư viện


			Số TT


			Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách xuất bản trong 5 năm trở lại đây)


			Nước xuất bản


			Năm xuất bản


			Số lượng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học (liên quan đến chuyên ngành đăng kí đào tạo) do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu )



			Số TT


			Tên đề tài


			Cấp quyết định, mã số


			Số QĐ, ngày tháng năm QĐ, ngày nghiệm thu





			


			


			


			





			


			


			


			








Mẫu 5: Các hướng đề tài nghiên cứu nhận NCS trong năm học 200… - 200… và số lượng NCS tiếp nhận



			Số TT


			Hướng đề tài nghiên cứu nhận nghiên cứu sinh


			Họ tên, trình độ, chức danh, người thực hiện hướng nghiên cứu


			Số lượng NCS





			


			


			


			





			


			


			


			








Mẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa/bộ môn chuyên môn trong 5 năm gần nhất 


			Số TT


			Tên công trình


			Tên tác giả


			Nguồn công bố





			


			


			


			





			


			


			


			








Mẫu 7: Các hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức từ khi bắt đầu đào tạo tiến sĩ 


			Số TT


			Tên hội nghị, hội thảo


			Số lượng đại biểu/ đại biểu nước ngoài


			Số lượng báo cáo


			Địa điểm và thời gian tổ chức





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Mẫu 8:



LÝ LỊCH KHOA HỌC



I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC



Họ và tên:





Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:




Quê quán:





Dân tộc:



Trình độ cao nhất:




Năm nhận trình độ cao nhất:



Chức danh nhà giáo cao nhất:


Năm bổ nhiệm:



Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):



Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):



Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 






Điện thoại liên hệ:  



Fax:



E-mail:



II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO



1. Đại học:



Hệ đào tạo:




Nơi đào tạo:



Ngành học:





Nước đào tạo: 






Năm tốt nghiệp: 



Bằng đại học thứ 2:





Năm tốt nghiệp: 



2. Sau đại học



· Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:




Năm cấp bằng:



Nơi đào tạo:



· Bằng Tiến sĩ khoa học chuyên ngành:


Năm cấp bằng:



Nơi đào tạo:



- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:




Năm cấp bằng:



Nơi đào tạo:



- Tên đề tài luận án bậc cao nhất:



			3. Ngoại ngữ:


			1.



2.


			Mức độ sử dụng:



Mức độ sử dụng:












III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN



			Thời gian


			nơi công tác


			công việc đảm nhiệm





			


			


			





			


			


			








IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:



			TT


			Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng


			Năm hoàn thành


			Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)


			Trách nhiệm tham gia trong đề tài





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)



……………………., ngày        tháng       năm 



			Xác nhận của cơ quan


			Người khai kí tên



(Ghi rõ chức danh, trình độ)








Thẩm định hồ sơ và khảo sát tại




cơ sở đào tạo (nếu cần) trong 45 ngày




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC




cùng với :




- VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH




- CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CL GD




- VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ














Nhận hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo




 (trong ngày)




VĂN PHÒNG BỘ














hồ sơ đạt yêu cầu














Kiểm tra hồ sơ




(5 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC














Có văn bản trả lời cơ sở đào tạo




(7 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 














Trình Bộ trưởng ra quyết định giao mở chuyên ngành đào tạo




(10 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC









chưa đủ điều kiện














hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trả lại cơ sở đào tạo để bổ sung














Tổng hợp ý kiến 




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 














 Chưa thống nhất




ý kiến thẩm định














đủ điều kiện














Họp thống nhất ý kiến, có văn bản trả lời cơ sở đào tạo ( 10 ngày)




VỤ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC














PAGE  


10
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BỘ, NGÀNH ...............................................................




TRƯỜNG ....................................................................












































ĐỀ ÁN 




ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ




TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 





























NGÀNH .......................................................................




                    MÃ SỐ ........................................................................



























































..........., THÁNG ....   NĂM 200...
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Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT5/00061_Mau2_Totrinh.doc

			 BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ....               


TRƯỜNG .......................................



Số:             /TTr- (1)


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 








.........(2)........, ngày    tháng   năm 200..



TỜ TRÌNH



Đăng ký mở ngành đào tạo



....................................................(3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../.



			Nơi nhận: 



- ..........................;



- ..........................;



- Lưu: VT, ... (4)..


			HIỆU TRƯỞNG



(Ký tên,  đóng dấu)












* Ghi chú: 



(1): Chữ viết tắt tên trường



(2): Địa danh (tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi trường đóng)



(3): Nội dung của Tờ trình


Nội dung của Tờ trình nêu khái quát: nhiệm vụ đào tạo của trường; lý do mở ngành (nhu cầu của xã hội, địa phương); thời điểm mở ngành; các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành định mở.



(4): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo Tờ trình.



Mẫu 2


















Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT5/00061_Mau3_Phieutheodoi.doc

PHIẾU THEO DÕI


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 



Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy



(Phiếu này do cán bộ xử lý hồ sơ thuộc sở GDĐT hoặc thuộc bộ ngành ghi)


I. Hồ sơ mở khoá đào tạo 



			TT


			Nội dung


			Tình trạng hồ sơ





			


			


			Đảm bảo


			Chưa đảm bảo





			1


			Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo. Trong đó thể hiện rõ:


			(


			(





			


			- Lý do mở ngành đào tạo(nhu cầu của thị trường lao động ).



			(


			(





			


			- Tên và mã số của ngành định mở (theo danh mục ngành đào tạo TCCN hiện hành)


			(


			(





			


			-  Quá trình xây dựng chương trình 


			(


			(





			


			- Thời điểm mở ngành đào tạo (từ năm học nào)


			(


			(





			


			-  Quy mô tuyển sinh theo ngành dự kiến


			(


			(





			


			-  Kế hoạch tuyển dụng giáo viên


			(


			(





			


			-  Trang thiết bị và nguồn lực tài chính



			(


			(





			2.


			Đề án mở ngành


			(


			(





			


			a/ Chương trình giáo dục:


			(


			(





			


			- Thời gian đào tạo


			(


			(





			


			- Đối tượng tuyển sinh


			(


			(





			


			- Giới thiệu chương trình 


			(


			(





			


			+ Mục tiêu chung (khẳng định trình độ đạt được…) 


			(


			(





			


			+ Nội dung cốt lõi (lý thuyết, thực hành)


			(


			(





			


			+ Cơ hội việc làm và học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp


			(


			(





			


			- Mục tiêu đào tạo cụ thể


			(


			(





			


			  + Chuẩn kiến thức


			(


			(





			


			  + Chuẩn kỹ năng


			(


			(





			


			  + Thái độ, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công dân


			(


			(





			


			- Kế hoạch thực hiện


			(


			(





			


			+ Phân bố thời gian hoạt động toàn khoá 


			(


			(





			


			+ Các môn học và thời lượng (theo số tiết) 


			(


			(





			


			+ Thực tập (thực tập môn và thực tập tốt nghiệp)


			(


			(





			


			+ Thi tốt nghiệp 


			(


			(





			


			b/ Chương trình chi tiết 


			(


			(





			


			- Tên môn học 


			(


			(





			


			- Mục đích của môn học (học xong môn học, người học có kiến thức, kỹ năng gì, có thể làm được những gì)


			(


			(





			


			- Điều kiện tiên quyết (để học môn này, người học cần phải có kiến thức và kỹ năng gì)


			(


			(





			


			- Nội dung tóm tắt


			(


			(





			


			- Kế hoạch lên lớp


			(


			(





			


			- Phương pháp dạy và học


			(


			(





			


			- Đánh giá kết thúc môn học (thi hay kiểm tra; hình thức)


			(


			(





			


			- Đề cương chi tiết của môn học


			(


			(





			


			- Trang, thiết bị dạy - học


			(


			(





			


			- Yêu cầu về giáo viên (Trình độ, năng lực, kinh nghiệm, ..)


			(


			(





			


			- Tài liệu tham khảo


			(


			(





			


			c/ Danh sách giáo viên tham gia đào tạo


			(


			(





			


			d/ Hồ sơ trích ngang của giáo viên tham gia giảng dạy 


			(


			(





			


			đ/ Bảng kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (phòng học, bàn ghế, thiết bị, thư viện, học liệu và các điều kiện khác).



			(


			(





			


			e/ Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng


			(


			(





			


			f/ Các văn bản khác liên quan tới việc mở khoá đào tạo (nếu có) 


			(


			(





			3. 


			Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chủ quản


			(


			(








II. Kết luận của cán bộ xử lý hồ sơ (Bộ, ngành, Sở GDĐT)



………………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………………………………………...….........………………………………………………………………………………………….



                                                                                  ............., ngày      tháng      năm 200.... 










               Cán bộ xử lý hồ sơ



         





           (ký, ghi rõ họ và tên)


Điện thoại liên lạc của CB phụ trách đào tạo: ......................................................................



*Ghi chú: Cán bộ quản lý và theo dõi mở ngành đào tạo đối chiếu hiện trạng hồ sơ của trường với thủ tục, quy trình để đánh dấu và kết luận “( “ vào cột (3) hoặc (4) ở mục I và ghi kết luận xử lý.
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Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT5/00061_Mau4_CTDTao.doc

			BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               



TRƯỜNG ......................................





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 








CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP



(Hệ đào tạo chính quy)



1. Ngành đào tạo:



2. Mã ngành (theo Danh mục ngành đào tạo TCCN hiện hành):..............


3. Thời gian đào tạo (số tháng):


4. Đối tượng (yêu cầu trình độ đầu vào của người học):



5. Giới thiệu chương trình: 



-  Khẳng định văn bằng người học đạt được khi học xong chương trình;



-  Khái quát những nội dung quan trọng nhất của chương trình; 



- Khái quát những lợi ích mà chương trình có thể đem lại cho người học về các mặt phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; cơ hội việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi kết thúc khoá đào tạo. 



6. Mục tiêu đào tạo:



Phần này khẳng định cụ thể những yêu cầu và mong muốn mà người học cần đạt được sau khi kết thúc chương trình đào tạo về các mặt: 



+ Chuẩn kiến thức (hiểu biết được gì); 



+ Chuẩn kỹ năng (làm được những việc gì? Trong môi trường và điều kiện nào?);



+ Tác phong, thái độ nghề nghiệp;



+ Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân.



7. Kế hoạch thực hiện



7.1. Phân bố thời gian hoạt động toàn khoá (kế hoạch tổng thể)



			Hoạt động đào tạo






			Đơn vị tính


			Hệ tuyển THPT 


			Hệ tuyển THCS


			Ghi chú





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)





			1. Học


			Tiết


			


			


			





			2. Sinh hoạt công dân


			Buổi


			


			


			





			3. Thi


			Tuần


			


			


			





			    3.1. Thi học kỳ


			


			


			


			





			    3.2. Thi tốt nghiệp


			


			


			


			





			4. Thực tập 


			Tuần


			


			


			





			4.1. Thực tập môn học


			


			


			


			





			4.2. Thực tập tốt nghiệp


			


			


			


			





			5. Hoạt động ngoại khoá


			Tuần


			


			


			





			6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ


			Tuần


			


			


			





			7. Lao động công ích


			Tuần


			


			


			





			8. Dự trữ


			Tuần


			


			


			





			Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7)


			


			


			


			








7.2. Các môn học của chương trình và thời lượng (Hệ tuyển: ...........)



			Tên môn học


			Số tiết học


			Môn thi(1)


			Bố trí theo học kỳ (HK)





			


			Tổng số


			Lý thuyết


			Thực hành


			


			HK 1


			HK 2


			HK 3


			HK 4


			...





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			....





			A. Môn Văn hoá phổ thông


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1. 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			B. Môn chung


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.           


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.         


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			C. Môn cơ sở


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.           


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.         


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			D. Môn chuyên môn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			   D1. Môn bắt buộc           


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			   1. 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			   2.   


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			  D 2. Môn tự chọn         


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			   1. 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			   2.   


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Ghi chú: (1) Môn thi thì ghi chữ “T”, môn kiểm tra để trống.



7.3. Thực tập



			Môn thực tập


			Hệ số


			Thời lượng


			Năm thứ ...


			Năm thứ ...


			Địa điểm





			


			


			Tuần


			Giờ


			KH1


			HK2


			HK3


			HK4


			





			A. Thực tập 


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.


			


			


			


			


			


			


			


			





			......


			


			


			


			


			


			


			


			





			B. Thực tập tốt nghiệp


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.


			


			


			


			


			


			


			


			





			........


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			








7.4. Thi tốt nghiệp



			TT


			Môn thi


			Hình thức thi



(Viết, vấn đáp, T. hành)


			Thời gian (phút)


			Ghi chú





			1


			Văn hoá phổ thông 


			


			


			





			


			+ Môn 1: ............................


			


			


			





			


			+ Môn 2: ............................


			


			


			





			


			+ Môn 3: ............................


			


			


			





			2


			Chính trị


			


			


			





			3


			Lý thuyết tổng hợp (gồm các môn học: .....) 


			


			


			





			4


			Thực hành nghề nghiệp


			


			


			








........................., ngày    tháng    năm 20....



                                                                                       HIỆU TRƯỞNG


                                                                                        (ký tên, đóng dấu)
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC



1. Tên môn học (hoặc học phần): ............................................................................................. 



2. Mã số môn học: (nếu có) ………..



3. Số tiết: .....................................................             



4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ ............



5. Thời gian: Số tiết/tuần: ........., tổng số ........ tuần



6. Mục đích của môn học: Phần này nêu cụ thể: sau khi học xong môn học này, người học có kiến thức và kỹ năng gì; có khả năng làm được những gì



7. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức môn học này, trước đó, người học cần phải có kiến thức của những môn học nào


8. Nội dung tóm tắt (mô tả vắn tắt nội dung chính của môn học):



9. Kế hoạch lên lớp



			Lý thuyết


			Thực hành


			Bài tập


			Tổng số





			


			


			


			








9. Phương pháp dạy và học 


10. Đánh giá kết thúc môn học (hình thức thi, kiểm tra và cách cho điểm):



11. Đề cương chi tiết môn học: 


    + Mục đích của chương



    + Liệt kê nội dung chính của chương



12. Trang thiết bị dạy học cho môn học



13. Yêu cầu về giáo viên (trình độ, năng lực, kinh nghiệm,...)



14. Tài liệu tham khảo dùng cho môn học
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Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT5/00061_Mau6_DSGiaoviendtao.doc

			BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


TRƯỜNG ..........................................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 








DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 



Trung cấp chuyên nghiệp 



             Ngành: ...................................................................................................



             Khoá đào tạo: .........................................................................................



             Lớp mở tại:.............................................................................................



1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng môn)



			TT


			Họ tên


			Năm sinh


			Trình độ chuyên môn(1)


			Nghiệp vụ sư phạm(2)


			Giảng dạy môn


			Ghi chú





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			





			4


			


			


			


			


			


			





			..


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng môn)



			TT


			Họ tên


			Năm sinh


			Trình độ chuyên môn(1)


			Nghiệp vụ sư phạm(2)


			Giảng dạy môn


			Đơn vị công tác





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








............., ngày      tháng       năm 20.....



 NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                  HIỆU TRƯỞNG



 (ký, ghi rõ họ tên)                                                      (ký tên, đóng dấu)
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* Ghi chú: 




           (1) Ghi theo tên của bằng tốt nghiệp




            (2) Chứng chỉ Sư phạm (bâc:...)
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			BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........              



TRƯỜNG....................................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc



 


..., ngày       tháng    năm 200...








HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG



(Đào tạo ngành:......................................... khoá:......................)



1. Họ và tên: ......................................................................Nam (Nữ).................



2. Năm sinh  ........................................................................................................



3. Địa chỉ: ...........................................................................................................



4. Điện thoại: ............................................. E-mail: ...........................................



5. Trình độ:............................................................ Năm tốt nghiệp....................



6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo:........................................................



7. Công tác tại: ............................................ thuộc (Bộ, ngành, tỉnh)..................



8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: có     (  ;    chưa có:                             (


     * Ghi chú:  điền thông tin bằng cách đánh dấu “( “ vào ô trống.



9. Số năm đã giảng dạy:.......................................................................................



10. Số giờ giảng trung bình/năm (trong 2 năm trở lại đây): ...............................



11. Các công việc kiêm nhiệm hiện tại: .............................................................



.............................................................................................................................



12. Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.









        ............, ngày.... tháng......năm.......









                              Người khai



                                                                                       (ký, ghi rõ họ và tên)


  Lãnh đạo trường: ..............................................................................................


  Xác nhận ông (bà):............................................................................................



là giáo viên thỉnh giảng tham gia dạy môn..........................................................



                                                                      ............, ngày .... tháng...... năm....


                                                                                      HIỆU TRƯỞNG


                                                                                      (ký tên, đóng dấu)


Mẫu 7


















Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT5/00061_Mau8_BangkeCSVChat.doc

			BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........              



TRƯỜNG....................................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc



 








BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT 



PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP



Ngành: ...................................................................................



I. Phòng học: ........... phòng


Trong đó:



- Phòng học các bộ môn lý thuyết (số lượng phòng, bàn ghế): 



- Phòng thực hành (số lượng phòng, trang thiết bị):



- Phòng máy vi tính (số lượng phòng, máy):



- Phòng học nghe nhìn (số phòng, số trang thiết bị): 



  ...



2. Cơ sở thực hành, thực tập (xưởng, vườn, trạm, trại..)



			STT


			Tên cơ sở


			Đơn vị tính


			Số lượng


			Tình trạng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








3. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..)



..................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................



4. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác)



-  Tên (đơn vị liên kết): ..................................................................................................................................................



- Hợp đồng liên kết (số, ngày  tháng...) : 



                                                                     ........., ngày      tháng      năm 200..                   



                                                                                        HIỆU TRƯỞNG


                                                                                        (ký tên, đóng dấu)
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM








                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH 


ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 



(Ban hành kèm theo Quyết định số  2368 /QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007 của 



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  


A. Quy trình


1.  Văn phòng Bộ nhận hồ sơ:



Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo (sau đây gọi là hồ sơ) gửi theo đường bưu điện, Văn phòng Bộ ghi sổ và gửi tới Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (GDCN). 



Nếu hồ sơ gửi trực tiếp, Văn phòng Bộ kiểm tra hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ, gửi cho cơ sở đào tạo và chuyển hồ sơ tới Vụ GDCN.


2.  Vụ GDCN nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và hình thức của hồ sơ theo mẫu đăng ký mở ngành đào tạo (xem Phụ lục). 



Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do Văn phòng chuyển đến phải gửi văn bản thông báo cho cơ sở bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.



Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Vụ GDCN hẹn ngày trả kết quả trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



Trường hợp phải thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, Vụ GDCN chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính (KH-TC), đại diện sở giáo dục và đào tạo (đối với trường địa phương) hoặc đại diện Bộ ngành (đối với trường thuộc Bộ ngành) tiến hành thẩm định. Thời gian thẩm định tối đa là 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ và phải thông báo trước cho cơ sở đào tạo. 



 Nếu kết quả thẩm định cho thấy cơ sở đào tạo không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ và thông báo cho cơ sở đào tạo biết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định.


Nếu kết quả thẩm định cho thấy cơ sở đào tạo đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, thời hạn trả kết quả không quá 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định.



Vụ GDCN chủ trì phối hợp với Vụ KH-TC thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định trên. 



B. Điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo


1.  Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp



-     Tên gọi ngành đào tạo và mã ngành đào tạo phải phù hợp với danh mục giáo dục, đào tạo do Nhà nước ban hành. Trường hợp cơ sở đào tạo muốn đăng ký mở ngành mới chưa có trong danh mục giáo dục, đào tạo thì không ghi mã ngành đào tạo.



-
Ghi rõ thời gian đào tạo (tháng) đối với các đối tượng người học khác nhau theo quy định tại chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung ngành.



-
Thời lượng chương trình và phân phối thời gian cho các hoạt động dạy, học và ngoại khóa tuân theo quy định tại chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung ngành. Những ngành đào tạo chưa có chương trình khung, cơ sở đào tạo tự xây dựng chương trình và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi chấp thuận đăng ký mở ngành đào tạo.



-
Chương trình đào tạo phải giới thiệu cho người học biết về văn bằng đạt được sau khi học xong chương trình, khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành), những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng, cơ hội việc làm và học tập nâng cao.



Chương trình phải thể hiện mục tiêu đào tạo theo các chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ, đạo đức nghề nghiệp người học đạt được sau khi kết thúc chương trình.



-
Tỷ lệ thời lượng dành cho dạy học lý thuyết trong khoảng từ 25 đến 50 phần trăm và dành cho dạy thực hành tương ứng trong khoảng 75 đến 50 phần trăm tổng thời lượng chương trình tùy theo ngành đào tạo không kể đến thời gian ngoại khóa, thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết và lao động công ích.



-
Nội dung chương trình phải phù hợp với mục tiêu đào tạo, tải trọng dạy, học của giáo viên và học sinh. Nội dung chương trình các môn học hoặc các học phần (sau đây gọi là môn học) phải hiện đại, cập nhật và kế thừa được kiến thức, kinh nghiệm của người học và phải đảm bảo khả năng liên thông với các chương trình đào tạo ở các bậc học sau. 



-
Thời lượng các môn học, phương pháp dạy học, phương pháp thi kiểm tra đánh giá phải nhất quán với nhau để đạt được mục tiêu đào tạo.



Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo phải thể hiện phân bổ thời gian cho các hoạt động, các môn học và thời lượng học tập phù hợp với đối tượng người học, đảm bảo tải trọng học tập dàn đều trong suốt khóa học, liệt kê tên các môn thi tốt nghiệp, hình thức và thời gian thi.



-
Môn thi tốt nghiệp, hình thức và thời gian thi phải nhằm đánh giá mức độ đạt được tiêu đào tạo của người học sau khi kết thúc chương trình.



-
Những người tham gia xây dựng chương trình của trường phải là các giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, giảng viên trường đại học có kinh nghiệm về những môn học liên quan trong chương trình, đại diện ngành kinh tế (doanh nghiệp), nhà quản lý giáo dục và chuyên gia về xây dựng chương trình. Tổng số giáo viên, giảng viên của trường không vượt quá 2/3 tổng số các thành viên tham gia xây dựng chương trình.



-
Chương trình trước khi đăng ký phải có ý kiến của Hội đồng thẩm định chương trình do Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở đào tạo thành lập.



2. Chương trình môn học, phương pháp dạy học và đánh giá



-    Chương trình môn học phải cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ( xem Phụ lục).



-     Tên gọi môn học phải chính xác, phù hợp với nội dung môn học.



-
Tổng số tiết và kế hoạch thời gian thực hiện nội dung chương trình môn học phải thống nhất với kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo.



-
Mục đích của môn học thể hiện kỳ vọng người học đạt được gì về nhận thức, kỹ năng và thái độ (mức độ hiểu biết, vận dụng các kỹ năng, thay đổi hành vi thái độ) sau khi kết thúc môn học.



-
Chương trình môn học phải quy định những điều kiện tiên quyết, nêu vắn tắt nội dung chính, tỷ lệ học lý thuyết và thực hành (thực tập), phương pháp dạy, học, hình thức thi kiểm tra và cách cho điểm.



-
Phương pháp dạy, học và thi kiểm tra đánh giá phải phát huy tính tích cực, chủ động của người học và phù hợp với tính chất của môn học.



-
Chương trình môn học phải ghi rõ đề cương chi tiết môn học gồm mục đích và những nội dung chính.



-
Chương trình môn học phải ghi rõ tên trang thiết bị, phương tiện phục vụ, vật tư chính phục vụ cho việc dạy và học (lý thuyết và thực hành).



-
Chương trình môn học phải quy định yêu cầu đối với giáo viên về trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tế sản xuất (trong trường hợp cần thiết), kiến thức tin học, ngoại ngữ.



-
Nguồn tài liệu tham khảo dùng cho môn học phải gồm những tài liệu cập nhật, gắn với nội dung môn học. Nguồn tài liệu tham khảo có thể gồm các giáo trình xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc tiếng nước ngoài khác) phải ghi rõ tên giáo trình, tác giả, năm xuất bản và nhà xuất bản. Nếu nguồn tài liệu tham khảo từ Internet phải ghi rõ địa chỉ truy cập vào Website.



-
Chương trình môn học do các giáo viên bộ môn xây dựng trên cơ sở chương trình khung ngành đào tạo để đảm bảo sự thống nhất.



3.  Đội ngũ giáo viên



-
Giáo viên dạy tại cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ GDĐT (trừ những giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm).



-
Giáo viên dạy tại cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được phân công dạy theo đúng ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo. 



-
Đối với những ngành kỹ thuật công nghệ tỷ lệ người học trên một giáo viên tối đa là 22; đối với các ngành còn lại (trừ một số ngành nghệ thuật, thể dục thể thao) tỷ lệ người học trên một giáo viên tối đa là 28. 



-
Số lượng giáo viên thỉnh giảng không vượt quá 30 phần trăm tổng số giáo viên cơ hữu giảng dạy trong ngành đào tạo định mở.



-
Cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phải ký kết hợp đồng với các giáo viên thỉnh giảng. Nội dung hợp đồng thể hiện cam kết thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên.



4. Cơ sở vật chất 


-
Cơ sở đào tạo phải đảm bảo đủ diện tích phòng học cho người học theo ngành đào tạo. Đối với phòng học lý thuyết đảm bảo diện tích trung bình tối thiểu cho mỗi người học là 1,8m2 (không kể một số ngành đặc thù thuộc nhóm ngành văn hóa-nghệ thuật). 



-
Chủng loại, số lượng, chất lượng trang thiết bị và phương tiện dạy học phù hợp với nội dung và phương pháp dạy học.



-
Thư viện trường phải đảm bảo đủ giáo trình và sách tham khảo cho người học. 



-
Trường hợp cơ sở đào tạo không đủ trang thiết bị học tập có thể liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và tổ chức kinh tế khác để đảm bảo điều kiện thực hành cho người học. 


B. Hồ sơ


Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do cơ sở đào tạo làm thành 2 bộ bao gồm:



1.
Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (mẫu số 2); 




Nội dung Tờ trình: giới thiệu về cơ sở đào tạo; tên ngành hoặc chuyên ngành định mở, phân tích ngắn gọn nhu cầu thị trường lao động; cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp; quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến.



2.
Công văn của sở giáo dục và đào tạo (đối với trường địa phương); Bộ, ngành (đối với trường Trung ương) về việc đăng ký mở ngành đào tạo. Phiếu theo dõi hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo (mẫu số 3) do cán bộ quản lý thuộc sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thuộc bộ ngành thực hiện kiểm tra hồ sơ trước khi chuyển đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.  


3.
Đề án án mở ngành đào tạo bao gồm:


a) Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (mẫu số 4);


b) Chương trình môn học thuộc ngành đào tạo (mẫu số 5);


c) Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:



- Danh sách giáo viên tham gia đào tạo (mẫu số 6);



- Hồ sơ trích ngang của giáo viên thỉnh giảng (mẫu số 7);



- Bảng kê cở sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục (mẫu số 8).


d) Phụ trương đề án: 



- Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng; 



- Hợp đồng liên kết với các đối tác khác (nếu có). Các bản hợp đồng có xác nhận của nhà trường (nếu phụ trương có từ 3 văn bản trở lên thì lập bảng kê). 



Đề án mở ngành được đóng bìa và có dấu giáp lai. 



D.   Sơ đồ giải quyết đăng ký mở ngành
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Mẫu số 1: Công văn cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài 



			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



___________



(Tên Đơn vị)



Số:……..…/



V/v:  Cử cán bộ đi công tác nước ngoài 


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



__________________



Hà Nội, ngày       tháng      năm 200...








Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


(Vụ Hợp tác quốc tế)



Cơ quan/đơn vị (tên cơ quan/đơn vị) trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép



Ông/bà: ..............................................................................................................................



Là cán bộ công chức thuộc:......... (tên cơ quan/đơn vị)......................................................



Chức vụ:…………………………………………………………………………………..



Mã ngạch công chức:…………………………………………………………………….



Khả năng và trình độ ngoại ngữ:.........................................................................................



Được cử đi công tác tại:…………..(tên nước đến).............................................................



Thời gian: Từ ngày........ đến này..........................................................................................



Mục đích và nội dung chuyến đi:



Kinh phí chuyến đi: .................................................................................................................




Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo.



                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



                                                                                               (ký tên và đóng dấu)



Nơi nhận:



-



-



Tài liệu gửi kèm theo:



- Thư/Công văn mời;



- Các tài liệu có liên quan đến chuyến đi (nếu có);



- Địa chỉ liên hệ (ĐT, FAX, E-mail) 
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Mẫu số 2:



Mẫu tờ bìa ghi ngoài túi hồ sơ:



			HỒ SƠ



Lưu học sinh tốt nghiệp về nước/ xin gia hạn /xin chuyển trường



(gạch những nội dung không đúng)



         Họ và tên lưu học sinh :                                      nam/nữ



         Đơn vị công tác trước khi đi học:



         Đi học tại (ghi tên Trường và nước):



         Thời gian học:    từ                               đến



          Ngày về nước:



          Bậc học/ngành nghề đào tạo:



                                                     Hồ sơ gồm:



                      1.



                      2.



                      3.



                       4.



                      5.



                      6.
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Mẫu số 3:



Mẫu báo cáo và hướng dẫn viết báo cáo kết quả học tập


    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                                                 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


                                          



                                        BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH 



                                            Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 



Tôi là :                                                nam/nữ



Ngày và nơi sinh:



Đơn vị công tác tại Việt Nam trước khi đi học:



Địa chỉ liên hệ khi trở về Việt Nam / số điện thoại:



Nơi học tập ở nước ngoài (ghi tên Trường và địa chỉ của Trường):



Thời gian đi học theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kể cả thời gian gia hạn (nếu có):



Thời gian thực tế học tập ở nước ngoài:



Bậc học/Ngành học:



Nguồn kinh phí chi cho việc học tập:



Ngày về nước:



I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM:



- Tóm tắt những nội dung học tập, làm việc ( thời gian….học/làm gì)



- Kết quả: Đã tốt nghiệp có bằng/có chứng nhận  bảo vệ luận án thành công/ chưa hoàn thành khóa học. 



- Những vấn đề cần nói rõ thêm:



II. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:



- Về chuyên môn:



- Về chính trị, tư tưởng, quan hệ quốc tế, chấp hành pháp luật, Quy chế, Quy định:



III. NGUYỆN VỌNG, ĐỀ NGHỊ (nếu có):



Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo là đúng sự thật. Nếu có gì sai, tôi  xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.



                                                                   ............, Ngày      tháng      năm 200… 



 




               (Người khai ký tên và ghi rõ họ, tên)



1
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			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



________






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_________________



 








TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỬ CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC TẠI NƯỚC NGOÀI,



CỬ LƯU HỌC SINH ĐI HỌC VÀ TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH TRỞ VỀ 



(ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG TRỰC THUỘC BỘ)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT 



ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



A. Quy trình giải quyết thủ tục đi học tập, công tác tại nước ngoài 



I. Đối tượng 



1. Cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại các vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;



2.  Cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: trường đại học, trường cao đẳng, viện, phân viện, trung tâm, công ty, báo, tạp chí, nhà xuất bản, các cán bộ đi công tác sử dụng ngân sách của Bộ.



3. Cán bộ, nhân viên đang làm việc hoặc tham gia các dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý;



4. Lưu học sinh đi học (diện lấy văn bằng), gia hạn và thu nhận lưu học sinh về nước (không bao gồm cán bộ, công chức viên chức ở các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý).  



5. Bộ trưởng và các Thứ trưởng đi công tác nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ và quy định tại Điều 42, Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không theo quy trình này;



II. Quy trình cử cán bộ công chức đi học tập, công tác ngắn hạn tại nước ngoài (xem phụ lục 1)



Bước 1. Văn phòng nhận hồ sơ từ các đơn vị gửi đến. 



Bước 2. Văn phòng gửi hồ sơ cho Vụ Hợp tác quốc tế (sau đây viết tắt là HTQT).   




Bước 3. Trường hợp cần thiết, Vụ HTQT sẽ trao đổi ý kiến với các đơn vị chức năng về chuyên môn và nhân sự.




Bước 4. Vụ HTQT trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định.




Bước 5. Vụ HTQT trả kết quả cho Văn phòng




Bước 6. Văn phòng trả kết quả cho các đơn vị.



Một số nội dung cần giải thích:



1. Xử lý thông tin



Vụ HTQT tiếp nhận và xử lý thông tin trên cơ sở nội dung giấy mời của các bộ, ngành; các Hiệp định hợp tác đã thỏa thuận; các dự án quốc tế trong và ngoài bộ; hoặc giấy mời của các nước, các tổ chức quốc tế, … (sau đây gọi chung là cơ quan mời), gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



Căn cứ mục đích, nội dung, yêu cầu của chuyến công tác, Vụ HTQT chủ trì đề xuất phương án giải quyết, trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về chủ trương.



2. Chọn cử nhân sự 



Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Vụ HTQT thông báo cho các đơn vị chọn cử người đủ tiêu chuẩn, có chuyên môn phù hợp và đủ điều kiện về ngoại ngữ.



a) Với các đơn vị trực thuộc đã được Bộ phân cấp: 



Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc chọn cử theo yêu cầu của Vụ HTQT và ra quyết định. Đồng thời, có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ HTQT theo đường công văn), giới thiệu và chịu trách nhiệm về nhân sự do cơ quan mình giới thiệu.



b) Với cán bộ công chức trong cơ quan Bộ và đơn vị trực thuộc:



Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc chọn cử nhân sự theo yêu cầu. Đồng thời, có công văn kèm theo hồ sơ của đương sự gửi về Vụ HTQT qua đường công văn. 



Trong trường hợp cần thiết, Vụ HTQT trao đổi ý kiến về các vấn đề có liên quan đến chuyên môn và nhân sự với các các vụ có liên quan trước khi trình lãnh đạo Bộ ra quyết định. 



3. Yêu cầu hồ sơ:



Với các cán bộ công chức nói tại điểm (b), mục (2), các đơn vị gửi một bộ hồ sơ nhân sự cho Vụ HTQT (qua Văn phòng). Hồ sơ bao gồm: 



+ Công văn do Thủ trưởng đơn vị ký (xin tham khảo mẫu số 1).



+ Thư mời của phía nước ngoài. Trường hợp thư mời không dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc yêu cầu phải có bản dịch (công chứng).



+ Với cán bộ công chức có chuyến đi lần đầu tiên trong năm cần có: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp kèm theo sao y bản chính hợp đồng lao động (nếu là công chức hợp đồng) - với các chuyến đi sau, thủ tục này không cần thiết.



+ Cán bộ công chức là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, khi đi công tác nước ngoài phải báo cáo bằng văn bản xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách trực tiếp (trường hợp Thứ trưởng đi vắng, mới xin ý kiến của Bộ trưởng). Văn bản này gửi kèm theo hồ sơ về Vụ HTQT để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ ra quyết định. 



Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Văn phòng (đơn vị tiếp nhận hồ sơ) cấp giấy hẹn trả lời kết quả và chuyển hồ sơ cho Vụ HTQT. 



Thời gian hoàn tất các thủ tục, tối đa 2 tuần và không cần nộp khoản lệ phí nào. Các thủ tục được hướng dẫn công khai tại Vụ HTQT. 



III. Quy trình cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng (không bao gồm cán bộ, công chức viên chức ở các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý – xem phụ lục 2). 



Bước 1. Văn phòng nhận hồ sơ đăng ký của lưu học sinh và chuyển cho Vụ HTQT



Bước 2. Vụ HTQT hướng dẫn thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ và gửi cho phía nước ngoài để đàm phán.



Bước 3. Vụ HTQT tiếp nhận kết quả chấp nhận cấp học bổng từ phía nước ngoài.



Bước 4. Vụ HTQT trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định, giải quyết các thủ tục cấp vé máy bay, và các chế độ khác theo quy định.



Bước 5. Vụ HTQT làm giấy triệu tập thí sinh đi học nước ngoài. 




Bước 6. Văn phòng chuyển giấy triệu tập cho đương sự.



(Hồ sơ đăng ký học bổng do phía nước ngoài quy định, Vụ HTQT sẽ có hướng dẫn cho các đơn vị có lưu học sinh đăng ký học bổng. Thời gian giải quyết thủ tục tùy thuộc vào thời gian trả lời của phía nước ngoài). 



B. Tiếp nhận lưu học sinh từ nước ngoài trở về:



     Các đối tượng được gọi là lưu học sinh  về nước bao gồm:



- Lưu học sinh tốt nghiệp về nước (lưu học sinh tốt nghiệp),



- Lưu học sinh chưa tốt nghiệp về nước (lưu học sinh chưa tốt nghiệp),



- Lưu học sinh đang học ở nước ngoài về nước hoặc không về nước (đang ở nước ngoài) nộp hoặc gửi  hồ sơ xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài (lưu học sinh xin gia hạn).



- Lưu học sinh đang học ở nước ngoài về nước hoặc không về nước (đang ở nước ngoài) nộp hoặc gửi hồ sơ  xin được từ nước ngoài trở về nước tiếp tục học tập (lưu học sinh xin chuyển trường).




Những lưu học sinh trên không phân biệt đi học theo hình thức nào, bao gồm: Lưu học sinh đi học theo Hiệp định, xử lý nợ, ngân sách Nhà nước hoặc tự túc….Tất cả gọi chung là lưu học sinh về nước.



Quy trình tiếp nhận lưu học sinh về nước gồm 5 bước (xem phụ lục 3):



Bước 1. Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Vụ HTQT   




Bước 2. Vụ HTQT trao đổi ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan 



Bước 3. Vụ HTQT Trình lãnh đạo Bộ ra Quyết định hoặc ký văn bản trả lời




Bước 4. Vụ HTQT trao kết quả cho Văn phòng




Bước 5. Văn phòng trả kết quả cho lưu học sinh.




Hồ sơ của từng đối tượng (xem phụ lục 4). 



Thời gian hoàn tất các thủ tục, 10 ngày đối với các trường hợp không phải xin ý kiến các vụ chức năng, 15 ngày khi phải xin ý kiến các vụ chức năng và không cần nộp khoản lệ phí nào. 



Phụ lục 1:



Quy trình cử cán bộ đi nước ngoài ngắn hạn



			Văn phòng



Tiếp nhận hồ sơ & chuyển cho Vụ HTQT








  



			Vụ HTQT



Trao đổi ý kiến với các cơ quan chức năng 


			





			Cơ quan chức năng



Thông báo ý kiến cho Vụ HTQT















			Vụ HTQT



Trình lãnh đạo Bộ



ra Quyết định


			


			Vụ HTQT



Trả lời



Cơ quan mời hoặc 



các TCQT











			Vụ HTQT



Chuyển kết quả



cho Văn phòng











			Văn phòng



Trả kết quả cho đương sự












Phụ lục 2:



Quy trình cử lưu học sinh đi học diện lấy văn bằng 



(Không bao gồm cán bộ, công chức viên chức ở các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý)



			Văn phòng



Tiếp nhận hồ sơ & chuyển cho Vụ HTQT



(1)











			Vụ HTQT



Hướng dẫn thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ và gửi cho phía nước ngoài



(2)


			





			Phía nước ngoài tuyển chọn và thông báo kết quả cho Vụ HTQT


(3)











			Vụ HTQT



Trình lãnh đạo Bộ



ra Quyết định



(4)


			


			Vụ HTQT



Giải quyết các thủ tục cấp vé máy bay và các chế độ khác theo quy định cho lưu học sinh











			Vụ HTQT



Thông báo triệu tập lưu học sinh đi học



(5)











			Văn phòng



Gửi thông báo triệu tập cho đương sự



(6)








Phụ lục 3:



Quy trình tiếp nhận Lưu học sinh về nước



			Văn phòng



Tiếp nhận hồ sơ & chuyển cho Vụ HTQT



(1)








                                                          (  



			Vụ HTQT



Trao đổi ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan  (2)


			(





			Các cơ quan chức năng trả lời Vụ HTQT








                                                          (


			Vụ HTQT



Trình lãnh đạo Bộ



ra Quyết định



hoặc ký văn bản trả lời



(3)








                                                         (


			Vụ HTQT



Chuyển kết quả



cho Văn phòng (4)








                                                          (


			Văn phòng



Trả kết quả cho 



lưu học sinh



(5)








Phụ lục 4:



1. Hồ sơ & hướng dẫn lập hồ sơ lưu học sinh về nước



(đối tượng tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp)



Hồ sơ lưu học sinh về nước (tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp) gồm từ 4 đến 6 loại giấy tờ sau đây:



a. Học đại học, thạc sĩ về nước, hồ sơ gồm:


			Số TT


			Loại giấy tờ


			Tính chất





			01


			Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học, các Quyết định gia hạn (nếu có)


			                   bản photo





			02


			Báo cáo kết quả  học tập






			Theo mẫu số 3, có chữ ký trực tiếp của lưu học sinh 





			03


			Nhận xét của Đại sứ quán Việt Nam nơi LHS đến học






			Bản chính, hoặc bản công chứng 



Nếu Đại sứ quán có ý kiến trực tiếp vào Báo cáo kết quả  học tập thì giấy này tương đương với 02 loại giấy tờ: Báo cáo kết quả  học tập + Nhận xét của Đại sứ quán.





			04


			Bằng hoặc bảng điểm 


			 Bằng dịch công chứng. Nếu chưa được cấp bằng (hoặc chưa tốt nghiệp) thì nộp bảng điểm, dịch công chứng, . 












b. Học tiến sĩ về nước, hồ sơ gồm 6 giấy tờ:



- 04 giấy tờ (như mục a nói trên).



- Giấy Biên nhận đã nộp hồ sơ vào Thư viện quốc gia (bản chính).



- Lý lịch khoa học 02 bản. 



- Ngoài cùng của hồ sơ có 01 tờ bìa (theo mẫu số 2).



- Hồ sơ phải gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 1 tháng kể từ ngày về nước




2. Hồ sơ & hướng dẫn lập hồ sơ  xin gia hạn thời gian học tập




Hồ sơ xin gia hạn thời gian học tập của lưu học sinh để hoàn thành khóa học gồm các giấy tờ sau:



2.1  Đơn xin gia hạn thời gian học tập, nói rõ lý do xin gia hạn, thời gian xin gia hạn, nguồn kinh phí chi cho việc học tập trong thời gian xin gia hạn.



2.2  Báo cáo kết quả học tập (từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm xin gia hạn – xem mẫu số 3).


2.3  Ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại nư​ớc lư​u học sinh đang học về việc gia hạn.


2.4  Văn bản của cơ sở giáo dục ở nư​ớc ngoài đồng ý để lư​u học sinh đ​ược tiếp tục học tập.


2.5  Ý kiến của cơ quan chủ quản của l​ưu học sinh (nếu l​ưu học sinh là cán bộ đi học).


2.6  Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học & những quyết định gia hạn lần trước (bản photo).



Hồ sơ đầy đủ các giấy tờ trên gửi một (01) bộ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trư​ớc 1 tháng (tính đến ngày hết hạn thời gian học tập ghi trong Quyết định cử đi học).



Lưu học sinh xin gia hạn thời gian học tập để làm chuyển tiếp sinh (học xong đại học xin gia hạn để học thạc sĩ hoặc học xong thạc sĩ xin gia hạn để học tiến sĩ) cần nộp hai (02) bộ hồ sơ như trên.



(Bìa của túi hồ sơ ghi theo mẫu số 2)




3. Hồ sơ & hướng dẫn lập hồ sơ  xin chuyển trường



3.1  Đơn xin chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam, có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường tại Việt Nam.


3.2  Báo cáo kết quả học tập (từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm xin chuyển trường – xem mẫu số 3).


3.3  Ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại nư​ớc lư​u học sinh đang học về việc chuyển trường. 


3.4  Ý kiến đồng ý của cơ quan chủ quản của l​ưu học sinh (nếu l​ưu học sinh là cán bộ đi học).



3.5  Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học & những quyết định gia hạn lần trước (nếu có).



Nếu lưu học sinh đi học tự túc thì ngoài các giấy tờ trên, cần có các giấy tờ liên quan khác, được quy định tại Điều 10, khoản 3 của Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài, ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2001/QD-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2001, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  



          + Hồ sơ gửi 02 bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi bộ gồm tất cả các giấy tờ trên.



(Bìa của túi hồ sơ ghi theo theo mẫu số 2)
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Mẫu 10:



ĐẠI SỨ QUÁN



NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                    TẠI:   .......................................................................



GIẤY CHỨNG NHẬN



Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại:



..............................................................................................................



Căn cứ vào hồ sơ có tại Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh, chứng nhận:



Ông (Bà): ......................................................................................................



Sinh ngày: ................................................., tại: ............................................



Cơ quan công tác tại Việt Nam: ....................................................................



Theo khoá đào tạo (nghiên cứu sinh, cao học): .............................................



Tại (tên trường đại học, viện nghiên cứu ... của nước ngoài): 



.......................................................................................................................



Thời gian từ ngày ...... tháng ....... năm ...... đến ngày ..... tháng ....... năm .....



Nhận xét về quá trình học tập, nghiên cứu tại nước ngoài đối với Lưu học sinh:



..........................................................................................................................



..........................................................................................................................



.........................................................................................................................



Kính chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục tiếp theo cho Lưu học sinh.



                                                 ......, ngày..... tháng......năm .......



                                                                  ĐẠI SỨ



                                               (Ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu 1:



			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



_____________



(Tên Đơn vị)



Số: .............../...



V/v Cử cán bộ đi  học sau đại  học tại cơ sở nước ngoài


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



_________________________



.........., ngày    tháng    năm....








Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Cơ quan/đơn vị (tên cơ quan/đơn vị) trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép:



Ông/bà:.....................................................................................................................



Là cán bộ ..............(biên chế hay hợp đồng), thuộc.............. (tên cơ quan/đơn vị).....................................................................................................................................



Chức vụ:...................................................................................................................



Mã ngạch: ................................................................................................................



Khả năng và trình độ ngoại ngữ: .............................................................................



Được cử đi học..................(cao học hay nghiên cứu sinh), tại: ...................                                                   (tên cơ sở đào tạo nước ngoài, nước đến)



Thời gian: từ ngày................... đến ngày.................................................................



Chuyên ngành..........................................................................................................



Kinh phí:..................................................................................................................



Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo.



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký tên và đóng dấu)



Nơi nhận:



...
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Mẫu 2:



			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



               __________



                Cơ quan






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



________________________



........,ngày... tháng....... năm 200.....








PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI HỌC



SAU ĐẠI  HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI



I. Lý lịch trích ngang bản thân, gia đình.



1. Họ và tên:....................................... Nam (nữ); Đã (chưa) có (vợ, chồng).



2. Ngày tháng năm sinh .............................dân tộc ................... Tôn Giáo




3. Nơi sinh:




4. Quê quán:




5. Đơn vị  công tác hiện nay:




6. Chức vụ .................................. thâm niên công tác.. ....năm(từ…/..…..../.......) 



7. Chỗ ở hiện nay:




8. Điện thoại: CQ:                NR:                    DĐ:                      Email:



9.  Họ, tên, năm sinh, nghề nghiệp, cơ quan công tác hiện nay của thân nhân:



- Bố:




- Mẹ:




- Chồng (vợ):




- Con:




10. Diện chính sách (nếu có):




II. Quá trình đào tạo



1. Đào tạo Đại học:


- Nơi học........................................... Hệ ............ ....từ ..../   .... đến ......./




- Ngành học:...........................Chuyên ngành 




- Điểm TB các môn thi tốt nghiệp............. Điểm luận văn ........ Xếp loại TN 




- Tổng số môn thi của các năm học ĐH là..... môn (không tính môn kiểm tra), trong  đó có ....... môn đạt điểm 7,0 trở lên, chiếm tỷ lệ .........%.



2. Đào tạo Sau Đại học:



- Thực tập sinh ngành ................................. tại nước................ từ.............đến




- Cao học (Nghiên cứu sinh) Chuyên ngành 




tại............................................ thời gian từ ............đến.............. Được cấp bằng




3. Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng ............, trình độ: (B, C, TOEFL, IELTS........  điểm).



Cấp ngày ........................... tại Hội đồng thi………………………………………



4. Bằng cấp chuyên môn khác:



- Ngành học…………….chuyên ngành………….Bậc học………..hệ…………...



- Nơi học………………………, từ……….đến……...được cấp bằng……………



III. Thành tích



1. Khoa học:



			TT


			Tên công trình


			Báo, tạp chí


			Số, ngày tháng





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








2. Giải thưởng, bằng khen, bằng phát minh sáng chế:



…………………………………………………………………………………….



3. Thành tích hoạt động xã hội khác………………………………………………



…………………………………………………………………………………….



IV. Đăng ký đi học Sau đại học tại nước ngoài



1. Nước đến học………………….Ngành học………………………………. …..



Chuyên ngành …………………………………………………………………….



2.Bậc học: cao học (nghiên cứu sinh). Thời gian học từ……….đến..................



3.Theo chế độ có học bổng (tự túc)………………………………………...



Tôi xin cam đoan mọi lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có điều gì man, trá tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



                                                                                 Người khai



                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)



V. Ý kiến của cơ quan chủ quản:



Nhất trí cử anh (chị) ……………………..cán bộ của…………………………….



………………….thuộc)…………………………..................................................



đi học cao học (nghiên cứu sinh) chuyên ngành……………………tại..................



Trong thời gian học từ …………..đến…………Theo chế độ học bổng (Tự túc)



                                Thủ trưởng cơ quan



                           ( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT7/00121_Mau3_BCKthuchiennghiavu.doc

Mẫu 3:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



________________________


BẢN CAM KẾT



Thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài



Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Tên tôi là: ................................................................ Sinh ngày: 




Số CMND hoặc hộ chiếu (1) ....................................Hiện là cán bộ (2)




Cơ quan: 




Thường trú tại: ................................................................................................... Chức danh, nghề nghiệp: 




Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo hợp đồng từ tháng........năm




                                                                         biên chế từ tháng........năm




Được cử đi học sau đại học tại nước ngoài theo (3) 




Cam kết thực hiện nghĩa vụ của người được Nhà nước cử đi đào tạo tại nước ngoài như sau:



1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài và Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khoá học, chương trình học.



2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn ghi trong Quyết định cử đi học tại nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



3. Về nước ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc lâu dài cho cơ quan cử đi đào tạo hoặc theo sự điều động của Nhà nước.



4. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở nước ngoài.



5. Nếu không thực hiện đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh Công chức và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.



........................., ngày..... tháng.... năm........



                                                                  Người cam kết 



                                                                (ký và ghi rõ họ tên)



Ý kiến xác nhận, bảo lãnh của cơ quan, đơn vị công tác:



Xác nhận anh/ chị..............................................., hiện đang là cán bộ (2)




................... của cơ quan. Cơ quan chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:



1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ có tên trên tốt nghiệp về nước.



2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài.



3. Phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu cán bộ có tên trên thực hiện đúng cam kết trên đây.



........................., ngày..... tháng.... năm........



                                                            Thủ trưởng cơ quan (4) 



                                                          (ký tên, đóng dấu)



Chú thích: 



(1) Xoá những  chữ không phù hợp.



(2) Ghi rõ cán bộ biên chế hay hợp đồng.



(3) Ghi rõ theo Đề án Ngân sách Nhà nước, Xử lý nợ Nga hay Hiệp định giữa hai Chính phủ....



(4) Người có thẩm quyền về nhân sự.
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Mẫu 4:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                        ____________________________



BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH



Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Tôi là: ………………………………………………………………………………...



Ngày và nơi sinh:……………………………………………………….......................



………………………………………………………………………………………...



Đơn vị công tác tại Việt Nam trước khi đi học:………………………………………



………………………………………………………………………………………..



Địa chỉ liên hệ khi trở về Việt Nam/ số điện thoại (ĐT bàn, DĐ, email):………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Nơi học tập ở nước ngoài (Ghi tên Trường và địa chỉ của Trường): ………………….



………………………………………………………………………………………..



Thời gian đi học theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kể cả thời gian gia hạn (nếu có): ……………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………



Thời gian thực tế học tập ở nước ngoài: …………………………………………….



Bậc học/ngành học: ………………………………………………………………….



Nguồn kinh phí chi cho việc học tập: ……………………………………………….



Ngày về nước:……………………………………………………………………….



I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM:



Tóm tắt những nội dung học tập, làm việc ( thời gian . . . .học/1àm gì):…………….



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Kết quả: Đã tốt nghiệp có bằng/có chứng nhận bảo vệ luận án thành công/ chưa hoàn thành khóa học.



Những vấn đề cần nói rõ thêm:……………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



II. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:


- Về chuyên môn: …………………………………………………….....................



……………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………..



· Về chính trị, tư tưởng, quan hệ quốc tế, chấp hành pháp luật, Quy chế, Quy định:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



III. NGUYỆN VỌNG, ĐỀ NGHỊ (NẾU CÓ):



.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



...,  ngày    tháng    năm....



Người khai 



(ký tên và ghi rõ họ, tên)







Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT7/00121_Mau5_DonxindihocSDH.doc

Mẫu 5;



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐƠN XIN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC



Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Tên tôi là: ...............................................................      Dân tộc ......................



Đơn vị công tác: ...............................................................................................



Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................



Tôi là thí sinh trúng tuyển đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, năm ............, tại nước ..............................................................................



Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................



Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................



Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................



Các chi phí phải nộp cho Trường bạn trong 01 năm:



                    Học phí: ..................................................................



                    Chi phí khác (nếu có): .............................................



Sau khi nghiên cứu và nắm vững các quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp thuận theo học trọn vẹn khoá học trên theo như thư tiếp nhận của trường nước ngoài gửi kèm theo. Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được đi học theo nguyện vọng. Tôi xin trân trọng cảm ơn.



Địa chỉ liên lạc của tôi:



Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................



..........................................................................................................................



Email: ...............................................................................................................



ĐT cơ quan: .....................................................................................................



ĐT nhà riêng: ...................................................................................................



ĐTDĐ; .............................................................................................................



                                                   ............., ngày ..... tháng ..... năm ......



                                                      Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên
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Mẫu 6:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BẢN CAM KẾT TỰ TÚC PHẦN HỌC PHÍ VƯỢT TRỘI SO VỚI 



QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



Kính gửi : Bộ Giáo dục và Đào tạo



Tên tôi là: ...............................................................      Dân tộc ......................



Đơn vị công tác: ...............................................................................................



Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................



Tôi là thí sinh trúng tuyển đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, năm ............, tại nước ..............................................................................



Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................



Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................



Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................



Các chi phí phải nộp cho Trường bạn trong 01 năm:



                    Học phí: ..................................................................



                   Chi phí khác (nếu có): .............................................



Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu học sinh đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, mức học phí được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp ở mức tối đa là ......................., nếu học phí vượt quá mức trên thì tôi cam kết sẽ tự túc phần học phí vượt trội so với quy định.



                                                    ............ngày ....... tháng ........ năm .......



                                                         Người cam kết ký và ghi rõ họ, tên
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Mẫu 7:



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số:    



GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ XIN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC



 TẠI NƯỚC NGOÀI



Họ và tên người nộp hồ sơ: ........................................................................



Đơn vị công tác: ...............................................................................................



Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................



Loại hồ sơ ( cử đi học, gia hạn , thu nhận): .....................................................



Đã nộp các loại giấy tờ sau:



1) ......................................................................................................(.......bản);



        2) ......................................................................................................(.......bản);



3) ......................................................................................................(.......bản);



4) ......................................................................................................(.......bản);



5) ......................................................................................................(.......bản);



6) ......................................................................................................(.......bản);


7) ......................................................................................................(.......bản);


8) ......................................................................................................(.......bản);


9) ......................................................................................................(.......bản);



10) ......................................................................................................(.......bản);



11)......................................................................................................(.......bản);



Ngày nhận hồ sơ: ...............................................................................................



Ngày hẹn trả kết quả: .......................................................................................



                                                         Hà Nội, ngày ....... tháng ...... năm .......



Ngưòi nộp hồ sơ                                                Người nhận hồ sơ



(Ký và ghi rõ họ ,tên)                                     (Ký và ghi rõ họ ,tên)
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Mẫu 8:



			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



_____________



(Tên Đơn vị)



Số: .............../...



V/v gia hạn cho cán bộ đi  học sau đại  học tại cơ sở nước ngoài


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



_________________________



.........., ngày     tháng     năm ........








Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Cơ quan/đơn vị (tên cơ quan/đơn vị) trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép:



Ông/bà:.....................................................................................................................



Là cán bộ ..............(biên chế hay hợp đồng), thuộc.............. (tên cơ quan/đơn vị).....................................................................................................................................



Chức vụ:...................................................................................................................



Được cử đi học..................(Cao học hay Nghiên cứu sinh), tại: ...................                                                   (tên cơ sở đào tạo nước ngoài, nước đến)............,thời gian........, từ ngày................... đến ngày..................., chuyên ngành............................................................, theo Quyết định số....................., ngày ..... tháng  ......năm..... của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được gia hạn lần 1 từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng .... năm.... theo Quyết định số....................., ngày ..... tháng  ......năm...... của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gia hạn lần 2 từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng .... năm..... theo Quyết định số....................., ngày ..... tháng  ......năm ..... của Bộ Giáo dục và Đào tạo,..., được gia hạn lần ...... để hoàn thành khoá học.



Thời gian gia hạn: từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng .... năm.....



Kinh phí: .........................................................................................................



Lý do phải xin gia hạn: ............................................................................................



...................................................................................................................................



..................................................................................................................................



Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo.



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký tên và đóng dấu)



Nơi nhận:



...
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Mẫu 9:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI 



Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Tên tôi là: ...............................................................      Dân tộc ......................



Đơn vị công tác: ...............................................................................................



Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................



Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................



Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................



Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................



Kinh phí đào tạo (ngân sách Nhà nước; tự túc...) ..............................................



Lý do xin gia hạn:..............................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



         Thời gian xin gia hạn: ................................................................................



          Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài... đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý): ...............................



....................................................................................................................................



 Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu theo nguyện vọng.     



Tôi xin trân trọng cảm ơn.



Địa chỉ liên lạc của tôi:



Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................



..........................................................................................................................



Email: ...............................................................................................................



ĐT....................................................................................................................



                                                   ............., ngày ..... tháng ..... năm ......



                                                      Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên
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			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



____________


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



__________________________








TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỬ ĐI HỌC, GIA HẠN VÀ TIẾP NHẬN CÁN BỘ THUỘC CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐI HỌC CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI NƯỚC NGOÀI



(Kèm theo Quyết định số 2368 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 5 năm 2007 của


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



I. Trình tự, thủ tục cử cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài



1. Đối tượng



Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được cử đi học cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài.



2. Yêu cầu hồ sơ




a) Hồ sơ đi học cao học gồm 08 loại giấy tờ sau:



- Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài (theo mẫu 1, 03 bản);



- Phiếu đăng ký đi học có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (theo mẫu 2, 03 bản);


-  Thư mời của cơ sở đào tạo nước ngoài (được dịch và công chứng) trong đó nêu rõ trình độ được đào tạo, thời gian học tập, nguồn kinh phí (03 bản);



-  Bằng cấp và bảng điểm của bậc học trước đó (sao y bản chính, dịch, công chứng nếu bằng cấp là tiếng nước ngoài) (03 bản);



- Giấy tờ chứng nhận trình độ ngoại ngữ (chứng chỉ, bằng...) phù  hợp với nước được cử đi học (03 bản);



- Sao y bản chính Quyết định biên chế hoặc Hợp đồng lao động dài hạn (nếu là công chức hợp đồng) (03 bản);



-Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài (theo mẫu 3, 01 bản);



· Sơ yếu lý lịch cán bộ có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (01 bản);



b) Hồ sơ đi làm nghiên cứu sinh gồm 09 loại giấy tờ sau:



- Gồm 08 loại giấy tờ như đi học cao học;



- Đề cương nghiên cứu chi tiết (theo quy định hiện hành) và công trình khoa học đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc thế giới (03 bản).



c) Đối với lưu học sinh diện Hiệp định, diện Hợp tác giữa hai chính phủ, mỗi loại giấy tờ trên chỉ cần 01 bản  và thêm giấy triệu tập đi học nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo (01 bản).



d) Đối với  lưu học sinh đi học theo Đề án 322: hồ sơ đi học cao học cần 09 (hoặc 10) loại giấy tờ (1,2,3,4,5,6,7,8,9 và 11 nếu cần), đi nghiên cứu sinh cần 10 (hoặc 11) loại giấy tờ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và 11 nếu cần):



1. Giấy triệu tập đi học nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (01 bản); 



2. Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học (02 bản, mẫu 1); 



3. Phiếu xử lý hồ sơ do Đề án 322 cấp (02 bản); 



4. Đơn xin đi học sau đại học ở nước ngoài (02 bản, mẫu 5);  



5. Thư chấp nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài, nêu rõ thời gian học; kinh phí



 ( bản dịch có công chứng, 02 bản); 



6. Chứng chỉ ngoại ngữ (bản công chứng, có bản gốc để đối chiếu) (02 bản);



7.  Sao y bản chính Quyết định biên chế hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu là cán bộ hợp đồng) (02 bản);



8. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài (02 bản, mẫu 3);



9. Sơ yếu lý lịch cán bộ có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (02 bản);



10. Đối với đi Nghiên cứu sinh phải có Đề cương nghiên cứu chi tiết (theo quy định hiện hành) và công trình khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế (02 bản);



11. Trường hợp lưu học sinh đi học tại cơ sở nước ngoài mà học phí vượt quá mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải có bản cam kết tự túc phần học phí vượt trội (02 bản, mẫu 6).



3. Quy trình 




Ngày được quy định dưới đây được hiểu là ngày làm việc.



Bước 1: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Văn phòng) nhận hồ sơ từ các cá nhân và đơn vị gửi đến, cấp giấy biên nhận (mẫu 7) và hẹn ngày trả kết quả (nếu nhận trực tiếp).


Bước 2:  Trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Văn phòng gửi hồ sơ cho Vụ Tổ chức cán bộ. 



Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, xem hồ sơ đã hợp lệ chưa, nếu hợp lệ gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan, nếu chưa hợp lệ thì báo cho đơn vị, cá nhân bổ sung hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ bổ sung, Văn phòng viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và thực hiện như bước 2.



Bước 4: Vụ Tổ chức cán bộ nhận ý kiến từ các đơn vị chuyên môn (Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đại học và Sau đại học, Đề án 322). Các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi trực tiếp cho Vụ Tổ chức cán bộ (tối đa trong 05 ngày kể từ khi nhận đuợc hồ sơ). Sau khi nhận đủ ý kiến, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định trình lãnh đạo Bộ (tối đa sau 12 ngày).


Bước 5: Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định (trong vòng 08 ngày).


Bước 6: Vụ Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ từ lãnh đạo Bộ, lấy số, dấu (trong vòng 01 ngày kể từ ngày ký Quyết định).


Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ chuyển kết quả tới Văn phòng.



Bước 8: Văn phòng trả kết quả cho các cá nhân, đơn vị (trong vòng 01 ngày).



Tối đa trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ (nếu hồ sơ đã hợp lệ) hoặc kể từ ngày bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ) thì cá nhân và đơn vị sẽ nhận được kết quả.



Sơ đồ quy trình cử cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài






                                                      Văn phòng



                                            Nhận hồ sơ, viết 



   Cá nhân,              1            giấy biên nhận


                                            và hẹn ngày trả 



      đơn vị                                     kết quả                           



                                8            (trong vòng 



                                                 01 ngày )


                                                     2



                                                                                             Đề án 322



                                                                                           hoặc Vụ HTQT,



                                            Vụ TCCB                     3        Vụ ĐH&SĐH



                                       Nhận ý kiến từ các                    Cho ý kiến bằng văn


                                               đơn vị, thẩm định hồ               bản và gửi về Vụ TCCB


                                                sơ, dự thảo Quyết định       4      (tối đa trong 05 ngày)



                                                       trình lãnh đạo Bộ                          



                                                       (trong 12 ngày )


                                                 5






                     Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo



                                        (tối đa 08 ngày)






                                                    6






                                        Vụ TCCB



                     Lấy dấu, số, lưu và trả kết quả cho VP



                              (01 ngày, kể từ ngày ký)
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II. Trình tự, thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước 



1. Đối tượng



Các đối tượng được gọi là lưu học sinh về nước bao gồm:



- Lưu học sinh tốt nghiệp về nước (lưu học sinh tốt nghiệp),



- Lưu học sinh chưa tốt nghiệp về nước (lưu học sinh chưa tốt nghiệp),



- Lưu học sinh đang học ở nước ngoài về nước hoặc không về nước (đang ở nước ngoài) nộp hoặc gửi hồ sơ xin được từ nước ngoài trở về nước tiếp tục học tập (lưu học sinh xin chuyển trường).



2. Yêu cầu hồ sơ



a) Học cao học về nước, hồ sơ gồm



			TT


			Loại giấy tờ


			Yêu cầu





			01


			Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học, các Quyết định gia hạn (nếu có) (02 bản)


			Bản coppy





			02


			Báo cáo kết quả học tập (02 bản)


			Theo mẫu 4, có chữ ký trực tiếp của lưu học sinh





			03


			Nhận xét của Đại sứ quán Việt Nam tại nước lưu học sinh đến học



(02 bản, mẫu 10)


			Bản chính, hoặc bản công chứng. Nêú Đại sứ quán có ý kiến trực tiếp vào Báo cáo kết quả học tập thì giấy này tương đương với 02 loại giấy tờ: Báo cáo kết quả học tập + Nhận xét của Đại sứ quán.





			04


			Bằng, bảng điểm



(02 bản)


			Bản dịch có công chứng. Nếu chưa được cấp bằng (hoặc chưa tốt nghiệp) thì phải nộp bảng điểm, dịch có công chứng.








b) Nghiên cứu sinh về nước, hồ sơ gồm



-04 loại giấy tờ (như mục a nói trên);



-Giấy biên nhận đã nộp luận án vào Thư viện quốc gia (bản chính).



Hồ sơ phải gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 1 tháng kể từ ngày lưu học sinh về nước và không được quá 90 ngày kể từ ngày thời hạn trong Quyết định cử đi học, gia hạn hết hiệu lực.



3. Quy trình 


Ngày được quy định dưới đây được hiểu là ngày làm việc.


Bước 1: Văn phòng nhận hồ sơ từ lưu học sinh, biên nhận và hẹn ngày trả kết quả (mẫu 7). 



Bước 2: Chậm nhất 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Văn phòng gửi hồ sơ cho Vụ Tổ chức cán bộ. 



Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ xem hồ sơ đã hợp lệ chưa, nếu hợp lệ gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan; nếu chưa hợp lệ thì báo cho đơn vị, cá nhân bổ sung hồ sơ, sau khi nhận hồ sơ bổ sung, Văn phòng viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và thực hiện như bước 2.



Bước4: Vụ Hợp tác Quốc tế (hoặc Đề án 322) gửi ý kiến đến Vụ Tổ chức cán bộ (tối đa trong 05 ngày).



Bước 5: Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ và ra Quyết định theo sự uỷ Quyền của Bộ trưởng, lấy số quyết định, lấy dấu và trao kết quả cho Văn phòng (tối đa  trong 12 ngày).



Bước 6: Văn phòng trả kết quả cho lưu học sinh.



Thời gian hoàn tất các thủ tục tối đa 21 ngày (nếu hồ sơ hợp lệ). 



Sơ đồ quy trình tiếp nhận lưu học sinh về nước





                                                                                 1



                                                                     1                                  Đơn vị, cá nhân






                                                                               6



   5                                      2                                   



                                                                           3
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III. Quy trình gia hạn thời gian học tập



1. Đối tượng



Lưu học sinh có quyền được gia hạn thời gian học tập nếu có lý do chính đáng.



Về nguyên tắc, lưu học sinh được cấp học bổng không được lưu ban, không được kéo dài thời gian học tập. Tuy nhiên, những trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có thể xem xét và chỉ gia hạn 01 lần, không quá 06 tháng.



2. Yêu cầu hồ sơ



 Hồ sơ xin gia hạn thời gian học tập của lưu học sinh để hoàn thành khoá học gồm 06 loại giấy tờ sau:



- Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý gia hạn thời gian học tập của lưu học sinh (03 bản, riêng lưu học sinh diện 322 và diện hiệp định là 02 bản, mẫu 8);



- Đơn xin gia hạn thời gian học tập (03 bản, riêng lưu học sinh diện 322 và diện hiệp định là 02 bản, mẫu 9);



- Báo cáo kết quả học tập từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm xin gia hạn (theo mẫu 4, 03 bản, riêng lưu học sinh diện 322 và diện hiệp định là 02 bản);



- Ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại nước lưu học sinh đang học về việc gia hạn thời gian học tập của lưu học sinh (03 bản, riêng lưu học sinh diện 322 và diện hiệp định là 02 bản, mẫu 11);



- Thư của cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý để lưu học sinh được tiếp tục học tập (dịch, công chứng, 03 bản, riêng lưu học sinh diện 322 và diện hiệp định là 02 bản);



- Quyết định cử đi học của Bộ giáo dục và Đào tạo và những quyết định gia hạn lần trước (bản coppy, 03 bản, riêng lưu học sinh diện 322 và diện hiệp định là 02 bản).



3. Quy trình



Bước 1: Văn phòng nhận hồ sơ từ các cá nhân và đơn vị gửi đến (cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả nếu nhận trực tiếp, mẫu 7).


Bước 2: Chậm nhất 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Văn phòng gửi hồ sơ cho Vụ Tổ chức cán bộ. 



Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ xem hồ sơ đã hợp lệ chưa, nếu hợp lệ gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan, nếu chưa hợp lệ thì báo cho đơn vị, cá nhân bổ sung hồ sơ (hẹn ngày bổ sung hồ sơ), sau khi nhận hồ sơ bổ sung, Văn phòng cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả, đồng thời thực hiện tiếp từ bước 2.



Bước 4: Vụ Tổ chức cán bộ nhận ý kiến từ các vụ chuyên môn (Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đại học và Sau đại học, Đề án 322). Các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi trực tiếp cho Vụ Tổ chức cán bộ trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận đuợc hồ sơ). Sau khi nhận đủ ý kiến, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định trình lãnh đạo Bộ (trong vòng 12 ngày).



Bước 5: Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định (trong vòng 08 ngày).



Bước 6: Vụ Tổ chức cán bộ nhận lại tờ trình và tài liệu kèm theo từ lãnh đạo Bộ, đồng thời lấy số, dấu, lưu Quyết định (trong vòng 01 ngày).



Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ trả kết quả cho Văn phòng (trong 01 ngày kể từ ngày ký Quyết định).


Bước 8: Văn phòng trả kết quả cho các cá nhân, đơn vị.



Tối đa trong 31 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ (hoặc kể từ ngày bổ sung đầy đủ hồ sơ), đơn vị hoặc cá nhân sẽ nhận được kết quả.



Sơ đồ quy trình gia hạn thời gian học tập


 



                                                      Văn phòng                    



                                            Nhận hồ sơ, viết 



 Đơn vị ,               1           cấp giấy biên nhận



        cá nhân                                và hẹn ngày trả 



                                                          kết quả                                         


                                8                (trong vòng 01 ngày    






                                                                                                









                                                  2                                      Đề ấn 322 hoặc



                                                                                          Vụ HTQT,



                                                   Vụ TCCB                   3         Vụ ĐH&SĐH



                                                     Nhận ý kiến từ 2                           Cho ý kiến bằng



                                                     Vụ, thẩm định hồ                          văn bản và gửi về



                                                     sơ, dự thảo quyết             4              Vụ TCCB (tối đa                               



                                                     trình lãnh đạo Bộ                              trong 05 ngày)


                                                    (trong vòng 12 ngày)                           






                                                  5






                     Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo



                                        (trong vòng 08 ngày)






                                                     6






                                        Vụ TCCB                                                            7



                     Lấy dấu, số, lưu và trả kết quả cho VP



                 (trong vòng 01 ngày ,kể từ ngày ký Quyết định)






Văn phòng




Tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Vụ TCCB (trong 01 ngày)









         Vụ Hợp tác quốc tế 




            hoặc Đề án 322




Thẩm định hồ sơ, cho ý kiến 




(tối đa  trong 05 ngày làm việc)














Vụ Tổ chức cán bộ 




 Nhận được ý kiến của Vụ HTQT,  Đề án 322 trình ký Quyết định thu nhận (tối đa  trong 08 ngày ) 
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Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT8/00081_Mau 1 (XDCB).doc

Mẫu 1


(Phụ lục số 2-Ban hành tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)



			Chủ đầu tư



Số:


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



___________________________________________________



.........., ngày......... tháng......... năm..........








TỜ TRÌNH  PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.



           Kính gửi:  



- Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;



Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 



1. Tên dự án:



2. Chủ đầu tư:



3. Tổ chức tư vấn lập dự án:



4. Chủ nhiệm lập dự án:



5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:



6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:



7. Địa điểm xây dựng:



8. Diện tích sử dụng đất:



9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):



10. Loại, cấp công trình:



11. Thiết bị công nghệ (nếu có):



12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):



13. Tổng mức đầu tư của dự án:



Tổng cộng:



Trong đó:   




- Chi phí xây dựng:



- Chi phí thiết bị:



- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:



                    - Chi phí khác:



                    - Chi phí dự phòng:



14. Nguồn vốn đầu tư:



15. Hình thức quản lý dự án:



16. Thời gian thực hiện dự án:



17. Các nội dung khác:



18. Kết luận:


Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.



			Nơi nhận:



- Như trên,



- Lưu:


			Chủ đầu tư  



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Mẫu 2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(Tên cơ quan xây dựng dự án)                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                             _______________________                            







........,  ngày       tháng      năm 200..



DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO


                                                  Tên  Dự án .....................................


A. Thông tin chung



1. Cơ quan đề xuất Dự án 



- Tên : 







- Địa chỉ liên lạc






- Số điện thoại/Fax


 



2. Mục tiêu Dự án 



- Mục tiêu dài hạn


- Mục tiêu ngắn hạn


3. Vị trí, vai trò của Dự án trong đầu tư tổng thể cơ sở vật chất của đơn vị


4. Mô tả tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu của dự án



5. Tổng vốn của dự án : .................VNĐ.



  Trong đó :



- Ngân sách Nhà nước đầu tư


- Vốn hợp pháp của trường



6. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc  dự án


B. Nội dung cụ thể của Dự án



1. Đánh giá chung về tình trạng cơ sở vật chất của trường: 



· Các phòng thí nghiệm đã đầu tư, phòng ốc để lắp  đặt và khai thác thiết bị



· Tần suất sử dụng thiết bị (tính theo tuần)



· Kinh phí đã đầu tư


2. Sự cần thiết phải đầu tư và cơ sở để xây dựng dự án đầu tư



· Đáp ứng nội dung giảng dạy và học tập 



· Đáp ứng các nội dung nghiên cứu khoa học



· Các điều kiện kèm theo để tiếp nhận đầu tư



3.  Dự toán đầu tư



· Xây dựng theo bảng biểu gồm, tên thiết bị, số lượng, đơn giá, thành tiền (ghi cụ thể cho từng phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực tập)



· Tổng kinh phí đầu tư 



4. Dự kiến hiệu quả đầu tư



· Đáp ứng % nhu cầu học tập, giảng dạy theo  chương trình



· Đáp ứng % nhu cầu nghiên cứu khoa học theo định hướng của đơn vị



5. Đánh giá các rủi ro và đề ra những  biện pháp để khắc phục



6. Dự kiến kế hoạch thực hiện (chia ra các giai đoạn hoặc các năm nếu là dự án tổng thể)


7. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án (bao gồm cả năng lực về tài chính) của chủ dự án



8. Các tài liệu liên quan kèm theo



- Các phụ lục về kế hoạch kinh phí, phụ lục phân chia các gói thầu



- Các tài liệu liên quan (nếu có)









Thủ trưởng cơ quan đề xuất dự án











( ký tên - đóng dấu )
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Quy trinh kem theo 2368_QD-BGDDT/QT8/00081_Trinh tu phe duyet du an dau tu.doc

			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lâp - Tự do – Hạnh phúc












TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ



(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368 /QĐ-BGDĐT ngày  09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Đối tượng áp dụng



Các trường và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo



2. Tài liệu hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo



a. Dự án xây dựng cơ bản



- Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư theo mẫu số 1 (Phụ lục số 2- Ban hành tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).



- Dự án đầu tư do cơ quan tư vấn lập.



- Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.



- Văn bản phê duyệt chỉ định thầu hoặc đấu thầu chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư (kèm theo các hồ sơ cần thiết).



- Báo cáo thẩm tra Dự án đầu tư  của cơ quan tư vấn (nhóm B/C).



- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng địa phương: đối với dự án nhóm B/C (dự án nhóm C trên 7 tỷ đồng).



- Đối với dự án nhóm A phải có ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành (đối với dự án nhóm B tuỳ theo tính chất của từng dự án, Bộ sẽ có yêu cầu xin ý kiến của các Bộ ngành trước khi trình duyệt dự án).



b. Dự án đầu tư thiết bị đào tạo



-  Dự án đầu tư do đơn vị lập (theo mẫu số 2).



- Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư  phải đầy đủ các các nội dung sau:



Thực trạng về thiết bị của đơn vị, mục tiêu, lộ trình đầu tư, nội dung đầu tư, các thành phần của dự án sẽ đầu tư, nhân sự tham gia vào dự án, dự toán cụ thể của các thiết bị dự kiến đầu tư, dự kiến hiệu quả đầu tư, nguồn kinh phí đầu tư (Ngân sách Nhà nước, kinh phí hợp pháp của đơn vị).



- Văn bản xin phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị đào tạo



3. Việc tiếp nhận và xử lý tài liệu, hồ sơ



Hồ sơ, tài liệu của đơn vị phải gửi qua Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chậm nhất là 01 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chuyển về Vụ Kế hoạch –Tài chính.



 Vụ Kế hoạch-Tài chính tổ chức nghiên cứu tài liệu, hồ sơ. Nếu thấy không đủ tài liệu, hồ sơ hoặc thiếu thông tin cần thiết thì sau khi nhận tài liệu, hồ sơ, không quá 07 ngày làm việc phải có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đơn vị đề nghị hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ.



Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian không quá 07 ngày làm việc, đơn vị được góp ý phải có kết quả góp ý gửi về Vụ Kế hoạch-Tài chính.



Khi nhận đủ tài liệu, hồ sơ, không quá 15 ngày làm việc, Vụ KHTC phải hoàn thành văn bản trình lãnh đạo Bộ duyệt. Không quá 7 ngày làm việc, lãnh đạo Bộ phê duyệt văn bản.



Kể từ ngày nhận đủ tài liệu hồ sơ, tuỳ theo nội dung của công việc, thời gian giải quyết công việc cho đơn vị tối đa không quá 25 ngày làm việc.



Tóm tắt 



Trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư







[image: image1]


Văn phòng




Bộ














Lãnh




đạo Bộ




 (7 ngày)









Vụ KHTC




(15 ngày)









Các đơn vị thuộc Bộ góp ý




(7 ngày)









Hồ sơ không hợp lệ




(7 ngày)









Các đơn vị trực thuộc 
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Mẫu 1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(Tên cơ quan xây dựng dự án)                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                             _______________________                            







........,  ngày       tháng      năm 200..



VĂN KIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ODA


                                                   Dự án .....................................


1. Cơ quan đề xuất Dự án 



- Tên : 







- Địa chỉ liên lạc






- Số điện thoại/Fax


 



2. Mục tiêu Dự án 



- Mục tiêu dài hạn :



- Mục tiêu ngắn hạn


3. Vị trí, vai trò của Dự án trong quy hoạch phát triển ngành, địa phương:


4. Mô tả tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu của dự án



5. Tổng vốn của dự án : .................USD ( theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương dự án ).



Trong đó :



- Tổng vốn ODA .............................. USD ( làm rõ loại vốn ODA vay hoặc viện trợ không hoàn lại )



- Tổng vốn trong nước : ..................USD



6. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc  dự án


7. Lý do sử dụng vốn ODA, thế mạnh của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ:



8. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án, phân tích hiệu quả tài  chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của  dự án có sử dụng vốn ODA, tính đến các ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ, xác định phương án trả nợ đối với vốn ODA vay lại:



9. Khả năng và nguồn cân đối vốn đối ứng:



10. Dự kiến kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện dự án trong năm đầu tiên, bao gồm cả kế hoạch mua sắm, đào tạo, nâng cao năng lực, kế hoạch giải phóng mặt bằng (nếu có):


11. Đánh giá các rủi ro và đề ra những  biện pháp để khắc phục


12. Kế  hoạch theo dõi và đánh giá dự án


13. Phân tích tính bền vững của dự án sau khi kết thúc


14. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án (bao gồm cả năng lực về tài chính) của chủ dự án



15. Các tài liệu liên quan kèm theo


- Các phụ lục như Kế hoạch tài chính, Kế hoạch mua sắm đấu thầu, Bảng logic framework. 



- Văn bản thoả thuận cam kết tài trợ (nếu có)



- Các tài liệu liên quan (nếu có)









Thủ trưởng cơ quan đề xuất dự án











( ký tên - đóng dấu )


Ghi chú:



- Trong trường hợp văn kiện dự án đầu tư được xây dựng theo mẫu của nhà tài trợ, các nội dung nêu trên phải được tính đến trong quá trình hợp tác với nhà tài trợ xây dựng văn kiện dự án để đảm bảo sự hài hoà giữa quy trình, thủ tục của Việt Nam và của Nhà tài trợ.


- Văn kiện Dự án được lập thành 08 bộ ( tiếng Việt và tiếng Anh) trong đó có ít nhất là 01 bộ gốc. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài cần có bản dịch kèm theo.


- Nội dung hướng dẫn trên đây được áp dụng theo quy định của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ cho tới khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định nói trên.  
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Mẫu 2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(Tên cơ quan xây dựng dự án)                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                             _______________________                            







........,  ngày       tháng      năm 200..



ĐỀ CƯƠNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT



(SỬ DỤNG VỐN ODA)


                                                   Dự án .....................................


1. Cơ quan đề xuất Dự án 



- Tên : 







- Địa chỉ liên lạc






- Số điện thoại/Fax


 



2. Bối cảnh và sự cần thiết của Dự án trong khuôn khổ quy hoạch, kế hoạch dài hạn phát triển của đơn vị thụ hưởng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị) 



3. Mục tiêu Dự án hỗ trợ kỹ thuật 



- Mục tiêu dài hạn


- Mục tiêu ngắn hạn


4. Những kết quả chủ yếu của Hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá khả năng vận dụng vào thực tế:


5. Những  hoạt động chủ yếu của dự án hỗ trợ kỹ thuật. Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc  dự án



6.Nghĩa vụ phía Việt Nam cam kết thực hiện.



7.  Tổng giá trị tài trợ của dự án : .................USD ( theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương dự án ). Kế hoạch sử dụng vốn tài trợ, cách thức phân bổ vốn cho từng hoạt động thoe những tiêu chí đã xác định, cơ chế tài chính của dự án, các quy định về giải ngân, thanh quyết toán, kế toán và trách nhiệm quản lý vốn


 8. Vốn đối ứng và nguồn đảm bảo.



9. Phương thức tổ chức quản lý dự án


10. Dự kiến kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện dự án  trong năm đầu tiên


11.  Đánh giá các rủi ro và đề ra những  biện pháp để khắc phục


12. Kế  hoạch theo dõi và đánh giá dự án


13. Phân tích tính bền vững của dự án sau khi kết thúc


14. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án



15. Các tài liệu liên quan kèm theo


- Các phụ lục như Kế hoạch tài chính, Kế hoạch mua sắm đấu thầu, Bảng logic framwork. 



- Văn bản thoả thuận cam kết tài trợ (nếu có)



- Các tài liệu liên quan (nếu có)









Thủ trưởng cơ quan đề xuất dự án











( ký tên - đóng dấu )


Ghi chú:



- Trong trường hợp văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng theo mẫu của nhà tài trợ, các nội dung nêu trên phải được tính đến trong quá trình hợp tác với nhà tài trợ xây dựng văn kiện dự án để đảm bảo sự hài hoà giữa quy trình, thủ tục của Việt Nam và của Nhà tài trợ.



- Văn kiện Dự án được lập thành 08 bộ ( tiếng Việt và tiếng Anh) trong đó có ít nhất là 01 bộ gốc. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài cần có bản dịch kèm theo.



- Nội dung hướng dẫn trên đây được áp dụng theo quy định của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ cho tới khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư hướng.
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Mẫu 3


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(Tên cơ quan xây dựng dự án)                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                             _______________________                            







........,  ngày       tháng      năm 200..



 VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ODA


                                         Chương trình .....................................


1. Bối cảnh và sự cần thiết của Chương trình trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch dài hạn phát triển của đơn vị thụ hưởng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương)



2. Mục tiêu Chương trình:  Mục tiêu tổng thể, mục tiêu thành phần, nội dung các dự án thành phần (nếu có) hoặc nội dung các cấu phần và các hoạt động chính.


3.Đề cương chi tiết cho từng dự án thành phần hoặc cấu phần 


4. Tổng vốn  và nguồn vốn dự kiến cho Chương trình, kế hoạch sử dụng vốn tài trợ; cơ chế tài chính trong nước đối với Chương trình



5. Cấu trúc tổ chức thực hiện Chương trình



6. Phương thức quản lý các nguồn lực


7. Dự kiến kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện dự án trong năm đầu tiên



8. Đánh giá các rủi ro và đề ra những  biện pháp để khắc phục



9. Kế  hoạch theo dõi và đánh giá Chương trình


10. Phân tích tính bền vững của Chương trình sau khi kết thúc


11. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình (bao gồm cả năng lực về tài chính) của Chủ chương trình; Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của các Chủ dự án thành phần.



12. Các tài liệu liên quan kèm theo:



- Các phụ lục như Kế hoạch tài chính, Kế hoạch mua sắm đấu thầu, Bảng logic framwork. 



- Văn bản thoả thuận cam kết tài trợ (nếu có)



- Các tài liệu liên quan (nếu có)








Thủ trưởng cơ quan đề xuất Chương trình









( ký tên - đóng dấu )


Ghi chú:



- Trong trường hợp văn kiện Chương trình được xây dựng theo mẫu của nhà tài trợ, các nội dung nêu trên phải được tính đến trong quá trình hợp tác với nhà tài trợ xây dựng văn kiện Chương trình  để đảm bảo sự hài hoà giữa quy trình, thủ tục của Việt Nam và của Nhà tài trợ.


- Văn kiện Chương trình được lập thành 08 bộ ( tiếng Việt và tiếng Anh) trong đó có ít nhất là 01 bộ gốc. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài cần có bản dịch kèm theo.



- Nội dung hướng dẫn trên đây được áp dụng theo quy định của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ cho tới khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định nói trên.  
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			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lâp - Tự do – Hạnh phúc












TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ LẬP DỰ ÁN XIN TÀI TRỢ ODA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 



năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Đối tượng áp dụng



Các trường và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo



2. Tài liệu, hồ sơ cần có 



a. Công văn đề nghị của đơn vị



b. Các hồ sơ theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ gồm: 


- Văn kiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (mẫu 1)



- Đề cương văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật (mẫu 2)



- Văn kiện chương trình ODA (mẫu 3)



3. Việc tiếp nhận và xử lý tài liệu, hồ sơ



Hồ sơ, tài liệu của đơn vị phải gửi qua Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ, Văn phòng Bộ phải chuyển về Vụ Kế hoạch-Tài chính. 



Vụ Kế hoạch-Tài chính tổ chức nghiên cứu tài liệu, hồ sơ. Nếu thấy không đủ tài liệu, hồ sơ hoặc thiếu thông tin cần thiết thì sau khi nhận tài liệu, hồ sơ không quá 07 ngày làm việc phải có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đơn vị đề nghị hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ.



       a. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo:



Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian không quá 07 ngày làm việc, đơn vị được góp ý phải có kết quả góp ý gửi về Vụ Kế hoạch-Tài chính.



Kể từ ngày nhận đủ tài liệu, hồ sơ, tuỳ theo nội dung của công việc, thời gian giải quyết công việc cho đơn vị tối thiểu không quá 15 ngày làm việc, tối đa không quá 25 ngày làm việc.



       b. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ



Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến góp ý của các đơn vị ngoài cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian không quá 30 ngày làm việc, đơn vị được góp ý phải có kết quả góp ý gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tuỳ theo nội dung của công việc, thời gian giải quyết công việc cho đơn vị tối đa không quá 46 ngày làm việc.



Tóm tắt 



Trình tự, thủ tục, hồ sơ lập dự án xin tài trợ ODA
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LỜI NÓI ĐẦU 



 



Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế 
giới (WB), một trong các định chế tài chính lớn nhất thế giới thường cung cấp vốn và 
tri thức cho các nước đang phát triển để hỗ trợ cho công cuộc tăng trưởng kinh tế và cải 
thiện đời sống người dân. Thông qua việc sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, viện trợ 
không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt Nam (gọi tắt là Chính phủ) đã 
thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới nhằm góp phần giải quyết 
những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam. 



Ngân hàng Thế giới nối lại các hoạt động của mình tại Việt Nam từ tháng 9 năm 1993, 
thông qua Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) là kênh cung cấp nguồn vốn ưu đãi của 
Ngân hàng Thế giới. Cho đến nay, Ngân hàng Thế giới đã cam kết tài trợ cho Việt Nam 
khoảng 7,2 tỷ USD từ nguồn vốn IDA và đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống nhân dân. Ngân hàng Thế giới đã tài trợ 69 dự án đầu tư để phát triển kinh tế xã 
hội tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, năng lượng, giao 
thông, phát triển đô thị, giáo dục, y tế và cải cách ngành tài chính. Ngoài ra, từ năm 
1993 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã tiếp nhận 200 dự án viện trợ không hoàn lại từ 
Ngân hàng Thế giới, với tổng giá trị khoảng 760 triệu USD. Việt Nam hiện nay đã trở 
thành một trong những nước trong khu vực thụ hưởng lớn từ nguồn tài trợ ưu đãi của 
Ngân hàng Thế giới. 



Nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ trong 
công cuộc phát triển đất nước và những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình 
vận động, chuẩn bị và thực hiện dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng 
Thế giới và các cơ quan liên quan của Việt Nam soạn thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn về 
thủ tục vận động, chuẩn bị và thực hiện các dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
nhằm đạt được tỷ lệ giải ngân cao, hiệu quả tối đa từ nguồn vốn này. Sổ tay đề cập 
những điểm bất cập trong công tác điều phối và quản lý các dự án ODA do Ngân hàng 
Thế giới tài trợ tại Việt Nam, những nguyên nhân làm giảm hiệu quả dự án, có thể dẫn 
đến khả năng mất đi cơ hội tốt cho người dân trong cải thiện cuộc sống và thậm chí còn 
làm nản lòng các nhà tài trợ và đưa ra 10 giải pháp điển hình nhằm làm “Giảm các 
chậm trễ gây tốn kém” (RCDP).   



Khi chuẩn bị sổ tay này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp 
của các Bộ, cơ quan liên quan của Việt Nam và của các cán bộ Ngân hàng Thế giới 
thông qua các hội thảo, các cuộc gặp gỡ, tham khảo ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin 
trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của các cán bộ, các tổ chức, các cá nhân liên quan 
trong quá trình hoàn thiện cuốn sổ tay này. 



Người sử dụng sổ tay 
Cuốn sổ tay này chỉ dùng để tham khảo và không thay thế bất cứ qui định hướng dẫn 
pháp lý hiện hành nào của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới. Trong trường hợp có sự 
khác biệt giữa các qui định hướng dẫn hiện hành và nội dung cuốn sổ tay này thì cần 
phải tuân thủ các qui định hướng dẫn hiện hành đó. 
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Cuốn sổ tay này chủ yếu nhằm phục vụ cho các hoạt động của các nhà quản lý, cán bộ 
của các cơ quan của Việt Nam cũng như cán bộ nhân viên của Ngân hàng Thế giới, các 
tư vấn trong và ngoài nước liên quan đến công tác chuẩn bị và thực hiện các dự án và 
chương trình của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Cán bộ, nhân viên dự án tài trợ 
song phương và đa phương cũng có thể tìm được các nội dung cần thiết từ sổ tay này. 



Tư liệu sử dụng  
Sổ tay được biên soạn trên cơ sở các văn bản pháp qui hiện hành của Chính phủ Việt 
Nam và thủ tục của Ngân hàng Thế giới, các tài liệu về hài hòa thủ tục của các nhà tài 
trợ đang áp dụng tại Việt Nam gồm: a) Cam kết Hà Nội; b) Đánh giá Chương trình 
Quốc gia gần đây của Ngân hàng Thế giới (CPR); c) Sáng kiến 5 ngân hàng và “Đánh 
giá chung về hoạt động của các dự án thuộc danh mục đầu tư (JPPR)” do 5 Ngân hàng 
chủ chốt đang hoạt động tại Việt Nam ở thời điểm hiện nay thực hiện; d) Các phát hiện 
của Dự án “Tăng cường Năng lực Theo dõi và Đánh giá Dự án Việt Nam – Ôxtrâylia” 
– Giai đoạn II (VAMESP II); và e) Các phát hiện của Chương trình Tăng cường Năng 
lực toàn diện về Quản lý ODA (CCBP). 



Cấu trúc của Sổ tay  
Sổ tay này gồm 5 chương sau: 



Chương 1: Các hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Chương này cung 
cấp cho người đọc thông tin cơ bản về các sản phẩm khác nhau của Ngân hàng Thế giới 
và Chiến lược hiện nay của Ngân hàng Thế giới đã thỏa thuận với Chính phủ về việc hỗ 
trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước. 



Chương 2: Nguồn vốn ODA, qui trình quản lý, sử dụng ODA của Chính phủ và 
nhà tài trợ, các bước phối hợp về thủ tục. Chương này đề cập tới qui trình, thủ tục dự 
án của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, đồng thời nhấn mạnh các phần có 
thể hài hòa hóa. 



Chương 3: Dự án ODA vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới: vận động, chuẩn 
bị và thực hiện. Chương này đề cập tới thủ tục của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng 
Thế giới trong quá trình vận động, chuẩn bị và thực hiện các dự án ODA vay ưu đãi do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế 
giới (IDA).  



Chương 4: Vận động, chuẩn bị và thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại của 
Ngân hàng Thế giới. Chương này giới thiệu thủ tục của Chính phủ Việt Nam và Ngân 
hàng Thế giới trong quá trình vận động, chuẩn bị và thực hiện các dự án viện trợ không 
hoàn lại cho các nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ.  



Chương 5: Các chậm trễ gây tốn kém. Chương này đề cập tới 10 tình huống gây tốn 
kém điển hình và các giải pháp giảm thiểu. 



Phụ lục và CD-ROM: Một số thông tin bổ sung chi tiết có ích cho các cán bộ dự án sẽ 
được trình bày ở phần Phụ lục và đĩa CD-ROM kèm theo Sổ tay này, ví dụ danh sách 
các quy định luật pháp có liên quan, và một số đoạn trích từ những văn bản đó.  
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Lưu ý: Sổ tay này chưa đề cập tới các thủ tục chi tiết chuẩn bị và thực hiện các phương 
thức cung cấp ODA của WB dưới dạng: tín dụng chính sách phát triển, tín dụng chính 
sách ngành, hỗ trợ ngành (SWAP) do số độc giả quan tâm chưa nhiều. Nội dung này có 
thể được đề cập trong lần xuất bản sau nếu có nhu cầu. Các thủ tục chuẩn bị và thực 
hiện tài trợ của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc nhóm WB cho khu vực tư nhân 
có thể tìm tại trang Web của IFC: www.ifc.org  



Chúng tôi hy vọng người đọc sẽ tìm thấy những điều bổ ích, hỗ trợ cho công việc của 
mình trong cuốn sổ tay này.  
Ý kiến góp ý về: 
Các thủ tục của Chính phủ: 
Ông Hoàng Viết Khang 
Phòng các Tổ chức Tài chính Quốc tế 
Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ KH&ĐT 
Số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, Việt Nam 
Tel.: (84-804)4402; Fax: (84-4)-8320161 
Email: khanghv@mpi.gov.vn 



Các thủ tục của WB: 
Bà Đặng Quỳnh Nga 
Phòng Quản lý và Vận hành,  
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
63, Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam 
Tel.: (84-4-9346600); Fax: (84-4-9346597) 
Email: ndang@worldbank.org 
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Thuật ngữ: 
 
Theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP: 



1. "Quy trình quản lý, sử dụng ODA" là những hoạt động với các bước cụ thể 
sau:  
a. Xây dựng danh mục chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là “chương 



trình, dự án”) yêu cầu tài trợ đối với từng nhà tài trợ;  
b. Chuẩn bị chương trình, dự án, bao gồm cả ký kết chương trình, dự án;  
c. Thực hiện chương trình, dự án;  
d. Theo dõi và đánh giá chương trình, dự án (bao gồm cả đánh giá sau chương 



trình, dự án): nghiệm thu, quyết toán và bàn giao kết quả thực hiện chương 
trình, dự án. 



2. "Danh mục yêu cầu tài trợ ODA" là danh mục chương trình, dự án do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tổng hợp từ các danh mục chương trình, dự án yêu cầu tài trợ 
ODA của cơ quan chủ quản, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Điều 8 
Nghị định 131/CP làm cơ sở để vận động tài trợ ODA đối với từng nhà tài trợ. 



3. "Danh mục tài trợ chính thức" là Danh mục yêu cầu tài trợ ODA đã được nhà 
tài trợ chấp thuận về nguyên tắc tài trợ ODA cho chương trình, dự án thuộc danh 
mục. 



4. "Dự án" là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau nhằm đạt được một 
hoặc một số mục tiêu xác định, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong khoảng 
thời gian xác định, dựa trên những nguồn lực xác định. Dự án bao gồm dự án đầu 
tư và dự án hỗ trợ kỹ thuật. 



5. "Dự án đầu tư" là dự án tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo cơ sở vật chất nhất định 
nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất 
lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong 
khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư bao gồm hai loại:  
a. "Dự án đầu tư xây dựng công trình" là dự án đầu tư liên quan đến việc xây 



dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích 
phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ. 



b. "Dự án đầu tư khác" là dự án đầu tư không thuộc loại "dự án đầu tư xây 
dựng công trình”.  



6. "Dự án hỗ trợ kỹ thuật" là dự án có mục tiêu hỗ trợ phát triển năng lực và thể 
chế hoặc cung cấp các yếu tố đầu vào kỹ thuật để chuẩn bị, thực hiện các chương 
trình, dự án thông qua các hoạt động cung cấp chuyên gia, đào tạo, hỗ trợ trang 
thiết bị, tư liệu và tài liệu, tham quan khảo sát, hội thảo.  



7. "Dự án quan trọng quốc gia" là dự án do Quốc hội thông qua và quyết định chủ 
trương đầu tư theo qui định của pháp luật hiện hành.  



8. "Chương trình, dự án kèm theo khung chính sách" là chương trình, dự án có 
các chính sách, biện pháp cải cách kinh tế vĩ mô, ngành, lĩnh vực mà Chính phủ 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết thực hiện theo một lộ trình 
nhất định, có sự hỗ trợ về tài chính hoặc kỹ thuật của nhà tài trợ. 



9. "Chương trình" là một tập hợp các hoạt động, các dự án có liên quan đến nhau 
và có thể liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ, 
nhiều chủ thể khác nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu xác định, có 
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thời hạn thực hiện tương đối dài hoặc theo nhiều giai đoạn, nguồn lực để thực 
hiện có thể được huy động từ nhiều nguồn ở những thời điểm khác nhau, với 
nhiều phương thức khác nhau. 



10. "Tiếp cận theo chương trình hoặc ngành" là phương thức cung cấp ODA, theo 
đó các nhà tài trợ dựa vào chương trình phát triển của một ngành, một lĩnh vực để 
hỗ trợ một cách đồng bộ, bảo đảm sự phát triển bền vững và có hiệu quả của 
ngành và lĩnh vực đó.  



11. "Hỗ trợ ngân sách" là phương thức cung cấp ODA theo đó các khoản hỗ trợ 
ODA không gắn với một hay một số dự án cụ thể nào mà được chuyển trực tiếp 
vào ngân sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quản lý 
và sử dụng theo các qui định và thủ tục ngân sách của Việt Nam.  



12. "Khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại không ràng buộc" là khoản ODA 
bằng vốn vay hoặc không hoàn lại không kèm theo những điều khoản ràng buộc 
liên quan đến cung cấp và mua sắm hàng hóa và dịch vụ.  



13. "Khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại có ràng buộc" là khoản ODA bằng 
vốn vay hoặc không hoàn lại có kèm theo các điều kiện liên quan đến cung cấp và 
mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ một số nhà cung cấp hoặc quốc gia nhất định do 
nhà tài trợ quyết định.  



14. "Điều ước quốc tế về ODA" là thoả thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh 
Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
với một hoặc nhiều nhà tài trợ về các vấn đề liên quan đến ODA. Điều ước quốc 
tế về ODA bao gồm: 
a. "Điều ước quốc tế khung về ODA" là điều ước quốc tế về ODA thể hiện 



cam kết về các nguyên tắc và điều kiện chung về hợp tác phát triển, có nội 
dung liên quan tới: chiến lược, chính sách, khuôn khổ hợp tác phát triển, 
phương hướng ưu tiên trong cung cấp và sử dụng ODA; các lĩnh vực, các 
chương trình hoặc dự án ODA thỏa thuận tài trợ; điều kiện khung và cam kết 
ODA cho một năm hoặc nhiều năm đối với chương trình, dự án; những 
nguyên tắc về thể thức và kế hoạch quản lý, thực hiện chương trình, dự án. 



b. "Điều ước quốc tế cụ thể về ODA" là điều ước quốc tế về ODA thể hiện 
cam kết về việc tài trợ cho chương trình, dự án cụ thể hoặc hỗ trợ ngân sách, 
có nội dung chính bao gồm: mục tiêu, hoạt động, kết quả phải đạt được, kế 
hoạch thực hiện, điều kiện tài trợ, vốn, cơ cấu vốn, nghĩa vụ, quyền hạn và 
trách nhiệm của mỗi bên, các nguyên tắc, chuẩn mực cần tuân thủ trong quản 
lý, thực hiện chương trình, dự án và điều kiện giải ngân, điều kiện trả nợ đối 
với khoản vay cho chương trình, dự án. 



15. "Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA" (cơ quan ra quyết định đầu tư 
đối với dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật) là các Bộ, 
các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung 
ương của tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, các cơ quan trực 
thuộc Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là “Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh”) có chương trình, dự án. 



16. "Chủ chương trình, dự án ODA" (chủ đầu tư đối với chương trình, dự án đầu 
tư, chủ dự án đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật - sau đây gọi chung là 
chủ dự án) là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan chủ quản nêu tại 
khoản 15, Điều 4, NĐ 131/CP giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn 
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vốn ODA và nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo nội dung 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và quản lý, sử dụng công trình sau khi 
chương trình, dự án kết thúc. 



17. "Vốn đối ứng" là khoản đóng góp của phía Việt Nam bằng hiện vật hoặc giá trị 
để chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án ODA, như đã qui định cụ 
thể tại Điều 26, NĐ 131/CP. 



18. “Ban Quản lý Dự án” là tổ chức được thành lập để giúp Cơ quan chủ quản, hoặc 
Chủ dự án quản lý thực hiện chương trình, dự án1. 



 
Theo Ngân hàng Thế giới: 
19. “Tài liệu ý tưởng dự án (PCN)” là tài liệu mô tả ý tưởng dự án do cán bộ Ngân 



hàng Thế giới chuẩn bị tại bước xác định dự án. 
20. “Tài liệu thẩm định dự án (PAD)” là tài liệu do cán bộ Ngân hàng Thế giới 



chuẩn bị nhằm đánh giá tính minh bạch trong việc tiếp nhận tài trợ từ Ngân hàng 
Thế giới. 



21. “Hiệp định Tín dụng Phát triển (DCA)” là thỏa thuận pháp lý mô tả những 
điều kiện của khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới khi tài trợ cho một dự án 
bao gồm các bố trí đã được thỏa thuận về đấu thầu, mua sắm hàng hóa và dịch vụ 
trong khuôn khổ dự án, giải ngân từ tài khoản tín dụng và các khía cạnh khác.  



 



 



                                                            
1 Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 
của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. 
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CHƯƠNG 1:  CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TẠI 
VIỆT NAM 



 



A. TỔNG QUAN  
1. Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) là một trong những định chế cung cấp tài chính và 



tri thức lớn nhất trên thế giới cho các nước đang phát triển. Được thành lập năm 
1944, nhóm Ngân hàng Thế giới gồm có năm tổ chức thành viên: Ngân hàng Tái 
thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), Công ty Tài 
chính Quốc tế (IFC), Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên (MIGA), Trung tâm Giải 
quyết các Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID):  



• IBRD - Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế, chuyên cung cấp các khoản 
vay cho các nước có thu nhập trung bình trở lên (từ 1.025USD trên đầu 
người/năm trở lên - theo giá năm 2001). IBRD tạo được phần lớn ngân quỹ của 
mình thông qua việc bán các trái phiếu WB trên các thị trường tiền tệ quốc tế. 
Vào tháng 10 năm 2007, Việt Nam đã được công nhận có đủ điều kiện sử dụng 
các khoản vay của IBRD sau khi một nhóm chuyên gia WB tiến hành xem xét 
khả năng trả nợ, quá trình phát triển kinh tế, và triển vọng phát triển mạnh mẽ 
của Việt Nam sẽ đạt đến ngưỡng các nước có thu nhập trung bình trong tương 
lai gần.  



• IDA - Hiệp hội Phát triển Quốc tế, hỗ trợ các nước thuộc nhóm nghèo nhất thế 
giới thông qua việc cung cấp các khoản viện trợ và các khoản vay không tính 
lãi. Phần lớn nguồn lực tài chính của IDA được huy động từ các khoản đóng 
góp của các thành viên giàu có của mình. Hiện nay Việt Nam vay vốn của WB 
chủ yếu từ nguồn này. Các điều khoản đặc thù của khoản vay IDA là lãi suất 
0%, phí dịch vụ 0,75%, phí cam kết cho các khoản chưa giải ngân 0,5%, kỳ hạn 
phải thanh toán 40 năm, ân hạn 10 năm. 



• IFC - Công ty Tài chính Quốc tế được hình thành nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở 
các nước đang phát triển thông qua việc cấp vốn đầu tư cho khu vực tư nhân và 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho Chính phủ và doanh nghiệp. IFC 
thường hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân để cung cấp các khoản vay và đầu tư 
cổ phần cho các dự án kinh doanh mạo hiểm ở các nước đang phát triển. IFC 
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hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu thông qua Quỹ Phát triển Dự án Mê Công 
(MPDF). 



• MIGA - Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên, khuyến khích đầu tư nước ngoài ở 
các nước đang phát triển thông qua bảo lãnh cho các nhà đầu tư nước ngoài 
trước những rủi ro không mang tính chất thương mại. MIGA cũng cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật giúp các nước đang phát triển xúc tiến các cơ hội đầu tư và sử dụng 
các dịch vụ tư pháp để giảm bớt các rào cản đối với đầu tư. MIGA hiện đang 
hoạt động tại Việt Nam. 



• ICSID - Trung tâm Giải quyết các Tranh chấp Đầu tư Quốc tế giúp giải quyết 
những tranh chấp đầu tư giữa các nhà đầu tư nước ngoài và nước chủ nhà. 



2. Nhóm Ngân hàng Thế giới có 185 quốc gia thành viên. Các nước thành viên có 
quyền quyết định cuối cùng và đều có đại diện trong Ban thống đốc và Ban giám 
đốc điều hành đặt tại Washington. Đại diện của Việt Nam trong Ban Thống đốc do 
Thủ tướng Chính phủ chỉ định. Vì các thống đốc chỉ họp 1 lần trong năm nên công 
việc hằng ngày được giao cho các Giám đốc điều hành của họ. Mỗi Chính phủ 
thành viên có một giám đốc điều hành đại diện. Tám (8) cổ đông (CHND Trung 
Hoa, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Ả rập Saudi, Vương quốc Anh và Hoa kỳ) được 
quyền chỉ định các giám đốc điều hành của chính họ, còn các quốc gia thành viên 
khác được nhóm lại và do 17 Giám đốc điều hành khác đại diện. Việt Nam thuộc 
nhóm 8 nước gồm Fiji, Inđônêxia, Lào, Malaysia, Nepal, Singapore, Thái Lan và 
Việt Nam. Ban giám đốc điều hành thường họp 2 lần trong 1 tuần do Chủ tịch WB 
chủ trì để rà soát các công việc của WB kể cả việc thông qua các khoản vay, các 
khoản tín dụng, các khoản bảo lãnh, các chính sách mới, ngân sách hành chính, các 
chiến lược hỗ trợ quốc gia, và các quyết định về khoản vay và tài chính.  



3. Sứ mệnh của WB là phấn đấu vì một thế giới không có đói nghèo, giúp người dân 
và môi trường sống của họ được cải thiện thông qua cung cấp nguồn lực, chia sẻ tri 
thức, xây dựng năng lực và thúc đẩy quan hệ đối tác trong các khu vực công và tư 
nhân. WB hoạt động tại Việt Nam theo các thỏa thuận chung giữa Chính phủ Việt 
Nam và WB được đề cập trong Chiến lược Hợp tác Quốc gia (CPS) chu kỳ 5 năm. 
CPS 2007- 2011 nêu lên ưu tiên cho các hoạt động của WB, dựa trên Kế hoạch Phát 
triển Kinh tế - Xã hội 05 năm, và Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và xóa đói 
giảm nghèo (CPRGS) của Chính phủ Việt Nam. Chi tiết về WB có thể tìm thấy ở 
cuốn “Đến với Ngân hàng Thế giới” hay tại trang Web www.worldbank.org.vn. 



4. WB có vai trò lớn trong việc giúp Chính phủ điều phối quản lý và sử dụng nguồn 
vốn ODA hỗ trợ Việt Nam và thường cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ tọa 
Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ (Hội nghị CG) cho Việt Nam hàng năm. Các hội 
nghị CG tạo cơ hội cho Chính phủ và các nhà tài trợ trao đổi thảo luận về các vấn 
đề phát triến kinh tế - xã hội, là nơi để các nhà tài trợ cam kết vốn ODA cho Việt 
Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng nhất của Việt 
Nam.  
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5. Chiến lược Hợp tác Quốc gia (CPS)2 của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam được 
chuẩn bị phù hợp với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ Việt 
Nam và dựa trên các nghiên cứu, phân tích ngành do Ngân hàng Thế giới và các 
nhà tài trợ khác thực hiện. CPS là sản phẩm hợp tác của Ngân hàng Thế giới với các 
cơ quan Chính phủ Việt Nam. Theo chính sách của WB thì dù là khoản vay ưu đãi 
hay viện trợ không hoàn lại thì cũng phải nhất quán với CPS. Do đó, CPS là tài liệu 
chủ đạo cho các hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Chương trình 
hiện tại được đề ra trong CPS 2007 - 2011 với bốn nhóm mục tiêu hỗ trợ Việt Nam.  



B. BỐN TRỤ CỘT TRONG CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC GIA CỦA 
NGÂN HÀNG THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 
 
Trụ cột 1: Cải thiện môi trường kinh doanh:  



1.1 Cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh. 



1.2 Hệ thống tài chính hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của doanh 
nghiệp và hộ gia đình. 



1.3 Cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng hiệu quả và tin cậy hơn. 



Trụ cột 2: Tăng cường gắn kết xã hội: 



2.1 Tăng cường điều kiện tiếp cận dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản cho người nghèo 
nông thôn. 



2.2 Tăng cường điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục có 
chất lượng và trong khả năng chi trả. 



2.3 Thu hút sự tham gia và trao quyền cho các dân tộc thiểu số trong quá trình phát 
triển. 



Trụ cột 3: Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường:  



3.1 Cải thiện công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên. 



3.2 Giảm suy thoái môi trường. 



Trụ cột 4: Cải thiện công tác quản lý và điều hành: 



4.1 Tăng cường hiệu quả công tác lập kế hoạch, thực thi, báo cáo và trách nhiệm 
giải trình ngân sách. 



4.2 Hiện đại hóa công tác lập kế hoạch gắn với các mục tiêu phát triển, và cách 
tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng. 



4.3 Giảm tham nhũng. 
                                                            
2 Ngày 3/1/2007, Ngân hàng Thế giới đã công bố Chiến lược Hợp tác Quốc gia với Việt Nam giai đoạn 
2007 – 2011, chi tiết bản CPS tiếng Anh xem tại: http://web.worldbank.org. 
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6. Ngân hàng Thế giới phân bổ nguồn tài chính hỗ trợ Việt Nam thông qua các khoản 
vay ưu đãi (tín dụng IDA) và một số viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ các dự án và 
chương trình phát triển nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong CPS. Các khoản viện trợ 
không hoàn lại cho Việt Nam chủ yếu được huy động thông qua các quỹ tín thác do 
WB quản trị (xem Chương 4). Các khoản vay ưu đãi được hình thành dựa trên tư 
vấn về ngành và chính sách của các hoạt động phân tích và tư vấn (AAA) về cải 
cách và phát triển kinh tế. 



7. Các khoản vay ưu đãi từ WB chủ yếu là các thể loại sau: (i) Những khoản tín 
dụng đầu tư dùng để mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ nhằm hỗ trợ các dự án 
phát triển kinh tế xã hội ở các ngành; và (ii) Những khoản tín dụng chính sách 
phát triển (DPC) cung cấp vốn giải ngân nhanh để hỗ trợ cải cách thể chế và chính 
sách. Như đã nêu ở phần giới thiệu, Sổ tay này sẽ không trình bày các thủ tục hoạt 
động của DPC. 



8. Có 7 dạng tín dụng đầu tư khác nhau được Ngân hàng Thế giới cung cấp để giải 
quyết các thách thức phát triển khác nhau: (i) Dạng phổ biến nhất là Tín dụng đầu 
tư cụ thể hỗ trợ thiết lập, cải tạo và bảo dưỡng hạ tầng kinh tế, xã hội và thể chế; 
(ii) Những khoản tín dụng đầu tư và bảo dưỡng ngành tập trung vào chi tiêu 
công cho các ngành cụ thể. Khi nhiều nhà tài trợ phối hợp hỗ trợ chi tiêu của Chính 
phủ cho một ngành nào đó, thì đó là Dự án Tiếp cận Ngành (SWAP); (iii) Những 
khoản tín dụng Chương trình có điều chỉnh thích hợp có thể cung cấp hỗ trợ 
theo giai đoạn một cách linh hoạt cho các chương trình phát triển dài hạn của Chính 
phủ gồm một loạt các khoản vay hỗ trợ chương trình; (iv) Những khoản tín dụng 
Phục hồi khẩn cấp có thể cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để khôi phục tài sản và sản 
xuất sau các sự kiện bất thường như thiên tai; (v) Những khoản tín dụng trung 
gian tài chính có thể cung cấp các nguồn lực dài hạn cho các thể chế tài chính 
trong nước để đầu tư; (vi) Những khoản tín dụng nghiên cứu và đổi mới có thể 
cung cấp các dự án dạng thử nghiệm qui mô nhỏ và có thể tăng qui mô dự án nếu 
thành công; và (vii) Những khoản tín dụng hỗ trợ kỹ thuật cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật xây dựng năng lực thể chế tại các cơ quan chủ chốt. Các bước chuẩn bị đối 
với mỗi dạng tín dụng này khá giống nhau và tuân thủ theo các qui định hiện hành, 
chủ yếu là Nghị định 131/CP. 



9. Ngân hàng Thế giới có văn phòng đại diện tại Hà Nội với khoảng hơn một trăm cán 
bộ người Việt Nam và nước ngoài. Văn phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam gồm có Văn phòng Giám đốc Quốc gia, Ban Dịch vụ hoạt động, Ban 
Quản lý Kinh tế và Giảm nghèo, Ban Phát triển Nhân lực, Ban Phát triển Bền vững 
(bao gồm Nông thôn, Điện lực, Giao thông, Đô thị, Môi trường và Xã hội), và 
Trung tâm Phát triển thông tin Việt Nam (VDIC). Ngoài ra, còn có Ban liên lạc 
Việt Nam đóng tại Washington D.C hoạt động như cầu nối giữa Trụ sở chính của 
Ngân hàng Thế giới với văn phòng đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Sơ 
đồ tổ chức với các tên cán bộ, nhân viên được thể hiện trên trang Web của Văn 
phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Mỗi một dự án đều chỉ định 
một Trưởng nhóm công tác (Task Team Leader) và một Cán bộ chương trình 
(Operations Officer) để làm đầu mối liên hệ hàng ngày giữa Ngân hàng Thế giới và 
đối tác Việt Nam.  











 
Dự án ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ: Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện dự án 
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CHƯƠNG 2:  NGUỒN VỐN ODA, 
QUI TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
ODA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NHÀ 
TÀI TRỢ, CÁC BƯỚC CƠ BẢN 
CHUẨN BỊ DỰ ÁN  



 



A. NGUỒN VỐN ODA 
 
10. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ các nguồn song phương và đa phương là một 



nguồn tài chính bổ sung quan trọng cho Việt Nam trong công cuộc phát triển. 
Nguồn ODA hiện nay góp phần đẩy nhanh các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội 
của Việt Nam. Các lĩnh vực ưu tiên huy động và sử dụng ODA theo Nghị định 
131/2006/NĐ-CP được nêu rõ trong hộp 1 dưới đây: 



Hộp 1: Các lĩnh vực ưu tiên huy động và sử dụng ODA 
 



1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, thuỷ lợi, lâm 
nghiệp, thủy sản) kết hợp xoá đói, giảm nghèo.  



2. Xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại. 



3. Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, dân số và phát triển 
và một số lĩnh vực khác). 



4. Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  



5. Tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công 
nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai. 



6. Một số lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 



 
11. Ngân hàng Thế giới là một trong những đối tác quan trọng cung cấp vốn ODA và 



giúp đỡ Việt Nam huy động vốn ODA.  











Chương 2: Nguồn vốn ODA, qui trình quản lý, sử dụng ODA của Chính phủ và nhà tài trợ, các bước cơ 
bản chuẩn bị dự án  
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12. Việc thiết kế các dự án, chương trình sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới 
thường tuần tự tuân theo qui trình, thủ tục khá giống nhau của Chính phủ và Ngân 
hàng Thế giới. Chương 2 của Sổ tay này sẽ đề cập các bước cơ bản trong quá trình 
vận động, chuẩn bị và thực hiện các dự án và chương trình do Ngân hàng Thế giới 
tài trợ tại Việt Nam. Chương 3 của Sổ tay này đề cập cụ thể hơn các qui định của 
Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đối với các dự án ODA vay ưu đãi. Chương 4 
cũng sẽ đề cập chi tiết các qui định của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới áp dụng 
riêng cho các dự án viện trợ không hoàn lại vì các dự án viện trợ không hoàn lại 
được quản trị theo phương thức khác.. 



B. QUI ĐỊNH QUẢN LÝ ODA CỦA CHÍNH PHỦ 
13. Văn bản pháp lý quan trọng của Chính phủ áp dụng trong công tác quản lý và sử 



dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam hiện nay là Nghị định 131/2006/NĐ-CP ban 
hành ngày 09 tháng 11 năm 2006 (sau đây gọi là Nghị định 131/CP). Nghị định này 
thay thế Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001. Nghị định 131/CP 
gồm 7 Chương, 46 điều khoản qui định về các thủ tục huy động, chuẩn bị và thực 
hiện các dự án và chương trình ODA, trong đó có cả nguồn vốn do Ngân hàng Thế 
giới tài trợ tại Việt Nam. Nghị định này là cơ sở cho: 1) Thông tư 03/2007/TT-BKH 
ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản 
lý Chương trình, dự án ODA; 2) Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 hướng 
dẫn thực hiện Nghị định 131/CP; 3) Quyết định 803/2007/QD-BKH ngày 30/7/2007 
về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA; 4) Thông tư 
108/2007/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự 
án ODA; và 5) Thông tư 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 hướng dẫn trình tự, 
thủ tục ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế ODA. 



14. Ngoài ra các dự án ODA còn phải tuân thủ các nghị định liên quan như: Nghị định 
16/2005/NĐ-CP, Nghị định 112/2006/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng 
công trình, Nghị định 52/1999/NĐ-CP và các nghị định bổ sung với các dự án đầu 
tư khác (không xây dựng) và nhiều thông tư hướng dẫn thực hiện khác. Hình 2 ở 
phần D dưới đây nêu danh sách chi tiết các nghị định và thông tư chính cần tuân 
theo trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án.  



15. Toàn bộ nội dung chi tiết của các nghị định này được lưu trong CD-ROM kèm theo 
sổ tay này. Nghị định 131/CP mô tả phạm vi điều chỉnh, các lĩnh vực ưu tiên sử 
dụng ODA và qui trình quản lý, sử dụng ODA. Các nguyên tắc chính được nêu 
trong hộp 2 dưới đây: 



 
Hộp 2: Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng ODA3 



 
1. ODA là nguồn vốn quan trọng của ngân sách nhà nước, được sử dụng để hỗ 
trợ thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên về phát triển kinh tế - xã hội của 
Chính phủ. 



2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ODA trên cơ sở tập trung dân chủ, 
công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, 



                                                            
3 Nguồn: Điều 2, Nghị định 131/CP 
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đảm bảo sự phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và phát huy tính chủ 
động của các cấp, các cơ quan quản lý ngành, địa phương và các đơn vị thực 
hiện. 



3. Thu hút ODA đi đôi với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm khả 
năng trả nợ nước ngoài, phù hợp với năng lực tiếp nhận và sử dụng ODA của 
các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện.  



4. Bảo đảm tính đồng bộ và nhất quán của các qui định về quản lý và sử dụng 
ODA; bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các bên có liên quan; hài hoà qui trình 
thủ tục giữa Chính phủ và nhà tài trợ. 



5. Tuân thủ các qui định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về ODA 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều 
ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
qui định khác với các qui định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện theo qui 
định của điều ước quốc tế đó. 



  
16. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ liên quan đến quản 



lý ODA được nêu trong Nghị định 131/CP. Đó là: 



• Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 39) 
• Bộ Tài chính (Điều 40) 
• Bộ Tư pháp (Điều 41) 
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Điều 42) 
• Bộ Ngoại giao (Điều 43) 
• Văn phòng Chính phủ (Điều 44) 
• Các Bộ, ngành và các UBND các tỉnh (Điều 45). 



 
17. Qui định hiện hành hướng đến phân cấp tối đa cho các Cơ quan chủ quản (CQCQ) 



trong các giai đoạn xác định dự án, tổ chức chuẩn bị và thực hiện dự án. Phần lớn 
công việc đó được thực hiện thông qua Chủ dự án do Thủ tướng Chính phủ hoặc 
CQCQ chỉ định. Trách nhiệm của CQCQ trong các giai đoạn xác định, chuẩn bị và 
thực hiện chương trình, dự án ODA được nêu tại Điều 10. Trách nhiệm của chủ dự 
án trong chuẩn bị chương trình, dự án và làm việc với các nhà tài trợ khi chuẩn bị 
dự án được nêu tại Điều 11. 



18. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ về việc ký kết 
điều ước quốc tế cụ thể về ODA cho chương trình, dự án thuộc cơ quan mình, sau 
khi có đề nghị của chủ dự án (Khoản 1, Điều 21). 



19. Sau khi có đề nghị của CQCQ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp 
(Điều 21) với các cơ quan liên quan trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế 
cụ thể về ODA với các tổ chức tài chính quốc tế nêu tại Điều 42. 



20. Trách nhiệm trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA và chủ 
trì phối hợp với các CQCQ không được quy định tại khoản 1 Điều 21 thì sẽ do Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư thực hiện sau khi có đề nghị của CQCQ chương trình, dự án 
ODA. 











Chương 2: Nguồn vốn ODA, qui trình quản lý, sử dụng ODA của Chính phủ và nhà tài trợ, các bước cơ 
bản chuẩn bị dự án  
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C. THỦ TỤC DỰ ÁN ODA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG THẾ 
GIỚI  
Các thủ tục của Chính phủ 



21. Các thủ tục của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA nêu tại Điều 4, Nghị định 
131/CP gồm 4 giai đoạn cơ bản.  
Giai đoạn 1: Xây dựng danh mục chương trình, dự án yêu cầu tài trợ ODA với từng 
nhà tài trợ - được gọi là Danh mục yêu cầu tài trợ ODA;  
Giai đoạn 2: Chuẩn bị chương trình, dự án, bao gồm cả thẩm định, phê duyệt và ký 
Hiệp định và các thỏa thuận liên quan đến chương trình, dự án;  
Giai đoạn 3: Thực hiện chương trình, dự án và theo dõi, đánh giá trong giai đoạn 
thực hiện;  
Giai đoạn 4: Nghiệm thu hoàn thành, quyết toán, bàn giao và đưa vào sử dụng. 
Đánh giá sau dự án. 



22. Căn cứ vào Nghị định 131/CP cùng với nỗ lực hài hòa thủ tục nhà tài trợ - trường 
hợp này là WB, chúng tôi đề xuất phân chia từ bốn giai đoạn cơ bản của dự án 
thành 9 bước như sau: 
Bước 1. Trên cơ sở Kế hoạch Phát triển KT-XH và các quy hoạch, kế hoạch khác, 
CQCQ hình thành ý tưởng dự án và chuẩn bị Đề cương dự án chi tiết (DPO), 
chuẩn bị yêu cầu tài trợ; 
Bước 2. Bộ KH&ĐT xây dựng Danh mục yêu cầu tài trợ ODA, vận động ODA; 
Bước 3. Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài 
trợ; 
Bước 4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ; 
Bước 5. Chủ dự án chuẩn bị văn kiện chương trình, dự án ODA (NC KT); 
Bước 6. Cơ quan Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ/CQCQ) phê duyệt nội dung văn 
kiện chương trình, dự án ODA và ra quyết định đầu tư; 
Bước 7. Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA; 
Bước 8. Thực hiện và Theo dõi đánh giá chương trình, dự án; 
Bước 9. Hoàn thành, đánh giá sau dự án, bàn giao và đưa vào sử dụng và đánh giá 
sau dự án. 



 
23. Công tác quản lý nhà nước về ODA đối với các chương trình dự án ODA thể hiện 



xuyên suốt trong từng phần nêu trên với sự tham gia hoạt động của CQCQ, Chủ dự 
án, Ban Quản lý Dự án và các bộ, ngành, địa phương liên quan. 



Qui trình dự án của Ngân hàng Thế giới:  



24. Các hoạt động trong chu trình dự án của Ngân hàng Thế giới tiến hành thường song 
song với phía Chính phủ, đó là: xác định, chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt và 
thực hiện các dự án phát triển. Qui trình này được chia thành 8 bước song song với 
thủ tục nêu trên của Chính phủ: 1) Thống nhất với Chính phủ về Chiến lược hợp tác 
quốc gia; 2) Xác định dự án; 3) Chuẩn bị dự án; 4) Thẩm định; 5) Phê duyệt, 6) 
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Thực hiện và giám sát; 7) Hoàn thành; và 8) Đánh giá sau dự án. Các bước này thể 
hiện tại Hình 1 dưới đây. 



Hình 1: Chu trình dự án của Ngân hàng Thế giới 



 



 



25. Qua xem xét và liên kết các qui trình thủ tục giữa Chính phủ và Ngân hàng Thế giới 
có thể chuyển chu trình của Ngân hàng Thế giới thành 9 bước tương tự với phía 
Chính phủ và đề nghị đưa ra sơ đồ liên hệ như sau: 











Chương 2: Nguồn vốn ODA, qui trình quản lý, sử dụng ODA của Chính phủ và nhà tài trợ, các bước cơ 
bản chuẩn bị dự án  
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Hình 2: So sánh, liên hệ qui trình của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới 



Bước 1.  Chính phủ tham vấn với WB 
xác định các chương trình/dự án do 
WB tài trợ trong khuôn khổ CPS của 
WB và các ưu tiên của Chính phủ trên 
cơ sở Định hướng thu hút và sử dụng 
ODA và kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội.



Bước 3.  Bộ KH&ĐT tổng hợp và 
trình danh mục yêu cầu tài trợ ODA 
lên Thủ tướng CP phê duyệt



Bước 2.  CQCQ trình danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA gồm đề cương chi 
tiết dự án gửi đến Bộ KH&ĐT



Bước 4.  Thủ tướng CP phê duyệt
danh mục yêu cầu tài trợ ODA



Bước 6. CQCQ chủ trì thẩm định 
NCKT và phê duyệt



Bước 7.   Chính phủ đàm phán, ký và 
phê chuẩn điều ước quốc tế cụ thể về 
ODA



Bước 8. Chủ dự án thực hiện chương 
trình/dự án, các cơ quan hữu quan tiến 
hành M&E



Bước 9.  Nghiệm thu, đóng tài khoản, 
bàn giao, quyết toán,  thực hiện đánh 
giá hoàn thành



Bước 1.  Chiến lược Hợp tác Quốc gia: WB 
xác định các ưu tiên hỗ trợ Việt Nam cho giai 
đọan 5 năm tiếp theo phù hợp với các mục tiêu 
của Kế họach PT KT – XH. Các chương trình/
dự án nhận tài trợ sẽ được xác định qua tham 
vấn với Chính phủ và các nhà tài trợ



Bước 2. Xác định dự án: WB xác định dự án 
phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ VN. 
Ban chuyên trách ngành trình PCN lên Giám 
đốc Quốc gia



Bước 3.  Chuẩn bị dự án: Chủ dự án chịu 
trách nhiệm chuẩn bị dự án, xác định các 
phương án tốt nhất để đạt mục tiêu dự án. WB 
cử nhóm công tác hỗ trợ Cơ quan Chính phủ 
trong quá trình chuẩn bị dự án



Bước 6.  Thẩm định (*):  WB thẩm định các 
khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, thể chế, tài chính, 
môi trường và xã hội của dự án



Bước 7.  Đàm phán và Ban Giám đốc phê 
duyệt: WB và Chính phủ VN đạt được thỏa 
thuận về Hiệp định tín dụng. Dự án được trình 
lên Ban GĐ để phê duyệt. Hiệp định tín dụng 
được ký.



Bước 8.  Thực hiện (*) và giám sát: Bên vay 
thực hiện dự án.  WB đảm bảo các khoản chi 
trong dự án tín dụng được sử dụng cho mục 
đích mong muốn cả về kinh tế, hiệu quả và 
hiệu lực.



Bước 9.  Hoàn thành và đánh giá:  WB 
chuẩn bị Báo cáo hoàn thành dự án đánh giá 
mức độ thực hiện và thành tích cùng với các 
bài học thu được. Vụ Đánh giá độc lập của WB 
chuẩn bị Báo cáo kiểm toán và đánh giá dự án. 
Phân tích được sử dụng cho thiết kết dự án sau 
này



Giai đoạn 1.



Giai đoạn 2.



Giai đoạn 3.



Giai đoạn 4.



(*) Lưu ý: Mặc dù việc thực hiện dự án chỉ chính thức sau khi đảm bảo điều kiện hiệu lực của Hiệp định tín dụng, nhưng nhiều họat 
động chính cần được bắt đầu ngày sau khi CQCQ phê duyệt Nghiên cứu khả thi. Về phía WB, “các hành động ứng trước” này được thực 
hiện ngay sau khi phê duyệt dự án được phép tài trợ theo Hiệp định tín dụng sẽ ký. Đây là những chi tiêu hợp lệ theo Điều khoản tài 
chính “vốn ứng trước” nằm trong DCA



Bước 5.  Chủ dự án chuẩn bị Nghiên 
cứu khả thi



Bước 5.  WB chuẩn bị Tài liệu thẩm định 
dự án



Bước 4.  WB ủy quyền cho nhóm thẩm định 
dự án



Chính phủ Việt Nam Ngân hàng Thế giới



 



D. VĂN BẢN PHÁP QUI CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN QUI TRÌNH DỰ 
ÁN  ODA 
26. Điều 10, NĐ 131/2006/NĐ-CP yêu cầu “Khoản 1, phần a) Đối với chương trình, dự 



án đầu tư, chủ dự án (đầu tư) phải bảo đảm các điều kiện theo qui định của pháp 
luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng”, và tại Khoản 3, “CQCQ dự án thẩm 
định và ra quyết định đầu tư (hoặc phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ 
thuật) theo qui định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý và sử dụng 
ODA”. Có một số văn bản pháp qui chủ yếu nêu tại Hình 3 dưới đây.  











 
Dự án ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ: Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện dự án  
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Hình 3: Văn bản pháp qui chủ yếu của Chính phủ gắn với qui trình dự án ODA 



 



 
 
27. Các dự án ODA thường gồm: a) ODA ở dạng viện trợ không hoàn lại; b) ODA ở 



dạng vay ưu đãi (gọi là tín dụng ưu đãi) là hỗ trợ thông qua khoản vay với các điều 
kiện thương thảo về lãi suất, ân hạn và điều kiện trả nợ. 



28. Đối với WB, viện trợ không hoàn lại thường được sử dụng cho các dự án hỗ trợ kỹ 
thuật nhằm tăng cường năng lực thể chế hay giúp chuẩn bị dự án đầu tư. Chi tiết về 
chuẩn bị và thực hiện dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại trình bày tại chương 4.  











Chương 2: Nguồn vốn ODA, qui trình quản lý, sử dụng ODA của Chính phủ và nhà tài trợ, các bước cơ 
bản chuẩn bị dự án  
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Bảng 1: Phân loại các dự án ODA và cấp có thẩm quyền phê duyệt 
 



Dạng Dự án Thẩm quyền phê duyệt 



1. Chương trình, dự án quan 
trọng quốc gia 



Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; Thủ tướng 
Chính phủ quyết định đầu tư. 



2. Chương trình, dự án kèm 
theo khung chính sách và 
chương trình, dự án hỗ trợ kỹ 
thuật trong lĩnh vực an ninh, 
quốc phòng (bất kể ở mức vốn 
nào). 



Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án, 
trên cơ sở Tờ trình và Báo cáo thẩm định của 
CQCQ 



3. Các chương trình, dự án 
đầu tư và các chương trình, dự 
án hỗ trợ kỹ thuật không thuộc 
mục (1), (2).  



Thủ trưởng CQCQ chương trình, dự án ra quyết 
định đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư, và 
ra quyết định phê duyệt đối với chương trình, dự án 
hỗ trợ kỹ thuật. 
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CHƯƠNG 3:  DỰ ÁN ODA VỐN 
VAY ƯU ĐÃI CỦA NGÂN HÀNG 
THẾ GIỚI: VẬN ĐỘNG, CHUẨN BỊ 
VÀ THỰC HIỆN  
 
 
 



A. GIỚI THIỆU  



29. Chương này cụ thể hóa các bước cơ bản trong thủ tục của Chính phủ và Ngân hàng 
Thế giới trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án vốn vay do Ngân hàng Thế 
giới tài trợ tại Việt Nam.  



30. Các nguyên tắc được mô tả đều được áp dụng chung đối với các dự án ở tất cả các 
ngành kinh tế. Ví dụ: một dự án giao thông xây dựng đường cao tốc sẽ phải qua các 
bước tương tự như một dự án giáo dục về sửa chữa các trường lớp trên một vùng 
địa lý rộng lớn. Sự khác nhau giữa các dự án chỉ thể hiện ở các yêu cầu đặt ra ở các 
bước khác nhau nhằm đạt được đầu ra của dự án. Văn bản pháp qui điều chỉnh quá 
trình của các dự án ODA vốn vay là Nghị định 131/2006/NĐ-CP và các văn bản 
pháp qui khác nêu tại phần cuối của chương này. 



B. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  



31. Xác định dự án là quá trình CQCQ và chủ dự án4 trên cơ sở lĩnh vực ưu tiên, qui 
định chung về quản lý và sử dụng ODA, chủ động hình thành và phát triển ý tưởng 
dự án có đủ chi tiết để giúp Chính phủ, và cả nhà tài trợ tiềm năng đánh giá ý tưởng 
dự án và quyết định liệu họ có nên cam kết dành thời gian và tài chính để thúc đẩy 
bước chuẩn bị dự án. Chính phủ chịu trách nhiệm xác định những dự án phù hợp để 
đạt các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch phát triển KT-
XH) và được các nhà tài trợ cam kết cố gắng hướng sự hỗ trợ của họ vào Kế hoạch 
phát triển KT-XH.  



32. Quan điểm trên đã được khẳng định trong “Cam kết Hà Nội” (Hanoi Core 
Statements) với thỏa thuận của các đại diện của các nhà tài trợ vào tháng 6/2005 tại 



                                                            
4 Chủ dự án được dùng cho cả chủ đầu tư đối với chương trình dự án đầu tư, hoặc chủ dự án đối 
với chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật 











 
Chương 3: Dự án ODA vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới: vận động, chuẩn bị và thực hiện  
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Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ tổ chức tại Cần Thơ. Trong Cam kết 
Hà Nội đã có thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ là (a) Chính 
phủ Việt Nam chủ động việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Phát triển KT - XH 5 
năm có tham vấn ý kiến rộng rãi nhằm lồng ghép viện trợ phát triển nước ngoài vào 
qui trình lập kế hoạch và (b) Các nhà tài trợ hỗ trợ phát triển trên cơ sở Kế hoạch 
Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm và các kế hoạch có liên quan ở cấp quốc gia, 
ngành, vùng và các tỉnh, thành phố. Hai nguyên tắc này nằm trong năm nguyên tắc 
nâng cao hiệu quả viện trợ được giám sát thông qua 14 chỉ tiêu đề ra tại Cam kết 
này. Toàn văn nội dung của HCS được trình bày trong đĩa CD-ROM kèm theo sổ 
tay này. 



33. Mặc dù Chính phủ chịu trách nhiệm xác định dự án, thông thường sẽ tốt hơn cho cả 
Chính phủ và nhà tài trợ về mặt thời gian, chi phí và lịch trình làm việc nếu cả hai 
cùng tham gia vào quá trình xác định dự án. Trường hợp đối với Ngân hàng Thế 
giới cũng tương tự. Các cán bộ của Chính phủ và cán bộ Ngân hàng Thế giới cùng 
phát triển ý tưởng dự án và trình các cấp có thẩm quyền của hai bên để phê duyệt. 



Phát triển Ý tưởng dự án 



34. Thủ tục của Chính phủ. Theo qui định hiện hành, dưới sự điều phối của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, các dự án dự định trình Chính phủ để vận động và sử dụng ODA 
sẽ được Cơ quan chủ quản (CQCQ) xác định cụ thể. Trên cơ sở các chiến lược phát 
triển dài hạn của Chính phủ như Kế hoạch phát triển KT-XH, và qui hoạch phát 
triển ngành, CQCQ tham vấn với các bộ, ngành và các địa phương và các nhà tài trợ 
quan tâm để nắm được quan điểm của họ về các ưu tiên và thành phần cần được đưa 
vào ý tưởng dự án. Thủ tướng Chính phủ hoặc CQCQ chỉ định Chủ dự án cụ thể để 
chuẩn bị các dự án khác nhau. 



35. Chuẩn bị Danh mục yêu cầu tài trợ ODA. CQCQ và chủ dự án chuẩn bị và trình 
bày ý tưởng dự án với thuyết minh trong Đề cương chi tiết dự án, với dự kiến hạn 
mức, loại vốn có thể huy động thông qua vận động ODA. Tiếp đó CQCQ tổng hợp 
danh sách các dự án cần hỗ trợ của vốn ODA do các chủ dự án thuộc CQCQ chuẩn 
bị thành Danh mục yêu cầu tài trợ ODA. Danh mục này được gửi kèm Đề cương 
chi tiết dự án và gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 
với các cơ quan liên quan lựa chọn các chương trình, dự án ODA đưa vào “Danh 
mục yêu cầu tài trợ ODA” trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nội dung chủ 
yếu của Đề cương chi tiết nêu tại Điều 7, Nghị định 131/CP và Mẫu Đề cương chi 
tiết nêu tại phụ lục của Thông tư 04/2007/TT-BKH.  



36. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tất cả các yêu cầu của các Bộ, cơ quan và trình 
danh mục yêu cầu tài trợ ODA để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt5. Trước đó, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, 
các cơ quan và các nhà tài trợ liên quan để lựa chọn các chương trình, dự án. 



37. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Trong giai đoạn này, cán bộ Ngân hàng Thế giới 
sẵn sàng thảo luận với các CQCQ về những đề xuất phù hợp với CPS đã được 
Chính phủ nhất trí và trong khuôn khổ tài chính của CPS. Thường thì, các nghiên 
cứu ngành trước đó của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra các gợi ý về định hướng ưu 



                                                            
5 Điều 8, Nghị định 131/CP 
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tiên cho các dự án của Ngân hàng Thế giới. Khi dự án được xác định, nhóm công 
tác của Ngân hàng Thế giới chuẩn bị Bản tóm tắt ý tưởng dự án (PCN) tương tự 
như Đề cương chi tiết dự án PDO. Thông thường, PCN là tài liệu dài khoảng bốn 
đến năm trang, đề cập những nội dung chính của dự án như: mục tiêu dự án, những 
rủi ro có thể nảy sinh, miêu tả sơ bộ về dự án và lịch trình dự kiến phê duyệt dự án. 
Nội bộ Ngân hàng Thế giới sẽ xem xét PCN để quyết định có tiến hành các bước 
tiếp theo của dự án hay không. 



Chuẩn bị Danh mục yêu cầu tài trợ ODA 



38. Thủ tục của Chính phủ. Danh mục dự án yêu cầu tài trợ được gửi đến tham vấn 
các nhà tài trợ vào các thời điểm khác nhau trong năm thông qua các dịp Hội nghị 
Tư vấn Các nhà tài trợ hằng năm hay các cuộc họp tham vấn song phương theo lịch 
đã được thỏa thuận. 



39. Sau khi Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án kèm đề cương chi tiết, các dự án này 
sẽ nằm trong “Danh mục yêu cầu tài trợ ODA”. 



40. Khi được nhà tài trợ chấp thuận về nguyên tắc tài trợ ODA cho dự án, dự án sẽ 
được chuyển từ danh mục yêu cầu tài trợ sang “Danh mục tài trợ ODA chính 
thức”. 



41. Nếu nhà tài trợ chưa được xác định trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các 
tiêu chí ưu tiên bố trí cho các dự án đề xuất thông qua các kênh thích hợp như Hội 
nghị tư vấn tài trợ, hội nghị Điều phối ngành, vùng, hay các hoạt động tiếp xúc của 
các bộ, ngành, địa phương hay thành phố. Nếu Ngân hàng Thế giới là nhà tài trợ dự 
kiến, với sự thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ có các cuộc họp tham vấn 
giữa cán bộ của Ngân hàng Thế giới và CQCQ về ý tưởng dự án. 



42. Đối với các chương trình, dự án đã có thỏa thuận giữa CQCQ và nhà tài trợ nhưng 
chưa nằm trong danh mục tài trợ ODA chính thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
và phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trình bổ sung Danh mục yêu cầu tài 
trợ lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét và phê duyệt.  



43. Các bước cụ thể cần tiến hành khi lập một dự án đưa vào danh mục yêu cầu tài trợ 
trình Thủ tướng phê duyệt được mô tả trong Hộp 3 dưới đây: 
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Hộp 3: Trình tự xây dựng Danh mục yêu cầu tài trợ ODA 



Bước 1: CQCQ và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị và nghiên cứu các tài liệu có 
liên quan dưới đây để xây dựng hình thành ý tưởng, xây dựng Danh mục yêu cầu 
tài trợ ODA: Quy hoạch, kế hoạch phát triển của nhà nước, ngành, lĩnh vực, địa 
phương; Các chương trình đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình mục tiêu của các ngành, địa phương; Các tài liệu tổng hợp có liên 
quan tới ODA (CPRGS); Chiến lược quốc gia về vay trả nợ nước ngoài; Định 
hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010 
của Chính phủ; Các lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ đối với Việt Nam;  



Bước 2: CQCQ và các đơn vị trực thuộc, thường là các chủ dự án, xây dựng Đề 
cương chi tiết dự án để đưa vào Danh mục yêu cầu tài trợ ODA theo các nội 
dung qui định tại điểm b, Khoản 2, Điều 7 của Nghị định 131/CP và căn cứ theo 
mẫu Đề cương chi tiết về chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật; Đề cương chi tiết 
chương trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA được nêu ra ở các Phụ lục 
2b, 2c của Thông tư 04/2007/TT-BKH; 



Bước 3: CQCQ tiến hành xem xét và lựa chọn các chương trình và dự án ODA 
do các đơn vị trực thuộc đề xuất đưa vào Danh mục yêu cầu tài trợ ODA; 



Bước 4: CQCQ gửi danh mục dự án yêu cầu tài trợ tối thiểu 2 tháng trước khi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư trao đổi ý kiến (đàm phán) với nhà tài trợ hoặc nhóm các 
nhà tài trợ; 



Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xem xét và tổng hợp Danh mục yêu cầu 
tài trợ ODA do các CQCQ đề nghị và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA; 



Bước 6: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Danh mục yêu cầu 
tài trợ ODA; 



Bước 7: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức bằng công hàm tới nhà tài 
trợ Danh mục yêu cầu tài trợ ODA kèm theo đề cương chi tiết của từng chương 
trình, dự án. Khi dự án nhận được cam kết tài trợ của nhà tài trợ, dự án này 
chuyển sang Danh mục tài trợ chính thức; 



Bước 8: Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho các CQCQ có 
các chương trình, dự án trong Danh mục tài trợ chính thức. 



 (Nguồn: TT 04/2007/TT-BKH)  



44. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các ngành và lĩnh vực nhận hỗ trợ của Ngân 
hàng Thế giới được nêu trong Chiến lược hợp tác quốc gia (CPS) của Ngân hàng 
Thế giới giai đoạn 2007-2011 như được thỏa thuận với Chính phủ. Đầu mối tiếp 
xúc hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Chính phủ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Theo Cam kết Hà Nội, với nguyên tắc tuân thủ hệ thống quốc gia, khi Ngân hàng 
Thế giới cử nhóm công tác tham vấn với Chính phủ về các lựa chọn để xác định dự 
án, cán bộ CQCQ cần đảm bảo là nhóm công tác gặp Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ 
quan đầu mối của Chính phủ trong điều phối ODA để nắm được thông tin tổng hợp 
về tình hình, chính sách của Chính phủ và trao đổi thông tin cơ bản của dự án. Với 
sự thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ Ngân hàng Thế giới phối hợp với 
cán bộ của CQCQ chuẩn bị ý tưởng dự án và quyết định loại hình dự án tín dụng 
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đầu tư có thể đáp ứng tốt nhất các nhu cầu (xem chương 1, mục 5 về các loại dự án 
tín dụng). Nhóm công tác sẽ gặp gỡ các cán bộ ngành hay địa phương liên quan để 
thu thập thông tin và góp ý. Cán bộ Ngân hàng Thế giới sẽ phải đảm bảo là dự án 
được đề xuất nhất quán với Chiến lược trong CPS và với Kế hoạch phát triển KT-
XH. Đồng thời dự án cũng đáp ứng nhu cầu cụ thể của Chính phủ, tuân thủ với các 
chính sách của Ngân hàng Thế giới và được các bên thụ hưởng và các bên liên quan 
chính ủng hộ. Thêm nữa, dự án cần dựa trên các phân tích được tiến hành sau đó để 
đáp ứng các khía cạnh kinh tế, tài chính và kỹ thuật.  



45. Ở giai đoạn này, cán bộ Ngân hàng Thế giới sẽ đặc biệt lưu ý về những vấn đề 
môi trường và xã hội. Ngân hàng Thế giới luôn quan tâm đến 10 lĩnh vực rủi ro có 
thể có đối với tất cả các dự án và phải tìm được các biện pháp giảm thiểu các rủi ro 
nếu có (xem phần nêu chi tiết 10 chính sách an toàn môi trường và xã hội). 



46. Đối với mỗi đề xuất dự án xin vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, cán bộ Ngân 
hàng Thế giới phải chuẩn bị Bản tóm tắt ý tưởng dự án (PCN) có sự tham vấn với 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và CQCQ, và trình lên lãnh đạo Ngân hàng Thế giới để xin 
phép tiếp tục bước chuẩn bị dự án. Quá trình này song song với quá trình thông qua 
Đề cương chi tiết phía bên Chính phủ.  



47. Sau khi PCN được Ngân hàng Thế giới phê duyệt, cán bộ Ngân hàng Thế giới  
chuẩn bị tài liệu thông tin công cộng (PID) mô tả ý tưởng dự án và trang dữ liệu 
an toàn tổng hợp (ISDS) để cung cấp các thông tin cơ bản về các rủi ro xã hội và 
môi trường của dự án. Cả hai tài liệu này được cung cấp công khai. 



48. Lưu ý: Giai đoạn xác định dự án là một dịp tốt để xác định nhu cầu đồng tài trợ. Dự 
án cần đến tài trợ bổ sung khi nhu cầu vượt quá nguồn vốn mà Ngân hàng Thế giới 
có thể hỗ trợ. Khi đó đại diện bên vay và chủ nhiệm dự án của Ngân hàng Thế giới 
(TTL) có thể cùng làm việc để xác định các nguồn đồng tài trợ tiềm năng và thảo 
luận với các cá nhân, tổ chức liên quan. Số tiền đồng tài trợ thường có tác động đến 
qui mô và phạm vi dự án đang được xác định. 



49. Nhu cầu hài hòa hóa: Có ba tài liệu được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới chuẩn 
bị trong giai đoạn này, với Chính phủ đó là Đề cương chi tiết dự án (DPO), còn với 
Ngân hàng Thế giới đó là PCN và PID. Các tài liệu PCN và PID thường được 
chuẩn bị vào cùng thời điểm. Tất nhiên, hai bên cần trao đổi ý kiến về các tài liệu 
này và thống nhất các nội dung để đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện thuận lợi nhất. 
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Hình 4: Quá trình xác định dự án 



 



C. CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 



50. Sau khi Chính phủ nhận được sự quan tâm tài trợ của WB, và sau khi dự án được 
chuyển sang Danh mục tài trợ chính thức, thông thường Chính phủ sẽ thông báo 
CQCQ chuẩn bị dự án chi tiết. Tiếp đó, thông thường CQCQ giao cho Chủ dự án 
chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án chi tiết và phối hợp với các tổ chức trong nước và 
các nhà tài trợ để thúc đẩy công tác chuẩn bị dự án.  



51. Theo qui chế quản lý và sử dụng ODA, các chương trình, dự án đầu tư cần phải 
tuân thủ các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện cho dự án đầu tư xây dựng 
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và đầu tư khác khi chuẩn bị nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, đồng thời 
đáp ứng các yêu cầu về chính sách và thủ tục của các nhà tài trợ. Các nghị định và 
thông tư chủ yếu của Chính phủ hướng dẫn quá trình này được nêu trong phụ lục. 



Chuẩn bị Văn kiện Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (Nghiên cứu khả thi) 



52. Thủ tục của Chính phủ. Văn kiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (IPD) là yêu cầu 
bắt buộc với tất cả các dự án đầu tư trong chuẩn bị dự án. Văn kiện dự án đầu tư 
tương tự với Nghiên cứu khả thi. Với các dự án chưa có trong qui hoạch, kế hoạch 
phát triển cấp quốc gia, vùng, ngành, địa phương, chủ dự án phải chuẩn bị Báo cáo 
đầu tư (hay Nghiên cứu Tiền khả thi), trong đó nêu các nội dung chính và địa 
điểm dự án để các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành chuẩn bị Văn 
kiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA. 



53. Văn kiện dự án đầu tư của dự án đầu tư sử dụng ODA, sau khi được Chính phủ và 
Ngân hàng Thế giới phê duyệt chính thức, cần phải tuân thủ Hướng dẫn chung về 
chuẩn bị nghiên cứu khả thi, qui định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng, và 
Điều 13, Nghị định 131/CP: 



a. Vị trí, vai trò của dự án trong qui hoạch phát triển ngành, địa phương. 



b. Lý do sử dụng vốn ODA, thế mạnh của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ. 



c. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án ODA, phân tích hiệu quả tài chính, 
hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, tính đến 
các ràng buộc theo qui định của nhà tài trợ, xác định phương án trả nợ vốn ODA 
vay lại. 



d. Khả năng và nguồn cân đối vốn đối ứng. 



e. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện dự án trong năm đầu tiên, bao gồm kế 
hoạch mua sắm, đào tạo, nâng cao năng lực, giải phóng mặt bằng (nếu có). 



f. Đánh giá các rủi ro và đề ra những biện pháp để khắc phục. 



g. Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án.  



h. Tính bền vững của dự án sau khi kết thúc. 



i. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án (kể cả năng lực tài chính) của chủ dự 
án.  
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Hình 5: Xây dựng ý tưởng dự án phù hợp với NĐ 131/2006/NĐ-CP 



 
 



54. Cơ quan nào chuẩn bị văn kiện dự án đầu tư, cơ quan nào cấp vốn cho chuẩn 
bị. Chủ dự án dưới sự chủ trì của CQCQ huy động nguồn lực để thực hiện công 
việc này. Dự án sau khi được đưa vào Danh mục tài trợ chính thức, sẽ được phép 
sử dụng ngân sách nhà nước thông qua kế hoạch ngân sách hàng năm của CQCQ để 
chuẩn bị dự án. Chủ dự án phải lập kế hoạch tài chính và thông báo cho CQCQ 
(Điều 12). Các khoản tài trợ không hoàn lại dành cho chuẩn bị dự án có thể huy 
động từ nguồn Quỹ Chuẩn bị Dự án (Project Preparation Fund – PPF) hoặc quỹ tín 
thác do Ngân hàng Thế giới quản trị (xem Chương 4). 



CQCQ, Chủ dự án huy động nguồn lực bổ 
sung để chuẩn bị dự án WB có thể hỗ trợ 
tìm kiếm nguồn từ các quỹ ví dụ PHRD, 
PPF…



CQCQ chỉ định chủ dự án 



Bộ KHĐT thông báo cho CQCQ 
về Danh mục yêu cầu tài trợ ODA 
đã được TTCP phê duyệt



PCN được rà soát nội bộ và được 
GĐ quốc gia WB phê duyệt 



TTCP phê duyệt Danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA (theo 6 điểm tại 
Điều 8 NĐ 131/CP) 



Bộ KHĐT xem xét đề cương và 
tổng hợp Danh mục yêu cầu tài 
trợ ODA trình TTCP phê duyệt



Nhóm công tác của WB chuẩn bị 
Đề cương ý tưởng dự án (PCN) 



CQCQ trình danh mục yêu cầu tài 
trợ có đề cương chi tiết thông qua 
Bộ KHĐT 



Chính phủ Việt Nam và Ngân 
hàng Thế giới thống nhất CPS 



Các kế hoạch KT-XH và định 
hướng thu hút sử dụng ODA 



Chính phủ Việt Nam Ngân hàng Thế giới 



Chiến lược Hợp tác quốc gia đề ra 
các ưu tiên hỗ trợ của WB cho các 
mục tiêu Kế hoạch PT KT-XH 
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55. Chủ dự án chỉ định một nhóm chuyên gia thực hiện công việc chuẩn bị dự án, nếu 
cần có thể thuê tư vấn hoặc đề nghị các cơ quan chính phủ khác trợ giúp. Nhóm 
chuẩn bị dự án sau này có thể trở thành Ban Quản lý Dự án do chủ dự án lập ra 
(Điều 25). Chi tiết hướng dẫn qui chế về Ban Quản lý Dự án nêu tại Thông tư 
03/2007/TT-BKH được trình bày trong CD-ROM kèm theo sổ tay này. Thông tư 
này mô tả chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, và tổ chức của PMU, đồng thời nêu rõ vai 
trò của PMU trong công tác chuẩn bị dự án.   



56. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới đóng vai trò chủ động trong 
giai đoạn chuẩn bị các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Ngân hàng Thế giới có 
thể giúp chủ dự án có đủ năng lực và nguồn lực để chuẩn bị các dự án và nắm được 
các yêu cầu và tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới. 



57. Trong một số trường hợp, Ngân hàng Thế giới có thể giúp bên vay tìm nguồn tài trợ 
không hoàn lại hay hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho chuẩn bị dự án thông qua: Quỹ 
chuẩn bị dự án Ngân hàng Thế giới (PPF6), hay thông qua các quĩ tín thác (TF). Cán 
bộ của CQCQ và chủ dự án chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án cần thảo luận và trao 
đổi ý kiến với các đối tác tại Ngân hàng Thế giới ngay khi bắt đầu giai đoạn này để 
tranh thủ được các cơ hội tài trợ tốt nhất (xem chi tiết tại chương 4). Nếu có các 
khoản TF để chuẩn bị dự án, CCCQ cần có yêu cầu đề nghị bổ sung danh mục cho 
dự án hỗ trợ kỹ thuật mới vào Danh mục tài trợ ODA chính thức trước khi hiệp định 
dự án viện trợ không hoàn lại được ký kết. 



58. Cán bộ Ngân hàng Thế giới cũng có thể được cử để tham gia rà soát công tác chuẩn 
bị, giúp chủ dự án bổ sung các điểm chưa hoàn chỉnh trong chuẩn bị dự án như (i) 
Các khía cạnh an toàn xã hội môi trường, (ii) Hệ thống quản lý tài chính dự án và 
(iii) Phương thức đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho dự án. Tất cả các khía 
cạnh này sẽ là trọng tâm mà đoàn thẩm định Ngân hàng Thế giới xem xét khi thẩm 
định dự án (xem phần 3 dưới đây). 



Các chính sách an toàn môi trường và xã hội  



59. Chính phủ quan tâm đến việc đảm bảo cho người dân và môi trường được bảo vệ 
trước bất kỳ tác động tiêu cực nào của các dự án phát triển. 



60. Ban lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, các tổ chức, cá nhân quan sát các hoạt động của 
Ngân hàng Thế giới luôn dành quan tâm đến việc áp dụng các chính sách an toàn 
của Ngân hàng Thế giới. Các chính sách này được thiết kế để đảm bảo rằng các dự 
án do Ngân hàng Thế giới tài trợ không hủy hoại môi trường hay xã hội nơi dự án 
được triển khai.  



61. Trong các chính sách an toàn này, Ngân hàng Thế giới phải đảm bảo các tác động 
tiêu cực của dự án phải được giảm thiểu trong các lĩnh vực sau: 1) Môi trường; 2) 
Sinh cư tự nhiên; 3) Tài sản văn hóa; 4) Rừng; 5) Quản lý sâu hại; 6) An toàn đê 
đập; 7) Tái định cư không tự nguyện; 8) Người bản địa; 9) Các khu vực tranh chấp; 
10) Đường thuỷ quốc tế.   



                                                            
6 PPF là khoản tạm ứng mà WB có thể cho vay trước để chuẩn bị dự án. Sau khi dự án 
có hiệu lực, khoản này sẽ được trích trả lại thông qua giải ngân dự án. 
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62. Chính phủ cũng như Ngân hàng Thế giới đều quan tâm nhiều tới vấn đề đền bù, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư vì những tác động xã hội quan trọng của vấn đề này. 
Các thủ tục chi tiết cần tuân thủ liên quan đến các chủ đề này nêu tại Điều 29, Nghị 
định 131/CP. Hộp dưới đây nêu ví dụ về những khác biệt với nhà tài trợ về đền bù 
đất đai: 



Hộp 4: Một số khác biệt về Chính sách an toàn giữa Chính phủ và WB  



Tình huống về đền bù đất đai 



Có nhiều điểm khác nhau về nguyên tắc và thông lệ giữa Chính phủ Việt Nam và 
Ngân hàng Thế giới trong việc đền bù cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án đầu 
tư. Ví dụ đền bù đất đai trong công tác giải phóng mặt bằng:   



Đền bù đất đai - Một vấn đề chung của nhiều dự án ODA  



Nguyên tắc tái định cư của Ngân hàng Thế giới là nhằm đảm bảo “tất cả người dân 
buộc phải di dời hoặc những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dự án phải được bồi 
thường và hỗ trợ để điều kiện kinh tế và xã hội sắp tới của họ nói chung sẽ tương tự 
như khi không có dự án”. Điều này có liên quan đến vấn đề đền bù đất đai. 



Qui định hiện hành của Chính phủ Việt Nam (tại Nghị định số 197/2005/NĐ-CP) 
không thể hiện rõ như nguyên tắc trên của Ngân hàng Thế giới. Ví dụ, giá đền bù đất 
đai của Chính phủ Việt Nam thường được tính theo khung giá nhà nước, thấp hơn so 
với giá thị trường nên khó có thể làm cho “điều kiện kinh tế và xã hội sắp tới của họ 
nói chung sẽ tương tự như khi không có dự án”.  



Một vấn đề khác nữa trong bồi thường đất đai hay tài sản là sự khác biệt giữa nhóm 
người sở hữu đất đai đã được đăng ký hợp pháp với những người có đất đai chưa 
được hợp thức hóa hay đất đai sở hữu bất hợp pháp. Ví dụ những người bị ảnh hưởng 
bởi dự án nhưng không được xem là hợp lệ để nhận đền bù đất đai thì sẽ nhận được 
khoản đền bù, hỗ trợ ít hơn nhiều, do đó cũng không thể đảm bảo được “điều kiện 
kinh tế và xã hội sắp tới của họ nói chung sẽ tương tự như khi không có dự án”. 
Ngoài ra còn có vấn đề về tài sản bất hợp pháp. Một số nhà tài trợ gồm cả Ngân hàng 
Thế giới đề nghị là trong một số trường hợp tài sản bất hợp pháp cũng cần được đền 
bù (như các công trình xây dựng trên đất không được xem hợp lệ để được nhận đền 
bù đầy đủ). Khi vấn đề này xảy ra, cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Thế giới cần 
phải giải quyết một cách hài hoà.   



Kế hoạch Tái định cư tổng thể cho người bị ảnh hưởng phải được chuẩn bị trước khi 
Ngân hàng Thế giới thẩm định dự án. Nếu có những điểm chưa rõ ràng về nhu cầu tái 
định cư, một Khung Chính sách Tái định cư cần được chuẩn bị trước khi thẩm định 
dự án. Khung này sẽ được áp dụng trong giai đoạn thực hiện dự án. 



 



63. Đối với vấn đề dân tộc thiểu số, tập quán sinh sống của họ có thể bị tác động bởi 
các dự án phát triển là một vấn đề phổ biến ở Việt Nam, nơi có nhiều dân tộc thiểu 
số sinh sống. Nhìn chung, các chính sách của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ 
tương đối giống nhau trong việc giải quyết vấn đề này. Phía Ngân hàng Thế giới, 
khi tiến hành đánh giá xã hội ban đầu trong thời gian chuẩn bị dự án nếu thấy dự án 
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có thể gây tác động tích cực hay bất lợi đối với đồng bào thiểu số, Ban Quản lý Dự 
án cần phải chuẩn bị Kế hoạch cho đồng bào dân tộc thiểu số (EMP) trước khi 
Ngân hàng Thế giới thẩm định dự án. Bản Kế hoạch này sẽ đánh giá cách thức giảm 
thiểu các tác động tiêu cực và cải thiện các điều kiện kinh tế - xã hội cho các cộng 
đồng dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng.  



64. Nếu dự án mang tính chất chương trình và không thể thiết kế một kế hoạch cụ thể, 
tuy nhiên nếu thấy đồng bào dân tộc thiếu số có thể bị ảnh hưởng bởi dự án, cần 
chuẩn bị Khung kế hoạch dành cho đồng bào thiểu số (EMPF) trước khi Ngân 
hàng Thế giới thẩm định dự án. Các kế hoạch phát triển cụ thể cho đồng bào thiểu 
số bị ảnh hưởng sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thực hiện dự án theo khung này 
khi xác định được các trường hợp cụ thể. 



65. Về vấn đề môi trường, Chính phủ có qui định chặt chẽ về tác động môi trường của 
các dự án. Ngân hàng Thế giới cũng quan tâm nhiều đến tác động môi trường của 
các dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ. Cán bộ Ban Quản lý Dự án nên phối hợp chặt 
chẽ với cán bộ Ngân hàng Thế giới về vấn đề này. Theo qui định của Chính phủ, 
Ban Quản lý Dự án cần xác định liệu dự án có thuộc các dự án nhóm I theo NĐ số 
80/2006/NĐ-CP. Nếu dự án thuộc nhóm này, cần phải làm việc với Bộ Tài nguyên 
và Môi trường để được hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.  



66. Sơ tuyển về vấn đề môi trường phải tiến hành đối với tất cả các dự án theo yêu 
cầu của Ngân hàng Thế giới chứ không chỉ áp dụng cho các dự án nhóm I của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. Các dự án phân loại theo Ngân hàng Thế giới là: (i) 
Loại A yêu cầu Báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, (ii) Loại B yêu cầu 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường đơn giản (iii) Loại C không yêu cầu thêm 
bước sơ tuyển đặc biệt nào nữa. Trong Báo cáo đầu tư hay Văn kiện dự án đầu tư 
cần có một phần đề cập các tác động môi trường của dự án. Trong khi chuẩn bị dự 
án, cán bộ Ngân hàng Thế giới sẽ tiến hành đánh giá tác động môi trường để phân 
loại dự án theo chính sách và thủ tục riêng của Ngân hàng Thế giới như mô tả ở 
trên. Đây là tài liệu quan trọng và cần thiết để phía Việt Nam tham khảo trong quá 
trình chuẩn bị dự án. Rõ ràng là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý Dự án và 
cán bộ Ngân hàng Thế giới cần được duy trì trong suốt quá trình làm việc về các 
vấn đề môi trường. 



Kết thúc bước chuẩn bị dự án 



67. Chuẩn bị dự án là giai đoạn quan trọng cần thiết và chỉ kết thúc khi hoàn thành dự 
thảo Văn kiện dự án đầu tư. Khi đó CQCQ sẽ mời Ngân hàng Thế giới thẩm định 
dự án trên cơ sở Văn kiện dự án đầu tư như được mô tả tại phần D dưới đây. Song 
cần lưu ý là việc chuẩn bị dự án phải được hoàn tất trước khi có thư chính thức mời 
Ngân hàng Thế giới thẩm định dự án. Ban Quản lý Dự án có thể sử dụng “Bảng 
kiểm định mức độ sẵn sàng” để kiểm tra các yếu tố chuẩn bị dự án đã đầy đủ hay 
chưa.   



D. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG DỰ ÁN  



68. Trước khi Chính phủ thẩm định dự án, CQCQ sẽ mời Ngân hàng Thế giới cử đoàn 
thẩm định nội dung dự án trên cơ sở tài liệu văn kiện dự án để có thể chấp nhận và 
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cho phép dự án chuyển sang bước tiếp theo. Theo thủ tục qui định hiện hành của 
Chính phủ, việc hoàn thành văn kiện dự án và công tác thẩm định của Chính phủ 
thường tiến hành sau khi nhà tài trợ thẩm định xong dự án vì Chính phủ có thể kết 
hợp được các phát hiện của nhóm thẩm định thuộc nhà tài trợ.  



69. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Trước khi quá trình phê duyệt của Chính phủ 
bắt đầu, Ngân hàng Thế giới gửi một nhóm chuyên gia để thẩm định dự án nhằm 
quyết định liệu nó có thể được Ngân hàng Thế giới tài trợ. Nhóm thẩm định làm 
việc với các cán bộ Chủ dự án đã chuẩn bị dự án và các cơ quan Chính phủ khác. 
Họ xem xét tất cả các khía cạnh của dự án bao gồm kỹ thuật, kinh tế và tài chính, và 
10 chính sách an toàn đã đề cập trong phần trước, các qui trình quản lý  tài chính dự 
án và các phương thức phù hợp để tiến hành đấu thầu, mua sắm hàng hóa. 



70. Vào cuối giai đoạn thẩm định, đoàn thẩm định gửi một Bản Ghi nhớ (Aide-
memoire) cho Chính phủ nêu ra các phát hiện của đoàn. Bản Ghi nhớ này sẽ đưa ra: 
(a) Các phát hiện và các vấn đề chính của đoàn thẩm định; (b) Các hành động cần 
được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới hoàn thành; (c) Lịch trình công việc; và (d) 
Các vấn đề chung cần được thảo luận để nhất trí trong giai đoạn đàm phán vay vốn. 
Nhóm công tác sẽ thống nhất với chủ dự án về tất cả các khía cạnh của dự án, bao 
gồm Kế hoạch thực hiện dự án (Project Implementation Plan), Kế hoạch đấu thầu 
(Procurement Plan), và các thỏa thuận quản lý nguồn vốn. 



71. Khi hoàn thành chuyến công tác, nhóm thẩm định của Ngân hàng Thế giới hoàn 
chỉnh Tài liệu thẩm định dự án (Project Appraisal Document) và làm việc với bộ 
phận pháp lý của Ngân hàng Thế giới để chuẩn bị dự thảo Hiệp định tín dụng phát 
triển (Development Credit Agreement). Đây là tài liệu sẽ được sử dụng trong quá 
trình đàm phán khoản vay với Chính phủ sau đó. Nhóm công tác cập nhật Tài liệu 
Thông tin Dự án (PID) để cập nhật nội dung dự án. Nhóm thẩm định thực hiện các 
bước thủ tục nội bộ tiếp theo để xin ủy quyền của lãnh đạo Ngân hàng Thế giới cho 
phép chuyển sang bước đàm phán khoản vay với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  



72. Thủ tục của Chính phủ. Sau khi nhóm thẩm định của Ngân hàng Thế giới hoàn 
thành đợt công tác và chuyển Bản Ghi nhớ cho Chính phủ, CQCQ bắt đầu quá trình 
thẩm định và phê duyệt về phía Chính phủ. Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Thủ tướng (các dự án quan trọng quốc gia, các dự án liên quan đến an 
ninh, quốc phòng, và các chương trình, dự án liên quan đến khung chính sách) và 
các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của CQCQ, thì CQCQ đều phải tiến hành 
phối hợp các công tác thẩm định dự án và chuẩn bị báo cáo thẩm định, chỉ định cơ 
quan chủ trì thẩm định. 



73. Lưu ý: Chủ dự án không được phép tự tiến hành thẩm định dự án đầu tư, dự án viện 
trợ không hoàn lại của mình. 
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Hình 6: Bốn bước thẩm định của phía Chính phủ 



 



(nguồn: phần III-3 của TT 04/2007/TT-BKH) 



74. Bộ hồ sơ thẩm định gồm các tài liệu chủ yếu (xem chi tiết tại Điều 17, Nghị định 
131/CP) do Chủ dự án chuẩn bị được gửi đến cơ quan chủ trì thẩm định để tiến 
hành thẩm định. Cơ quan chủ trì thẩm định gửi bộ Hồ sơ thẩm định dự án đến các 
cơ quan có thẩm quyền để lấy ý kiến góp ý. Với một số dự án qui mô lớn và phức 
tạp, không thể thẩm định thông qua hình thức lấy ý kiến, cần thực hiện qua “hội 
nghị thẩm định” để các cơ quan có liên quan đưa ra ý kiến và quan điểm của mình. 
Các quyết định sẽ được đưa ra sau hội nghị thẩm định này. Kết thúc quá trình thẩm 
định, cơ quan chủ trì thẩm định chuẩn bị Biên bản thẩm định để hoàn chỉnh Bộ hồ 
sơ thẩm định dùng làm cơ sở yêu cầu ủy quyền đàm phán Hiệp định tín dụng. Mẫu 
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Biên bản hội nghị thẩm định được nêu tại Phụ lục 5 của Thông tư 04/2007/TT-BKH 
hướng dẫn thực hiện Nghị định 131/CP và hướng dẫn chung về Nghiên cứu khả thi. 



75. Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng (dự án quan trọng quốc 
gia và an ninh quốc phòng, chương trình, dự án gắn với khung chính sách) do Hội 
đồng thẩm định quốc gia thẩm định. Hội đồng này chuẩn bị Biên bản thẩm định sau 
khi hoàn thành thẩm định. 



76. Để đảm bảo quá trình thẩm định dự án tiến hành có hiệu quả, điều quan trọng là các 
tài liệu ở mỗi giai đoạn phải phản ánh đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan khi 
phê duyệt dự án ở từng giai đoạn khác nhau, nếu không sẽ sinh ra nhiều chậm trễ. 
Các ý kiến thường nhận được từ Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, v.v.... Cán bộ 
chuẩn bị dự án cần tham vấn với CQCQ để xin ý kiến thực hiện.  



77. Các ý kiến thu nhận và tổng hợp tại hội nghị thẩm định cần được nhanh chóng 
chuyển đến Nhà tài trợ (trường hợp này là Ngân hàng Thế giới) để họ được biết có 
thể có các thay đổi cần thiết đối với dự án. 



78. Lưu ý: Về những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình phê duyệt các dự án thuộc 
lĩnh vực xã hội. Với cách thức mà các văn bản pháp lý hướng dẫn như hiện nay,  
các dự án không có đầu ra cụ thể về tài chính và kinh tế thường gặp một số khó 
khăn trong quá trình thẩm định ở phía Việt Nam. Bởi vì các văn bản pháp lý về 
quản lý các dự án đầu tư và xây dựng đòi hỏi dự án phải lượng hóa các lợi ích. 
Trong khi đó, các dự án giáo dục và y tế thường không có các dự toán lượng hóa lợi 
ích của dự án. 



79. Vấn đề định lượng đôi khi có thể được giải quyết theo các giải pháp có chi phí thấp 
nhất thay vì tính toán quá kỹ hệ số sinh lời tài chính và kinh tế. Mặt khác nếu dự án 
được thiết kế theo tiếp cận chương trình như một vài dự án xã hội ở Việt Nam, việc 
thuyết minh qua định lượng sẽ trở nên khó khăn hơn. Việc thảo luận trước với đối 
tác phía Ngân hàng Thế giới về chủ đề này sẽ rất cần thiết. 



80. Lưu ý: Trong một vài trường hợp, các kết quả thẩm định của Chính phủ Việt Nam 
khác với kết quả thẩm định của Ngân hàng Thế giới, dẫn đến những điểm không 
nhất quán giữa 2 văn kiện dự án và có thể gây khó khăn chậm trễ cho dự án. Thông 
thường, nếu có những khác biệt nhỏ, hai bên cùng thảo luận và giải quyết vấn đề 
trong đàm phán Hiệp định tín dụng. Tuy nhiên, một khi có khác biệt lớn dẫn tới khả 
năng thay đổi cấu trúc, tổ chức của dự án, v.v..., điều quan trọng là CQCQ và nhóm 
công tác của Ngân hàng Thế giới cần cố gắng nhận ra điều này trước khi tiến hành 
thẩm định và trao đổi quan điểm về giải pháp có thể. 



81. Việc chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thành thẩm định trình phê duyệt và yêu cầu cho phép 
đàm phán Hiệp định tín dụng cần tuân thủ qui định của Chính phủ Việt Nam. Các 
tài liệu gồm: 



a. Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của CQCQ (đối với chương trình, 
dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ); hoặc của chủ dự án 
(đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của CQCQ);  



b. Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục tài trợ ODA chính thức; 
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c. Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có); 



d. Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị 
chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại 
diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu 
của nhà tài trợ (nếu có); 



e. Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của CQCQ 
(đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại). 



82. Hồ sơ thẩm định được lập thành 08 bộ và gửi đến Văn phòng Chính phủ (trường 
hợp dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như qui định tại 
điều 19, NĐ 131/CP) để phê duyệt hoặc đến CQCQ cùng các bản sao gửi đến các 
cơ quan hữu quan chủ yếu. Sau đó, CQCQ thu thập ý kiến về hồ sơ thẩm định từ 
các cơ quan hữu quan. Quyết định phê duyệt nội dung văn kiện dự án đầu tư của 
Thủ tướng hay CQCQ và Ủy quyền đàm phán sẽ được đưa ra cùng lúc với Quyết 
định đầu tư chính thức. Lịch trình thẩm định của Chính phủ được nêu trong Nghị 
định 131/CP, có thể tóm tắt tại hình 7 dưới đây: 



Hình 7: Lịch biểu thẩm định của Chính phủ đối với dự án ODA vốn vay 



 
 (Nguồn: Nghị định 131/2006/NĐ-CP) 



Kết thúc quá trình thẩm định 



83. Quá trình thẩm định của phía Chính phủ được kết thúc bằng việc CQCQ ban hành 
quyết định đầu tư (hay Thủ tướng trong trường hợp dự án thuộc thẩm quyền của 
Thủ tướng) trên cơ sở các tài liệu thẩm định do cơ quan được ủy quyền thực hiện. 
Quyết định phê duyệt ủy quyền cho Chủ dự án bắt đầu đàm phán Hiệp định tín 
dụng ODA thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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84. Quá trình thẩm định của phía Ngân hàng Thế giới được kết thúc bằng việc cán bộ 
Ngân hàng Thế giới trình Tài liệu thẩm định dự án (PAD) và dự thảo hiệp định tín 
dụng lên Phó chủ tịch phụ trách khu vực của Ngân hàng Thế giới và nhận được phê 
duyệt chính thức của Ngân hàng Thế giới về việc bắt đầu đàm phán tín dụng với 
Chính phủ trên cơ sở các tài liệu này.  



Hình 8: Thủ tục thẩm định và phê duyệt của Chính phủ và WB 
 



Văn kiện dự án đầu tư (NCKT) được 
Chủ dự án chuẩn bị



CQCQ  chỉ định Cơ quan chủ trì thẩm 
định nội dung NC KT 



Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức 
thẩm định nội dung NC KT thông qua 
Tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc Tổ 
chức hội nghị thẩm định và báo cáo 
trình CQCQ



Thủ tướng/CQCQ phê duyệt NC KT



Nhóm công tác của WB giúp chuẩn bị



NC KT được đoàn tiền thẩm định của WB 
rà soát và dự thảo Tài liệu thẩm định dự án 
(PAD) 



Cuộc họp quyết định nội bộ được tiến 
hành do Giám đốc ngành chủ trì



Thư mời đàm phán được gửi đi



Chính phủ 
Việt Nam



Ngân hàng 
Thế giới



Đoàn thẩm định đưa ra kết quả trong Báo 
cáo hoàn thành thẩm định, Tài liệu thẩm 
định dự án cuối cùng và dự thảo các tài 
liệu pháp lý
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Danh mục các tài liệu hướng dẫn chủ yếu: 
• Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 về quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính 



thức cụ thể tại chương III: Chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự 
án ODA và các thông tư hướng dẫn. 



• Luật số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành về ký kết, gia nhập và thực 
hiện điều ước quốc tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. 



• Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 của Chính phủ về quản lý vay và trả nợ 
nước ngoài. 



• Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử 
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ). 



• Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Định 
hướng thu hút và sử dụng Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010”. 



• Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức. 



• Các chính sách và thủ tục về mua sắm đấu thầu và về tuyển chọn tư vấn của Ngân hàng Thế 
giới. 



• Sổ tay hướng dẫn các vấn đề tài chính trong dự án hỗ trợ phát triển chính thức, Bộ Tài 
chính, 12/2004. 



• Sổ tay các chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới, Dự án TF051032, Nhà xuất 
bản thống kê, tháng 12/2004. 



• Sổ tay các chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới, Dự án TF051032, Nhà 
xuất bản thống kê, tháng 12/2004. 



• Hướng dẫn Bên vay về Báo cáo Quản lý Tài chính đối với các dự án vốn vay Ngân hàng 
Thế giới, 2002. 
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E. ĐÀM PHÁN, KÝ VÀ PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG 



85. Sau khi hoàn thành thẩm định dự án, và khi cả Chính phủ và Ngân hàng Thế giới 
đều mong muốn tiếp tục với dự án, cả hai bên cần gặp nhau để tiến hành đàm phán 
chính thức về thỏa thuận pháp lý liên quan tới việc phê duyệt khoản vay, tín dụng. 
Quá trình này bắt đầu với việc Chính phủ nhận được thư mời của Ngân hàng Thế 
giới về việc cử đoàn đại diện đến đàm phán với Ngân hàng Thế giới tại trụ sở Văn 
phòng Ngân hàng Thế giới ở Washington DC hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam tại Hà Nội  



86. Thủ tục của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì 
đàm phán Hiệp định tín dụng với sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính, Văn phòng Chính phủ, CQCQ và chủ dự án và các bộ, ngành, địa phương 
liên quan. Trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính 
phủ quyết định cử Đoàn đàm phán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu và 
chính thức bổ nhiệm một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng 
đoàn đàm phán. 



87. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với Bộ Ngoại giao về việc cấp giấy ủy 
quyền xác nhận trưởng đoàn đàm phán.  



88. Trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán với nhà tài trợ, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát nội dung của Hiệp định tín dụng để đảm bảo 
tuân thủ với luật pháp và các qui định của Việt Nam và nhất quán với các cam kết 
khác. 



89. Trước khi đàm phán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi bản dự thảo Hiệp định 
tín dụng nhận được từ Ngân hàng Thế giới đến các thành viên đoàn đàm phán để họ 
có thể chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Đoàn đàm phán cần quan tâm những điểm sau: 



• Đảm bảo đáp ứng đúng hạn tất cả các điều kiện đàm phán trước khi tiến hành 
đàm phán Hiệp định tín dụng. 



• Nghiên cứu kỹ lưỡng dự thảo Hiệp định tín dụng và văn kiện dự án trước khi 
đàm phán. 



• Đem theo tất cả các tài liệu về dự án (Văn kiện dự án đầu tư v.v...) đến đàm 
phán. Một số tài liệu quan trọng bằng tiếng Việt cần được dịch ra tiếng Anh để 
tham khảo trong đàm phán.  



90. Vào thời gian ấn định, đoàn đàm phán Chính phủ gặp đoàn đàm phán của Ngân 
hàng Thế giới để đàm phán về nội dung Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Thế giới. 
Sau khi kết thúc đàm phán, hai bên sẽ ký “Biên bản đàm phán” mô tả chi tiết các 
thỏa thuận đạt được và ghi lại những vấn đề còn tồn đọng. 



91. Trong vòng 5 - 10 ngày làm việc từ khi kết thúc đàm phán, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam trình báo cáo kết quả đàm phán cùng với dự thảo Hiệp định tín dụng đã 
được đàm phán, biên bản đàm phán và các tài liệu khác lên Thủ tướng Chính phủ và 
gửi các báo cáo đến các cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
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chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và CQCQ dự án. Các bộ này có ý kiến bằng văn 
bản góp ý với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo trách nhiệm được phân công. 



Hình 9: Thủ tục đàm phán và gia nhập điều ước quốc tế giữa Chính phủ và WB 
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92. Sau khi đàm phán, nếu có đề xuất tăng tổng mức tiền vay vượt mức đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt trước đây trong Danh mục các dự án đầu tư, CQCQ cần 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để trình các thay đổi này lên 
Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 



93. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Thông thường Trưởng nhóm công tác (Task 
Team Leader - TTL) của Ngân hàng Thế giới, là người đã làm việc với Chủ dự án 
trong quá trình chuẩn bị dự án và chịu trách nhiệm thẩm định dự án, sẽ chủ trì cuộc 
đàm phán. Cán bộ dự án của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng sẽ 
trợ giúp Trưởng nhóm công tác dự án và đôi khi tham gia chủ trì phiên họp cùng 
với Trưởng nhóm. Trưởng nhóm được luật sư của Ngân hàng Thế giới giúp dự thảo 
Hiệp định tín dụng và được các chuyên gia kỹ thuật, vốn đã làm việc trước với phía 
đối tác Việt Nam, trợ giúp. Họ gồm các chuyên gia về quản lý tài chính, đấu thầu, 
và giải ngân. Các cố vấn kỹ thuật cao cấp cũng có thể tham dự đàm phán nếu cần 
thiết. Toàn bộ quá trình đàm phán được tiến hành dưới sự ủy quyền của Giám đốc 
quốc gia tại Việt Nam hoặc Giám đốc phụ trách ngành tại Washington D.C..  



94. Đoàn Ngân hàng Thế giới trao bản tóm tắt thông tin cho đoàn Việt Nam ngay khi 
đoàn đến. Trong đó nêu ra danh sách đầy đủ tất cả các thành viên tham gia đoàn 
đàm phán Ngân hàng Thế giới với số điện thoại, địa chỉ văn phòng và các thông tin 
khác.  



95. Đàm phán thường kéo dài khoảng một tuần và kết thúc sau khi hai bên ký kết “Biên 
bản đàm phán” ghi lại kết quả đàm phán và đính kèm với phần nội dung đã được 
thỏa thuận để đưa vao Hiệp định tín dụng. 



96. Đoàn Ngân hàng Thế giới thường thảo ra các Biên bản và chuyển cho đoàn Việt 
Nam xem xét và ký kết. Cả hai bên ký Biên bản nếu họ đồng ý nội dung của biên 
bản. Sau đó Đoàn đàm phán Việt Nam trình Chính phủ xem xét và phê duyệt các tài 
liệu đã được đàm phán. Sau khi thông qua kết quả đàm phán, Chính phủ thông báo 
cho Ngân hàng Thế giới biết việc phê duyệt này, và quá trình đàm phán kết thúc. 
Việc phê duyệt của Chính phủ được gọi là “Phê duyệt cuối cùng” và thường được 
thông báo cho Ngân hàng Thế giới chỉ vài ngày sau khi kết thúc đàm phán vì thông 
thường rất ít khi Chính phủ không chấp nhận kết quả đàm phán. 



Xem xét khoản tín dụng của Ban giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới 



97. Sau khi nhận được phê duyệt tài liệu đàm phán của Chính phủ Việt Nam, Ngân 
hàng Thế giới thực hiện các bước cần thiết để trình khoản vay đề xuất cho Ban giám 
đốc điều hành Ngân hàng Thế giới để phê duyệt. Một số yếu tố chính sẽ được các 
thành viên Ban giám đốc xem xét khi quyết định phê duyệt khoản vay được đề xuất 
nêu trong hộp dưới đây: 
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Hộp 5: Các yếu tố được Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới xem xét trước khi phê 
duyệt các khoản tín dụng 



 
 
Các Giám đốc điều hành trong Ban lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới là người 
đưa ra các quyết định cuối cùng chấp nhận hay từ chối đề xuất tín dụng để tài 
trợ cho các dự án phát triển của Ngân hàng Thế giới. Các Giám đốc điều hành 
xem xét nhiều khía cạnh khi đưa ra quyết định cho tài trợ dự án. Nói chung, các 
Giám đốc điều hành muốn chắc chắn rằng dự án đề xuất phải phù hợp với 
Chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại nước sở tại (trong 
trường hợp Việt Nam là Chiến lược Hợp tác Quốc gia CPS 2007 - 2011 đã 
được thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam) và phù hợp với các chính sách tín 
dụng của Ngân hàng Thế giới. Các Giám đốc điều hành đã từng xem xét và 
thông qua Chiến lược Hợp tác Quốc gia CPS nên họ rất mong muốn các dự án 
mới của Ngân hàng Thế giới cần phải nhất quán và xuất phát từ chiến lược đó. 
Về mặt chính sách, họ muốn đảm bảo dự án mới có tính khả thi về kỹ thuật, 
kinh tế và tài chính, có chi phí thấp nhất, và tuân thủ theo “chính sách an toàn” 
của Ngân hàng Thế giới. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới yêu 
cầu phải xem xét toàn bộ các khả năng tác động của dự án đến môi trường và 
xã hội, và bất kỳ tác động tiêu cực nào có thể gây ra bởi dự án sẽ được tránh 
hoặc ít nhất được đền bù.  
 
Các Giám đốc điều hành sẽ được nhận bộ tài liệu về khoản tín dụng nhiều ngày 
trước khi Ban giám đốc nhóm họp về khoản tín dụng đó, và họ có thể trao đổi 
với quốc gia mà họ đại diện hoặc trao đổi với nhau trước ngày họp về quan 
điểm về tính bền vững của dự án. Đôi khi, họ gặp gỡ với nhân viên dự án Ngân 
hàng Thế giới chịu trách nhiệm thẩm định dự án để làm rõ các khía cạnh khác 
nhau. Cuối cùng là cuộc bỏ phiếu chính thức về dự án trong kỳ họp Ban Giám 
đốc và mỗi thành viên trong Ban giám đốc sẽ bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối dự 
án đó. 
 



 



Ký Hiệp định Tín dụng Phát triển 
 
98. Sau khi Ban giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản vay, tín 



dụng, bước tiếp theo là hai bên cùng ký các tài liệu pháp lý. Các thỏa thuận này có 
hiệu lực như là Điều ước quốc tế và chữ ký của họ được ủy quyền ở cấp cao nhất. 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hiệp định tín dụng và gửi các tài liệu này lên Chủ 
tịch nước đề nghị ủy quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp 
định và các văn kiện pháp lý có liên quan. Khi nhận được quyết định ủy quyền này, 
Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền xác nhận Chính phủ ủy quyền Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định vay, tín dụng.  



99. Hiệp định được ký tại một buổi lễ đơn giản do Chính phủ tổ chức tại Việt Nam. 
Hiệp định tín dụng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt phía 
Việt Nam, và Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới thay mặt Ngân hàng Thế 
giới đồng ký. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi bản chính của Hiệp định đã được 
ký đến Bộ Ngoại giao để lưu và gửi các cơ quan liên quan. 
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100. Lưu ý: Ngày ký Hiệp định dự án là ngày quan trọng vì nó đưa ra ngày tháng cụ 
thể mà các khoản chi tiêu của dự án được phép lấy từ khoản tín dụng, trừ trường 
hợp tài trợ hồi tố được thống nhất trong đàm phán Hiệp định tín dụng. Nhưng nó 
cũng là ngày từ đó các khoản phí cam kết được tính dựa trên phần chênh chưa giải 
ngân của khoản vay tính từ sau khi ký DCA 60 ngày. Chỉ có các khoản chi tiêu phát 
sinh sau ngày ký kết là hợp lệ, trừ khi có điều khoản về tài trợ hồi tố. Thông thường 
người ta tránh để xảy ra chậm trễ trong việc ký Hiệp định vay và muốn dự án được 
bắt đầu đúng lịch trình.  



Khoản vay, tín dụng có hiệu lực 
 
101. Các điều kiện hiệu lực. Hiệp định tín dụng phát triển DCA của Ngân hàng Thế 



giới vẫn chưa có hiệu lực ngay sau khi được ký, mà chỉ sau khi các điều kiện hiệu 
lực cụ thể được đáp ứng. Các điều kiện hiệu lực chung đối với tất cả các khoản vay 
được mô tả trong Các điều kiện chung áp dụng cho Hiệp định tín dụng phát triển 
của IDA (DCA) ngày 01/01/1985 (Các điều kiện chung), ví dụ các tài liệu pháp lý 
cần phải được cấp có thẩm quyền pháp lý phê chuẩn trước khi được tuyên bố hiệu 
lực. 



102. Cũng có thể có các điều kiện hiệu lực đặc biệt khác được thỏa thuận trong khi đàm 
phán dự án. Nếu có, các điều kiện hiệu lực đó phải được hoàn thành. Nếu có thỏa 
ước có thời hạn nào hết hạn trước khi khoản tín dụng được tuyên bố hiệu lực thì 
thỏa ước đó sẽ trở thành điều kiện hiệu lực bổ sung. 



103. Thông thường Chính phủ có khoảng 90 ngày để hoàn thành các điều kiện hiệu lực. 
Nếu có những chậm trễ ngoài dự kiến, Ngân hàng Thế giới có thể sẽ gia hạn thời 
hạn này nếu nhận được yêu cầu của Chính phủ. Hiệp định tín dụng sẽ bị hủy bỏ nếu 
thời hạn hiệu lực đã qua mà không được gia hạn.  



104. Thủ tục của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ sau khi ký Hiệp định, và Văn phòng Chính phủ sẽ trình lên Chủ tịch 
nước đề nghị phê chuẩn Hiệp định tín dụng. Khi Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp 
định tín dụng, Bộ Ngoại giao gửi văn kiện phê chuẩn thông báo việc phê chuẩn 
Hiệp định tín dụng của Chủ tịch nước cho Ngân hàng Thế giới. 



105. Sau đó, Bộ Tư pháp gửi ý kiến pháp lý tới Ngân hàng Thế giới về tính hợp hiến 
của Hiệp định tín dụng bao gồm cả chữ ký và quá trình phê chuẩn.  



106. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi tất cả các tài liệu liên quan đến các điều kiện 
hiệu lực như đã qui định trong Hiệp định tín dụng (thường bao gồm quyết định bổ 
nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án, các tiểu hiệp định tín dụng (nếu cấn thiết), kế 
hoạch hành động, v.v…) đến Ngân hàng Thế giới. Khi nhận được các tài liệu đó, 
Ngân hàng Thế giới sẽ ra tuyên bố khoản vay, tín dụng có hiệu lực. 



107. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới gửi văn bản chính thức 
tuyên bố khoản vay có hiệu lực tới Chính phủ.  
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Danh mục tài liệu hướng dẫn chủ yếu: 



• Luật số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành về ký kết, gia nhập và thực 
hiện điều ước quốc tế. 



• Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 về quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính 
thức và các thông tư hướng dẫn. 



• Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử 
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 



• Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành Chế độ báo cáo tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 



• Các chính sách và thủ tục hoạt động của Ngân hàng Thế giới; 
• Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 



đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức. 
• Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11. 
• Các nghị định và thông tư liên quan khác. 
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F. THỰC HIỆN DỰ ÁN 



108. Việc thực hiện các dự án sử dụng các khoản vay, tín dụng của Ngân hàng Thế giới 
cần phải tuân thủ các điều khoản của Hiệp định tín dụng đã được Chính phủ và 
Ngân hàng Thế giới ký kết. Do đó, điều quan trọng là các cán bộ, nhân viên chịu 
trách nhiệm triển khai dự án cần đọc kỹ Hiệp định tín dụng và các tài liệu hỗ trợ để 
hiểu thấu đáo cách thức mà dự án sẽ được tiến hành. 



Bảng 2: Các chủ đề chính trong quản lý thực hiện dự án 
  
TT  Các hoạt động 
1 Chuẩn bị, kế hoạch  - Quản lý dự án ODA nói chung 



- Cơ cấu tổ chức dự án ODA 
- Cơ cấu sản phẩm và phân chia công việc dự án ODA 
- Lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA 



2 Giám sát, đánh giá, 
báo cáo 
 



- Theo dõi, đánh giá và quản lý thông tin dự án ODA 
- Lập kế hoạch theo dõi, đánh giá dự án ODA 
- Xây dựng các chỉ số theo dõi, đánh giá dự án ODA 
- Thu thập và xử lý thông tin theo dõi, đánh giá dự án 
ODA 
- Báo cáo về theo dõi đánh giá trong quản lý dự án 
ODA 



3 Tài chính - Kế toán 
 



- Công tác quản lý tài chính chung cho dự án ODA 
- Lập kế hoạch tài chính dự án ODA 
- Kế toán dự án ODA 
- Báo cáo tài chính và Kiểm toán dự án ODA 



4 Môi trường - Xã hội 
 



- Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường của dự án 
ODA 
- Đánh giá tác động xã hội của các hoạt động dự án 
ODA 
- Giảm thiểu tác động xã hội - Kế hoạch giải phóng 
mặt bằng của dự án ODA 
- Bảo tồn di sản, văn hóa khi triển khai dự án ODA. 



5 Mua sắm  
 



- Mua sắm xây lắp trong dự án ODA 
- Mua sắm dịch vụ tư vấn trong dự án ODA 
- Mua sắm hàng hoá trong dự án ODA 



6 Nhân sự 
 



- Lập kế hoạch nhân sự dự án ODA 
- Tuyển nhân sự dự án ODA 
- Duy trì và phát triển nhân sự dự án ODA 
- Quản lý hợp đồng trong dự án ODA. 



 



109. Các hoạt động, ban đầu để triển khai thực hiện dự án gồm: 



• Thành lập Ban Quản lý Dự án (nên làm trước khi dự án được phê duyệt) và huy 
động các nhân viên trong nước và trang thiết bị cần thiết cho hoạt động.  



• CQCQ và chủ dự án tổ chức họp giới thiệu tóm tắt về dự án để thông báo cho 
các cán bộ, nhân viên liên quan đến dự án nắm được mục tiêu, và các phương 
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thức đã thỏa thuận trong Hiệp định tín dụng gồm các hoạt động, các sản phẩm 
đầu ra, các mốc thời gian, lịch biểu, ngân sách, và kế hoạch công tác. Các mục 
tiêu phát triển của dự án phải được toàn thể cán bộ, nhân viên quán triệt đầy đủ 
bởi vì sự thành công hay thất bại của dự án phụ thuộc vào mức độ các mục tiêu 
đó đạt được khi kết thúc dự án.  



• Hội thảo khởi động dự án được đồng tổ chức với cán bộ Ngân hàng Thế giới để 
thảo luận về phương thức thực hiện dự án để đạt được mục tiêu phát triển của 
dự án, và thống nhất về kế hoạch đấu thầu, các phương pháp giải ngân và thanh 
toán, và cách thức phối hợp giữa Chính phủ và Ngân hàng Thế giới để đảm bảo 
dự án thành công. Ngân hàng Thế giới thường tổ chức các lớp đào tạo cho nhân 
viên dự án về các lĩnh vực tài chính và đấu thầu ngay sau khi bắt đầu dự án. 



• Đảm bảo CQCQ có sẵn vốn đối ứng từ ngân sách Chính phủ cho dự án để thanh 
toán các hạng mục mà khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới không chi trả 
(Điều 26, NĐ 131/CP). 



• Mở tài khoản chuyên dùng ở một ngân hàng thương mại (Ngân hàng phục vụ) 
để nhận tiền gửi chuyển từ tài khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới để chi trả 
cho các hoạt động dự án. 



• Thiết lập một hệ thống quản lý tài chính về kế toán và báo cáo về sử dụng vốn 
dự án. 



• Hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu và bắt đầu triển khai thực hiện. 



• Hoàn chỉnh các điều khoản tham chiếu (Terms of Reference) cho tư vấn, các 
đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị cần thiết và bắt đầu mời thầu. 



• Thiết kế và bắt đầu thực hiện các thủ tục giám sát và đánh giá dự án và bảo đảm 
rằng kết quả khảo sát cơ bản (baseline survey) có sẵn. 



• Thiết kế các chế độ báo cáo Chính phủ và Ngân hàng Thế giới về tiến độ, đánh 
giá tiến độ thực hiện theo các mục tiêu đề ra. 



• Lưu trữ tài liệu dự án: Ban Quản lý Dự án phải duy trì một hệ thống lưu trữ 
tốt để phục vụ không chỉ cho công tác kiểm toán và đánh giá sau này mà còn để 
các cán bộ dự án dễ dàng tìm tài liệu trong và sau khi tiến hành dự án. Đây là 
một điểm yếu điển hình của các Ban Quản lý Dự án của Chính phủ cần được 
khắc phục.   



110. Huy động nhân sự và thiết bị: Công tác này cần phải tuân thủ các thủ tục đấu 
thầu đã được thỏa thuận. Chủ dự án tổ chức thực hiện dự án thông qua việc huy 
động các đóng góp của Chính phủ, tuyển chọn và giao việc các tư vấn trong nước 
và quốc tế và bắt đầu đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho dự án. Để làm được 
điều này, chủ dự án thường thành lập một nhóm các cán bộ, nhân viên chủ chốt, để 
quản lý khoản vay và tiến hành thực hiện dự án. Đó là Ban Quản lý Dự án (PMU). 



111. Ban Quản lý Dự án được thành lập theo qui định tại Thông tư 03/2007. Kinh 
nghiệm cho thấy tốt nhất nên chỉ định các cán bộ, nhân viên chủ chốt đã từng tham 
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gia chuẩn bị dự án tiếp tục đảm nhận việc thực hiện dự án để tránh những chậm trễ 
không đáng có. Chính kinh nghiệm trong các dự án trước đây cho thấy phải mất khá 
nhiều thời gian đối với các cán bộ, nhân viên mới được giao việc của Ban Quản lý 
Dự án để có thể thông hiểu dự án mới, trong khi đó các cán bộ, nhân viên đã tham 
gia trong chuẩn bị dự án thường vào việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Điểm này cần 
được lưu ý khi chủ dự án thiết kế cơ cấu tổ chức và tuyển dụng nhấn sự để thực 
hiện dự án.   



112. Nếu Ban Quản lý Dự án chưa được thành lập, bước đầu tiên cần làm là thành lập 
Ban Quản lý Dự án và huy động các đầu vào của Chính phủ như chỉ định giám đốc 
dự án, kế toán, các nhân sự khác từ các cơ quan Chính phủ, và mở văn phòng dự án. 
Ban Quản lý Dự án thay mặt chủ dự án thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình 
theo Thông tư 03/2007/TT-BKH, chủ yếu gồm: a) Nhiệm vụ lập kế hoạch; b) Quản 
lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án; c) Thực hiện các hoạt động đấu thầu và 
quản lý hợp đồng; d) Hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình; e) Theo dõi, 
đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án; f) Nghiệm thu, bàn 
giao, quyết toán chương trình, dự án; và các nhiệm vụ đặc thù mà cơ quan quyết 
định thành lập giao cho Ban Quản lý Dự án. Thông tư 03/2007/TT-BKH cũng cho 
phép thuê công ty tư vấn “quản lý và điều hành thực hiện dự án” theo ủy quyền của 
chủ dự án. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ban Quản lý Dự án là chuẩn bị 
kế hoạch thực hiện dự án và kế hoạch đấu thầu dự án và triển khai theo kế hoạch. 
Các kế hoạch này cần được Ngân hàng Thế giới đồng ý trước khi ký Hiệp định Tín 
dụng.   



113. Đấu thầu (Điều 30, Nghị định 131/CP) Ban Quản lý Dự án tiến hành các hoạt 
động đấu thầu theo kế hoạch đầu thầu đã được thỏa thuận. Kế hoạch đấu thầu đề ra 
cách thức các gói thầu hàng hóa và dịch vụ sẽ được thiết kế, các phương pháp đấu 
thầu phải được áp dụng và thẩm quyền phê duyệt cho mỗi gói thầu gồm cả các gói 
thầu cần được Ngân hàng Thế giới thông qua trước khi trao thầu. Các phương pháp 
đấu thầu được nêu trong phụ lục của Hiệp định Tín dụng và cần phải được tuân thủ 
chặt chẽ nếu được thanh toán từ khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới. 



114. Hiệp định tín dụng yêu cầu tất cả các hoạt động đấu thầu, mua sắm hàng hóa và 
dịch vụ phải được tiến hành theo “Hướng dẫn Mua sắm dùng vốn vay IBRD và tín 
dụng IDA” và “Hướng dẫn tuyển chọn và thuê Tư vấn cho Bên vay của Ngân hàng 
Thế giới thực hiện” do Ngân hàng Thế giới ban hành. Nội dung đầy đủ của hướng 
dẫn này có trong CD-ROM kèm theo sổ tay. Hiệp định Tín dụng cũng đề cập chi 
tiết về phương pháp đấu thầu được áp dụng cho dự án, ví dụ như ngưỡng đấu thầu 
theo hình thức mua sắm, và đấu thầu cạnh tranh trong nước.  



115. Cán bộ đấu thầu cần lưu ý về việc cần được Ngân hàng Thế giới chấp thuận trước 
khi trao thầu bất kỳ hợp đồng nào. Thông thường các hợp đồng quy mô lớn cần phải 
được Ngân hàng Thế giới xem xét trước (prior review). Các ngưỡng này đã được 
nêu ra trong Hiệp định Tín dụng và Kế hoạch đấu thầu. Tuy vậy, Chính phủ và 
Ngân hàng Thế giới có thể hậu kiểm (post review) tất cả các hợp đồng, và nếu thấy 
các thủ tục đấu thầu không được tuân thủ như đã thỏa thuận, Chính phủ và Ngân 
hàng Thế giới sẽ không thanh toán cho hợp đồng này từ nguồn tín dụng. 



116. Lưu ý: Ban Quản lý Dự án cần tiếp xúc Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (08044323) để quảng cáo các thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu và trên 
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website địa chỉ http://dauthau.mpi.gov.vn, đồng thời tiến hành quảng cáo chính thức 
trên ít nhất một tờ báo lưu hành toàn quốc.  



117. Văn phòng của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội thay mặt Ngân hàng Thế giới sẽ 
xem xét các gói thầu nếu cần. Họ cũng thường tổ chức các khóa đào tạo về đấu thầu 
các dự án tín dụng của Ngân hàng Thế giới, và các nhân viên của Ban Quản lý Dự 
án nên tham gia các khóa học này. 



118. Lưu ý: Một vấn đề lớn thường phát sinh ngay từ lúc bắt đầu dự án là các Ban Quản 
lý Dự án mới được thành lập mất rất nhiều thời gian mới tuyển xong tư vấn chuẩn 
bị thiết kế chi tiết và tài liệu đấu thầu cho dự án. Xem hộp 6 dưới đây. 



Hộp 6: Tuyển chọn tư vấn kéo dài – nguyên nhân gây chậm trễ trong quá trình 
thực hiện dự án 



 



Hầu hết các khoản tín dụng có tài trợ cho hỗ trợ kỹ thuật, do đó, sẽ tuyển tư vấn 
để thực hiện các công việc chuyên môn nhằm tăng cường năng lực cho các cơ 
quan Chính phủ trong thực hiện dự án. Kinh nghiệm của các dự án đang thực 
hiện tại Việt Nam cho thấy các Ban Quản lý Dự án thường để việc tuyển chọn 
này diễn ra quá muộn và hầu hết các dự án phải mất một năm mới tuyển xong. 
Xem Chương 5 thảo luận vấn đề này và các cách thức để đẩy nhanh quá trình. 



 



119. Quản lý tài chính dự án. Ban Quản lý Dự án cần phải lập một phòng Tài chính có 
đủ nhân viên có chuyên môn chuyên trách quản lý các đầu vào tài chính cho dự án 
bao gồm tiền vay tín dụng, nguồn ngân sách, và nguồn địa phương. Phòng Tài 
chính phải tuân thủ các thủ tục được qui định tại Thông tư số 108/2007/TT-BTC về 
Quản lý tài chính trong các chương trình dự án ODA (xem CD-ROM) và các kết 
quả đánh giá tài chính của Ngân hàng Thế giới tiến hành trong đợt thẩm định dự án 
của Ngân hàng Thế giới. Phòng Tài chính phải theo dõi chặt chẽ các khía cạnh quản 
lý tài chính được nêu ra trong hiệp định pháp lý đã ký kết cho dự án.  



120. Phòng Tài chính sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu gồm: i) Tiến hành các giao dịch của 
dự án; ii) Chịu trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn dự án; iii) Quản lý 
dòng tiền và tài khoản dự án, bao gồm cả việc nộp đơn xin rút vốn từ tài khoản tín 
dụng, viện trợ không hoàn lại; iv) Chuẩn bị các ngân sách và kế hoạch tài chính; v) 
Quản lý tài sản; vi) Chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính lên Chính phủ và Ngân hàng 
Thế giới; vii) Chuẩn bị sao kê tài chính; (viii) Bố trí kiểm toán dự án và nộp sao kê 
tài chính và báo cáo kiểm toán cho Ngân hàng Thế giới. 



Tiếp cận nguồn vốn tín dụng 



121. Sau khi Hiệp định Tín dụng được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới ký kết, Ngân 
hàng Thế giới sẽ gửi Chính phủ Việt Nam Thư giải ngân nêu chi tiết cách thức giải 
ngân từ khoản tín dụng để chi trả cho dự án. Việc giải ngân nguồn vốn tín dụng và 
tập hợp chứng từ chi tiêu phải tuân thủ theo Thư giải ngân. Thông tin chi tiết hướng 
dẫn các thủ tục mô tả trong Thư giải ngân, như thủ tục gửi “Đơn rút vốn” đến 
Ngân hàng Thế giới, được nêu trong “Sổ tay giải ngân của Ngân hàng Thế giới” và 
được đưa vào CD-ROM đính kèm.  
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122. Một trong những bước cần được Ban Quản lý Dự án thực hiện sớm là làm thủ tục 
mở Tài khoản chuyên dùng (DA) tại một ngân hàng thương mại (gọi là ngân hàng 
phục vụ theo thông tư hướng dẫn 108 của Bộ Tài chính) và làm thủ tục xin chuyển 
tiền từ Ngân hàng Thế giới về tài khoản chuyên dùng. Mục đích của tài khoản 
chuyên dùng DA là nhằm giúp dễ dàng tiếp cận các khoản vay tín dụng của Ngân 
hàng Thế giới. Việc sử dụng tài khoản phải được kiểm soát, giám sát, và kiểm toán 
nghiêm ngặt. Thông thường, chỉ có các cán bộ dự án được ủy quyền từ Ban Quản lý 
Dự án và Bộ Tài chính mới được ký đơn rút vốn để gửi lên Ngân hàng Thế giới xin 
giải ngân từ tài khoản tín dụng hoặc từ tài khoản dự án viện trợ không hoàn lại đồng 
tài trợ với dự án vốn vay. Trường hợp dự án viện trợ không hoàn lại độc lập thì chỉ 
cần cán bộ được ủy quyền của Ban Quản lý Dự án ký Đơn xin rút vốn. Tuy nhiên, 
cán bộ dự án nên liên hệ với Vụ Tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính xin hướng 
dẫn mới nhất về yêu cầu các chữ ký cần thiết đối với Đơn xin rút vốn.  



123. Sau khi ký Hiệp định, Ban Quản lý Dự án hay chủ dự án gửi công văn lên Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam xin chỉ định một ngân hàng thương mại phục vụ để mở 
một tài khoản chuyên dùng DA và phê duyệt các cán bộ được ủy quyền ký đơn rút 
vốn từ tài khoản Ngân hàng Thế giới, đồng thời gửi kèm chữ ký mẫu của những 
người này để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và chuyển cho Ngân hàng 
Thế giới. Về phía Ban Quản lý Dự án, thông thường những người được ủy quyền ký 
là Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Kế toán trưởng. 



124. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phối hợp với Bộ Tài chính, sẽ giới thiệu cho Ban 
Quản lý Dự án và chủ dự án một ngân hàng phục vụ để mở tài khoản chuyên dùng 
đứng tên dự án. Sau đó Đơn xin rút vốn sẽ được gửi đến Ngân hàng Thế giới để xin 
nhận một khoản tiền cọc ban đầu trong Tài khoản chuyên dùng theo hạn mức nêu 
trong Hiệp định Tín dụng. Hạn mức tiền có thể chuyển cho tài khoản chuyên dùng 
này được nêu rõ trong Thư giải ngân và có thể thay đổi sau này tùy theo nhu cầu 
vốn của dự án. 



125. Ban Quản lý Dự án nên thường xuyên nộp Đơn xin rút vốn theo hướng dẫn trong 
Thư giải ngân để nộp các hóa đơn chứng từ để chứng minh cho các khoản đã chi từ 
Tài khoản chuyên dùng. Các loại chứng từ cần nộp được nêu rõ trong Thư giải 
ngân. 



126. Ban Quản lý Dự án cũng có thể nộp Đơn xin rút vốn và các hóa đơn chứng từ để 
xin thanh toán trực tiếp cho các khoản chi của dự án (nếu Thư giải ngân nêu rõ đây 
là một phương pháp giải ngân của dự án). 
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Hộp 7: Thời điểm các khoản chi được thanh toán 
 



Đối với các dự án sử dụng tài trợ của Ngân hàng Thế giới, chỉ có các khoản chi 
thực hiện vào hoặc sau ngày ký Hiệp định tín dụng là hợp lệ được thanh toán từ 
khoản tín dụng, trừ khi trong Hiệp định Tín dụng có điều khoản đặc biệt cho phép 
tài trợ hồi tố (retroactive financing). Tuy vậy, các cam kết tài chính (chẳng hạn ký 
kết hợp đồng) có thể được thực hiện trước ngày ký nếu các hợp đồng đó tuân thủ 
các thủ tục đấu thầu được thỏa thuận trong Hiệp định. Không có giải ngân nào từ 
tài khoản tín dụng được phép thực hiện cho đến khi khoản tín dụng được tuyên 
bố có hiệu lực.  



 



127. Tài trợ hồi tố. Trong trường hợp ngoại lệ, dự án có thể được phép chi tiêu hợp lệ 
đến 20% khoản vay tín dụng trước khi Hiệp định tín dụng có hiệu lực, nếu nó được 
thống nhất trong các nội dung đàm phán của DCA. Các khoản giải ngân này được 
gọi là “tài trợ hồi tố”. Nhu cầu “tài trợ hồi tố” phải xem xét khi đàm phán Hiệp định 
tín dụng. Nếu Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng ý là cần có “tài trợ hồi tố” 
(hay còn gọi là vốn ứng trước để thực hiện dự án), các điều khoản cụ thể của “tài trợ 
hồi tố” sẽ được nêu trong Hiệp định tín dụng.  



128. Trường hợp có nhu cầu cấp thiết về vốn ứng trước để thực hiện một số hạng mục 
của chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách nhà nước, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, quyết định tạm ứng vốn từ 
nguồn ngân sách nhà nước trên cơ sở văn bản giải trình của CQCQ và văn bản thoả 
thuận của nhà tài trợ (trích Điều 27, Nghị định 131/CP). 



129. Chi trả thuế. Hầu hết các dự án được tài trợ 100% gồm cả thuế, do đó thuế được 
đưa vào kế hoạch tài chính. Với các dự án không được tài trợ thuế, cần phải tính 
đến vấn đề thuế thông qua việc sử dụng vốn đối ứng để tạm trả thuế hay xin miễn 
thuế. Thuế áp dụng cho các chương trình và dự án ODA tuân theo các qui định luật 
pháp hiện hành về thuế (trích Điều 28, NĐ 131/CP).  



130. Các loại thuế với dự án ODA: Thuế áp dụng cho các dự án ODA bao gồm Thuế 
nhập khẩu, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế Giá trị gia tăng, 
Thuế nhà thầu nước ngoài, và Thuế cho những người có thu nhập cao. Do chính 
sách thuế có thể thay đổi nên những thông tin về thủ tục thuế dưới đây có thể không 
còn hiệu lực nữa. Ban Quản lý Dự án nên liên hệ với Bộ Tài Chính và cơ quan thuế 
để xin hướng dẫn về chính sách thuế mới nhất. 



1. Đăng ký Mã số thuế GTGT 



Ban Quản lý Dự án cần thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế sở tại 
nơi Ban Quản lý Dự án đặt trụ sở chính để làm thủ tục hoàn thuế theo Thông tư 
68/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính tháng 7 năm 2003. Ban Quản lý Dự án cần 
lưu trữ tất cả các công văn tài liệu về thuế. 



Tất cả các hồ sơ thuế cần được lưu trữ cẩn thận tại văn phòng của Ban Quản lý 
Dự án. 
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2. Thuế nhập khẩu: 



Ban Quản lý Dự án, nhà thầu chịu trách nhiệm kê khai, chuẩn bị hồ sơ và làm thủ 
tục miễn thuế nhập khẩu, nếu có. Quy trình thủ tục hải quan về việc miễn thuế 
được quy định tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 
23/10/2007. 



3. Thuế thu nhập cá nhân với nhân viên trong nước:  



Việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo Thông tư 
81/2004/TT/BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định 147/2004/NĐ-
CP ngày 23/7/2004 quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh Thuế đánh vào các 
đối tượng có thu nhập cao. 



Quy định của Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân cũng được áp dụng cho cán bộ 
dự án. Việc trả lương được đưa vào ngân sách dự án trong mục chi phí điều hành. 
Ban Quản lý Dự án, nhà thầu cần tính thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ dự án 
người Việt đối với các khoản thu nhập chịu thuế. 



Dự án cũng chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập không thường xuyên đánh 
vào các chuyên gia trong nước được tuyển dụng làm ngắn hạn. Việc xác định đối 
tượng nộp thuế thường xuyên hay không thường xuyên phải dựa trên Thông tư số 
81/2004/TT/BTC. 



4. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 



Các Ban Quản lý Dự án phải thực hiện kê khai và làm thủ tục miễn thuế tiêu thụ 
đặc biệt nếu được hưởng chế độ này. 



5. Thuế giá trị gia tăng (VAT) 



Dự án được hoàn thuế GTGT khi nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ hoặc khi mua 
hàng hoá và dịch vụ tại Việt Nam phục vụ thực hiện dự án. Ban Quản lý Dự án 
có thể ký hợp đồng với nhà thầu bằng hai hình thức: i) Hợp đồng không có thuế 
GTGT tức Nhà thầu được hưởng hoàn thuế đầu vào GTGT đối với hàng hoá và 
dịch vụ được mua sắm để thực hiện hợp đồng; hoặc ii) Hợp đồng có thuế GTGT 
tức Ban Quản lý Dự án ký hợp đồng với giá đã bao gồm thuế GTGT, ứng GTGT 
cho nhà thầu, và sau đó nộp đơn xin hoàn thuế. 



Về nguyên tắc, cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định hoàn thuế và lệnh thanh toán 
sau khi nhận đủ hồ sơ xin hoàn thuế. Kho bạc Nhà nước sẽ chuyển khoản hoàn 
thuế VAT vào tài khoản của người xin hoàn thuế. 



6. Thuế thu nhập cao 



Nhà thầu nước ngoài và chuyên gia quốc tế làm việc theo hợp đồng hỗ trợ kỹ 
thuật được miễn thuế thu nhập cá nhân. CQCQ và chủ dự án, Ban Quản lý Dự án 
sẽ cấp chứng nhận về Tư cách hợp lệ để được miễn thuế thu nhập cá nhân. Công 
văn số 7333 TC/TCT của Tổng cục Thuế ngày 02/7/2004 có hướng dẫn chi tiết. 



7. Các ưu đãi thuế đối với Chuyên gia tư vấn quốc tế  
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Chuyên gia quốc tế làm việc dài hạn cho dự án (chuyên gia chính) được hưởng 
ưu đãi thuế như được quy định trong Quyết định số 211/1998/QD-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 31/10/1998 và Thông tư 52/2000/TT-BTC của Bộ Tài 
chính ngày 5/6/2000 về việc miễn thuế và các khoản phí cho chuyên gia nước 
ngoài làm việc cho các dự án ODA.  



Miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia (GTGT) 
tăng đối với hành lý và tài sản cá nhân với trọng lượng và số lượng nhất định 
được quy định trong Nghị định 17/1995/NĐ-CP ngày 6/2/1995 và Nghị định 
79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1999. 



131. Vốn đối ứng (Điều 26, NĐ 131/CP) do Chính phủ đóng góp vào dự án. Việc đóng 
góp vốn đối ứng của Chính phủ vào các dự án là quan trọng. Rất tiếc là trên thực tế 
nhiều dự án đã phải chậm tiến độ thậm chí phải ngừng hoạt động vì CQCQ và chủ 
dự án chưa thể bố trí đủ vốn đối ứng. Do đó, các tài liệu chuẩn bị dự án cần dự toán 
chi tiết các yêu cầu nguồn vốn đối ứng cho từng khoản mục ngân sách. Ngoài ra, 
các nguồn như ngân sách nhà nước, vốn tự có, vay khuyến khích, đóng góp của bên 
hưởng lợi, và các dạng vốn đối ứng dưới dạng tiền mặt, vật tư, nhân công v.v… 
cũng cần được xác định. 



132. Các nguồn và lượng vốn đối ứng đã thỏa thuận phải được ghi trong quyết định đầu 
tư chính thức khi phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ODA. Ngay sau khi nhận 
được quyết định đầu tư phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ODA, CQCQ và 
chủ dự án cần lên kế hoạch xin vốn đối ứng và gửi các đề xuất đến Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Bộ Tài chính. Việc này tuân thủ các qui định hiện hành về dự toán và 
phân bổ ngân sách hàng năm (nếu dự án được cấp vốn đối ứng từ nguồn ngân sách 
nhà nước).  



133. Kiểm toán sao kê tài chính của dự án. Ban Quản lý Dự án phải duy trì đầy đủ hệ 
thống quản lý tài chính đồng thời chuẩn bị sao kê tài chính và dự án và thuê tư vấn 
kiểm toán độc lập kiểm toán sao kê tài chính đó như đã nêu trong Hiệp định tín 
dụng. Báo cáo kiểm toán phải được trình Ngân hàng Thế giới trong vòng 6 tháng 
sau khi kết thúc năm tài chính hoặc theo hạn nêu ra trong Hiệp định tín dụng.   



134. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Trong giai đoạn Chính phủ thực hiện dự án, 
Ngân hàng Thế giới đóng vai trò hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện dự án. Đồng thời Ngân 
hàng Thế giới có trách nhiệm kiểm tra công tác đấu thầu và quản lý tài chính đối 
với các cổ đông của Ngân hàng Thế giới để đảm bảo các khoản tài trợ của Ngân 
hàng Thế giới được sử dụng một cách kinh tế và hiệu quả, đồng thời các chính sách 
an toàn được tuân thủ. Việc thực hiện dự án được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của 
cán bộ Ngân hàng Thế giới. Mỗi năm, Ngân hàng Thế giới thường cử ít nhất hai 
đoàn giám sát đến dự án rà soát tiến độ cùng với Ban Quản lý Dự án, chủ dự án và 
các cơ quan Chính phủ liên quan. Đoàn này có thể gồm các chuyên gia tài chính, 
đấu thầu và các chuyên gia chuyên ngành làm việc với các đối tác Việt Nam để giải 
quyết vấn đề và đề xuất các bước cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển dự án 
mà Chính phủ đề ra. Ngoài các đoàn chính thức này, các cán bộ chuyên trách của 
văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ được chỉ định cho từng dự án như 
Cán bộ Chương trình, Chuyên gia Quản lý Tài chính, Cán bộ giải ngân, Chuyên gia 
Đấu thầu, Chuyên gia môi trường, Chuyên gia xã hội, để luôn sẵn sàng hỗ trợ cán 
bộ Chính phủ trong quá trình thực hiện dự án. Các hoạt động chính để khởi động dự 
án được tóm tắt theo bảng dưới đây: 
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Bảng 3: Các hoạt động của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn khởi 
động dự án ODA vốn vay 
 



Chính phủ 
 



Ngân hàng Thế giới 
 



Hoạt động 
khởi động 



Trách 
nhiệm Đầu ra 



Trưởng nhóm công 
tác (TTL) và các 



thành viên Đầu ra 



Thành lập 
Ban Quản 
lý Dự án 



CQCQ, 
Chủ đầu tư 



Ban Quản lý Dự 
án được thành lập 



WB có thể gửi thư 
“không phản đối” thông 
qua một số nhân viên 
chủ chốt của PMU 



Thư “không 
phản đối” của 
WB 



Mở tài 
khoản 
chuyên 
dùng 



Ban Quản 
lý Dự án 



Tài khoản được 
mở 



WB nhận được thư chỉ 
định Ngân hàng phục vụ 
và mẫu chữ ký 



Thông tin về 
Ngân hàng 
phục vụ và mẫu 
chữ ký đưa vào 
hệ thống 



Xin vốn đối 
ứng 



Ban Quản 
lý Dự án 



Vốn đối ứng sẵn 
sàng     



Lập Kế 
hoạch chi 
tiết thực 
hiện dự án 



Ban Quản 
lý Dự án    



WB xem xét và thông 
qua 



Kế hoạch chi 
tiết thực hiện 
dự án được 
thông qua hằng 
năm 



Chọn tư vấn 



Ban Quản 
lý Dự án, 
chủ dự án 



Tư vấn được tuyển 
và vào việc  



WB kiểm tra việc tuyển 
chọn tư vấn theo đúng 
Hướng dẫn tuyển chọn 
tư vấn của WB 



Tư vấn được 
chọn và vào 
việc 



Thiết kế kỹ 
thuật và Dự 
toán  Tư vấn 



 Thiết kế Kỹ thuật 
và Dự toán được 
thông qua



WB xem xét và thông 
qua 



Thiết kế Kỹ 
thuật và Dự 
toán được 
thông qua 



Thiết lập hệ 
thống và tổ 
chức quản 
lý tài chính PMU 



Sổ tay Quản lý Tài 
chính, bao gồm cả 
mẫu biểu báo cáo, 
nhân sự kế toán tài 
chính, hệ thống 
phần mềm về kế 
toán



WB xem xét và thông 
qua



Hệ thống và tổ 
chức quản lý 
tài chính được 
chấp nhận 



Chính sách 
an toàn  Tư vấn 



Các chính sách an 
toàn được lập, và 
thông qua 



WB xem xét và thông 
qua 



 Các chính sách 
an toàn được 
thông qua 



 



135. Theo dõi và đánh giá tiến độ dự án. (Điều 33, 34, 35, NĐ 131/CP và QĐ 
803/2007/QĐ-BKH). Mỗi dự án đều có các mục tiêu phát triển cụ thể cần đạt được 
của mình. Khi kết thúc dự án, thành công hay thất bại của dự án sẽ được đo bằng 
mức độ đạt được các mục tiêu phát triển đó. Để đánh giá các kết quả dự án và mức 
độ đạt được mục tiêu dự án, Ban Quản lý Dự án cần thiết lập một hệ thống Theo dõi 
và đánh giá ngay sau khi khởi động dự án để có thể giúp Ban Quản lý Dự án nắm 
được tiến độ đạt được đầu ra của dự án và đánh giá các tác động trước mắt để quyết 
định liệu dự án có đi đúng hướng đến các mục tiêu phát triển đề ra không. Các nội 
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dung trong quyết định 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về chế độ Báo cáo tình 
hình thực hiện chương trình, dự án ODA được đưa vào CD - ROM kèm theo sổ tay.  



136. Yêu cầu chế độ báo cáo về các dự án đầu tư: Khi thực hiện chương trình, dự án 
ODA, Ban Quản lý Dự án phải gửi các báo cáo theo yêu cầu đến nhà tài trợ, CQCQ, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan bộ, ngành, địa phương liên 
quan được nêu tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 131/CP (xem phần phụ 
lục). Các báo cáo tiến độ sẽ tổng hợp từ hệ thống Theo dõi và đánh giá do Ban 
Quản lý Dự án thiết lập từ khi bắt đầu dự án. Các cơ quan Chính phủ cần yêu cầu và 
khuyến khích các Ban Quản lý Dự án sử dụng các mẫu đã được hài hòa giữa Chính 
phủ và các nhà tài trợ dưới tên gọi Công cụ giám sát hợp nhất (Aligned 
Monitoring Tool - AMT). Ban Quản lý Dự án cần sử dụng các mẫu từ 1-18 áp dụng 
cho các khía cạnh khác nhau của dự án gồm tiến độ thi công, tiến độ tài chính, đấu 
thầu, an toàn xã hội và môi trường, và giám sát hợp đồng. Chi tiết mẫu AMT nêu 
trong phụ lục 9 và 10 của Quyết định 803/2007/QĐ-BKH. Các thời hạn báo cáo 
chính được nêu dưới đây:  



Hộp 8: Thời hạn nộp Báo cáo tiến độ các dự án đầu tư 



1. Trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, Ban Quản lý Dự án phải xây 
dựng và gửi báo cáo qui định dưới đây cho chủ dự án, để chủ dự án gửi CQCQ, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện 
chương trình, dự án:  
a) Báo cáo tháng, chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi hết tháng (chỉ áp dụng đối 



với chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng);  
 b) Báo cáo quý, chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi hết quý;  
 c) Báo cáo năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau;  
 d) Báo cáo kết thúc, chậm nhất 6 tháng sau khi kết thúc chương trình, dự án; 
 e) Báo cáo về những thay đổi (nếu có) so với nội dung của điều ước quốc tế đó.  
Các báo cáo cho nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới) được thực hiện theo thoả thuận 
trong Hiệp định Tín dụng (Điều ước quốc tế về ODA) đã ký kết.  
2. Sau mỗi quý, CQCQ lập báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chương 
trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền quản lý và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính chậm nhất 20 ngày làm việc sau khi hết quý.  
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo tổng hợp 6 tháng và báo cáo năm về tình 
hình thu hút và sử dụng ODA trong cả nước trình Chính phủ và chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan hướng dẫn chế độ báo cáo và mẫu báo cáo thống nhất 
về ODA. 



(Nguồn: Điều 36, Nghị định 131/CP) 



Đánh giá giữa kỳ: cơ hội để điều chỉnh các dự án  



137. Hầu hết các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ đều tiến hành Đánh giá dự án giữa 
kỳ. Đó là cơ hội cho Ngân hàng Thế giới và các cơ quan thực hiện của Chính phủ 
kiểm điểm lại tiến độ hiện tại và đưa ra các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo dự án 
sẽ đạt được các mục tiêu phát triển của nó. Mặc dù Ngân hàng Thế giới và Chính 
phủ vẫn luôn hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề phát sinh của dự án nhưng 
lần đánh giá giữa kỳ này là một lần chính thức để cả hai cùng xem xét, và các cơ 
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quan thực hiện dự án có thể đề xuất với các cấp thẩm quyền về các thay đổi cần 
thiết. Việc tham vấn với các bên liên quan và các bên hưởng lợi sau này cũng rất 
quan trọng. Thậm chí còn có thể điều chỉnh các mục tiêu phát triển trong một số 
trường hợp dẫn đến thay đổi mục tiêu dự án, hợp phần và phạm vi dự án để cấp 
thẩm quyền xem xét và phê duyệt. 



Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, dự án trong quá trình thực 
hiện 



138. Điều 31, Nghị định 131/CP có nêu rõ nếu có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung 
chương trình, dự án trong quá trình thực hiện dẫn đến:  



o Sự thay đổi về điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết: CQCQ thực hiện các 
qui định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;  



o Sự thay đổi về cơ chế tài chính trong nước hoặc điều kiện cho vay lại trong 
nước áp dụng cho chương trình, dự án: CQCQ báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 



 
Hộp 9: Sử dụng vốn dư 



 
Trong trường hợp nhà tài trợ chấp thuận cho sử dụng phần vốn dư sau đấu thầu của 
chương trình, dự án vốn vay (vốn dư là phần chênh lệch giữa tổng giá trị tài trợ quy 
định trong điều ước quốc tế về ODA đã ký và tổng giá trị kết quả lựa chọn nhà thầu đã 
được phê duyệt): 



a) Nếu việc sử dụng phần vốn đó để thực hiện chương trình, dự án mới theo hướng ưu 
tiên nhằm phát huy hiệu quả của chương trình, dự án đang thực hiện: CQCQ gửi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình kèm theo văn kiện chương trình, dự án dự kiến 
sử dụng phần vốn dư này để Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng vốn dư; 



b) Nếu việc sử dụng vốn dư để bổ sung khối lượng trong phạm vi chương trình, dự án 
đang thực hiện: CQCQ quyết định việc sử dụng vốn dư. 



(Nguồn: Điều 31, NĐ131/CP) 



Hộp 10: Hủy thầu 
 
 
Chính phủ đã ban hành Luật và Nghị định về quản lý đấu thầu và mua sắm công có 
hiệu lực từ ngày 01/06/2006. Hủy đấu thầu được áp dụng đối với một trong các 
trường hợp sau:  
a) Thay đổi mục tiêu đã được nêu trong hồ sơ mời thầu vì những lý do khách quan; 
b) Tất cả các hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời 



thầu; 
c) Có bằng chứng cho thấy các nhà thầu có sự thông đồng tiêu cực tạo nên sự thiếu 



cạnh tranh trong đấu thầu, làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên mời thầu. 
Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền, Bên mời thầu 
có trách nhiệm thông báo tới tất cả các nhà thầu về việc hủy đấu thầu hoặc tiến hành 
đấu thầu lại. 
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Danh mục các tài liệu hướng dẫn chủ yếu: 
• Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 về quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính 



thức và các thông tư hướng dẫn. 
• Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 



do Quốc hội ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. 
• Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và các nghị định, thông tư 



hướng dẫn thi hành. 
• Luật Đất đai số 23/2003/L/CTN ngày 26/11/2003. 
• Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002. 
• Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và các nghị định, thông tư 



hướng dẫn thi hành. 
• Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 hiệu lực từ 01/07/2004. 
• Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 2/11/2005. 
• Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2//2005, nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 



29/9/2006 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình. 
• Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật 



Ngân sách Nhà nước. 
• Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu 



tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. 
• Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử 



dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ). 



• Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành Chế độ báo cáo tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 



• Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức. 



• Hướng dẫn về Tuyển chọn Tư vấn cho Bên vay của Ngân hàng Thế giới. 
• Hướng dẫn về mua sắm đấu thầu đối với các khoản vay IBRD và tín dụng IDA. 
• Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 về định mức chi tiêu các dự án ODA. 
• Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 của Chính phủ về quản lý vay và trả nợ 



nước ngoài. 
• Sổ tay hướng dẫn các vấn đề tài chính trong dự án hỗ trợ phát triển chính thức, Bộ Tài 



chính, 12/2004. 
• Sổ tay các chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới, Dự án TF051032, Nhà xuất 



bản thống kê, tháng 12/2004. 
• Sổ tay các chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới, Dự án TF051032, Nhà 



xuất bản thống kê, tháng 12/2004. 
• Hướng dẫn cho Bên vay về Báo cáo về Quản lý Tài chính trong các dự án vốn vay Ngân 



hàng Thế giới, 2002. 
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G. KẾT THÚC DỰ ÁN, ĐÓNG KHOẢN VAY VÀ ĐÁNH GIÁ 



Kết thúc dự án, đóng khoản vay  



139. Ngày Kết thúc dự án (Project Completion Date) là ngày tất cả các hoạt động của dự 
án phải được kết thúc theo mô tả trong tài liệu dự án. Tài khoản tín dụng dự án sẽ 
được đóng sáu tháng sau khi kết thúc dự án. Giai đoạn sáu tháng này được gọi là 
giai đoạn ân hạn. Ngày cuối cùng của giai đoạn này được gọi là ngày Kết thúc giải 
ngân (End-Disbursement Date).  



140. Các khoản chi tiêu cho các hoạt động thực hiện sau ngày Kết thúc dự án sẽ không 
hợp lệ và không được thanh toán từ tài khoản tín dụng dự án. Đối với các khoản chi 
tiêu hợp lệ (tức chi cho các hoạt động được tiến hành vào hoặc trước ngày Kết thúc 
dự án) sẽ được Ngân hàng Thế giới đồng ý giải ngân trong giai đoạn ân hạn. Cán bộ 
Ban Quản lý Dự án cần tham vấn với cán bộ giải ngân của Ngân hàng Thế giới về 
các bước giải ngân cuối cùng được phép thực hiện trong giai đoạn ân hạn này. 



141. Thủ tục của Chính phủ.  Sau khi dự án hoàn thành các khối lượng công việc kỹ 
thuật theo yêu cầu, Ban Quản lý Dự án và chủ dự án thực hiện kiểm tra, khảo sát và 
chuyển giao các phương tiện dự án cho người sử dụng cuối cùng. Việc duy tu bảo 
dưỡng giao cho các cơ quan có trách nhiệm quản lý thực hiện. Tài khoản dự án 
được đóng. Trong vòng 6 tháng từ ngày hoàn thành Ban Quản lý Dự án và chủ dự 
án trình Báo cáo hoàn thành dự án lên CQCQ theo mẫu nêu trong phụ lục Quyết 
định 803/2007/QĐ-BKH về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, 
dự án ODA. 



142. Cần lưu ý rằng Ban Quản lý Dự án phải nộp đơn xin rút vốn cuối cùng cho tất cả 
các chi tiêu còn lại trước hoặc vào ngày giải ngân cuối cùng. Những khoản đã chi 
hợp lệ nhưng không được nộp lên cùng với các chứng từ cho Ngân hàng Thế giới 
trước hoặc vào ngày Kết thúc giải ngân sẽ không được thanh toán từ tài khoản tín 
dụng, và Ban Quản lý Dự án sẽ phải trả lại những khoản đã chi đó cho Ngân hàng 
Thế giới. Sau khi nhận được yêu cầu hoàn vốn tài khoản chuyên dùng của WB, Ban 
Quản lý Dự án yêu cầu ngân hàng phục vụ của mình hoàn trả khoản dư lại một tài 
khoản do Ngân hàng Thế giới chỉ định. Ngay sau đó, tài khoản tín dụng được Ngân 
hàng Thế giới đóng. 



143. CCCQ, PMU xử lý tài sản sau khi kết thúc dự án theo Thông tư 108/2007/TT-BTC 
ngày 07/09/2007 về Quản lý Tài chính đối với các chương trình dự án ODA, và 
Thông tư 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 về quản lý và xử lý tài sản mua bằng 
ngân sách Nhà nước sau khi kết thúc dự án. 



144. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới.  Trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc dự án, 
nhân viên Ngân hàng Thế giới chuẩn bị Báo cáo hoàn thành dự án (ICR) với sự 
tham gia của Chính phủ để rà soát các thành tựu dự án đạt so với các mục tiêu, xác 
định các hợp phần đã hoàn thành, rút ra các vấn đề, các bài học. ICR được trình 
Chính phủ để lấy ý kiến. Bản ICR hoàn chỉnh với các ý kiến của Chính phủ được 
trình lên Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới. 
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145. Trong nhiều trường hợp, ngày Kết thúc dự án đề ra trong Hiệp định tín dụng cần 
được gia hạn vì những chậm trễ ngoài mong muốn phát sinh trong quá trình thực 
hiện dự án. Vấn đề này được thảo luận tại hộp dưới đây: 



Hộp 11: Gia hạn ngày kết thúc dự án 
 



Trên thực tế, do nhiều lý do khác nhau, nhiều dự án có tiến độ thực hiện chậm trễ 
so với kế hoạch, nên cần phải gia hạn thời gian kết thúc dự án. Việc gia hạn dự án 
hay bất kỳ vấn đề gì liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi đến 6 nội dung trong Quyết 
định Phê duyệt danh mục tài trợ ODA chính thức của Thủ tướng Chính phủ đều 
cần được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, ít nhất 4 tháng trước ngày 
Kết thúc dự án, nếu dự án cần phải gia hạn như đã thảo luận với nhóm công tác 
của Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý Dự án thông qua CQCQ, gửi yêu cầu lên 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin gia hạn dự án. Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam chủ trì và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, và các cơ 
quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gia hạn dự án. 
 
Sau khi được Thủ tướng phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu 
tới Ngân hàng Thế giới xin gia hạn. Trong khi xem xét dự án để có thể gia hạn, 
Ngân hàng Thế giới tìm hiểu xem (i) liệu việc gia hạn ngày kết thúc dự án có thật 
sự cần thiết để đạt được mục tiêu của dự án trong khuôn khổ thời gian thích hợp 
hay không và (ii) liệu những bổ sung điều khoản của DCA đã thỏa mãn và liệu 
hoạt động của Ban Quản lý Dự án có đáp ứng yêu cầu hay không. 
 
Ngày hết hạn chỉ được gia hạn: 



• trong các trường hợp chính đáng để đạt được các mục tiêu của dự án; 
• sau khi đảm bảo rằng đã có sự sắp xếp phù hợp để hoàn thành dự án trong 



khoảng thời gian được gia hạn. 
 
Nếu đồng ý, Ngân hàng Thế giới sẽ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông 
báo đồng ý gia hạn ngày kết thúc dự án tới một thời điểm mới mà phía Việt Nam 
đã đề nghị. 



Đánh giá dự án 



146. Đánh giá dự án là công việc được tiến hành vào cuối dự án để đánh giá toàn bộ quá 
trình từ ý tưởng dự án, chuẩn bị và thực hiện đến khi hoàn thành và chuyển giao để 
vận hành, khai thác. Đánh giá dự án nhằm xem xét định hướng đầu tư, so sánh các 
kết quả đạt được với thiết kế ban đầu, đánh giá tính hiệu quả đầu tư trên các khía 
cạnh kinh tế-xã hội và đề xuất các biện pháp quản lý, khai thác tốt hơn và phát triển 
mở rộng. 



147. Thủ tục của Chính phủ. Việc đánh giá dự án gồm 2 hoạt động chính: đánh giá 
ngay sau khi hoàn thành quá trình đầu tư và đánh giá khai thác sử dụng kết quả của 
dự án. 



148. Đánh giá là quá trình xem xét một cách hệ thống và khách quan các khía cạnh sau 
cho các dự án đang thực hiện hay đã kết thúc: 
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(a) Tính phù hợp - xem xét liệu thiết kế dự án có phù hợp với các vấn đề đưa ra và 
các yếu tố trong thiết kế của dự án (các mục tiêu, các đầu ra, các hoạt động, và các 
đầu vào) 



(b) Mức độ thực hiện - xem liệu dự án đang được tiến hành như kế hoạch đề ra. 



(c) Mức độ thành công - xem liệu dự án đã đạt các mục tiêu trước mắt và lâu dài, và 
tính bền vững dự kiến của các kết quả hay tác động của dự án. 



149. Các tiền đề cơ bản của Đánh giá dự án được nêu chính là các mục tiêu phát triển 
của dự án, là các tiêu chí trung hạn và các tiêu chí cuối cùng để đo lường mức độ 
đạt được của mỗi mục tiêu. Báo cáo Đánh giá căn cứ vào hệ thống theo dõi và đánh 
giá M&E do Ban Quản lý Dự án lập ra cho dự án. Báo cáo Đánh giá sẽ được gửi 
đến các cơ quan hữu quan để xem xét và đề xuất biện pháp. 



150. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Sau khi hoàn thành dự án, Nhóm Đánh giá độc 
lập của Ngân hàng Thế giới (IEG) tiến hành kiểm toán báo cáo hoàn thành dự án để 
kiểm chứng đánh giá của cán bộ Ngân hàng Thế giới về các đầu ra của dự án so với 
các mục tiêu ban đầu. Cả hai Báo cáo hoàn thành dự án (ICR) và Báo cáo kiểm toán 
sau đó được trình Ban Giám đốc điều hành và Chính phủ Việt Nam. 



Danh mục các tài liệu hướng dẫn chủ yếu: 
• Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 về quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển 



chính thức và các thông tư hướng dẫn. 
• Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 



ngày 01 tháng 7 năm 2006) và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. 
• Luật về Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội. 
• Nghị định về quản lý vay và trả nợ nước ngoài số 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 



của Chính phủ. 
• Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 hiệu lực từ 01/07/2004. 
• Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2//2005 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng 



công trình. 
• Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD về quản lý chất lượng các công trình xây dựng. 
• Thông tư số 45/2003/TT-BTC Bộ Tài chính về thanh quyết toán công trình. 
• Các chính sách và thủ tục hoạt động của Ngân hàng Thế giới. 
• Sổ tay hướng dẫn các vấn đề tài chính trong dự án hỗ trợ phát triển chính thức, Bộ Tài 



chính, 12/2004. 
• Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, cơ 



cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. 
• Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý 



và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 
• Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành Chế độ báo cáo 



tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 
• Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài 



chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức. 
• Các nghị định và thông tư liên quan khác. 
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CHƯƠNG 4:  DỰ ÁN VIỆN TRỢ 
KHÔNG HOÀN LẠI:  VẬN ĐỘNG, 
CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN  
 
 
 
 



A. GIỚI THIỆU  



151. Các khoản quỹ tín thác do Ngân hàng Thế giới quản lý hay các khoản viện trợ do 
Ngân hàng Thế giới đóng góp trực tiếp đóng vai trò rất quan trọng trong việc cấp 
vốn cho các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam và hỗ trợ chuẩn bị các hoạt 
động đầu tư vay vốn. Các khoản viện trợ không hoàn lại này thường để hỗ trợ các 
mục đích cụ thể hoặc các hoạt động liên quan đến dự án của Ngân hàng Thế giới. 



 
152. Viện trợ không hoàn lại rất quan trọng đối với Việt Nam vì nó không đòi hỏi 



nghĩa vụ trả nợ. Việt Nam ngày càng đa dạng hóa danh mục các khoản viện trợ 
không hoàn lại do Ngân hàng Thế giới quản lý. Nhờ đó Việt Nam trở thành một 
trong các quốc gia thụ hưởng nhiều nhất từ nguồn viện trợ không hoàn lại do Ngân 
hàng Thế giới quản lý ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Hiện nay có khoảng 
87 khoản viện trợ đang hoạt động mang lại 300 triệu USD cho đất nước. 



 
153. Ngân hàng Thế giới quản lý khoảng trên 40 loại quỹ tín thác khác nhau, trong đó 



có khoảng 12 loại đang hoạt động ở Việt Nam. Có hai mô hình quỹ tín thác chính 
do Ngân hàng Thế giới quản lý là: Quỹ tín thác theo chương trình và quỹ tín 
thác độc lập. 



 
154. Quỹ tín thác theo chương trình là dạng quỹ do một hay nhiều nhà tài trợ hỗ trợ 



nhằm giải quyết một hay nhiều vấn đề cụ thể. Quỹ này cấp các khoản viện trợ 
không hoàn lại cho các quốc gia khác nhau và cấp cho nhiều năm. Với quỹ tín thác 
theo chương trình, thông thường mỗi năm cứ hai đến ba lần, Ngân hàng Thế giới sẽ 
kêu gọi các nước thụ hưởng nộp đề xuất xin tài trợ. Trưởng nhóm công tác và bên 
thụ hưởng sẽ chuẩn bị đề xuất và nộp lên cho Ngân hàng Thế giới xem xét phê 
duyệt. Ví dụ về quỹ tín thác theo chương trình hiện đang hoạt động ở Việt Nam là 
PHRD và JSDF (xem phần dưới). Các quỹ tín thác theo chương trình sẽ tuân thủ 
theo các tài liệu pháp lý chuẩn của mình và được cả hai bên Ngân hàng Thế giới và 
nước thụ hưởng cùng ký kết. Khoảng 1/3 các khoản viện trợ do Ngân hàng Thế giới 
quản lý tại Việt Nam là từ nguồn quỹ tín thác chương trình. 
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155. Quỹ tín thác độc lập hỗ trợ một hay tập hợp nhiều hoạt động cụ thể tại một nước, 
vùng hay mang tính toàn cầu. Việc sử dụng nguồn quỹ được nêu chi tiết trong Hiệp 
định hành chính (AA), và Hiệp định viện trợ không hoàn lại (GA) nếu bên tiếp nhận 
trực tiếp thực hiện dự án. Khác với quỹ tín thác theo chương trình, quỹ tín thác độc 
lập tuân theo một quá trình mà cam kết của nhà tài trợ quỹ và phân bổ vốn xảy ra 
đồng thời. Hầu hết các quỹ tín thác là của một nhà tài trợ nhưng trong một số 
trường hợp khác quỹ tín thác gồm nguồn vốn của nhiều nhà tài trợ và các quỹ này 
được gọi là quỹ tín thác đa biên. Hai phần ba (2/3) các khoản viện trợ không hoàn 
lại do Ngân hàng Thế giới quản lý tại Việt Nam là từ nguồn quỹ tín thác độc lập. 



 
156. Với tư cách là nhà quản lý quỹ tín thác, Ngân hàng Thế giới chịu trách nhiệm duy 



trì và đầu tư các khoản tài trợ nhận được và giải ngân theo các điều khoản trong 
thỏa thuận pháp lý với các nhà tài trợ. 



 
157. Có một số quỹ tín thác quan trọng tại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới quản lý: 
 



• Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và chính sách Nhật Bản (PHRD); 
• Quỹ đa tài trợ Chương trình môi trường toàn cầu (GEF); 
• Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản (JSDF); 
• Các quỹ ủy thác song phương khác nhau gọi là Quỹ ủy thác độc lập (FSTF) do 



nhiều quốc gia cấp tài trợ;  
• Quỹ Phát triển thể chế của Ngân hàng Thế giới (IDF); Đây không phải là quỹ 



tín thác vì nó được cấp trực tiếp từ nguồn của Ngân hàng Thế giới. 
 



158. Các đặc tính cụ thể của một số quỹ tín thác này được mô tả dưới đây. Các quỹ tín 
thác và các nguồn viện trợ không hoàn lại khác nhau thường có mục tiêu rất cụ thể 
khác nhau. Các cán bộ dự án cần tham vấn với các cán bộ Ngân hàng Thế giới khi 
xem xét cân nhắc xin tài trợ từ các nguồn quỹ khác nhau. 



 
Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và chính sách Nhật Bản (PHRD) 
 
159. Quỹ PHRD được thành lập năm 1990 là sự hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và 



Ngân hàng Thế giới. Chương trình PHRD tập trung vào giảm nghèo cho các quốc 
gia nghèo nhất. Có năm “cửa sổ” trong chương trình này: 



 
• Chuẩn bị dự án; 



• Thực hiện dự án (xây dựng năng lực cho các cơ quan thực hiện); 



• Đồng tài trợ dự án; 



• Các sáng kiến về thay đổi khí hậu; và 



• Tăng cường điều phối viện trợ. 



 











 
Dự án ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ: Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện dự án  



 
 



69 
 



Hình 10: CQCQ có thể xem xét tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án 
 



 
 
 
 
 
 
 



160. Khoản viện trợ không hoàn lại từ PHRD cho các sáng kiến chuẩn bị, thực hiện dự 
án, và về thay đổi khí hậu thường không vượt quá 1 triệu USD. Dự án cho Tăng 
cường điều phối viện trợ thường không vượt quá 2 triệu USD. Khoản viện trợ lớn 
nhất cho đồng tài trợ dự án không vượt quá 5 triệu USD. 



 
161. Viện trợ không hoàn lại PHRD của Nhật Bản do Ngân hàng Thế giới quản lý là 



một nguồn hỗ trợ chủ yếu giúp Việt Nam chuẩn bị các dự án phát triển do Ngân 
hàng Thế giới và các nhà tài trợ khác tài trợ. 



 
162. Đối với các viện trợ không hoàn lại PHRD cho chuẩn bị, thực hiện dự án và tăng 



cường điều phối viện trợ, các khoản chi hợp lệ gồm: (i) dịch vụ tư vấn, và (ii) các 
chi phí ngoài tư vấn không quá 10% tổng viện trợ không hoàn lại, cho đào tạo tại 
địa phương, chi phí tối thiểu cho thiết bị và các hoạt động văn phòng cần thiết để 
tiến hành TA. Các hội thảo, tham vấn trong nước và đào tạo cũng có thể được nếu 
được thể hiện rõ là các hoạt động này sẽ tăng cường chất lượng của TA. Các chi 
tiêu không hợp lệ trong sử dụng viện trợ PHRD bao gồm xây lắp, tham quan học 
tập và đào tạo ở nước ngoài, tiến hành các chương trình thử nghiệm, mua sắm ô tô, 
lương cho công chức Chính phủ, lương và chi phí đi lại cho nhân viên Ngân hàng 
Thế giới, và các tư vấn của Ngân hàng Thế giới. 



 
163. Lưu ý: Ngày kết thúc dự án viện trợ không hoàn lại để chuẩn bị dự án vay vốn 



thường trùng với ngày khoản vay được Ban Giám đốc phê duyệt (Board Approval 



Quỹ tín thác độc lập: cho các hoạt động  
cụ thể liên quan đến chương trình hoạt 
động của WB nhưng không rơi vào các 



dạng TF khác  



Chuẩn bị dự án 



Xây dựng  
năng lực 



Hỗ trợ trực tiếp 
cho các cộng đồng 



nghèo 



Hỗ trợ kỹ thuật 



Quỹ phát triển chính sách và nguồn nhân 
lực (PHRD): Cho chuẩn bị dự án và  



dự án Hỗ trợ KT  



Quỹ Phát triển Thể chế (IDF): Cho chi 
tiêu công/trách nhiệm giải trình  



tài chính, cải cách tư pháp, M & E.... 



Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản (JSDF):  
cho các hoạt động giảm đói nghèo.  
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Date). Trong trường hợp đặc biệt, ngày kết thúc dự án viện trợ không hoàn lại trùng 
với ngày có hiệu lực của dự án (Effectiveness Date) hoặc 6 tháng sau ngày Ban GĐ 
phê duyệt, tùy theo ngày nào đến trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, giai đoạn 
thực hiện dự án sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại PHRD chỉ được kéo dài đến 
4 năm kể từ ngày ký khoản viện trợ không hoàn lại này. 



 
164. Với các khoản viện trợ không hoàn lại của PHRD nhằm xây dựng năng lực thông 



qua đồng tài trợ dự án, và các sáng kiến về thay đối khí hậu, ít nhất 25% chi phí cho 
các hoạt động tăng cường năng lực của dự án phải được Ngân hàng Thế giới hoặc 
quốc gia thụ hưởng cùng chi trả. Các chi tiêu hợp lệ là tư vấn và đào tạo. Cũng 
giống như loại PHRD để chuẩn bị dự án, các chi tiêu không hợp lệ khi sử dụng 
PHRD đồng tài trợ và PHRD sáng kiến về thay đổi khí hậu là chương trình thử 
nghiệm, mua sắm ô tô, lương cho công chức Chính phủ, lương và chi phí đi lại cho 
nhân viên Ngân hàng Thế giới và các tư vấn của Ngân hàng Thế giới. 



 
165. Lưu ý: Khoản viện trợ không hoàn lại PHRD sẽ bị hủy nếu (i) Dự án vay vốn bị 



từ chối; (ii) Dự án không được trình lên Ban Giám đốc hoặc không được Ban Giám 
đốc phê duyệt; (iii) Hiệp định viện trợ không hoàn lại không được các bên ký trong 
vòng 6 tháng kể từ ngày phê duyệt viện trợ không hoàn lại; (iv) Không đạt được bất 
kỳ tiến độ nào kể cả không giải ngân được trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký kết 
Hiệp định viện trợ không hoàn lại; hoặc (v) Không đạt được tiến độ theo đánh giá 
của văn phòng Phó Chủ tịch Ban đối tác toàn cầu và tài chính (CFP). 



Quỹ Phát triển thể chế (IDF) 



166. IDF là công cụ viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới được thiết kế để 
tài trợ cho các hoạt động xây dựng năng lực liên quan đến đối thoại chính sách và 
chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới (xem Chiến lược hợp tác quốc 
gia CPS tại Chương 1). Quỹ này cũng nhằm thúc đẩy các nhà tài trợ hỗ trợ hơn nữa 
trong việc giải quyết các vấn đề thể chế khó khăn. IDF hỗ trợ các hoạt động thuộc 
các phạm vi sau: 



 
• Các khía cạnh cốt yếu về quản trị trong các lĩnh vực Quản lý chi tiêu công, trách 



nhiệm giải trình tài chính, đấu thầu, các hệ thống giám sát đánh giá theo kết quả; 



• Cải cách lập pháp và tư pháp có hệ thống; và 



• Quản lý theo chương trình cho HIV/AIDS. 



167. Khoản viện trợ IDF được Ngân hàng Thế giới cấp vốn trực tiếp nên không phải là 
quỹ tín thác TF. Ngưỡng viện trợ không hoàn lại của IDF thường từ 50.000USD 
đến 300.000USD. Ngoại lệ cũng có khoản viện trợ không hoàn lại đến 
500.000USD. Các hoạt động viện trợ không hoàn lại phải kết thúc trong vòng 3 
năm kể từ ngày hiệu lực của khoản viện trợ không hoàn lại, tức là ngày bên nhận 
viện trợ ký Hiệp định thư viện trợ không hoàn lại. Nếu không có hoạt động nào 
được tiến hành trong vòng 9 tháng từ ngày phê duyệt đề xuất viện trợ không hoàn 
lại, Ngân hàng Thế giới có thể hủy bỏ khoản viện trợ này. 
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Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF) 



168. JSDF được Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới thành lập năm 2000 nhằm 
hỗ trợ trực tiếp các nhóm nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất ở các quốc gia thành 
viên hợp lệ của Ngân hàng Thế giới. Mục đích chính của JSDF là nhằm: 



 
• Hỗ trợ các chương trình có tính sáng tạo đáp ứng trực tiếp nhu cầu của các 



nhóm nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất; 



• Khuyến khích thử nghiệm các tiếp cận có tính sáng tạo; 



• Hỗ trợ các sáng kiến, mà các lợi ích nhanh chóng đạt được và dễ minh chứng, 
cho các nhóm nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất với triển vọng phát triển tích 
cực theo hướng bền vững; và  



• Xây dựng năng lực, sự tham gia và tăng quyền cho các tổ chức dân sự, cộng 
đồng địa phương và các NGOs nhằm khuyến khích họ tham gia vào các hoạt 
động do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 



169. Viện trợ của JSDF từ 200.000USD đến 2 triệu USD. Các chi tiêu hợp lệ là hàng 
hóa, xây lắp qui mô nhỏ, dịch vụ, đào tạo và hội thảo. Tất cả được tài trợ 100%. 
Viện trợ không hoàn lại cũng bao gồm chi phí cho kiểm toán và chi phí quản lý 
(đến 5% của tống khoản viện trợ không hoàn lại) tức chi phí cho nhân viên Ngân 
hàng Thế giới, chi cho khuyến khích tham gia cộng đồng hay hợp tác của NGO. 
Các chi phí không hợp lệ là các hoạt động thử nghiệm không liên quan đến dự án 
do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nghiên cứu học thuật, lương cho nhân viên Chính 
phủ, đào tạo hay tham quan ở nước ngoài, mua sắm ô tô. 



 
170. Cũng giống như PHRD, khoản viện trợ không hoàn lại từ JSDF sẽ bị hủy nếu: (i) 



Hiệp định viện trợ không hoàn lại không được ký trong vòng 6 tháng kể từ ngày đề 
xuất viện trợ không hoàn lại được thông qua, (ii) Không đạt được tiến độ nào cả kể 
cả việc không giải ngân được đồng nào sau khi Hiệp định viện trợ không hoàn lại 
được ký kết, hoặc (iii) Không đạt được tiến độ theo đánh giá của văn phòng Phó 
Chủ tịch Ban đối tác toàn cầu và tài chính (CFP). 



Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) 



171. Quỹ GEF được thành lập vào năm 1991 được cơ cấu lại năm 1994 để vận hành 
trên cơ sở đối tác giữa UNDP, UNEP và Ngân hàng Thế giới. Quỹ này tài trợ cho 
các nước hợp lệ nhằm đạt được các lợi ích môi trường toàn cầu trong 7 lĩnh vực 
chính sau: 



 
• Thay đổi khí hậu;     
• Đa dạng sinh học; 
• Nước quốc tế; 
• Suy giảm tầng Ôzôn; 
• Thoái hóa đất; 
• Sa mạc hóa ban đầu; và  
• Các chương trình chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. 
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Quỹ tín thác song phương độc lập 



172. Hơn một nửa các khoản viện trợ không hoàn lại là từ quỹ tín thác song phương 
độc lập. Quỹ này thường có mục tiêu rất rộng. Quỹ tín thác thích hợp cho mục đích 
cụ thể nào đó còn tuỳ thuộc vào tính chất của quỹ tín thác, hình thức công việc cần 
tiến hành và nguồn vốn sẵn có. Trong trường hợp cần hỗ trợ của quỹ tín thác song 
phương độc lập, các cán bộ dự án cần làm việc với Ngân hàng Thế giới để tìm hiểu 
quỹ tín thác nào là thích hợp nhất để tài trợ cho một hoạt động cụ thể nào đó sao 
cho có thể áp dụng được hiệu quả nhất.  



Bên tiếp nhận các khoản viện trợ  



173. Lưu ý: Bên tiếp nhận các khoản viện trợ do Ngân hàng Thế giới quản lý không 
nhất thiết phải là cơ quan Chính phủ, có thể là phi Chính phủ hoặc các pháp nhân 
khác. Vì trong một số trường hợp, các khoản viện trợ không hoàn lại hay một phần 
các khoản viện trợ nếu do các tổ chức phi Chính phủ thực hiện thì sẽ tốt hơn. Các 
cán bộ Chính phủ cần lưu ý khả năng này khi bố trí thực hiện các khoản viện trợ 
không hoàn lại. 



Chuẩn bị và thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại: các bước cần tuân thủ 



174. Các bước xác định chuẩn bị và thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại cũng gần 
giống như trình tự thông thường với tất cả các dự án đầu tư của Chính phủ. Các 
bước tiến hành được tóm tắt tại hình 11 dưới đây: 
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Hình 11: Qui trình của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới trong vận động, chuẩn 
bị và thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại 



 



Chiến lược, Kế hoạch tổng thể phát 
triển dài hạn, trung hạn quốc gia, 



ngành, lãnh thổ



Xác định ý tưởng dự án 
không hoàn lại



CQCQ tham gia xây dựng 
dự thảo TFP



Thẩm định dự án viện trợ 
không hoàn lại



Phê duyệt dự án viện trợ 
không hoàn lại và ký kết



Chiến lược Hợp tác Quốc gia



Xác định ý tưởng dự án 
không hoàn lại



Nhóm công tác của WB chuẩn bị 
và trình TFP



Chính phủ Việt Nam



Phê duyệt viện trợ không hoàn lại 
và ký Hiệp định 



Hoàn thành dự án viện trợ 
không hoàn lại



Đánh giá dự án viện trợ 
không hoàn lại



Hoàn thành dự án viện trợ 
không hoàn lại



Đánh giá dự án viện trợ 
không hoàn lại



Thực hiện dự án viện trợ 
không hoàn lại



Giám sát thực hiện dự án 
viện trợ không hoàn lại



* TFP: Đề xuất Viện trợ không hoàn lại



Ngân hàng Thế giới
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B. XÁC ĐỊNH NGUỒN VIỆN TRỢ VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG 
HOÀN LẠI  



Xác định nguồn viện trợ không hoàn lại 



175. Các dự án viện trợ không hoàn lại cần phải được đưa vào Danh mục tài trợ 
ODA chính thức trước khi chuẩn bị văn kiện chi tiết. Không như các dự án đầu 
tư, các khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cung cấp cho Việt 
Nam không được xác định trước trong các cuộc thảo luận về Chiến lược hợp tác 
quốc gia (CPS) với Chính phủ nhưng được đưa ra một cách linh hoạt khi xác định 
được nhu cầu cụ thể. Do đó, các khoản viện trợ không hoàn lại không nằm trong 
danh mục ODA hàng năm của Chính phủ cần được đánh giá và bổ sung khi cần 
thiết. Thủ tục này được thể hiện tại phần 3 điều 7 Nghị định 131/CP và các thông tư 
hướng dẫn thực hiện. Nói chung, thủ tục xác định và phê duyệt các khoản viện trợ 
không hoàn lại tương tự với các khoản vay tín dụng. Tuy nhiên, thủ tục hoàn chỉnh 
và ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại thường đơn giản hơn, nhất là ở phía 
Ngân hàng Thế giới.  



176. Xác định nhu cầu viện trợ không hoàn lại thường bắt đầu bằng các cuộc tiếp xúc 
và thảo luận giữa Ngân hàng Thế giới và CQCQ hay cơ quan tiếp nhận viện trợ 
tiềm năng trên cơ sở đối thoại của Ngân hàng Thế giới với Chính phủ về các chủ đề 
phát triển được đề cập tại Chiến lược hợp tác quốc gia CPS. 



177. Trong một vài trường hợp, các khoản viện trợ không hoàn lại gắn trực tiếp với các 
dự án đầu tư vay vốn. Ví dụ như khoản viện trợ PHRD cần cho hỗ trợ chuẩn bị dự 
án đầu tư hay giúp thực hiện dự án xây dựng năng lực cần thiết. Trong những 
trường hợp khác, các khoản viện trợ có thể giúp đạt các mục tiêu của Chính phủ và 
Chiến lược hợp tác quốc gia CPS mà không có liên quan với các dự án vay vốn. Ví 
dụ như nó có thể gắn với việc triển khai các biện pháp chính sách được xác định 
trong các nghiên cứu ngành hoặc trong bối cảnh cải cách pháp lý của chính phủ. 



178. Dù là viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực nào thì điều quan trọng là các cán bộ 
chính phủ và Ngân hàng Thế giới phải cùng cộng tác chặt chẽ trong việc xác định 
nhu cầu đảm bảo rằng nhu cầu đó sẽ hỗ trợ các ưu tiên đã được thống nhất ở cấp 
quốc gia, vùng hay địa phương của Chính phủ và với Chiến lược hợp tác quốc gia 
CPS của Ngân hàng Thế giới. 



179. Thủ tục của Chính phủ.  Khi đã có ý tưởng viện trợ không hoàn lại, CQCQ và 
chủ dự án sẽ phát triển nó thành Đề cương chi tiết dự án hỗ trợ kỹ thuật (TADO) 
và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và bổ sung vào Danh mục yêu cầu tài trợ 
ODA. Tài liệu này được chuẩn bị theo mẫu mô tả tại phụ lục 2a, thông tư 
04/2007/TT-BKH hướng dẫn thi hành Nghị định 131/CP. Mẫu này được nêu chi tiết 
tại CD- ROM đính kèm Sổ tay này. Tốt nhất là tài liệu ý tưởng này được viết với sự 
phối hợp của cán bộ Ngân hàng Thế giới liên quan (người đang viết Đề xuất quỹ tín 
thác - TFP) để cả hai bên cùng xuất phát từ một ý tưởng dự án. 



180. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới.  Quy trình xử lý ban đầu đối với viện trợ 
không hoàn lại của nội bộ Ngân hàng Thế giới thông thường song song với qui trình 
của Chính phủ, nhưng đôi khi cũng tuần tự kế tiếp với qui trình của Chính phủ. Đối 
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với Quỹ tín thác theo chương trình, sau khi Điều phối viên viện trợ không hoàn 
lại quốc gia (Trust Fund Coordinator) tại văn phòng Ngân hàng Thế giới ở Hà Nội 
gửi đi lời mời đề xuất viện trợ không hoàn lại, cán bộ Ngân hàng Thế giới sẽ làm 
việc với CQCQ hay đơn vị thụ hưởng sau này (chủ dự án) để xác định và chuẩn bị 
đề xuất viện trợ không hoàn lại cho các hoạt động đáp ứng được các tiêu chí của 
Quỹ tín thác. 



181. Với quỹ tín thác độc lập, sẽ không có lời mời chuẩn bị đề xuất, CQCQ hay chủ 
dự án và cán bộ Ngân hàng Thế giới cùng xác định các nhu cầu cần vốn viện trợ 
không hoàn lại. Sau khi tìm kiếm và được một nhà tài trợ song phương nào đó đồng 
ý hỗ trợ, cán bộ Ngân hàng Thế giới chuẩn bị Đề xuất quỹ tín thác (TFP) để xin 
Ngân hàng Thế giới và nhà tài trợ phê duyệt cho phép chuẩn bị chi tiết dự án viện 
trợ không hoàn lại.  



182. Nhu cầu hài hòa hóa. Các tài liệu ý tưởng cho các khoản viện trợ không hoàn lại 
sử dụng quỹ tín thác do Ngân hàng Thế giới quản lý, tức TADO và TFP, cần được 
hai bên cùng viết trên cơ sở có trao đổi, phối hợp để tránh rủi ro vì nếu hai ý tưởng 
riêng biệt từ phía Chính phủ và Ngân hàng Thế giới khi ghép lại sẽ gây ra lẫn lộn 
trong quá trình sau này. 



Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật (TAPD)  



183. Sau khi dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại (TA) được đưa vào 
Danh mục tài trợ ODA chính thức (xem chương 3 về các trình tự xử lý chi tiết), 
CQCQ và chủ dự án sẽ được giao chuẩn bị chi tiết. CQCQ sẽ giao cho chủ dự án 
chuẩn bị văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại (TAPD). 
TAPD cần được tham vấn với WB, và nhà tài trợ liên quan, cùng các pháp nhân 
khác. 



184. Thủ tục của Chính phủ. Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA 
(TAPD) gồm các điểm được nêu tại Điều 14 nghị định 131/CP: 



a. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án trong khuôn khổ qui hoạch, kế hoạch dài hạn 
phát triển của đơn vị thụ hưởng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương). 



b. Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của hỗ trợ kỹ thuật. 
c. Những kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá khả năng vận dụng vào 



thực tế.  
d. Những hoạt động chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật. 
e. Nghĩa vụ phía Việt Nam cam kết thực hiện. 
f. Tổng giá trị tài trợ, kế hoạch sử dụng vốn tài trợ, cách thức phân bổ vốn cho 



từng hoạt động theo những tiêu chí đã xác định, cơ chế tài chính của dự án, các 
qui định về giải ngân, thanh quyết toán, kế toán và trách nhiệm quản lý vốn. 



g. Vốn đối ứng và nguồn đảm bảo. 
h. Phương thức tổ chức quản lý dự án. 
i. Dự kiến kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện dự án trong năm đầu tiên. 
j. Đánh giá các rủi ro và đề ra những biện pháp để khắc phục. 
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k. Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án.  
l. Tính bền vững của dự án sau khi kết thúc. 
m. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án. 
 



185. Mẫu văn kiện về TAPD được nêu tại phụ lục 4, thông tư 04/2007/TT-BKH hướng 
dẫn thực hiện nghị định 131/CP. 



186. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ Ngân hàng Thế giới phải chuẩn bị Đề 
xuất quỹ tín thác để được phê duyệt trong nội bộ Ngân hàng Thế giới, và của nhà 
tài trợ. Đề xuất viện trợ mô tả các mục tiêu, chi phí và các bố trí quản lý của quỹ tín 
thác. Điều quan trọng là cần có phối hợp tốt giữa các cán bộ CQCQ và các cán bộ 
Ngân hàng Thế giới trong khi chuẩn bị TAPD của chính phủ và đề xuất viện trợ của 
Ngân hàng Thế giới nhằm đảm bảo sự nhất quán của hai tài liệu này. 



C.  THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 



Chuẩn bị thẩm định dự án viện trợ không hoàn lại  



187. Ở giai đoạn này, trên cơ sở bộ hồ sơ thầm định do chủ dự án chuẩn bị gồm cả 
TAPD, cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật về 
tính hợp lý, mục tiêu phân tích tác động và các lợi thế so sánh của nhà tài trợ. Quá 
trình thẩm định thường bắt đầu khi Chính phủ nhận được thông báo chấp thuận phê 
duyệt dự án viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới. 



188. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Trước khi Chính phủ có thể nhận được thông 
báo phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới, đề xuất viện 
trợ trước hết phải được các phòng ban phụ trách quỹ tín thác của Ngân hàng Thế 
giới xem xét và phê duyệt. Với các khoản viện trợ của PHRD và JSDF, đề xuất dự 
án cần phải trình lên chính phủ Nhật Bản để phê duyệt cuối cùng. Sau khi tất cả các 
phê duyệt được thực hiện, Ngân hàng Thế giới gửi thông báo phê duyệt viện trợ đến 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam và gửi bản sao đến các cơ quan hữu quan và chủ dự 
án. Ngân hàng Thế giới sau đó chuẩn bị dự thảo hiệp định viện trợ sẽ được ký giữa 
chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới để gửi đến Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam. 



189. Hiệp định viện trợ không hoàn lại (GA) nêu ra các trách nhiệm giữa Ngân hàng 
Thế giới và bên tiếp nhận viện trợ trong việc thực hiện quỹ tín thác. Hiệp định viện 
trợ gồm các điều khoản về: (a) Các mục tiêu của các hoạt động của quỹ tín thác, (b) 
Các hoạt động hợp lệ và nhất quán với nội dung đã được phê duyệt trong Hiệp định 
hành chính (AA) hoặc trong đề xuất tài trợ trong trường hợp Quỹ tín thác chương 
trình; (c) Nghĩa vụ trách nhiệm của bên nhận viện trợ về đấu thầu, quản lý hợp 
đồng, quản lý tài chính, kiểm toán và báo cáo tiến độ; và (d) Công bố thông tin. 



190. Thủ tục của Chính phủ. Sau khi nhận được thông báo của Ngân hàng Thế giới 
về việc đề xuất viện trợ đã được phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông 
báo cho CQCQ và chủ dự án và đề nghị xúc tiến quá trình thẩm định và phê duyệt 
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về phía Chính phủ. Chủ dự án làm việc với CQCQ để chuẩn bị hồ sơ thẩm định và 
phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại. 



191. Bộ hồ sơ thẩm định chương trình, dự án viện trợ là tài liệu chủ chốt để các cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án. Bộ hồ sơ gồm: i) 01 văn bản 
trình cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ hay thủ trưởng CQCQ - cấp bộ 
trưởng hay chủ tịch tỉnh); ii) 08 bộ Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (TAPD) bản 
tiếng Việt và tiếng Anh; và iii) xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục 
yêu cầu tài trợ ODA chính thức và 08 bản sao dự thảo Hiệp định viện trợ giữa 
Chính phủ với Ngân hàng Thế giới bằng tiếng Việt và tiếng Anh do Ngân hàng Thế 
giới gửi đến. 



192. Với các dự án viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ, Thủ tướng chỉ định cơ quan chủ trì thẩm định theo đề nghị của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Với các dự án viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của CQCQ, thủ trưởng CQCQ chỉ định đơn vị chủ trì thẩm định với lưu ý là 
chủ dự án không được thẩm định dự án. Phần lớn các dự án viện trợ không hoàn lại 
của Ngân hàng Thế giới đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của CQCQ. 



Bảng 4: Thẩm định dự án viện trợ không hoàn lại - các hoạt động của Chính phủ 
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Thẩm định và phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại 



193. Thủ tục của Chính phủ. Thủ tục thẩm định và phê duyệt các dự án viện trợ 
không hoàn lại của Chính phủ về thực chất tương tự như đối với án đầu tư đã trình 
bày tại chương 3. CQCQ tổ chức thẩm định thông qua một cơ quan chủ trì thẩm 
định được CQCQ chỉ định. Quy trình thẩm định với dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng (liên quan đến an ninh quốc phòng, hoặc kèm 
theo khung chính sách) và những dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt 
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của CQCQ là tương tự. CQCQ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thẩm định các dự 
án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại.  



194. Cơ quan chủ trì thẩm định tiến hành thẩm định sau khi nhận được hồ sơ thẩm định 
dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại do Chủ dự án chuẩn bị. Sau 
khi xem xét, theo đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm định, CQCQ yêu cầu chủ dự án 
bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu, hoặc gửi thư mời tham gia thẩm định đến các cơ quan 
liên quan. Sau khi nhận được công văn của CQCQ, các cơ quan tham gia thẩm định 
gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Cơ quan chủ trì thẩm định. Nếu cơ quan 
tham gia thẩm định không có ý kiến thẩm định trong hạn định, sẽ được coi là đồng 
ý với nội dung đề xuất và cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến trong báo cáo 
thẩm định gửi CQCQ để ra quyết định. 



Bảng 5: Phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại - các hoạt động của Chính phủ 
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195. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì 
thẩm định, thủ trưởng CQCQ ra quyết định phê duyệt Dự án viện trợ không hoàn 
lại. Sau đó, CQCQ thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự án để chuẩn bị tiến hành các 
bước tiếp theo, đồng thời gửi các bản sao Quyết định phê duyệt dự án viện trợ 
không hoàn lại đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư . Tổng thời gian thẩm định dự án viện trợ không hoàn lại là 15 ngày kể 
từ khi nhận được Bộ hồ sơ thẩm định hợp lệ. 



196. Ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp trước khi ký Hiệp định viện trợ. Theo Luật số 
41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành về ký kết, gia nhập và thực 
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hiện điều ước quốc tế, tất cả các điều ước quốc tế (gồm cả các chương trình, dự án 
ODA viện trợ không hoàn lại) cần phải gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp xin ý kiến pháp 
lý trước khi ký kết. Bộ Tư pháp có ý kiến trong vòng 15 ngày. Với các dự án đầu tư, 
sự tham gia của Bộ Tư pháp là một phần trong qui trình phê duyệt chung của các bộ 
ngành sau khi đàm phán vay tín dụng được hoàn tất. Đối với các dự án viện trợ 
không hoàn lại, do không cần phải có đàm phán chính thức nên bước này cần được 
đưa vào kế hoạch để Bộ Tư pháp tham gia trước khi Hiệp định được ký kết.  



D. KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CỤ THỂ VỀ DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG 
HOÀN LẠI 



197. Trong vòng 05 ngày từ khi nhận được quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính 
phủ hay CQCQ, cho phép ký Hiệp định về ODA không hoàn lại, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam ký Hiệp định Viện trợ không hoàn lại và gửi bản gốc đến Ngân 
hàng Thế giới và Bộ Ngoại giao, đồng thời gửi bản sao đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính. 



Bảng 6: Ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại - các hoạt động của  
Chính phủ và WB 
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E. THỰC HIỆN DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 



198. Các thủ tục khởi động và thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại về cơ bản gồm 
các bước và các hoạt động tương tự như các dự án đầu tư đã được trình bày trong 
chương 3, và chi tiết tại phần thực hiện dự án của chương 3 này. Những khác biệt 
chủ yếu là các hoạt động cụ thể và các điều kiện của từng quỹ tín thác được sử dụng 
để giải ngân cho dự án viện trợ. Do đó, các cán bộ thực hiện dự án viện trợ cần đọc 
kỹ Hiệp định viện trợ và các tài liệu hỗ trợ lấy từ bộ hồ sơ viện trợ như đề xuất dự 
án viện trợ để hiểu một cách đầy đủ cách thức khoản viện trợ được thực hiện. Hiệp 
định dự án viện trợ không hoàn lại là tài liệu chủ chốt đưa ra cách thức dự án được 
thực hiện và các cán bộ dự án cần phải hiểu rõ từng điều khoản của tài liệu này. 
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199. Cũng như dự án đầu tư, các hoạt động ban đầu khi triển khai hoạt động trong dự 
án viện trợ là: 



• CQCQ hoặc Ban Quản lý Dự án tổ chức cuộc họp giới thiệu tóm tắt cho các cán 
bộ, nhân viên có liên quan nắm được mục tiêu, phương pháp đã được nhất trí 
trong hiệp định viện trợ bao gồm các hoạt động, các đầu ra, các thời hạn, ngân 
sách và kế hoạch công tác. 



• Họp khởi động với cán bộ Ngân hàng Thế giới để thảo luận việc triển khai dự án 
viện trợ và nhất trí về kế hoạch đấu thầu, phương pháp giải ngân và chi trả trong 
dự án viện trợ và cách thức hợp tác giữa cơ quan chính phủ với Ngân hàng Thế 
giới để dự án thành công. Ngân hàng Thế giới thường đào tạo cho nhân viên dự 
án về quản lý tài chính và đấu thầu vào giai đoạn đầu của dự án. 



• Thành lập Ban Quản lý Dự án (nếu chưa thực hiện sau khi dự án được phê duyệt) 
và huy động các cán bộ nhân viên trong nước và các trang bị cần cho dự án. 



• Gửi văn bản lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chỉ định một ngân hàng 
thương mại để mở tài khoản dự án và gửi kèm văn bản đó hai mẫu chữ ký được 
ủy quyền. Thông thường là mẫu chữ ký của giám đốc dự án và kế toán trưởng. 



• Mở tài khoản chuyên dùng tại một ngân hàng thương mại nơi nhận tiền chuyển 
khoản từ tài khoản tín thác của Ngân hàng Thế giới, và thực hiện hầu hết các chi 
trả trong nước cho các hoạt động được tài trợ. 



• Hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án viện trợ và bắt đầu triển khai.  



• Hoàn chỉnh các điều khoản tham chiếu tư vấn và tính năng của trang thiết bị cần 
thiết và tiến hành đấu thầu. 



• Thiết kế các bố trí hệ thống quản lý tài chính để làm công tác kế toán và báo cáo 
về việc sử dụng nguồn vốn dự án viện trợ không hoàn lại. 



• Thiết kế chế độ báo cáo để đảm bảo Chính phủ và Ngân hàng Thế giới được cập 
nhật về tiến độ và các biện pháp thúc đẩy dự án đạt được các mục tiêu dự án. 



200. Thuế trong dự án viện trợ không hoàn lại. Về nguyên tắc, các thủ tục đăng ký 
và nộp các loại thuế đối với các dự án viện trợ không hoàn lại cũng tương tự như 
với các dự án đầu tư. Thủ tục về miễn thuế được nêu tại Thông tư 123/2007/TT-
BTC ngày 23/10/2007. PMU cũng cần liên hệ với Bộ Tài chính và cơ quan thuế để 
xin hướng dẫn mới nhất về nghĩa vụ thuế đối với dự án viện trợ không hoàn lại. 
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Sửa đổi, tái phân bổ, và hủy bỏ nguồn viện trợ không hoàn lại 
201. Đôi khi, trong quá trình thực hiện dự án, có nhiều tình huống không mong đợi 



phát sinh cần phải sửa đổi, tái phân bổ, hay hủy bỏ điều khoản nào đó của Hiệp định 
viện trợ. Những hoạt động như vậy cần tránh nếu không thật cần thiết vì chúng có 
thể gây ra gánh nặng cho công tác quản lý hành chính vốn đã thường quá tải. Bất cứ 
thay đổi nào liên quan đến sáu nội dung trong Quyết định phê duyệt danh mục của 
Thủ tướng đều phải trình Thủ tướng phê duyệt. 



202. Sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại được đề xuất khi trong Hiệp định 
Viện trợ không hoàn lại không có các hoạt động hay các chi tiêu được xem là cần 
thiết, và vẫn còn ngân sách cho các hoạt động, chi tiêu này.  



203. Các sửa đổi đề xuất thường là kết quả của các cuộc thảo luận giữa Ban Quản lý 
Dự án và cán bộ Ngân hàng Thế giới. CQCQ cần thông qua tất cả các nội dung đề 
xuất sửa đổi theo qui định trong Nghị định 131/CP và các thông tư hướng dẫn. 
CQCQ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu sửa đổi hiệp định viện 
trợ không hoàn lại đến Ngân hàng Thế giới. Tiếp đó Ngân hàng Thế giới xem xét và 
nếu tất cả các bên đồng ý sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới sẽ ký kết sửa đổi Hiệp định. 



204. Tái phân bổ viện trợ. Khi cần phải tái phân bổ các hạng mục chi tiêu của Hiệp 
định viện trợ không hoàn lại, Ban Quản lý Dự án được sự chuẩn y của chủ dự án và 
CQCQ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi đề nghị đến Ngân hàng Thế 
giới để xem xét cho tái phân bổ. Các bước cho tái phân bổ trong dự án viện trợ 
không hoàn lại giống như các bước trong sửa đổi Hiệp định viện trợ không hoàn lại 
nói trên. Điểm khác biệt ở chỗ chỉ cần Ngân hàng Thế giới gửi thông báo tái phân 
bổ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tái phân bổ mà hai bên không cần 
phải ký kết sửa đổi hiệp định viện trợ. 



205. Hủy phần tiền chưa sử dụng trong khoản viện trợ không hoàn lại. Đến ngày 
kết thúc dự án, phần vốn còn lại chưa dùng sẽ bị hủy bỏ. Số tiền bị hủy được nêu 
trong Thông báo Đóng tài khoản viện trợ không hoàn lại (hay Thông báo hủy khoản 
viện trợ không hoàn lại) do Ngân hàng Thế giới gửi sau ngày hết hạn giải ngân. 



F. HOÀN THÀNH DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 



206. Ngày kết thúc dự án viện trợ không hoàn lại được nêu trong Hiệp định viện trợ 
hoặc Thư gia hạn. Tất cả các chi tiêu cho các hoạt động/dịch vụ của dự án chi trả từ 
nguồn quỹ tín thác cần phải được hoàn thành trước ngày kết thúc này.  



207. Trừ hợp đồng kiểm toán, bất kỳ cam kết nào (ví dụ đơn đặt hàng mua sắm hay hợp 
đồng) kéo dài đến sau ngày kết thúc dự án sẽ không được chi trả từ dự án, vì thế 
công tác đấu thầu, mua sắm cần được lên kế hoạch cẩn thận tính cho đến ngày kết 
thúc dự án. Tuy nhiên, hợp đồng kiểm toán cần được ký trước ngày kết thúc dự án. 
Một tài khoản tạm thời (escrow account) sẽ được mở để chi riêng cho các hoạt động 
kiểm toán sau ngày kết thúc dự án.  
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208. Thủ tục gia hạn dự án viện trợ. 06 tháng trước ngày kết thúc dự án, Ban Quản lý 
Dự án cần tham vấn với Ngân hàng Thế giới về việc liệu sẽ nên đóng dự án viện trợ 
đúng theo lịch hay cần gia hạn ngày kết thúc dự án. Việc gia hạn như vậy sẽ không 
nhất thiết được chấp nhận nếu không có lý do chính đáng. Cần lưu ý là ngày kết 
thúc dự án PHRD để chuẩn bị một dự án thông thường là ngày Ban Giám đốc phê 
duyệt dự án tín dụng (Board Approval Date). Trường hợp ngoại lệ có thể được gia 
hạn đến ngày hiệu lực, hoặc 6 tháng sau ngày Ban Giám đốc phê duyệt dự án, ngày 
nào đến trước thì áp dụng ngày đấy. 



209. Lý do gia hạn ngày kết thúc dự án thường là để hoàn thành các hoạt động dự án 
chưa xong. CQCQ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu gia hạn đến 
Ngân hàng Thế giới. Yêu cầu này phải được gửi đến Ngân hàng Thế giới và được 
Ngân hàng Thế giới đồng ý trước ngày kết thúc dự án khoảng 1 tháng. Ngân hàng 
Thế giới sau đó sẽ gửi thư đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo ngày kết 
thúc dự án mới. Với các dự án của PHRD, mỗi lần gia hạn chỉ được một năm và 
không được gia hạn khi quá 4 năm. Với viện trợ thuộc nguồn IDF, sẽ không có gia 
hạn vì dự án IDF ấn định thời gian hoạt động là 3 năm. 



210. Ngày hết hạn giải ngân: Các hoạt động được thực hiện sau ngày kết thúc dự án 
sẽ không được thanh toán. Tuy nhiên, các chi tiêu hợp lệ vẫn có thể được thanh toán 
trong giai đoạn ân hạn. Ngày hết hạn giải ngân là ngày cuối cùng được giải ngân từ 
tài khoản của Quỹ tín thác. Cụ thể hơn, sau ngày này, sẽ không được có bất kỳ bút 
toán nào ghi cho tài khoản của Quỹ tín thác. Ngày hết hạn giải ngân của các viện trợ 
không hoàn lại thường là 4 tháng sau ngày kết thúc dự án. Cần lưu ý là Ngân hàng 
Thế giới sẽ không chấp thuận nếu nhận được Đơn xin rút vốn sau ngày này.  



211. Chuẩn bị kết thúc dự án. Để chuẩn bị cho việc kết thúc dự án, 06 tháng trước 
ngày kết thúc dự án, Ban Quản lý Dự án chuẩn bị một bản kế hoạch tài chính dự án 
cuối cùng để lên điều chỉnh kế hoạch thanh toán cho các hoạt động còn lại của dự 
án.  



212. Sau khi nhận được yêu cầu hoàn vốn từ Ngân hàng Thế giới với các hướng dẫn 
chi tiết về lượng tiền và tài khoản ngân hàng nhận hoàn vốn, Ban Quản lý Dự án 
yêu cầu ngân hàng phục vụ hoàn trả Ngân hàng Thế giới các khoản còn dư và đóng 
Tài khoản chuyên dùng. 



213. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới.  Trong khoảng 06 tháng trước khi kết thúc dự 
án viện trợ không hoàn lại, Ngân hàng Thế giới gửi thư thông báo ngày kết thúc dự 
án đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bản sao đến CCCQ, Ban Quản lý Dự án 
lưu ý các hoạt động cần thiết trước khi kết thúc dự án viện trợ không hoàn lại. 



214. Sau ngày hết hạn giải ngân, Ngân hàng Thế giới thông báo Ban Quản lý Dự án về 
số giải ngân cuối cùng và hủy bất kỳ khoản dư nào. Ngân hàng Thế giới hủy bất kỳ 
các khoản chưa tiêu nào và đảm bảo là các khoản này được xử lý theo qui định tại 
Điều kiện chung và Hiệp định viện trợ.  
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G. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 



215. Đây là giai đoạn cuối cùng trong chu kỳ dự án viện trợ không hoàn lại. Quá trình 
thực hiện dự án và kết quả đạt được mục tiêu dự án sẽ được đánh giá. Các bài học 
về thành công và hạn chế của dự án viện trợ không hoàn lại cũng được đúc rút cho 
Ngân hàng Thế giới, nhà tài trợ, và bên nhận viện trợ. 



216. Thủ tục của Chính phủ. Trong vòng 06 tháng sau khi kết thúc dự án, Ban Quản 
lý Dự án sẽ trình một báo cáo kết thúc dự án viện trợ không hoàn lại lên CQCQ, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Mẫu báo cáo nêu tại Phụ lục của Thông tư số 
04/2007/TT-BKH hướng dẫn thực hiện NĐ 131/2006/NĐ-CP về quản lý và sử dụng 
ODA. 



217. Thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Trong vòng 06 tháng sau khi kết thúc dự án, 
cán bộ Ngân hàng Thế giới chuẩn bị một Biên bản hoàn thành dự án (ICM).  



 
Danh mục các tài liệu hướng dẫn chủ yếu: 
• Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 về quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính 



thức và các thông tư hướng dẫn. 
• Luật số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành về ký kết, gia nhập và thực 



hiện điều ước quốc tế. 
• Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội về Ngân sách nhà nước. 
• Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và các nghị định, thông tư 



hướng dẫn thi hành. 
• Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu 



tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. 
• Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử 



dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-
CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ). 



• Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành Chế độ báo cáo tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 



• Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức. 



• Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ Tài chính về định mức chi phí cho 
các chương trình dự án ODA. 



• Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 hướng dẫn về thuế và ưu đãi thuế chương 
trình, dự án ODA. 



• Công văn số 7333 TC/TCT ngày 2/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân dự án ODA viện trợ không hoàn lại. 



• Sổ tay hướng dẫn các vấn đề tài chính trong dự án hỗ trợ phát triển chính thức, Bộ Tài 
chính, 12/2004. 



• Các nghị định và thông tư khác có liên quan. 
• Các chính sách và thủ tục hoạt động của Ngân hàng Thế giới. 
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PHỤC 



 



 



Lượng vốn chưa được giải ngân của các dự án tín dụng vay vốn Ngân hàng Thế 
giới của Việt Nam tính tới tháng 12/2007 là hơn 3 tỷ đôla Mỹ và tất cả các dự án do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ hiện đều có chậm trễ trong quá trình thực hiện. Giải ngân 
chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, tính trung bình từ thời điểm bắt đầu thực hiện dự 
án, hiện là khoảng 40%. Tỷ lệ giải ngân so với lượng vốn chưa được giải ngân hiện nay 
là khoảng 12%, trong khi đó tỷ lệ giải ngân trung bình của các dự án Ngân hàng Thế 
giới tại các quốc gia trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương là 20% và tỷ lệ giải 
ngân trung bình của các nước thành viên Ngân hàng Thế giới là 23,4%. Tuy giải ngân 
không phải là thước đo duy nhất tình hình thực hiện dự án, nhưng nó cung cấp một chỉ 
số về tiến độ thực hiện dự án. Các số liệu hiện tại cho thấy các dự án của Việt Nam do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ thường thực hiện chậm hơn khoảng từ 18-24 tháng so với 
tiêu chuẩn hợp lý cần đạt được. 



Những tổn thất đối với nền kinh tế và người dân Việt Nam do những chậm trễ 
này gây ra có thể lên tới hàng trăm triệu đôla Mỹ. Có thể thấy, ngoài những vấn đề thể 
chế thuộc về các cam kết khung giữa Chính phủ và các nhà tài trợ, và khuôn khổ luật 
pháp của Chính phủ đối với việc quản lý và sử dụng ODA, thì có rất nhiều việc mà các 
CQCQ, chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án và các bên liên quan có thể góp phần cải thiện 
tình hình chậm trễ này. Trước hết là đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp 
thực hiện dự án cần nỗ lực hết sức để giảm bớt những chậm trễ gây tốn kém này. Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã đề xuất một Chương trình giúp các cán bộ dự án nhanh chóng nhận 
biết các hoạt động có thể gây ra những chậm trễ trong thực hiện và giải ngân của các dự 
án. Chương trình đó có tên là Các đề xuất giảm bớt những chậm trễ gây tốn kém 
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(Reducing Costly Delays Program - RCDP). Đây là 10 đề xuất chính tương tự với 12 
hành động “nóng” để cải thiện tiến độ dự án được đưa ra trong “Đánh giá chung về hoạt 
động của các dự án thuộc danh mục đầu tư (JPPR)” do Tổ công tác liên ngành về ODA 
(IMTF) và 5 Ngân hàng chủ chốt đang hoạt động tại Việt Nam thực hiện (xem phụ lục 
X): 



• Tình huống 1: Những chậm trễ trong quá trình ký kết Hiệp định Tín dụng và 
giải pháp khắc phục 



• Tình huống 2: Những chậm trễ về hoàn thành các điều kiện hiệu lực và giải 
pháp khắc phục 



• Tình huống 3: Những chậm trễ trong việc thuê chuyên gia tư vấn và giải 
pháp khắc phục 



• Tình huống 4: Những khó khăn cản trở do các định mức chi phí gây ra và 
giải pháp khắc phục 



• Tình huống 5: Không giữ lại những nhân viên có hiểu biết về dự án 



• Tình huống 6: Giải quyết vấn đề tái định cư 



• Tình huống 7: Vướng mắc trong đấu thầu mua sắm và giải pháp khắc phục 



• Tình huống 8: Những vướng mắc trong giải ngân và giải pháp khắc phục 



• Tình huống 9: Những vướng mắc trong điều chỉnh dự án, vốn dư và giải 
pháp khắc phục 



• Tình huống 10: Vướng mắc trong quá trình trao đổi, cập nhật thông tin và 
giải pháp khắc phục 



Dưới đây là những phân tích và kiến nghị để giải quyết những vấn đề chậm trễ 
trong khuôn khổ của dự án.  



Tình huống 1: Những chậm trễ trong quá trình ký kết (đàm phán, ký và phê chuẩn) 
Hiệp định Tín dụng và giải pháp khắc phục 



Sau khi các khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cung cấp cho Việt Nam 
được Ban Giám đốc của Ngân hàng Thế giới thông qua, theo yêu cầu pháp lý, Hiệp 
định Tín dụng sẽ được đại diện Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký. 
Thông thường, việc ký Hiệp định Tín dụng sẽ diễn ra trong khoảng từ 7-10 ngày sau 
khi Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tín dụng. Nhưng kinh nghiệm 
thực tế cho thấy các khoản tín dụng dành cho Việt Nam chỉ được ký trung bình sau 
khoảng 140 ngày hoặc 4,7 tháng. Sự chậm trễ ở bước ký kết Hiệp định Tín dụng này là 
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một yếu tố lớn gây ra những chậm trễ khi bắt đầu triển khai tất cả các dự án do Ngân 
hàng Thế giới tài trợ ở Việt Nam, đặc biệt có những dự án còn chậm trễ nhiều hơn so 
với khoảng thời gian trung bình này.  



Cán bộ CQCQ tham gia vào quá trình này phải lưu ý về nguy cơ này và cần hết 
sức tránh những chậm trễ không đáng có cho quá trình ký kết các hiệp định tín dụng. 
Các bước thủ tục hành chính do phía Việt Nam thực hiện, như xin phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ, cần được chuẩn bị song song với việc xử lý kỹ thuật của dự án do 
nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới thực hiện. Bất kỳ yêu cầu nào đặt ra trước 
khi ký kết hiệp định cũng cần được thảo luận cụ thể giữa Chính phủ Việt Nam và các 
nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới trong các quá trình đàm phán tín dụng. Nếu 
thấy hai bên chưa thể ký kết hiệp định đúng thời gian được thì phía Việt Nam cần đề 
xuất Ngân hàng Thế giới lui lại thời hạn trình khoản tín dụng lên Ban Giám đốc của 
Ngân hàng Thế giới, bởi vì việc lùi ngày ký sẽ bị xem là dấu hiệu yếu kém về năng lực 
hành chính của một quốc gia.   



Tình huống 2: Những chậm trễ về hoàn thành các điều kiện hiệu lực và giải pháp 
khắc phục 



Sau khi Hiệp định Tín dụng đã được Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký, chưa 
có khoản tiền nào được chuyển cho Việt Nam cho đến khi các Hiệp định Tín dụng được 
phê chuẩn, có ý kiến pháp lý về việc tính hợp pháp hợp hiến, và đáp ứng được tất cả các 
điều kiện hiệu lực. Quá trình này được gọi là “quá trình hoàn thành thủ tục để hiệp 
định tín dụng có hiệu lực” thường được tiến hành tối đa là 3 tháng tùy thuộc vào năng 
lực của các cơ quan pháp lý và những yêu cầu về hiến pháp của nước nhận tài trợ từ 
hiệp định này, và tùy thuộc vào tính chất phức tạp của các điều kiện hiệu lực. Ở Việt 
Nam, quản lý danh mục dự án đầu tư hiện nay cho thấy qui trình pháp lý của nhiều dự 
án thường được tiến hành đúng thời hạn và không phải là vấn đề chính gây ra chậm trễ. 
Trung bình một dự án thường được công bố có hiệu lực trong vòng 4 tháng kể từ ngày 
Ban Giám đốc của Ngân hàng Thế giới thông qua. Tuy nhiên, có một số dự án bị chậm 
trễ quá mức, có khi thời gian kéo dài thêm 11-12 tháng. Đối với những dự án này, 
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thường có thỏa thuận về các điều kiện đặc 
biệt về hiệu lực, như vậy làm mất thời gian không đáng có và phải điều chỉnh lại thời 
điểm bắt đầu dự án. Trong những trường hợp như vậy, thời gian hiệu lực có thể lên tới 
1 năm. Các cán bộ dự án cần lưu ý về nguy cơ này và cần cố gắng thực hiện trước càng 
nhiều hoạt động theo yêu cầu điều kiện hiệu lực càng tốt trước khi khoản tín dụng được 
trình lên Ban Giám đốc để thông qua và không nên để lại về sau. Điều này cần phải 
được thảo luận kỹ càng với Nhóm chuyên gia thẩm định của Ngân hàng Thế giới và 
trong quá trình đàm phán. 
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Nhóm công tác cần làm việc với CQCQ để kiểm tra liệu đơn vị thực hiện dự án 
và các cơ quan có liên quan khác hiểu rõ và chuẩn bị tất cả các điều khoản và điều kiện 
chính trên thực tế và về phía dự án chuẩn bị các mặt bằng địa điểm xây dựng và vốn đối 
ứng. 



Tình huống 3: Những chậm trễ trong việc  thuê các chuyên gia tư vấn và giải pháp 
khắc phục 



Nhiều dự án yêu cầu các năng lực quản lý hay kỹ thuật để giúp các cán bộ dự án 
triển khai dự án để đạt được mục tiêu dự án. Các nhu cầu chuyên môn này thường được 
đáp ứng thông qua việc thuê chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế. Các chuyên gia 
tư vấn này thường cần phải có mặt ngay khi bắt đầu dự án để giúp chuẩn bị thiết kế tổ 
chức dự án chi tiết hay tài liệu đấu thầu. Bất kỳ chậm trễ nào trong việc tuyển chọn tư 
vấn này đều gây chậm trễ cho dự án. Không may là hầu hết các dự án ODA ở Việt Nam 
luôn chậm trễ trong tuyển chọn tư vấn, và thường mất 9-12 tháng hoặc còn lâu hơn, vì 
cán bộ dự án thường gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục giải ngân vốn ODA hoặc 
do ngân sách bố trí không kịp thời. Khoảng chậm trễ 9-12 tháng này tương đương 9-12 
tháng chậm trễ trong tiến độ thực hiện dự án, chậm trễ trong thi công, và chậm tạo ra 
các lợi ích dự án cho nhân dân. 



Các cán bộ dự án cần làm gì để giảm bớt chậm trễ này? Có một số bước sau cần 
thực hiện: 



• Xác định các hoạt động quan trọng cần phải thực hiện trong quá trình khởi 
động dự án, để các cán bộ dự án nắm được và thực hiện ngay từ khi dự án 
bắt đầu. Điều này cũng giúp xác định rõ loại tư vấn nào cần có phải ngay từ 
đầu dự án. Các hoạt động quan trọng đó cần được thảo luận và chi tiết hóa 
với sự giúp đỡ của Đoàn thẩm định của Ngân hàng Thế giới sau khi hoàn 
chỉnh văn kiện dự án được và được xác nhận trong quá trình đàm phán.  



• Điều khoản tham chiếu TOR chi tiết cho tư vấn cần được hoàn thành và phê 
duyệt đúng lúc để không gây chậm trễ. Những TOR này cần được thảo luận 
với Đoàn thẩm định của Ngân hàng Thế giới và hoàn chỉnh khi đàm phán dự 
án. 



• Điều quan trọng là các cán bộ tuyển chọn tư vấn cần hiểu rõ các qui định 
tuyển chọn tư vấn đối với các dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ. Các qui 
định thầu này được giải thích trong hiệp định vay vốn và trong báo cáo thẩm 
định của cán bộ Ngân hàng Thế giới. Chúng có thể có khác biệt đôi chút so 
với các thủ tục mua sắm của Chính phủ, nhưng đó là thủ tục đã được thỏa 
thuận trong tài liệu pháp lý và cần phải tuân theo. 
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• Các chuyên gia mua sắm của văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội 
thường cố gắng tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên dự án khi bắt đầu dự 
án. Các cán bộ chủ chốt của dự án cần phải tham dự các khóa này. Nếu khóa 
học không được tổ chức vào lúc dự án thấy cần, giám đốc dự án cần liên hệ 
với Ngân hàng Thế giới để yêu cầu tổ chức khóa học khi thích hợp. 



• Do những qui định về định mức chi phí hiện nay của Chính phủ cũng gây ra 
nhiều vấn đề trong việc ký kết hợp đồng tư vấn (xem tình huống 4 dưới 
đây), các cán bộ dự án cần biết về các phạm vi cho phép có thể áp dụng cho 
các hợp đồng sử dụng tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Vấn đề này cần được 
trao đổi cụ thể thêm trong các khóa học nêu trên. 



• Để giúp có được danh sách ngắn (shortlist) tốt nhất, cán bộ dự án cần chia sẻ 
kinh nghiệm với các tư vấn trong nước và quốc tế trong các nhóm quản lý 
dự án khác ở Việt Nam nhằm để áp dụng các kinh nghiệm thành công trong 
các dự án khác. 



• Để bắt đầu tuyển chọn những vị trí quan trọng thật sớm, nhân viên dự án cần 
xem xét khả năng tuyển chọn nhanh tư vấn nhờ sử dụng tiền trong khoản tín 
dụng khác cùng ngành hay tiền còn dư từ quỹ chuẩn bị dự án. (Thường là để 
chuẩn bị tài liệu đấu thầu xây lắp hay thiết kế cuối cùng. Công việc này có 
thể được tài trợ từ quỹ chuẩn bị dự án). 



• Chuyên viên của CQCQ và quản lý ngành ở cấp trung ương chịu trách 
nhiệm phê duyệt các bước khác nhau trong quá trình tuyển chọn tư vấn cần 
lưu ý về tầm quan trọng của việc cho ý kiến đúng hạn cho cán bộ dự án để 
giảm thiểu các chậm trễ trong việc xem xét phê duyệt ở cấp cao của Chính 
phủ. 



Tình huống 4: Những khó khăn cản trở do các định mức chi phí gây ra và giải pháp 
khắc phục 



Có rất nhiều chi phí cho hàng ngàn hạng mục công việc khác nhau phải theo 
định mức của Chính phủ. Trong khi đó, các nhà tài trợ lại muốn định giá thông qua đấu 
thầu cạnh tranh mà không cần theo định mức. Trước đây, các định mức chi phí của 
Chính phủ giúp cán bộ Chính phủ đưa ra giá hợp lý cho các công việc của nhà thầu. 
Tuy nhiên, khi nền kinh tế đất nước đang được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của 
WTO và các nguyên tắc thị trường, các định mức chi phí trở nên ít được các nhà quản 
lý Việt Nam quan tâm. Chính sách thay đổi dần về định mức chi phí đã dẫn tới một số 
nhầm lẫn cho cán bộ dự án khi tiến hành mua sắm, đấu thầu và làm nhiều hợp đồng bị 
chậm trễ khi sử dụng vốn của Chính phủ. Trong các hợp đồng sử dụng ODA các qui 
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định mua sắm đã thỏa thuận thường không cho phép áp dụng các định mức chi phí, 
nhưng một số cán bộ dự án lại không biết và cố áp dụng các chính sách khác. Điều đó 
gây ra sự lúng túng, làm giảm tiến độ và rốt cuộc là gây tăng chi phí, giảm lợi ích cho 
phía Việt Nam. Các chậm trễ do nhầm lẫn khi áp dụng chính sách định mức chi tiêu đôi 
khi gây chậm trễ thêm khoảng 12-24 tháng trong giai đoạn thực hiện dự án. 



Để giảm các chậm trễ này, cần lưu ý:  



• Toàn bộ vấn đề áp dụng các định mức chi tiêu và định giá thông qua đấu thầu 
cạnh tranh cần được thảo luận trong đàm phán Hiệp định Tín dụng ODA. Cán 
bộ Ngân hàng Thế giới mong muốn được phía Việt Nam cập nhật về các chính 
sách mới nhất của Chính phủ về định mức chi tiêu và ngược lại cán bộ dự án 
Việt Nam cũng cần được cập nhập về chính sách định giá thông qua đấu thầu 
cạnh tranh của Ngân hàng Thế giới. 



• Tuy nhiên, do nhiều cán bộ dự án chủ chốt không tham dự đàm phán Hiệp định 
Tín dụng, nên vấn đề này cần được thảo luận lại một cách chi tiết khi đào tạo 
lúc bắt đầu dự án và trong giai đoạn khởi động. 



• CQCQ và cơ quan quản lý liên quan ở trung ương cần đưa ra hướng dẫn rõ ràng 
cho cán bộ dự án về cách thức áp dụng các chính sách hiện hành của Chính phủ 
về định mức chi tiêu và sự áp giá cho các dự án ODA.  



 



Cán bộ dự án cần lưu ý về các khó khăn khi áp dụng định mức chi tiêu của Chính 
phủ và có các bước thích hợp sẽ giúp tránh được các chậm trễ nghiêm trọng như đã 
từng xảy ra với nhiều dự án. 



Tình huống 5: Không giữ lại những nhân viên có hiểu biết về dự án 



Các cán bộ Ngân hàng Thế giới thường thể hiện sự lo ngại rằng ở Việt Nam, nhiều 
cán bộ dự án nắm được dự án trong giai đoạn thiết kế đột nhiên thay đổi vị trí công tác 
trong giai đoạn thực hiện dự án, và một nhóm hoàn toàn mới tiếp quản thực hiện dự án. 
Điều đó gây ra nhiều chậm trễ vì nhóm mới chỉ biết đôi chút về dự án và họ cần thời 
gian để hiểu rõ các vấn đề và các thách thức chính7. Việc thay đổi này dĩ nhiên có lý do 
chính đáng theo chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu có một vài cán bộ 
kỹ thuật cốt cán được giữ lại trong lúc chuyển tiếp sang giai đoạn thực hiện mà vẫn 
đảm bảo tuân theo chính sách nhân sự của Chính phủ. Điều này sẽ giúp cải thiện tiến độ 
thực hiện dự án trong những ngày đầu và hạn chế các thay đổi đột ngột thường xảy ra. 



                                                            
7 Tương tự  về cán bộ WB, các cán bộ Việt Nam cũng sẽ lo lắng khi WB thay đổi cán bộ của mình. 
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Ngoài ra, các cán bộ hiểu biết về dự án trong giai đoạn thiết kế cần được huy động để 
giúp đào tạo nhóm mới về các vấn đề và thách thức của dự án. Tóm lại:  
 



• CQCQ theo qui định của Chính phủ nên gia hạn hợp đồng lao động đối với các 
cán bộ có hiểu biết về dự án, hay ít nhất tạo cho cơ hội cho họ bàn giao các kiến 
thức và kinh nghiệm. Đặc biệt quan tâm những cán bộ nắm vững các yêu cầu 
của Ngân hàng Thế giới trong quá trình thực hiện, bao gồm cả những cán bộ đã 
được đào tạo tốt. 



• CQCQ cần mời những cán bộ có hiểu biết về dự án để đào tạo và phổ biến kiến 
thức và kinh nghiệm về cơ cấu tổ chức dự án, mục tiêu dự án, các hành động 
cần làm sớm, khuôn khổ pháp lý, các đối tác dự án, các bên có liên quan, các 
mối quan hệ nội bộ, v.v... 



Tình huống 6: Giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng 



Hầu hết các dự án ở Việt Nam được thiết kế nhằm phát triển kinh tế chung của đất 
nước, hay giúp một nhóm đông dân cư trong vùng. Điều không may là các dự án này 
thường liên quan đến đất đai của cá nhân và thường phải tiến hành giải phóng mặt 
bằng. Trong nhiều trường hợp là không tránh khỏi. Đó là một vấn đề khó khăn và nhạy 
cảm vì đất ngày một khan hiếm và tình trạng khó khăn của người dân khi phải di dời. 
Trong những trường hợp như vậy Chính phủ đã ban hành nhiều qui định để đền bù cho 
các hộ gia đình bị thiệt hại do dự án phát triển.  
 



Các nhà tài trợ cho những dự án này cũng quan tâm đến các tác động xã hội tiêu 
cực có thể do dự án gây ra, và họ cố gắng để các gia đình mất đất hay bị thiệt hại về kế 
sinh nhai được bồi hoàn các mất mát. Một vấn đề phát sinh ở các dự án này khi các nhà 
tài trợ không đồng ý với mức Chính phủ đền bù. Đó là nguyên nhân của chậm trễ trong 
triển khai dự án vì nhà tài trợ có thể rút lại vốn cho đến khi vấn đề bồi thường/tái định 
cư được giải quyết. 
 



Trong tình huống này, cần xem xét tiến hành các hoạt động sau: 
 



• Chính phủ và các nhà tài trợ, kể cả Ngân hàng Thế giới cần thảo luận toàn diện 
về các chính sách an toàn xã hội và cố gắng hài hòa các chính sách xã hội càng 
nhiều càng tốt. 
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• Các yêu cầu về giải phóng mặt bằng và đền bù trong dự án cần được thảo luận 
chi tiết khi thẩm định và đàm phán dự án nhằm hài hòa các tiêu chuẩn của 
Chính phủ và nhà tài trợ áp dụng cho dự án. 



• Chính quyền và cộng đồng địa phương cần được tham gia trong thảo luận đền 
bù càng nhiều càng tốt. 
 



Lưu ý là ở các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, cán bộ Ngân hàng Thế giới chịu 
trách nhiệm về dự án thường phải chuẩn bị một báo cáo đặc biệt lên Ban lãnh đạo Ngân 
hàng trước khi phê duyệt dự án về các ảnh hưởng tiêu cực có thể do dự án gây ra. Điều 
này nhằm tuân thủ chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Các tác động xã hội 
gồm các vấn đề giải phóng mặt bằng và đền bù sẽ được xem xét. Các cán bộ dự án cần 
nỗ lực hợp tác với Ngân hàng Thế giới khi chuẩn bị báo cáo này nhằm cố gắng hài hòa 
đến mức có thể các tiếp cận giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng và đền bù. 



Tình huống 7: Vướng mắc trong mua sắm đấu thầu và giải pháp khắc phục 



Mọi dự án đều cần chuẩn bị kế hoạch chu đáo để mua sắm hàng hóa và dịch vụ 
đúng qui định. Dự án cũng cần có kế hoạch đấu thầu đưa ra thời gian biểu cần mua sắm 
hàng hóa dịch vụ và phương pháp mua sắm tốt nhất. Nhưng rất tiếc còn có nhiều dự án 
không có kế hoạch đấu thầu đầy đủ nên gây nhiều chậm trễ. Đôi khi mua sắm không 
đúng loại hàng hóa, hoặc hàng hóa cần có thì được cung cấp không đúng lúc. Hoặc cán 
bộ dự án áp dụng sai thủ tục đấu thầu và bị Chính phủ hoặc nhà tài trợ không phê duyệt. 
Trong quá trình mua sắm đấu thầu có rất nhiều sai sót mà các cán bộ dự án thiếu kinh 
nghiệm dễ bị mắc phải. Thậm chí các cán bộ có kinh nghiệm cũng phải gặp nhiều khó 
khăn trong đấu thầu mua sắm.  



Trước đây, có sự khác biệt khá lớn giữa phương pháp đấu thầu của Chính phủ và 
của các nhà tài trợ. Điều đó gây nhiều khó khăn cho các chuyên gia đấu thầu bởi vì họ 
phải cố gắng tuân thủ hàng loạt các thủ tục khác nhau trong việc này. Những năm gần 
đây đã dần có những hài hòa về thủ tục và qui định làm giảm bớt mức độ khác biệt. 
Luật Đấu thầu và văn bản dưới luật ban hành gần đây hạn chế các hình thức đấu thầu 
không cạnh tranh và qui định việc áp dụng đấu thầu cạnh tranh trong nước và quốc tế. 
 



Các hành động cần thực hiện để đảm bảo đấu thầu nhanh chóng và hiệu quả gồm: 



• Chuẩn bị tốt kế hoạch đấu thầu ngay từ khi bắt đầu dự án gồm: (i) Phân chia các 
gói thầu; (ii) Đề xuất phương pháp đấu thầu; và (iii) Đề xuất thời gian cho các 
bước chính. 
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• Đào tạo kỹ năng đấu thầu mua sắm cho cán bộ Ban Quản lý Dự án về các thông 
lệ tốt nhất và xấu nhất;  



• Ủy quyền cho chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án được phê duyệt đấu thầu trong 
ngưỡng được phép theo qui định;  



• Các chuyên viên cao cấp của chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án cần quan tâm đến 
các hồ sơ thầu chính vì các gói thầu quan trọng này phải qua nhiều cấp phê 
duyệt, đồng thời có những can thiệp thích hợp khi có chậm trễ.   



 



Tình huống 8: Những vướng mắc trong giải ngân và giải pháp khắc phục 



Một mảng khác cũng thường gây chậm trễ là giải ngân từ tài khoản của nhà tài 
trợ và đôi khi là từ tài khoản vốn đối ứng của Chính phủ. Để giúp thanh toán nhanh 
chóng từ tài khoản của nhà tài trợ, hiệp định tín dụng cho phép dự án lập một tài khoản 
chuyên dùng ở một ngân hàng của Việt Nam nhận các khoản tạm ứng từ tài khoản của 
nhà tài trợ để chi trả đúng thời hạn. Tài khoản chuyên dùng này có thể được nạp đầy lại 
sau khi Ngân hàng Thế giới nhận được những tài liệu cần thiết.  



Các thông tin chính cho công tác giải ngân được nêu trong “Thư giải ngân” gửi 
cho các cơ quan Việt Nam và cán bộ dự án khi bắt đầu dự án. Cán bộ dự án cần tuân 
thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn này. Các cán bộ dự án cũng nên tận dụng các khóa đào tạo 
về thủ tục giải ngân do Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội tổ chức. 



Đốc thúc tiến độ giải ngân là rất quan trọng nhằm duy trì đúng tiến độ dự án. Điều này 
đòi hỏi: 



• Đảm bảo nhân viên kế toán của Ban Quản lý Dự án được đào tạo về các thủ tục 
của các cơ quan thanh toán. Có thể sử dụng nhân viên của các dự án Ngân hàng 
Thế giới khác để đào tạo nhân viên mới vì họ hiểu rõ thủ tục của Ngân hàng Thế 
giới. 



• Thống nhất và chuẩn hóa các thủ tục thanh quyết toán giữa các ngân hàng phục 
vụ và kho bạc nhà nước. 



Tình huống 9: Những vướng mắc trong điều chỉnh dự án, vốn dư và giải pháp khắc 
phục 



Hầu hết các dự án đều cần phải thay đổi trong khi quá trình thực hiện bởi vì 
hoàn cảnh dự án có khác đi hoặc vì dự án giải ngân quá nhanh hoặc quá chậm. Vấn đề 
thường nảy sinh khi phải trình các cấp có thẩm quyền cho phép sửa đổi. Trước đây, 
việc này làm dự án bị chậm nhiều tháng. 
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 Không có gì đáng ngạc nhiên khi các thay đổi thường tốn nhiều thời gian và 
kéo dài quá thời hạn thực hiện đã được thông qua của hầu hết các dự án. Thậm chí có 
những phải thay đổi mục tiêu và hoặc tăng vốn ODA (do tỷ giá hối đoái). Dự án có thể 
phải trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét. Trong các trường hợp có thay đổi lớn 
còn cần phải trình lên Thủ tướng. Các thủ tục kiểm soát này nhằm ngăn ngừa việc sử 
dụng sai các nguồn lực của nhà nước.  



Thách thức với Chính phủ là làm sao đảm bảo được cân đối giữa hiệu quả xử lý 
các điều chỉnh với việc kiểm tra và cân đối để ngăn ngừa lạm dụng. Điều này không dễ 
dàng. Các sửa đổi thường gặp đối với các vấn đề tài chính và kế toán là:  



a) Điều chỉnh tổng ngân sách dự án do những biến động của tỷ giá hối đoái hoặc 
do thay đổi về giá trị tiền đối ứng mà đơn vị thực hiện dự án đóng góp. 



b) Điều chỉnh cơ cấu ngân sách (phân bổ lại giữa các hạng mục ngân sách) của 
chương trình, dự án ODA mà không dẫn đến thay đổi mục tiêu dự án đã được thông 
qua hoặc làm tăng tổng ngân sách đã được phê duyệt.  



Những thay đổi này tuy nhỏ nhưng có thể gây chậm trễ vì cần có sự đánh giá, thẩm 
định và thông qua của các cơ quan có thẩm quyền và nhà tài trợ. Sau đây là một số biện 
pháp chính để giảm bớt chậm trễ: 



• CQCQ cần phân quyền và trách nhiệm xử lý các thay đổi ở một ngưỡng tiền cụ 
thể nào đấy. Điều đó cần được thông báo cho Ngân hàng Thế giới khi đàm phán 
Hiệp định tín dụng. 



• Việc thiết kế dự án cần tính đến những nhân tố có thể thay đổi như tỷ giá hối 
đoái, các định mức chi phí, những chậm trễ trong đấu thầu mua sắm và tuyển 
chọn tư vấn, v.v... và được bố trí một cách linh hoạt.  



• Các cơ quan có thẩm quyền cần đảm bảo thủ tục ủy quyền xử lý những thay đổi 
để đảm bảo sự kết hợp tốt nhất giữa hiệu quả dự án và sự kiểm soát cần thiết. 



 



Ngoài những thay đổi về tài chính và kế toán vốn khá phổ biến nói trên, đôi khi 
cũng cần có thay đổi về cơ cấu dự án. Khi đó, tốt nhất là cán bộ dự án cần có các đề 
xuất càng sớm càng tốt để cơ quan có thẩm quyền và nhà tài trợ có đủ thời gian xem xét 
trả lời tránh chậm trễ gây tốn kém. 



  











 
Chương 5: Khó khăn, vướng mắc, chậm trễ thường gặp và những giải pháp khắc phục 
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Tình huống 10: Vướng mắc trong quá trình trao đổi, cập nhật thông tin và giải pháp 
khắc phục 



Báo cáo của nhiều Ban Quản lý Dự án cho thấy là họ mất rất nhiều thời gian để có 
một vài thông tin kỹ thuật cơ bản từ các cơ quan Chính phủ để thiết kế hay thực hiện 
các dự án phát triển. Trong khi hầu hết các nền kinh tế thị trường, các thông tin thống 
kê về kinh tế và về quốc gia được cung cấp công khai nhờ đó có thể đưa ra được các 
quyết định tốt nhất về các khoản đầu tư và các chương trình cho các nhà đầu tư công và 
tư. Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ động công khai các số liệu, song vẫn còn 
nhiều bộ, cơ quan duy trì việc hạn chế công bố thông tin. 
 



Các hành động có thể gồm: 
 



• Trước khi bắt đầu một dự án, CQCQ cần lưu ý tất cả các cơ quan ở cấp cao 
về dự án sắp tới và yêu cầu hợp tác trao đổi thông tin về dự án; 



• Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thông tin cần trao đổi là các dữ liệu cần cho 
Tài liệu thẩm định dự án (PAD) của nhà tài trợ và NC KT của phía Chính 
phủ; 



• Trong giai đoạn thực hiện, sẽ có nhiều tài liệu công tác cần chia sẻ như kế 
hoạch công tác của các cơ quan liên quan và chủ đầu tư, tình hình sử dụng 
nguồn vốn dự án hay việc ban hành các văn bản pháp qui mới có ảnh hưởng 
đến tiến độ dự án v.v… Các thông tin được trao đổi kịp thời sẽ giúp Ban 
Quản lý Dự án giảm được nhiều chậm trễ. 



• Ban Quản lý Dự án cần: (i) Thống nhất với các cơ quan hữu quan về qui chế 
trao đổi thông tin, trong đó các mẫu giám sát và đánh giá M&E chung sẽ 
được áp dụng và chia sẻ với nhau; (ii) Cần xây dựng khuôn khổ chia sẻ 
thông tin giữa nhà tài trợ và CQCQ để phục vụ cho việc giám sát và đánh 
giá M&E; (iii) Tham gia các đoàn đánh giá chung về tình hình thực hiện dự 
án; (iv) Sử dụng nhân viên dự án giỏi về công nghệ thông tin để điều hành 
hệ thống công nghệ thông tin cho dự án. 



 











 
Dự án ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ: Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện dự án  
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PHỤ LỤC











 
Phụ lục 
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Phụ lục số I: Danh mục các tài liệu hướng dẫn trong CD-ROM gửi kèm 



Quản lý và sử dụng ODA trực tiếp 
1. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 do Chính phủ ban hành qui chế 



Quản lý và Sử dụng ODA. 
2. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 của Chính phủ ban hành Quy 



chế vay và trả nợ nước ngoài. 
3. Cam kết Hà Nội, tháng 6/2005. 
4. Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng nhiệm 



vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. 
5. Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế 



quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị 
định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ). 



6. Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành Chế độ báo 
cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 



7. Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg, ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức thời kỳ 2006 - 2010". 



8. Quyết định số 955/2004/QĐ-TTg, ngày 3/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v 
thành lập tổ công tác liên bộ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện 
chương trình, dự án ODA   



9. Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản 
lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức. 



10. Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ Tài chính về định mức 
chi phí cho các chương trình dự án ODA. 



11. Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 về việc Hướng dẫn thực hiện 
chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển 
chính thức. 



12. Công văn số 7333 TC/TCT ngày 2/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân dự án ODA viện trợ không 
hoàn lại. 



 
Quản lý tài chính liên quan  



13. Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 do QH ban hành về Ngân sách nhà 
nước. 



14. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 



15. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện NĐ số 60/2003/NÐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực 
hiện Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2003 do QH ban hành về Ngân sách 
nhà nước. 



 
Đánh giá tác động môi trường và giải phóng mặt bằng 



16. Luật đất đai số 23/2003/L/CTN, ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ 01/7/2004. 
17. Luật Bảo vệ Môi trường số /QH11 ngày 29/11/2005. 
18. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành 



Luật Đất đai. 











 
Phụ lục 
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19. Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương 
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 



20. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 



21. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ qui định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 



22. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về việc Quy định 
bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện 
quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



23. Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi và bổ 
sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP.  



 
Đầu thầu 



24. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006). 



25. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 
16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 



 
Quản lý Đầu tư và Xây dựng 



26. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có liệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006). 



27. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 
28. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công 



trình xây dựng. 
29. NĐ số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 về xử phạt hành chính vi phạm trong 



các hoạt động xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà ở. 
30. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 về qui hoạch xây dựng. 
31. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 



công trình. 
32. Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 về sửa đổi, bổ sung một số 



điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình. 



33. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình. 



34. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về Ban hành 
Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng. 



35. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 
52/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ. 



36. Nghị định số 07/2003/NÐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ bổ sung một số 
điều trong qui chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 
52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.  



 
Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế 
37. Luật số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành về ký kết, gia 



nhập và thực hiện điều ước quốc tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. 











 
Phụ lục 
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38. Pháp lệnh về ký kết, gia nhập và thực hiện thỏa thuận quốc tế, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/07/2007. 



 
Các tài liệu quản lý dự án của Ngân hàng Thế giới 
39. Hướng dẫn Mua sắm dùng khoản vay IBRD và IDA. 
40. Hướng dẫn chọn lựa và thuê Tư vấn cho Bên vay. 
 











 
Phụ lục  
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Phụ lục số II: Danh mục các Phụ lục thuộc Thông tư số 03/2007/TT-
BKH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban 
quản lý chương trình, dự án ODA  



 
Phụ lục I: Mẫu Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ 
thuật 
 
Phụ lục II: Mẫu Quyết định Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư 
 



Phụ lục III: Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình và dự án 
ODA 



 



           
          











 
Phụ lục 
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Phụ lục số III: Danh mục các Phụ lục thuộc Thông tư số 04/2007/TT-



BKH hướng dẫn thi hành Nghị định 131/2006/NĐ-CP  



Phụ lục 1: Phương pháp tính yếu tố không hoàn lại (Thành tố hỗ trợ) của khoản vay 



Phụ lục 2a: Đề cương chi tiết Dự án Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA 



Phụ lục 2b: Đề cương chi tiết Dự án Đầu tư sử dụng vốn ODA 



Phụ lục 2c: Đề cương chi tiết Chương trình sử dụng vốn ODA 



Phụ lục 2d: Đề cương chi tiết hỗ trực ODA tiếp cận theo Chương trình hoặc Ngành 



Phụ lục 2e: Đề cương chi tiết Chương trình, dự án Ô 



Phụ lục 3: Hệ thống các tiêu chí sử dụng để tổng hợp thành Danh mục yêu cầu tài trợ 
ODA 



Phụ lục 4a: Nội dung Văn kiện dự án Hỗ trợ Kỹ thuật sử dụng vốn ODA 



Phụ lục 4b: Nội dung Văn kiện Chương trình sử dụng vốn ODA 



Phụ lục 4c: Nội dung Văn kiện Chương trình, dự án Ô 



Phụ lục 5: Mẫu Biên bản Hội nghị Thẩm định Chương trình, dự án 



Phụ lục 6: Mẫu Quyết định Phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án 



Phụ lục 7: Mẫu Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng năm  



 











 
Phụ lục  
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Phụ lục số IV: Danh mục các tài liệu quản lý dự án ODA của Ngân 
hàng Thế giới 



 Các điều kiện chung có thể áp dụng cho Hiệp định vay vốn phát triển, 1/1/1985. 



 Sổ tay Giải ngân, 2006. 



 Cẩm nang Dịch vụ tư vấn – Hướng dẫn toàn diện cho lựa chọn tư vấn, 2002. 



 Sổ tay Quỹ tín thác, 2003. 



 Hướng dẫn Mua sắm dùng khoản vay IBRD và IDA, 2006. 



 Hướng dẫn chọn lựa và thuê Tư vấn cho Bên vay, 2006. 











 
Phụ lục  
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Phụ lục số V: Danh sách các Văn bản pháp qui của Chính phủ về Quản 
lý ODA  



Quản lý và sử dụng ODA  
1. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 do Chính phủ ban hành qui chế 



Quản lý và Sử dụng ODA. 
2. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 của Chính phủ ban hành Quy 



chế vay và trả nợ nước ngoài. 
3. Cam kết Hà Nội, tháng 6/2005. 
4. Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 hướng dẫn về chức năng nhiệm 



vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. 
5. Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế 



quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị 
định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ). 



6. Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành Chế độ báo 
cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 



7. Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg, ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức thời kỳ 2006 - 2010". 



8. Quyết định số 955/2004/QĐ-TTg, ngày 3/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v 
thành lập tổ công tác liên bộ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện 
chương trình, dự án ODA. 



9. Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ Tài chính về định mức 
chi phí cho các chương trình dự án ODA.   



10. Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản 
lý tài chính đối với các chương trình, dự án ODA. 



11. Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 về việc Hướng dẫn thực hiện 
chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển 
chính thức. 



12. Công văn số 7333 TC/TCT ngày 2/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân dự án ODA viện trợ không 
hoàn lại. 



 
Quản lý Tài chính chung 
 



Thuế thu nhập doanh nghiệp 
13. Luật số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của QH về Thuế thu nhập doanh nghiệp  
14. Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 do Chính phủ ban hành hướng 



dẫn thực hiện Luật số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của QH về Thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 



15. Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 do Chính phủ ban hành sửa đổi 
Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 do Chính phủ ban hành hướng 
dẫn thực hiện Luật số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về Thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 



16. Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 do Chính phủ ban 
hành hướng dẫn thực hiện Luật số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội 
về Thuế thu nhập doanh nghiệp. 











 
Phụ lục  
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17. Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính bổ sung Thông 
tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện NĐ số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 do Chính phủ ban hành hướng 
dẫn thực hiện Luật số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của QH về Thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 



 
Thuế thu nhập cá nhân 
18. Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 do UB Thường vụ Quốc 



hội ban hành về Thuế thu nhập cá nhân.  
19. Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của UB Thường vụ 



Quốc hội bổ sung Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 do 
UB Thường vụ Quốc hội ban hành về Thuế thu nhập cá nhân. 



20. Nghị định số147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ hướng dẫn thực 
hiện các Pháp lệnh về Thuế thu nhập cá nhân. 



21. Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực NĐ số147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ hướng dẫn thực 
hiện các Pháp lệnh về Thuế thu nhập cá nhân. 



22. Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của 
Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao. 



 
Thuế tiêu thụ đặc biệt 
23. Luật số 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998 do Quốc hội ban hành về Thuế tiêu thụ 



đặc biệt. 
24. Luật số No.08/2003/QH11 ngày 17/06/2003 do Quốc hội ban hành sửa đổi một 



số điều của Luật tiêu thụ đặc biệt. 
25. Luật số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội ban hành hành bổ sung và 



sửa đổi một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
26. Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực 



hiện Luật số 05/1998/QH10 và Luật số 08/2003/QH11 về Thuế tiêu thụ đặc biệt  
27. Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 



thực hiện NĐ số149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ. 
28. Thông tư số 65 TC/TCT ngày 24/9/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định 



giá Thuế nhập khẩu và Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa nhập khẩu 
của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế. 



29. Thông tư số 18/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/03/2005 sửa đổi, bổ 
sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 
của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 



 
 Thuế xuất và nhập khẩu 
 
30. Luật số 45/2005/QH11 về Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ngày 14/6/2005 do 



Quốc hội ban hành. 
31. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực 



hiện Lụât Thuế xuất và nhập khẩu. 











 
Phụ lục  
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32. Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Thuế xuất và nhập khẩu. 



 
Thuế giá trị gia tăng 
33. Luật số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 do QH ban hành về Thuế giá trị gia tăng  
34. Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 do QH ban hành một số điều của Luật 



Thuế giá trị gia tăng. 
35. Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực 



hiện Luật số 02/1997/QH9 và Luật số.07/2003/QH11 về Thuế giá trị gia tăng. 
36. Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ bổ sung một số 



điều của Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng 
dẫn thực hiện Luật số 02/1997/QH9 và Luật số 07/2003/QH11 về Thuế giá trị 
gia tăng. 



37. Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ. 



38. Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính bổ sung một số 
điều của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 do Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của 
Chính phủ. 



39. Công văn số 06/TC-TCT ngày 02/01/2004 của Bộ Tài chính về việc xác nhận 
hoàn thuế GTGT cho nhà thầu chính thực hiện Dự án ODA.  



 
Thuế với ô tô sử dụng cho dự án ODA 
40. Quyết định số 1477/2000/QĐ-TM ngày 27/10/2000 của Bộ Thương mại qui 



định việc mua, bán ô tô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi 
công các dự án thuộc vốn ODA. 



41. Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan qui 
định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được 
phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch. 



42. Công văn số 48/CP-KTTH ngày 13/1/2003 của Chính phủ về việc quản lý việc 
mua sắm xe ô tô. 



 
Ngân sách nhà nước  



43. Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 cuả Quốc hội về Ngân sách nhà nước 
44. Nghị định số 60/2003NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực 



hiện Luật Ngân sách nhà nước. 
45. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 



thực hiện NĐ số 60/2003/NÐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực 
hiện Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2003 do Quốc hội ban hành về Ngân 
sách nhà nước. 



 
Các qui định khác  



46. Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành, có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. 



47. Quyết định số 96/2000/QĐ-BTC ngày 12/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về Ban hành hướng dẫn chi tiết về qui trình và thủ tục rút vốn ODA.  



48. Thông tư số 100/2000/TT-BTC ngày 16/10/2000 của Bộ Tài chính Quy định 
chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ 
chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 











 
Phụ lục  
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49. Thông tư của Bộ Tài chính số 05/2005/TT- BTC ngày 11/01/2005 hướng dẫn 
chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân 
Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam. 



 
Đánh giá tác động môi trường và giải phóng mặt bằng 



50. Luật đất đai số 23/2003/L/CTN, ngày 26/11/2003. 
51. Luật Bảo vệ Môi trường số /QH11 ngày 29/11/2005. 
52. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành 



Luật Đất đai. 
53. Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương 



pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 
54. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc bồi 



thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
55. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ qui định chi tiết 



và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
56. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về việc Quy định 



bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện 
quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



57. Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi và bổ 
sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP. 



58. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ TN&MT hướng dẫn 
thực hiện đánh giá môi trường, đánh giá tác động môi trường và cam kết môi 
trường. 



59. Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, và các 
tiêu chuẩn ban hành các năm tiếp theo. 



 
Đầu thầu 



60. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006). 



61. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29-09-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 
16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 



 
Quản lý Đầu tư và xây dựng 



62. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. 
63. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý công trình xây 



dựng. 
64. Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 về xử phạt hành chính vi phạm 



trong các hoạt động xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà ở. 
65. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 về qui hoạch xây dựng. 
66. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 



công trình. 
67. Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
68. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 16/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí 



công trình xây dựng 
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69. Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 ban hành Điều lệ Quản lý hoạt 
động các nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. 



70. Quyết định số 133/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 bổ sung một số điều trong 
Chỉ thị số 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt qui hoạch tổng thể phát 
triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010. 



71. Thông tư 03/2004/TT-BXD ngày 07/05/2004 của Bộ XD hướng dẫn thực hiện 
hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu. 



72. Thông tư 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005 của Bộ XD hướng dẫn chi tiết thi 
hành một số điều NĐ số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng 
đô thị và quản lý sử dụng nhà. 



73. Thông tư 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ XD Hướng dẫn hợp đồng 
xây dựng. 



74. Thông tư 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005 của Bộ XD hướng dẫn điều chỉnh 
dự toán công trình xây dựng cơ bản. 



75. Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ XD hướng dẫn việc lập và 
quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. 



76. Thông tư 05/2005/TT-BXD ngày 12/04/2005 của Bộ XD hướng dẫn thi tuyển 
thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 



77. Thông tư 07/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ XD hướng dẫn phương 
pháp qui đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao 
đưa vào sử dụng. 



78. Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ XD Ban hành việc áp 
dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. 



79. Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày15/04/2005 của Bộ XD Ban hành Định 
mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  



80. Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD của Bộ XD Ban hành Định mức chi phí xây 
dựng, thiết kế dự án xây dựng công trình. 



81. Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày18/04/2005 của Bộ Xây dựng Ban hành 
Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.  



82.  Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh 
vực xây dựng tại Việt Nam.  



83. Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT - BTC - BXD ngày 07/05/2004 của Bộ Tài 
chính và Bộ XD hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 



 
Quản lý Đầu tư 



84. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.  
85. Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về Ban hành 



Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng. 
86. Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 
52/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ. 



87. Nghị định số 07/2003/NÐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ bổ sung một số 
điều trong qui chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 
52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ. 



88. Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn giám sát và đánh giá đầu tư. 
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89. Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác giám định đầu tư. 



90. Công văn số 2012 BKH/VPTÐ ngày 03/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 của Thủ 
tướng Chính phủ. 



91. Thông tư số 07/2000/TT-BKH ngày 3/7/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ 
sung một số điều Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và 
báo cáo đầu tư. 



92. Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ 
sung một số điều Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và 
báo cáo đầu tư. 



93. Thông tư 04/2003/TT - BKH ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số 
điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư. 



94. Thông tư số 23/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
Quản lý và Sử dụng chi phí quản lý của các dự án đầu tư từ Ngân sách nhà 
nước. 



95. Thông tư số 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
bổ sung, sửa đổi một số điểm của thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 
của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính 
chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 



 
Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế 



96. Luật số 41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành về ký kết, gia 
nhập và thực hiện điều ước quốc tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. 



97. Pháp lệnh ngày  20/4/2007 do UB Thường vụ QH ban hành về Thỏa thuận 
Quốc tế. 
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Phụ lục số VI: Trang các sự kiện Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới  



Thời gian Sự kiện 
1/7/1944 Nhóm Ngân hàng Thế giới được thành lập tại Hội nghị đại diện 44 Chính 



phủ ở Bretton Woods, New Hampshire, USA. 
18/8/1956 Việt Nam Cộng hòa trở thành thành viên của Ngân hàng Thế giới. 
21/9/1976 Nước CHXHCN Việt Nam tiếp nhận tư cách thành viên Ngân hàng Thế giới 



của VN CH. 
15/1/1985 IMF và Ngân hàng Thế giới tuyên bố Việt Nam không được sử dụng nguồn 



lực của IMF và Ngân hàng Thế giới. 
21/9/1993 Ngân hàng Thế giới nối lại các hoạt động tại Việt Nam. 



26/10/1993 Ban GĐ của Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản vay đầu tiên cho Việt 
Nam $70 triệu USD cho dự án giáo dục tiếu học và $158,5 triệu USD cho 
dự án khôi phục quốc lộ 1.  



12/1993 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần đầu tiên tại Paris đã cam kết tài 
trợ $1,8 tỷ USD cho phát triển kinh tế Việt Nam.  



5/10/1994 Việt Nam trở thành thành viên của MIGA. 
15-16/11/1994 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ hai tại Paris cam kết $2 tỷ 



USD cho phát triển kinh tế Việt Nam. 
11/12/1995 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ ba tiến hành tại Paris cam kết 



$2,1 tỷ USD cho phát triển kinh tế Việt Nam. 
7-9/5/1996 Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James D. Wolfensohn thăm Việt Nam lần đầu 



5-6/12/1996 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ tư tại Hà nội cam kết $2,4 tỷ 
USD cho phát triển kinh tế Việt Nam. 



7/1997 Ngân hàng Thế giới chỉ định ông Andrew Steer là GĐ Quốc gia đầu tiên của 
Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội Việt Nam. 



11-12/12/1997 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ năm tại Tôkyô cam kết $2,4 
tỷ USD cho phát triển kinh tế Việt Nam. 



22/9/1998 Ban GĐ Ngân hàng Thế giới phê duyệt Chiến lược hỗ trợ quốc gia cho Việt 
Nam, giai đoạn 1999-2001. 



7-8/12/1998 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ sáu tại Paris cam kết $2,2 tỷ 
USD cho phát triển kinh tế Việt Nam và các nhà tài trợ dành khoản $500 
triệu USD khác để hỗ trợ thực hiện đẩy nhanh chương trình cải cách. 



7-8/12/1999 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ bảy tại Việt Nam cam kết 
$2,1 tỷ USD cho phát triển kinh tế Việt Nam và các nhà tài trợ dành khoản 
$700 triệu USD khác để hỗ trợ thực hiện đẩy nhanh chương trình cải cách. 
Hội nghị quyết định trong tương lai tất cả các CG sẽ được tiến hành tại Việt 
Nam. 



14-16/2/2000 Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James D. Wolfensohn thăm Việt Nam lần thứ 
hai và kêu gọi Khuôn khổ phát triển toàn diện cho Thế kỷ 21. 



14-15/12/2000 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ bảy tại Việt Nam. Các nhà 
tài trợ cam kết hỗ trợ cho đẩy mạnh cải cách để xóa nghèo bền vững tại Việt 
Nam với khoản cam kết $2.4 tỷ USD trong năm tiếp theo.  



6/6/2001 Việt Nam trở thành nước thứ hai trên thế giới nhận tín dụng hỗ trợ xóa 
nghèo (PRSC) $250 triệu USD, một tiếp cận mới trong tín dụng của Ngân 
hàng Thế giới được thiết kế để giúp các nước các thu nhập thấp thực hiện 
chiến lược xóa đói giảm nghèo. 



10-11/12/2001 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ chín tại Việt Nam với cam 
kết tài trợ $2,5 tỷ USD hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam. 
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Thời gian Sự kiện 
2/7/2002 Ban GĐ Ngân hàng Thế giới thông qua CPRGS Việt Nam, thể hiện cách 



thức hoạt động mới tại Việt Nam và đặt xóa nghèo và tăng trưởng ở tâm 
điểm kế hoạch phát triển của Chính phủ VN. 



 4/9/2002 Ngân hàng Thế giới thảo luận Chiến lược hỗ trợ quốc gia mới cho Việt 
Nam, đưa ra một chương trình hỗ trợ đến $3 tỷ USD cho giai đoạn 2003-
2006. 



4/9/2002 Ông Klaus Rohland được chỉ định là GĐ Quốc gia của Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam. 



10-11/12/2002 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ mười tại Việt Nam với cam 
kết tài trợ $2,5 tỷ USD và kêu gọi tập trung vào khâu thực hiện.  



2-3/12/2003 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ 11 tại Việt Nam với cam kết 
tài trợ $2,84 tỷ USD cho Việt Nam 



2/12/2004 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ 12 tại Việt Nam với sự ủng 
hộ của các nhà tài trợ cho Việt Nam và tập trung vào CPRGS với cam kết 
tài trợ US$ 3,4 tỷ USD 



22/6/2005 Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Paul 
Wolfowitz tại Washington D.C. Tại cuộc gặp, Thủ tướng đã đánh giá cao sự 
giúp đỡ của các nước tài trợ và các thể chế tài chính quốc tế, nhất là Ngân 
hàng Thế giới. Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt 
Nam cải cách kinh tế và đẩy nhanh xoá đói giảm nghèo cùng các chương 
trình cụ thể.  



6-7/12/2005 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ 13 tại Việt Nam với cam kết 
tài trợ 3,75 tỷ USD, trong đó Ngân hàng Thế giới cam kết 756 triệu USD. 
Tại hội nghị các nhà tài trợ đã trao đổi để xác định nhiệm vụ và giải 
pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010; cơ hội và 
thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới, hài hòa 
thủ tục, giải ngân và hiệu quả viện trợ.  



14-15/12/2006 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ 14 tại Việt Nam với cam kết 
tài trợ 4,475 tỷ USD, trong đó Ngân hàng Thế giới cam kết 750 triệu USD. 
Tại hội nghị các nhà tài trợ đã ủng hộ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
2006-2010; hỗ trợ Việt Nam sau khi hội nhập kinh tế thê giới; Nâng cao 
hiệu quả viện trợ. 



6/2/2007 Ngân hàng Thế giới công bố Chiến lược hợp tác quốc gia với Việt Nam, 
2007 - 2011 



1/8/2007 Ông Ajay Chhibber được chỉ định làm Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng 
Thế giới tại Việt Nam 



6-7/12/2007 Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN lần thứ 15 tại Việt Nam. Các nhà tài 
trợ ủng hộ kế hoạch phát triển của Việt Nam với tổng cam kết tài trợ ODA 
lên đến 5,4 tỷ USD. Các đối tác phát triển hoan nghênh Việt Nam hội nhập 
kinh tế thế giới, gia nhập WTO và được bầu làm ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2 năm từ 1/2008. 



 
Nhóm Ngân hàng Thế giới 
1818 H Street, NW 
Washington D.C 20433 USA 
Phone: (1-202) 473-1000 
Fax : (1-202) 477-6391 
http://www.worldbank.org 



Ngân hàng Thế giới Việt Nam 
7th-8th floor, 63 Ly Thai To Street 
Hanoi, Vietnam 
Phone : (84-4) 934-6600 
Fax : (84-4) 934-6597 
http://www.worldbank.org.vn 
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Phụ lục số VII: Biểu mẫu của Ngân hàng Thế giới – Ví dụ về Trang Dữ liệu 
tổng hợp an toàn môi trường, xã hội - Giai đoạn thẩm định 



I. Thông tin cơ sở 
Ngày chuẩn bị/cập nhật:  Báo cáo số: 
  
1. Thống kê về dự án   
Quốc gia:  Mã số Dự án:  
Tên dự án:  
Trưởng nhóm công tác:  
Ngày dự định thẩm định:  Ngày dự định trình Ban GĐ:  
Đơn vị quản lý:  Công cụ vay:  
Ngành:                ; 
Chủ đề:            ();           (P);             (P) 
Vốn IBRD (US$m.): .... 
Vốn IDA (US$m.): .... 
Vốn GEF (US$m.): .... 
Vốn PCF (US$m.): .... 
Lượng vốn tài trợ khác theo nguồn:  
 Bên vay/Bên nhận ... 
 Nguồn tại địa phương của quốc gia vay  ... 
 Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - GEF ... 
  ... 
Cấp môi trường: F – Đánh giá trung gian tài chính  
Xử lý đơn giản hóa  Simple [] Repeater [] 
Dự án này được xử lý theo OP ..... (.................) Yes [ ] No [X] 
 
2. Các mục tiêu dự án 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
3. Mô tả dự án 
......................................................................................................................................... 
  
Hợp phần A:  
......................................................................................................................................... 
 
Hợp phần B:  
......................................................................................................................................... 
Hợp phần C:  
......................................................................................................................................... 
 
4. Các đặc trưng địa phương và các đặc tính nổi bật của dự án liên quan đến phân 
tích an toàn môi truờng xã hội 
......................................................................................................................................... 
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5. Các chuyên gia môi trường và xã hội đang trong nhóm công tác 
Ông/bà 
Ông/bà  
 
6. Các chính sách an toàn áp dụng Có Không 
Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01)   
Sinh cư tự nhiên (OP/BP 4.04)   
Rừng (OP/BP 4.36)   
Quản lý sâu hại (OP 4.09)   
Tài sản văn hóa (OPN 11.03)   
Người bản địa (OD 4.20)   
Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12)   
An toàn đê đập (OP/BP 4.37)   
Các dự án đường thủy quốc tế (OP/BP 7.50)   
Các dự án ở vùng tranh chấp (OP/BP 7.60)   
 
II. Những vấn đề chính sách an toàn chủ yếu và quản lý chúng 



A. Tóm tắt những vấn đề an toàn chủ yếu  



1. Mô tả bất kể các vấn đề an toàn và tác động nào liên quan tới dự án đề xuất. Nhận 
dạng và mô tả bất kỳ tác động đáng kể, qui mô rộng hay/và không thể đảo ngược: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
  
2. Mô tả bất kể các tác động gián tiếp tiềm ẩn và /hoặc lâu dài nếu giả định có các hoạt 
động trong khu vực dự án: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
  
 
3. Mô tả bất kỳ phương án thay thế dự án nào (nếu thích hợp) được cân nhắc để giúp 
tránh hay giảm thiểu các tác động có hại. 
......................................................................................................................................... 
 
4. Mô tả những biện pháp đã được bên vay thực hiện để giải quyết các vấn đề chính 
sách an toàn. Cung cấp đánh giá năng lực của bên vay trong lập kế hoạch và thực hiện 
các biện pháp đã mô tả. 
 
......................................................................................................................................... 
 
5. Nhận dạng các bên liên quan chủ yếu và mô tả các cơ chế tham vấn và công khai về 
chính sách an toàn với trọng tâm về những người chịu tác động tiềm tàng. 
......................................................................................................................................... 
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B. Ngày yêu cầu công bố   
Đánh giá môi trường/Kiểm toán/Kế hoạch quản lý/khác: 



Ngày Ngân hàng nhận được   
Ngày công bố “trong nước”   
Ngày đưa ra InfoShop   
Với các dự án nhóm A, ngày gửi Báo cáo tóm tắt của 
Đánh giá Môi trường đến Ban GĐ điều hành   



* Nếu dự án chạm mức tới hạn chính sách Quản lý sâu hại, Tài sản văn hóa hoặc 
an toàn đê đập, các vấn đề tương ứng phải được đề cập và công bố như 1 phần 
trong Đánh giá Môi trường/Kiểm toán/hoặc Kế hoạch quản lý môi trường. 
Nếu công bố trong nước 1 trong bất kỳ tài liệu trên không được mong đợi, đề 
nghị giải thích lý do: 
  
 
C. Chỉ báo giám sát tuân thủ ở cấp công ty (phải điền đủ khi hoàn chỉnh ISDS thông 
qua cuộc họp quyết định dự án) 
  
OP/BP/GP 4.01 – Đánh giá Môi trường  
Dự án có cần thực hiện Báo cáo Đánh giá môi trường cho riêng mình không 
(gồm cả KH quản lý MT)? 



 



Nếu có, Ban Môi trường Khu vực đã rà soát và thông qua Báo cáo Đánh giá 
môi trường? 



 



Phần chi phí và trách nhiệm giải trình cho KH quản lý MT được lồng ghép 
vào khoản vay/tín dụng? 



 



BP 17.50 – Công bố  
Các tài liệu chính sách an toàn liên quan đã được gửi đến Infoshop của WB?  
Các tài liệu liên quan đã được công bố trong nước ở nơi công cộng theo hình 
thức và ngôn ngữ dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với các nhóm người dân bị ảnh 
hưởng và các nhóm phi chính phủ địa phương? 



 



Tất cả các chính sách an toàn  
Lịch biểu, ngân sách và trách nhiệm thể chế rõ ràng đã được chuẩn bị tốt cho 
tiến hành các các biện pháp liên quan đến chính sách an toàn chưa? 



 



Các chi phí liên quan đến các biện pháp đảm bảo chính sách an toàn đã được 
đưa vào chi phí dự án chưa? 



 



Hệ thống theo dõi và đánh giá của dự án có bao gồm theo dõi các tác động và 
biện pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn chưa ? 



 



Các bố trí thực hiện đã được thống nhất với bên vay và cũng được phản ánh 
đầy đủ trong các tài liệu pháp lý của dự án chưa? 
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D. Phê duyệt 
 



Người trình ký: Họ Tên Ngày 
Trưởng nhóm công tác:    
Chuyên gia môi trường:   
Chuyên gia phát triển xã hội: 
Chuyên gia môi trường và hoặc 
phát triển xã hội khác: 



  



   
Phê duyệt:   
Điều phối viên an toàn khu vực:    



Ý kiến:  
Phụ trách ngành:    



Ý kiến:  
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Phụ lục VIII: Sơ đồ đồng bộ hóa qui trình chuẩn bị và thẩm đinh nội dung văn kiện dự án giữa Chính phủ và WB 



 



 
 



Chính phủ  WB  



 
 
 Đề cương chi tiết dự án  



  
Tóm tắt ý tưởng dự án 



(PCN) 
 
 



 



 
 



       



  Danh mục yêu cầu tài trợ 
ODA 



 
 



 
Tóm tắt ý tưởng dự án 



(PCN) 



  



  
 



   
  



  Văn kiện dự án đầu tư 



  
Tài liệu thẩm định dự án 



(PAD)   



 
 
 



 
 



   
  



  
Văn kiện dự án đầu tư 



 
 Tài liệu thẩm định dự án 



(PAD) 



 
 



 



  
   



   



   Đàm phán Hiệp định vay   
 
 
 



 
Chuẩn bị Chuẩn bị 



Thẩm định Thẩm định 



Cần được hài 
hòa 



Báo cáo khả 
thi hài hòa  



 Trình 



Phê duyệt 



Thẩm định 



Phê duyệt 



Phê duyệt 



CQCQ 



Thủ 
tướng 



CQCQ 



Giám đốc 
ngành 



Giám đốc 
Quốc gia 



Phó chủ 
tịch WB 



Phê duyệt 
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Phụ lục số IX: “Các giải pháp nóng” nâng cao hiệu quả và giải ngân 
ODA 



Thách thức Giải pháp "nóng" Người chịu trách 
nhiệm / Khi nào? 



A. Đẩy nhanh quy trình, chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án 



1. Quy trình thủ tục không nhất 
quán giữa Chính phủ và 
nhóm 5 Ngân hàng phát 
triển 



1. Đồng bộ quy trình phê duyệt và các tài liệu hỗ trợ: 



• Hài hoà đề cương chi tiết dự án của Chính phủ và 
nhóm 5 Ngân hàng phát tiển. 



• Thể chế hoá tài liệu hướng dẫn chuẩn bị báo cáo 
nghiên cứu khả thi, Văn kiện dự án đầu tư 



• Đồng bộ quy trình phê duyệt của Chính phủ và 
Nhóm 5 NHPT: (a) Xem xét phê duyệt danh mục 
yêu cầu tài trợ của Thủ tướng Chính phủ, (b) Phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của CQCQ trước 
khi đàm phán 



Bộ KH& ĐT/PGAE 



Thông tư hướng dẫn 
thực hiện Nghị định 
131/2006/NĐ-CP 



2. Bố trí không đủ ngân sách 
cho khâu chuẩn bị dự án, 
bao gồm cho các hoạt động 
tái định cư 



2. Đưa vào đề cương chi tiết dự án trình Thủ tướng 
Chính phủ vốn chuẩn bị dự án, bao gồm vốn đối 
ứng, các khoản viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ 
thuật và các thiết bị khác 



Bộ KH& ĐT/PGAE 



Thông tư hướng dẫn 
thực hiện NĐ 
131/2006/NĐ-CP 



3. Khung thể chế thiếu nhất 
quán đối với quản lý đầu tư 
công 



3. Không gắn yêu cầu thiết kế cơ sở với quá trình phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với tất cả các 
chương trình, dự án ODA 



Bộ KH& ĐT/Bộ Xây 
dựng/PGAE 



Quyết định mới 
4. Quy trình phê duyệt các 



chương trình/ vốn vay theo 
ngành cồng kềnh và kéo dài 



4. Căn cứ vào phê duyệt khung chương trình/ vốn vay 
theo ngành cho các chương trình/ vốn vay 



• Cho phép trao quyền quản lý đối với danh mục tiểu 
dự án  



• Xem xét áp dụng cho các dự án đang được triển 
khai 



Bộ KH& ĐT/PGAE 



Thông tư hướng dẫn 
thực hiện Nghị định 
131/2006/NĐ-CP 



B. Đẩy nhanh khởi động dự án 



5. Vẫn hạn chế trao quyền cho 
các tổ chức đơn vị chuẩn bị 
và khởi động dự án  



5. Xác định chủ dự án đối với tất cả dự án của nhóm 5 
NHPT  



Đảm bảo việc phân quyền được thể chế hoá theo tinh 
thần Nghị định 131 và Thông tư 03  



CQCQ/ 5 NHPT 
Công văn trao đổi 



6. Tách rời nhóm chuẩn bị và 
thực hiện dự án trong các 
CQCQ và hạn chế trao 
quyền cho các tổ chức đơn 
vị chuẩn bị dự án 



6. Chủ dự án sớm thành lập Ban QLDA 



• Đảm bảo cùng Ban QLDA triển khai chuẩn bị và 
thực hiện dự án 



• Sớm bổ nhiệm Giám đốc dự án và các bộ chủ chốt 



• Cấp đủ Ngân sách cho hoạt động của Ban QLDA 
hoặc tiếp tục trong trường hợp dự án có nhiều giai 
đoạn  



Bộ KH& ĐT/PGAE 



Quyết định mới 
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Thách thức Giải pháp "nóng" Người chịu trách 
nhiệm / Khi nào? 



7. Áp dụng rộng rãi cách tiếp 
cận theo trình tự hơn là 
cách tiếp cận song trùng để 
thực hiện dự án, đặc biệt 
trong giai đoạn đầu 



7. Khâu chuẩn bị trước  
Cho phép đấu thầu (chủ yếu với các dịch vụ tự vấn, hỗ 



trợ kỹ thuật và các gói thầu chính), tái định cư và 
các hoạt động khác được tiến hành ngay sau khi 
Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và 
cam kết chính thức của nhà tài trợ  



Bộ KH& ĐT/ PGAE  
Quyết định mới 



8. Nhiều chậm trễ trong việc 
lập kế hoạch và tổ chức đấu 
thầu do vẫn còn những 
khác biệt giữa Luật Đấu 
thầu, văn bản dưới luật và 
các hướng dẫn của nhà tài 
trợ. 



8. Xác định rõ những điểm không nhất quán giữa 
Chính phủ và nhà tài trợ 



• Hướng dẫn rõ ràng/tập huấn trong thời gian khởi 
động dự án cho các chủ dự án, đơn vị kiểm toán, 
thanh tra về cách thức xử lý vấn đề trên. 



• Đảm bảo nhận thức về sự khác biệt giữa quy định 
của Chính phủ và nhà tài trợ và các quy trình thủ 
tục đã được 2 bên thống nhất trong hiệp định. 



Bộ KH& ĐT/ PGAE  
Quyết định mới 



C. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án 



9. Lệ thuộc quá nhiều vào 
định mức chi phí xây dựng 
trong việc chuẩn bị dự toán 
chi phí trong quy trình đấu 
thầu mua sắm (theo quy 
định tại Điều 37, 38 "nhà 
thầu thắng thầu phải có giá 
thầu không vượt quá giá dự 
toán được duyệt của gói 
thầu") 



 



9. 9. Áp dụng Điều 3.3 trong Luật Đấu thầu cho các 
chương trình, dự án ODA: 



• Cải thiện hệ thống định mức và dự toán thông qua 
việc xây dựng hệ thống trong đó các chi phí được 
kiểm soát ở cấp độ tổng thể của dự án hơn là các 
gói thầu đơn lẻ (điều này cho phép tự cân đối trong 
khuôn khổ dự án). 



• Cho phép thắng thầu vượt quá giá dự toán được 
duyệt (không áp dụng điều 37, 38). 



• Giá bỏ thầu cao hơn không phải là lý do chính để 
loại thầu. 



• Cho phép đấu thầu với giá khác nhau (xem xét điều 
khoản điều chỉnh giá trong các hợp đồng). 



Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư /PGAE sửa đổi 
Luật Đấu thầu (N.61) 
và Nghị định 111. 



Trong khi chờ đợi 
ban hành quyết định 
mới áp dụng cho các 
dự án ODA phù hợp 
với Điều 3 



10. Chậm trễ trong việc lựa 
chọn tư vấn trong nước do 
mức lương theo quy định 
của Chính phủ quá thấp so 
với giá thị trường.  



10. Bãi bỏ/sửa đổi các quy định về mức lương tư vấn 
đối với các chương trình, dự án ODA để có thể áp 
dụng mức giá thị trường đối với các dịch vụ tư vấn 
có chất lượng cao.  



Bộ Tài chính/5 
NHPT 
Quyết định mới. 
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Thách thức Giải pháp "nóng" Người chịu trách 



nhiệm / Khi nào? 
11. Chậm trễ trong việc thanh 



toán ở tất cả các cấp và đặc 
biệt đối với công tác chuẩn 
bị quyết toán đòi hỏi quá 
nhiều tài liệu 



11. Đẩy nhanh công tác thanh toán: 
• Bỏ các bước kiểm tra không cần thiết (Ví dụ: Kho 



bạc Nhà nước). 
• Xây dựng tiêu chuẩn về chức năng kiểm tra của 



ngân hàng kiểm soát chi. 
• Giảm bớt các yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ thanh lý 



hợp đồng đã kết thúc hoặc sắp kết thúc. 
• Những dịch vụ tư vấn trọn gói nên được xem xét 



theo các điều kiện thanh toán đã được quy định 
trong hợp đồng  



Bộ Tài chính/5 NHPT 



Quyết định mới. 



12. Chậm trễ trong quá trình 
đền bù và giải phóng mặt 
bằng   



12. Thí điểm duyệt xây dựng dự án riêng về công tác 
tái định cư, thực hiện theo quy trình thủ tục đáp 
ứng được các yêu cầu của nhóm 5 NHPT



CQCQ  
Dự án thí điểm của 
NHPT 



 
 
 



 



 

















